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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Di sản văn hóa là nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch, bởi không chỉ tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn của điểm đến mà còn cung cấp nền tảng để hình thành các sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng. Theo Timothy và Boyd (2003), du lịch di sản là một bộ phận quan trọng của du lịch văn hóa, trong đó động cơ của du khách gắn với việc tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị được kế thừa từ quá khứ. McKercher và du Cros (2002) cũng cho rằng mối quan hệ giữa di sản và du lịch cần được nhìn nhận theo hướng hợp tác: di sản tạo ra sức hấp dẫn cho điểm đến, trong khi nguồn lực từ hoạt động du lịch có thể hỗ trợ bảo tồn và phát huy GTDS. Như vậy, phát triển du lịch di sản không chỉ là quá trình khai thác tài nguyên văn hóa để phục vụ nhu cầu tham quan mà còn là phương thức chuyển hóa giá trị di sản thành lợi ích kinh tế, xã hội và giáo dục.Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc khai thác hợp lý các GTDS gắn với phát triển du lịch bền vững đã trở thành xu hướng được nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế như UNESCO, UN Tourism, ICOMOS đặc biệt quan tâm.

Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử và nền văn hóa đa dạng, với hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển du lịch văn hóa và du lịch di sản. Trong những năm gần đây, DLDS đã và đang trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế. Nhiều địa phương đã khai thác hiệu quả các GTDS để phát triển du lịch, điển hình như Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Quần thể danh thắng Tràng An, Hoàng thành Thăng Long hay Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Thực tiễn này cho thấy, nếu được quản lý và khai thác hợp lý, DSVH không chỉ là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế mà còn là động lực thúc đẩy phát triển xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước, đồng thời là địa phương tiêu biểu về sự phong phú và đa dạng của tài nguyên di sản. Hệ thống di tích lịch sử – văn hóa, lễ hội, làng nghề và nghệ thuật trình diễn dân gian không chỉ phản ánh chiều sâu hơn một nghìn năm văn hiến của Thăng Long – Hà Nội mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên, hoạt động du lịch di sản của Thủ đô hiện vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực nội đô và một số điểm đến đã định hình thương hiệu. Trong khi đó, các địa bàn ven đô sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc nhưng chưa được khai thác tương xứng. Vì vậy, phát triển du lịch di sản tại khu vực ven đô có ý nghĩa đối với việc mở rộng không gian du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, giảm áp lực lên các điểm đến trung tâm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hà Nội.

Trong không gian di sản ven đô của Thủ đô, Đông Anh là địa bàn có vị trí đặc biệt. Đây là vùng đất gắn với nhiều dấu mốc quan trọng trong tiến trình hình thành và phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam, đồng thời lưu giữ hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể phong phú. Theo thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Đông Anh có 124 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 65 di tích cấp quốc gia và 55 di tích cấp thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, 2019). Nổi bật nhất là Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa – kinh đô của Nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương và là một trong những khu di tích khảo cổ, kiến trúc, lịch sử có giá trị tiêu biểu của Việt Nam. Hệ thống thành, hào, đền, đình, am, giếng cùng các di vật khảo cổ và truyền thuyết liên quan đến An Dương Vương, nỏ thần, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã tạo nên giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt cho khu di tích.

Bên cạnh hệ thống di sản vật thể, Đông Anh còn lưu giữ nhiều loại hình DSVH phi vật thể có giá trị. Tiêu biểu là thực hành Ca trù tại làng Lỗ Khê, thuộc loại hình Ca trù của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách DSVH phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2009; nghệ thuật múa rối nước Đào Thục; lễ hội Cổ Loa; hội đền Sái; các nghề thủ công, phong tục, tín ngưỡng, tri thức dân gian và văn hóa ẩm thực địa phương. Sự đan xen giữa di tích lịch sử, lễ hội, nghệ thuật trình diễn, làng nghề và không gian văn hóa làng xã tạo điều kiện để Đông Anh phát triển các sản phẩm du lịch lịch sử, du lịch giáo dục, du lịch lễ hội và trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Sức hấp dẫn của tài nguyên di sản Đông Anh bước đầu được thể hiện qua lượng khách đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, năm 2025, khu di tích đón khoảng 58.590 lượt khách tham quan, gồm 53.400 lượt khách mua vé và 5.190 lượt khách miễn vé; bên cạnh đó, lượng người tham dự Lễ hội Cổ Loa đạt khoảng 95.000 lượt (Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, 2026). Cần lưu ý rằng đây là hai nhóm thống kê riêng biệt, gồm khách tham quan khu di tích và người tham dự lễ hội. Các số liệu cho thấy Cổ Loa có khả năng thu hút công chúng tương đối rõ nét, đặc biệt trong những thời điểm diễn ra lễ hội và các hoạt động văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch di sản tại Đông Anh hiện vẫn tập trung chủ yếu ở Cổ Loa. Mặc dù địa phương đã bước đầu tổ chức một số chương trình kết nối như “Hành trình di sản từ Đền Sái về Cổ Loa”, mối liên kết giữa Cổ Loa với Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục, đền Sái, các làng nghề và những không gian văn hóa cộng đồng vẫn chưa thường xuyên và đồng bộ. Nhiều GTDS chưa được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng; hoạt động trải nghiệm, diễn giải di sản, dịch vụ bổ trợ và khả năng kết nối với doanh nghiệp lữ hành còn hạn chế. Vì vậy, thời gian lưu lại của khách chưa dài và khả năng tạo nguồn thu từ du lịch cho cộng đồng địa phương chưa tương xứng với tiềm năng.

Thực trạng trên cho thấy hạn chế của du lịch di sản Đông Anh không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên mà chủ yếu ở năng lực tổ chức và khai thác. Hệ thống điểm đến chưa được liên kết thành các tuyến du lịch hoàn chỉnh; cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ khách còn thiếu đồng bộ; hoạt động quảng bá chưa hình thành được hình ảnh nhận diện thống nhất cho điểm đến. Vai trò của doanh nghiệp và cộng đồng địa phương trong xây dựng sản phẩm, cung ứng dịch vụ và phân chia lợi ích từ du lịch cũng chưa được phát huy đầy đủ. Khoảng cách giữa giá trị của nguồn tài nguyên với chất lượng sản phẩm và dịch vụ đang là vấn đề thực tiễn cần được nghiên cứu và giải quyết.

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô đang tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với Đông Anh. Sự cải thiện về giao thông, khả năng tiếp cận thị trường và thu hút đầu tư có thể tạo động lực mới cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa cũng làm gia tăng sức ép đối với cảnh quan, cấu trúc làng xã, không gian thực hành di sản và đời sống văn hóa cộng đồng. Nếu thiếu định hướng quản lý phù hợp, một số giá trị văn hóa truyền thống có thể bị biến đổi, thu hẹp hoặc thương mại hóa. Do đó, phát triển du lịch di sản tại Đông Anh cần bảo đảm sự cân bằng giữa khai thác kinh tế, bảo tồn giá trị văn hóa, duy trì tính xác thực của di sản và bảo đảm lợi ích của cộng đồng địa phương.

Xét về phương diện nghiên cứu, các công trình liên quan đến Đông Anh chủ yếu tiếp cận từ góc độ lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc hoặc nghiên cứu riêng lẻ từng di sản. Chưa có nhiều công trình phân tích một cách hệ thống sự phát triển du lịch di sản tại Đông Anh dựa trên mối quan hệ giữa tài nguyên, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực, doanh nghiệp, khách du lịch, môi trường và chính sách phát triển. Các vấn đề về liên kết điểm đến, quản trị đa bên, sự tham gia của cộng đồng, phát triển sản phẩm đặc trưng và cân bằng giữa bảo tồn với khai thác du lịch cũng chưa được làm rõ đầy đủ. Đây là khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn.

Xuất phát từ những căn cứ trên, tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ. Nghiên cứu nhằm nhận diện tiềm năng, đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố tác động đến phát triển du lịch di sản tại Đông Anh; từ đó đề xuất các giải pháp góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực di sản, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
· Mục đích nghiên cứu

Thông qua việc đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, mục đích của đề tài là đề xuất giải pháp và khuyến nghị góp phần phát triển du lịch di sản bền vững tại Đông Anh, Hà Nội.

· Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, luận văn tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

· Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch di sản và phát triển bền vững, trong đó làm rõ các khái niệm, lý thuyết nền tảng (phát triển bền vững, tính xác thực, gắn kết điểm đến, mô hình cung – cầu, quản trị di sản), cũng như kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

· Khảo sát và phân tích thực trạng phát triển du lịch di sản tại Đông Anh

· Đánh giá các yếu tố tác động đến phát triển du lịch di sản ở Đông Anh, bao gồm các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài 

· Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển du lịch di sản tại Đông Anh 
· Câu hỏi nghiên cứu

(1) Thực trạng du lịch di sản tại Đông Anh hiện nay như thế nào?

(2)  Những yếu tố nào tác động đến sự phát triển du lịch di sản tại Đông Anh trong bối cảnh hiện nay?

(3)  Cần có những định hướng và giải pháp nào để góp phần phát triển du lịch di sản tại Đông Anh theo hướng bền vững?

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

· Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là những vấn đề liên quan đến phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội. 

Khách thể nghiên cứu là khách du lịch nội địa. 
· Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung: Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội.
Về không gian và thời gian: 

· Về không gian: Trên địa bàn huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội; cụ thể là 5 xã mới của Hà Nội là Phúc Thịnh, Đông Anh, Thư Lâm, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc;  trọng tâm là các cụm/tuyến di sản như quần thể Cổ Loa và các điểm phụ, cùng cảnh quan liên kết phục vụ trải nghiệm du lịch di sản.

· Về thời gian:

+ Luận văn tập trung thu thập, nghiên cứu và phân tích số liệu phục vụ đánh giá thực trạng phát triển du lịch di sản tại Đông Anh trong giai đoạn 2019–2026.
+ Thời gian khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu: từ 06/2025 – 06/2026.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Cách tiếp cận nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng nhằm tiếp cận vấn đề nghiên cứu một cách toàn diện. Cách tiếp cận này cho phép vừa khám phá chiều sâu của các GTDS, thực trạng phát triển du lịch và các yếu tố tác động đến phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội, vừa lượng hóa nhận thức, mức độ hài lòng và hành vi của khách du lịch đối với điểm đến.

Trong nghiên cứu này, phương pháp định tính giữ vai trò chủ đạo, được sử dụng để phân tích các GTDS, nhận diện các cơ hội, thách thức và các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển du lịch di sản. Phương pháp định lượng được sử dụng như một công cụ bổ trợ nhằm kiểm chứng và bổ sung cho các kết quả nghiên cứu định tính thông qua khảo sát khách du lịch tại một số điểm di sản tiêu biểu trên địa bàn huyện Đông Anh cũ.

Việc kết hợp hai phương pháp nghiên cứu giúp tăng cường độ tin cậy của kết quả nghiên cứu, đồng thời bảo đảm tính khách quan và toàn diện trong việc đánh giá thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững.

4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính

4.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp

Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp được sử dụng nhằm xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho nghiên cứu. Các tài liệu được thu thập bao gồm:

· Các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến du lịch và DSVH như Luật Du lịch năm 2017, Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), các nghị quyết, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch của Việt Nam và thành phố Hà Nội; 

· Các báo cáo, số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các cơ quan quản lý địa phương; 

· Các công trình nghiên cứu, luận án, luận văn, bài báo khoa học trong và ngoài nước liên quan đến du lịch di sản, phát triển du lịch bền vững, quản trị di sản, sự tham gia của cộng đồng và hành vi du khách; 

· Các tài liệu của UNESCO, ICOMOS, UN Tourism và một số tổ chức quốc tế khác về bảo tồn và phát huy GTDS. 

Việc phân tích các nguồn tài liệu này giúp tác giả hệ thống hóa các khái niệm, lý thuyết nền tảng, xác định khoảng trống nghiên cứu, đồng thời xây dựng khung phân tích phù hợp với đối tượng nghiên cứu của luận văn.

4.2.2. Phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc

Phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc được sử dụng nhằm thu thập thông tin chuyên sâu từ các nhóm chủ thể có liên quan trực tiếp đến hoạt động phát triển du lịch di sản tại Đông Anh.

Đối tượng phỏng vấn được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu mục đích, bao gồm:

· Cán bộ quản lý di tích và cơ quan quản lý văn hóa – du lịch địa phương; 

· Đại diện doanh nghiệp kinh doanh du lịch và lữ hành; 

· Nghệ nhân Ca trù Lỗ Khê và nghệ nhân phường múa rối nước Đào Thục; 

· Người dân địa phương tham gia cung cấp dịch vụ du lịch hoặc tham gia tổ chức lễ hội truyền thống. 

Tổng số người được phỏng vấn là 16, gồm 4 cán bộ quản lý, 3 đại diện doanh nghiệp du lịch, 5 nghệ nhân và 4 người dân tham gia dịch vụ du lịch hoặc lễ hội. Việc lựa chọn các nhóm này nhằm tiếp cận kinh nghiệm quản lý, tổ chức kinh doanh, thực hành di sản và sinh kế tại địa phương. Nội dung phỏng vấn tập trung vào các vấn đề:

· Thực trạng khai thác và bảo tồn các giá trị di sản tại Đông Anh; 

· Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển sản phẩm du lịch di sản; 

· Vai trò và mức độ tham gia của cộng đồng địa phương; 

· Công tác quản lý và phối hợp giữa các bên liên quan; 

· Định hướng phát triển du lịch di sản trong thời gian tới. 

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp, ghi chép và tổng hợp theo các chủ đề nghiên cứu. Trong trình bày kết quả, người tham gia được nhận diện bằng mã: QL đối với cán bộ quản lý; DN đối với đại diện doanh nghiệp; NN đối với nghệ nhân; CĐ đối với người dân tham gia dịch vụ du lịch hoặc lễ hội. Danh sách mã và vai trò của từng người được trình bày tại Phụ lục 2; họ tên và thông tin liên hệ không công bố trong luận văn.
Các trích đoạn phỏng vấn được đặt trong ngoặc kép, kèm mã người tham gia, hình thức phỏng vấn và năm thực hiện. Phần dẫn nhập nêu nhóm chủ thể cung cấp ý kiến; phần phân tích sau trích dẫn làm rõ nhận định đó phản ánh vấn đề nào và có phù hợp với những bằng chứng khác hay không. Ý kiến của từng người được xem là bằng chứng về trải nghiệm và quan điểm của người cung cấp thông tin, không đại diện mặc nhiên cho toàn bộ nhóm chủ thể.
4.2.3. Phương pháp quan sát thực địa

Phương pháp quan sát được tiến hành thông qua các chuyến khảo sát thực địa tại một số điểm di sản tiêu biểu trên địa bàn Đông Anh như Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, làng Ca trù Lỗ Khê, làng múa rối nước Đào Thục và một số lễ hội truyền thống.

Thông qua hoạt động quan sát trực tiếp, tác giả ghi nhận:

· Hiện trạng bảo tồn và khai thác tài nguyên du lịch di sản; 

· Không gian cảnh quan, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; 

· Hoạt động tham quan, trải nghiệm của khách du lịch; 

· Mức độ tham gia của cộng đồng địa phương; 

· Các hoạt động biểu diễn văn hóa và lễ hội truyền thống. 

Phương pháp này góp phần bổ sung những thông tin thực tiễn và kiểm chứng các kết quả thu được từ phỏng vấn bán cấu trúc và tài liệu thứ cấp.

4.2.4. Phương pháp phân tích nội dung

Dữ liệu định tính thu thập được từ phỏng vấn và quan sát được xử lý theo phương pháp phân tích nội dung. Quá trình phân tích được thực hiện thông qua các bước:

· Mã hóa dữ liệu thu thập được; 

· Phân loại thông tin theo các nhóm chủ đề; 

· So sánh, đối chiếu các quan điểm và ý kiến của các nhóm đối tượng; 

· Xác định các chủ đề nổi bật liên quan đến bảo tồn di sản, sự tham gia của cộng đồng, quản trị di sản và phát triển du lịch bền vững. 

Thông qua phương pháp này, các thông tin định tính được hệ thống hóa và diễn giải nhằm làm rõ thực trạng phát triển du lịch di sản tại Đông Anh.
4.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng

4.3.1. Thiết kế bảng hỏi khảo sát

Nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch di sản tại Đông Anh dưới góc nhìn của khách du lịch, luận văn sử dụng phương pháp điều tra xã hội học bằng bảng hỏi cấu trúc. Bảng hỏi được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu về du lịch di sản, chất lượng trải nghiệm du khách, sự tham gia của cộng đồng và phát triển du lịch bền vững, đồng thời được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn nghiên cứu.

Thang đo Likert 5 mức độ được sử dụng để đo lường mức độ quan trọng và mức độ hài lòng của du khách
4.3.2. Chọn mẫu và thu thập dữ liệu

Đối tượng khảo sát của nghiên cứu là khách du lịch nội địa đến tham quan tại các điểm du lịch di sản tiêu biểu trên địa bàn Đông Anh như Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, làng Ca trù Lỗ Khê và làng múa rối nước Đào Thục.

Để thu thập thông tin về đặc điểm thị trường khách và đánh giá của du khách đối với hoạt động du lịch di sản tại Đông Anh, tác giả tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi đối với khách tham quan tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa và một số điểm di sản tiêu biểu trên địa bàn. Tổng cộng 160 phiếu được phát ra, thu về 154 phiếu, sau khi loại bỏ 02 phiếu không hợp lệ do thông tin trả lời chưa đầy đủ và thiếu tính nhất quán, còn lại 152 phiếu hợp lệ được sử dụng để phân tích.

Thời gian tiến hành khảo sát từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026.

4.3.3. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Các phiếu khảo sát được kiểm tra về mức độ đầy đủ và tính nhất quán của thông tin trước khi mã hóa, nhập liệu và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel. Những phiếu không đáp ứng yêu cầu được loại khỏi tập dữ liệu phân tích.

Luận văn sử dụng thống kê mô tả để tổng hợp đặc điểm khách, mục đích chuyến đi, nhu cầu và đánh giá đối với hoạt động du lịch di sản. Các chỉ tiêu gồm tần suất, tỷ lệ phần trăm, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Tần suất và tỷ lệ phần trăm được sử dụng cho các câu hỏi phân loại; giá trị trung bình và độ lệch chuẩn được sử dụng để mô tả các nội dung đánh giá bằng thang đo Likert năm mức.

Kết quả được trình bày theo từng nhóm nội dung và đối chiếu với thông tin từ phỏng vấn, quan sát thực địa, tài liệu thứ cấp. Việc đối chiếu nhằm làm rõ những điểm phù hợp hoặc khác biệt giữa đánh giá của khách với điều kiện phục vụ tại địa phương, từ đó nhận diện hạn chế và đề xuất giải pháp.

Các số liệu phản ánh đặc điểm và ý kiến của những người tham gia khảo sát, không được sử dụng để suy rộng mặc nhiên cho toàn bộ khách du lịch đến Đông Anh. Luận văn chưa thực hiện kiểm định quan hệ nhân quả hoặc lượng hóa tác động điều tiết của chính sách.

4.4. Quy trình nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu được thực hiện thông qua bốn giai đoạn chính.

Giai đoạn 1: Thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp, xây dựng cơ sở lý luận, tổng quan nghiên cứu và khung phân tích của luận văn.

Giai đoạn 2: Tiến hành nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn bán cấu trúc và khảo sát thực địa nhằm nhận diện các vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch di sản và hoàn thiện công cụ khảo sát.

Giai đoạn 3: Tiến hành điều tra bằng bảng hỏi đối với khách du lịch, thu thập dữ liệu định lượng và xử lý số liệu bằng các phương pháp thống kê phù hợp.

Giai đoạn 4: Tổng hợp và đối chiếu kết quả nghiên cứu định tính và định lượng, từ đó đánh giá thực trạng, xác định những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội theo hướng bền vững.

5. Bố cục của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận văn được kết cấu thành ba chương như sau: 

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về du lịch di sản
Chương 2. Thực trạng phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội

Chương 3. Định hướng và giải pháp phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH DI SẢN 
1.1. Tổng quan nghiên cứu về du lịch di sản

Phát triển DLDS là vấn đề được tiếp cận từ nhiều lĩnh vực, bao gồm nghiên cứu du lịch, bảo tồn văn hóa, quản lý điểm đến và phát triển cộng đồng. Để làm rõ những kết quả đã đạt được và xác định hướng tiếp cận của luận văn, các tài liệu được tổng hợp theo 5 vấn đề: phát triển DLDS bền vững; khai thác tài nguyên di sản phục vụ du lịch; trải nghiệm của khách DLDS; quản trị đa bên; và các yếu tố tác động đến phát triển DLDS. Trong mỗi vấn đề, các công trình nghiên cứu tại Việt Nam được xem xét cùng với nghiên cứu quốc tế nhằm nhận diện những điểm tương đồng, khác biệt và khả năng vận dụng vào trường hợp Đông Anh.

1.1.1. Nghiên cứu về phát triển du lịch di sản

Phát triển DLDS được nghiên cứu từ mối quan hệ giữa khai thác GTDS, bảo tồn nguồn lực văn hóa và bảo đảm lợi ích của cộng đồng. Vấn đề đặt ra không chỉ là khả năng sử dụng di sản để thu hút khách, mà còn là điều kiện để hoạt động du lịch đóng góp lâu dài cho điểm đến. Các công trình theo hướng này tập trung làm rõ ba nội dung: sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển; tác động của du lịch đối với đời sống địa phương; và khả năng đưa mục tiêu bền vững vào thực tiễn quản lý.

Ở góc độ tổ chức phát triển, Landorf (2009) nghiên cứu việc vận dụng các nguyên tắc du lịch bền vững thông qua phân tích nội dung định tính các kế hoạch quản lý tại sáu khu DSVH thế giới. Tác giả chú trọng hai nguyên tắc: lập kế hoạch dài hạn, toàn diện và sự tham gia của nhiều bên liên quan. Kết quả cho thấy cả sáu địa điểm đều có quy trình lập kế hoạch với mục tiêu chính thức, nhưng vẫn hạn chế trong việc tiếp cận tổng thể các vấn đề phát triển bền vững và huy động sự tham gia thực chất của cộng đồng. Nghiên cứu làm rõ rằng sự hiện diện của kế hoạch quản lý chưa đủ để chứng minh tính bền vững; cần đánh giá cả nội dung và quá trình thực hiện kế hoạch. 

Trong nghiên cứu về Việt Nam, Phan Huy Xu và Võ Văn Thành (2020) tiếp cận di sản như một nguồn lực phát triển du lịch, thông qua tổng hợp khái niệm, tiềm năng, hiện trạng và những giải pháp phát huy GTDS. Công trình nhấn mạnh yêu cầu khai thác nguồn lực văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng và tính bền vững của du lịch. Đóng góp của nghiên cứu là kết nối việc nhận diện di sản với định hướng sử dụng nguồn lực này trong phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, do phạm vi bàn luận rộng, những định hướng được đề xuất cần tiếp tục cụ thể hóa bằng tiêu chí đánh giá và bằng chứng ở cấp điểm đến. 

Nếu nghiên cứu của Landorf tập trung vào quá trình lập kế hoạch thì Phan Huy Xu và Võ Văn Thành chú trọng tiềm năng và định hướng phát huy nguồn lực. Hai cách tiếp cận bổ sung cho nhau, đồng thời gợi mở rằng nghiên cứu phát triển DLDS cần kết nối giữa nhận diện giá trị, lựa chọn phương thức khai thác và đánh giá kết quả thực hiện. Việc khẳng định một địa phương có tài nguyên phong phú mới chỉ là điểm xuất phát, chưa giải thích được khả năng phát triển du lịch bền vững tại địa phương đó.

Bằng chứng thực nghiệm tại Tràng An tiếp tục làm rõ phương diện lợi ích cộng đồng. Nguyễn Thị Thu Mai và cộng sự (2022) kết hợp nghiên cứu định tính khám phá với khảo sát định lượng, với phạm vi khảo sát được bài báo mô tả là hơn 170 cư dân địa phương và đại diện cơ quan quản lý, ngành du lịch. Kết quả ghi nhận sự tham gia tích cực của cộng đồng và những cải thiện về điều kiện sống trên các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Các tác giả nhấn mạnh vai trò định hướng của chính quyền trong quá trình huy động người dân tham gia phát triển du lịch. Công trình cung cấp bằng chứng cho việc xem xét tính bền vững thông qua những thay đổi mà cộng đồng nhận được, thay vì chỉ dựa vào lượng khách hoặc doanh thu. 

Tuy nhiên, những tác động tích cực không phải là kết quả đồng nhất ở mọi điểm đến. Nghiên cứu của Dam (2024) tại Hội An sử dụng phỏng vấn bán cấu trúc, quan sát và dữ liệu thứ cấp để phân tích PTDLDS từ góc nhìn của các bên liên quan. Bên cạnh đóng góp về việc làm, tăng trưởng kinh tế và nhận thức bảo tồn, nghiên cứu ghi nhận các tác động bất lợi như ô nhiễm, gia tăng chi phí sinh hoạt, thương mại hóa văn hóa và phân phối lợi ích chưa đồng đều. Kết quả cho thấy lợi ích kinh tế cần được đánh giá cùng với những chi phí xã hội và văn hóa mà cư dân phải chịu. 

Việc đặt nghiên cứu tại Tràng An bên cạnh trường hợp Hội An cho thấy tính bền vững cần được xem xét trong điều kiện cụ thể của từng địa phương. Những khác biệt về phương pháp, nhóm người tham gia và bối cảnh nghiên cứu không cho phép kết luận trực tiếp điểm đến nào bền vững hơn. Tuy vậy, hai công trình cùng gợi mở sự cần thiết phải đánh giá cả mặt tích cực và bất lợi của du lịch, đồng thời phân biệt lợi ích chung của điểm đến với lợi ích của từng nhóm cư dân. Tăng trưởng hoạt động du lịch có thể đi cùng với sự cải thiện sinh kế, nhưng cũng có thể làm phát sinh những chênh lệch trong tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả phát triển.

Bổ trợ cho các kết quả nghiên cứu, Hiến chương quốc tế về DLDS văn hóa của International Council on Monuments and Sites (ICOMOS, 2022) xác định bảo vệ di sản và quyền của cộng đồng là trọng tâm của quy hoạch, quản lý du lịch. Hiến chương nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ tính xác thực, tính toàn vẹn, phân phối lợi ích công bằng và sử dụng nguồn thu du lịch để hỗ trợ bảo tồn. Đây là hệ thống nguyên tắc chuyên môn có thể dùng để đối chiếu thực tiễn, không phải bằng chứng thực nghiệm cho thấy các mục tiêu ấy đã được thực hiện tại mọi điểm đến. 

Tổng hợp các công trình trên cho thấy nghiên cứu PTDLDS bền vững cần vượt ra ngoài cách đánh giá dựa chủ yếu vào quy mô khai thác. Những phương diện cần quan tâm bao gồm khả năng duy trì GTDS, hiệu quả kinh tế, chất lượng sống của cư dân, tác động môi trường và điều kiện thực hiện các mục tiêu phát triển. Về phương pháp, phân tích kế hoạch quản lý giúp nhận diện định hướng và cam kết; nghiên cứu định tính làm rõ trải nghiệm, lợi ích và mâu thuẫn; khảo sát định lượng hỗ trợ lượng hóa đánh giá của các nhóm đối tượng. Việc kết hợp những nguồn bằng chứng này có thể tạo cơ sở đánh giá đầy đủ hơn so với sử dụng riêng một loại chỉ báo.

Đối với luận văn, các nghiên cứu được kế thừa theo hướng xem xét PTDLDS tại Đông Anh trong mối quan hệ giữa khai thác, bảo tồn và lợi ích địa phương. Những kết quả tại các khu di sản thế giới không được áp dụng nguyên trạng, mà cần điều chỉnh cho địa bàn ven đô với nhiều loại hình di sản và điều kiện tổ chức khác nhau. Theo đó, nghiên cứu không chỉ nhận diện kết quả phát triển du lịch, mà còn phân tích những điều kiện để kết quả đó có thể được duy trì mà không làm suy giảm nguồn lực văn hóa và môi trường sống của cộng đồng.

1.1.2. Nghiên cứu về khai thác tài nguyên di sản phục vụ du lịch

Khai thác tài nguyên di sản phục vụ du lịch là hướng nghiên cứu tập trung vào việc nhận diện giá trị, đánh giá khả năng sử dụng và lựa chọn phương thức chuyển hóa di sản thành sản phẩm du lịch. Vấn đề cốt lõi của hướng nghiên cứu này là làm rõ mối quan hệ giữa giá trị vốn có của di sản với điều kiện tổ chức hoạt động tham quan, học tập và trải nghiệm. Theo đó, mức độ phong phú của tài nguyên chưa đủ để giải thích sức hấp dẫn và hiệu quả khai thác của một điểm đến; cần xem xét cả khả năng tiếp cận thị trường, năng lực phục vụ và giới hạn bảo tồn.

Một đóng góp đáng chú ý về phương pháp đánh giá là mô hình của du Cros (2001). Tác giả đề xuất kết hợp góc nhìn của ngành du lịch với quản lý DSVH để xác định mức độ phù hợp của từng địa điểm đối với hoạt động du lịch. Mô hình sử dụng ma trận gồm chín nhóm phân loại, dựa trên sức hấp dẫn đối với thị trường và khả năng chịu đựng tác động của hoạt động tham quan. Đóng góp của công trình là đưa yêu cầu bảo tồn vào ngay quá trình đánh giá tiềm năng, thay vì chỉ xem xét sau khi đã lựa chọn phương án khai thác. Tuy nhiên, tại thời điểm công bố, tác giả xác định đây là mô hình đang phát triển và cần tiếp tục kiểm nghiệm. Vì vậy, việc vận dụng cần điều chỉnh theo loại hình di sản và bối cảnh địa phương. 

Từ cách tiếp cận này, đánh giá tài nguyên phục vụ du lịch cần phân biệt giữa giá trị văn hóa và mức độ phù hợp để đón khách. Một địa điểm có giá trị lịch sử cao nhưng nhạy cảm trước tác động của con người có thể cần giới hạn hoạt động tham quan. Ngược lại, nơi có điều kiện tiếp cận thuận lợi vẫn cần nội dung diễn giải và phương thức tổ chức phù hợp để thể hiện được GTDS. Đây là cơ sở để lựa chọn hình thức khai thác theo đặc điểm từng tài nguyên, tránh xây dựng sản phẩm đồng loạt chỉ dựa trên danh hiệu hoặc mức độ nổi tiếng.

Trong nghiên cứu về Việt Nam, Phan Huy Xu và Võ Văn Thành (2020) phân tích di sản trên cả phương diện nguồn lực tinh thần và nguồn lực kinh tế. Các tác giả nhấn mạnh khả năng kết hợp di sản với du lịch để tạo ra sản phẩm mang sắc thái văn hóa địa phương. Công trình góp phần mở rộng cách nhìn về tài nguyên, theo đó di sản vừa có ý nghĩa giáo dục, củng cố bản sắc, vừa có thể tạo việc làm và cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu khái quát ở phạm vi quốc gia, nên chưa cung cấp một quy trình đánh giá chi tiết cho từng điểm di sản. 
Đặt cạnh mô hình của du Cros, nghiên cứu của Phan Huy Xu và Võ Văn Thành cho thấy sự bổ sung giữa nhận diện nguồn lực và đánh giá khả năng khai thác. Nhận diện giúp trả lời di sản có những giá trị nào; đánh giá khả năng khai thác giúp xác định giá trị nào có thể giới thiệu tới khách, bằng hình thức nào và trong những điều kiện nào. Sự kết nối giữa hai bước này có ý nghĩa quan trọng đối với nghiên cứu điểm đến, bởi việc thống kê di tích, lễ hội hoặc làng nghề chưa thể thay thế cho phân tích khả năng phát triển sản phẩm.

Ở góc độ vận hành, Hughes và Carlsen (2010) xây dựng danh mục chín yếu tố thành công chủ yếu từ tổng quan tài liệu, sau đó phỏng vấn người quản lý và điều hành các cơ sở DLDS văn hóa tại Australia. Nghiên cứu đối chiếu mức độ định hướng thương mại với số yếu tố thành công mà các cơ sở đáp ứng. Trong các trường hợp được khảo sát, những cơ sở có định hướng thương mại cao hơn có xu hướng đáp ứng nhiều yếu tố thành công hơn; đồng thời, tất cả các cơ sở đều quan tâm đến tính xác thực. Kết quả này gợi mở rằng năng lực kinh doanh và bảo tồn cần được xem xét trong quan hệ cụ thể, thay vì mặc nhiên coi chúng luôn đối lập. Tuy nhiên, nghiên cứu không chứng minh rằng thương mại hóa càng cao thì hiệu quả bảo tồn càng tốt. 
Đối với tài nguyên tại Đông Anh, các nghiên cứu chuyên ngành lịch sử và khảo cổ học cung cấp nền tảng để nhận diện nội dung có thể đưa vào sản phẩm du lịch. Kim và cộng sự (2010) sử dụng khảo sát, khai quật và định tuổi bằng phương pháp carbon phóng xạ để nghiên cứu Cổ Loa. Kết quả xác định niên đại xây dựng phần thành chính thuộc vòng thành Trung vào những thế kỷ cuối trước Công nguyên, đồng thời làm rõ ý nghĩa của di tích đối với nghiên cứu sự hình thành tổ chức chính trị thời Đông Sơn. Đây là đóng góp về nhận thức GTDS, không phải nghiên cứu trực tiếp về hiệu quả khai thác du lịch. 
Những kết quả khảo cổ học trên có thể cung cấp chất liệu cho thuyết minh, trưng bày và hoạt động giáo dục di sản tại Cổ Loa. Tuy nhiên, việc chuyển kiến thức chuyên ngành thành nội dung phục vụ khách cần một bước nghiên cứu riêng về cách diễn đạt, đối tượng tiếp nhận và hình thức trải nghiệm. Đặc biệt, thông tin khoa học, giả thuyết nghiên cứu và truyền thuyết dân gian cần được phân biệt rõ khi giới thiệu, vừa bảo đảm tính chính xác, vừa tôn trọng giá trị văn hóa của từng loại tư liệu.

Tổng hợp các công trình cho thấy hướng nghiên cứu khai thác tài nguyên di sản có ba đóng góp chính: cung cấp căn cứ nhận diện giá trị; xây dựng phương pháp đánh giá khả năng khai thác; và làm rõ yêu cầu tổ chức hoạt động du lịch. Tuy nhiên, các công trình được xem xét có đơn vị phân tích khác nhau, từ nguồn lực quốc gia, địa điểm di sản đến cơ sở kinh doanh. Vì vậy, việc kết nối kết quả nghiên cứu thành cách tiếp cận phù hợp cho một địa bàn gồm nhiều điểm di sản vẫn cần được tiếp tục làm rõ.

Đối với Đông Anh, kế thừa các kết quả trên để đánh giá đồng thời giá trị tài nguyên, khả năng phục vụ khách và yêu cầu bảo tồn. Bên cạnh từng điểm riêng lẻ, nghiên cứu chú trọng khả năng liên kết giữa Cổ Loa, các không gian nghệ thuật truyền thống, lễ hội và làng nghề. Trọng tâm là xác định những nội dung có thể bổ sung cho nhau trong sản phẩm du lịch, điều kiện tổ chức và giới hạn khai thác. Cách tiếp cận này giúp chuyển từ mô tả sự phong phú của di sản sang phân tích khả năng phát huy nguồn lực trong những điều kiện cụ thể của địa phương.
1.1.3. Nghiên cứu về trải nghiệm của khách du lịch di sản

Nghiên cứu trải nghiệm của khách DLDS tập trung làm rõ cách du khách tiếp cận, cảm nhận và đánh giá các giá trị văn hóa trong chuyến đi. Khác với hướng nghiên cứu chú trọng tài nguyên và điều kiện khai thác, hướng tiếp cận này đặt người tham quan vào trung tâm phân tích, xem xét mối quan hệ giữa động cơ, nhận thức, cảm xúc, sự hài lòng và hành vi sau chuyến đi. Các công trình tiêu biểu cho thấy trải nghiệm tại điểm di sản được hình thành từ sự kết hợp giữa ý nghĩa của di sản đối với cá nhân và những điều kiện phục vụ mà khách trực tiếp tiếp xúc.

Một đóng góp quan trọng là nghiên cứu của Poria et al. (2003) về bản chất của DLDS. Các tác giả phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm cá nhân, thuộc tính điểm đến, nhận biết, nhận thức và hành vi tham quan. Kết quả cho thấy việc du khách nhìn nhận địa điểm như một phần di sản của bản thân có liên hệ với cách thức họ tham quan. Những người cảm thấy gắn bó với di sản có thể biểu hiện hành vi khác với nhóm khách còn lại. Công trình góp phần chuyển trọng tâm nghiên cứu từ sự hiện diện của khách tại di tích sang ý nghĩa mà địa điểm mang lại cho họ. 

Từ góc nhìn này, khách đến cùng một điểm di sản không nhất thiết có động cơ và nhu cầu giống nhau. Đối với nghiên cứu tại Đông Anh, đây là gợi ý để phân biệt các mục đích như tìm hiểu lịch sử, học tập, thực hành tín ngưỡng, thưởng thức nghệ thuật hoặc tham quan kết hợp nghỉ ngơi. Việc phân biệt cần dựa trên dữ liệu khảo sát, thay vì mặc định tất cả người đến di tích đều tìm kiếm một trải nghiệm văn hóa có chiều sâu.

Tính xác thực là một nội dung quan trọng trong nghiên cứu trải nghiệm du lịch di sản. Wang (1999) phân tích các cách tiếp cận tính xác thực, đồng thời đề xuất xem xét tính xác thực hiện sinh gắn với trạng thái và trải nghiệm của con người khi tham gia hoạt động du lịch. Đóng góp của công trình là mở rộng việc phân tích từ đối tượng được tham quan sang cảm nhận của chủ thể trải nghiệm. Theo đó, nghiên cứu cần chú ý cả những giá trị được giới thiệu tại điểm đến và cách du khách cảm nhận bản thân, quan hệ với người khác trong chuyến đi. 

Cách tiếp cận này bổ sung cho nghiên cứu của Poria et al. (2003): trải nghiệm di sản có thể được hình thành thông qua sự gắn kết cá nhân, chứ không chỉ từ việc quan sát công trình hoặc hiện vật. Tuy nhiên, cần phân biệt tính xác thực được du khách cảm nhận với tính xác thực của di sản được đánh giá bằng chuyên môn bảo tồn. Một hoạt động tạo cảm xúc tích cực chưa đủ để chứng minh nội dung lịch sử được giới thiệu là chính xác hoặc phương thức khai thác phù hợp với yêu cầu bảo vệ di sản.

Ở hướng nghiên cứu định lượng, Chen và Chen (2010) khảo sát 447 người tại bốn điểm di sản ở Đài Nam, Đài Loan, nhằm kiểm tra mối quan hệ giữa chất lượng trải nghiệm, giá trị cảm nhận, sự hài lòng và ý định hành vi. Sử dụng mô hình phương trình cấu trúc, nghiên cứu ghi nhận tác động trực tiếp của chất lượng trải nghiệm đến giá trị cảm nhận và sự hài lòng. Công trình cung cấp cơ sở để phân tích trải nghiệm theo những thành tố có liên hệ với nhau, thay vì chỉ sử dụng một câu hỏi đánh giá chung về chuyến đi. 

Trong bối cảnh Việt Nam, Trương Thị Thu Hà và Lê Thị Hà Quyên (2021) khảo sát 205 du khách tại Huế, sử dụng phương pháp PLS-SEM để nghiên cứu tính chân thực, chất lượng trải nghiệm và sự hài lòng. Các tác giả xem xét hai phương diện của tính chân thực: gắn với đối tượng và hiện sinh. Kết quả xác nhận vai trò tích cực của các phương diện này đối với chất lượng trải nghiệm và sự hài lòng trong mô hình nghiên cứu. Công trình bổ sung bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam cho hướng tiếp cận trải nghiệm di sản từ cảm nhận của khách. 

Hai nghiên cứu tại Đài Nam và Huế cùng làm rõ vai trò của chất lượng trải nghiệm, nhưng có trọng tâm khác nhau. Chen và Chen xem xét trải nghiệm trong quan hệ với giá trị cảm nhận và ý định hành vi, trong khi nghiên cứu tại Huế tập trung vào vai trò của tính chân thực. Sự khác biệt này gợi ý rằng việc lựa chọn tiêu chí phải xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu. Đối với luận văn về phát triển điểm đến, cần vừa nhận diện những giá trị khách cảm nhận được, vừa đánh giá điều kiện giúp họ tiếp cận các giá trị đó.

Bổ sung góc nhìn về điều kiện phục vụ, Ho Ngoc Minh và cộng sự (2023) nghiên cứu ảnh hưởng của kỳ vọng và trải nghiệm đến sự hài lòng tại Hội An. Đối tượng khảo sát là khách nội địa và quốc tế đã tham quan, lưu lại ít nhất một đêm. Trong 275 phản hồi thu được, có 269 phản hồi sử dụng được. Kết quả cho thấy trải nghiệm liên quan đến nhân viên, an toàn và tiện ích du lịch có ảnh hưởng nổi bật đến sự hài lòng; ảnh hưởng của kỳ vọng không đạt ý nghĩa thống kê trong mô hình. Phát hiện này cho thấy đánh giá của khách tại một điểm đến di sản còn liên quan đến những điều kiện phục vụ cụ thể. 
Đặt kết quả tại Hội An bên cạnh nghiên cứu tại Huế cho thấy cần kết hợp hai nhóm nội dung khi đánh giá trải nghiệm: cảm nhận về di sản và cảm nhận về quá trình được phục vụ. Tuy nhiên, mẫu nghiên cứu Hội An chỉ bao gồm khách lưu lại ít nhất một đêm, nên chưa thể áp dụng nguyên trạng cho nhóm tham quan trong ngày. Đây là điểm cần lưu ý khi xây dựng công cụ khảo sát tại Đông Anh, nơi luận văn cần bao quát các hình thức tổ chức chuyến đi và thời gian tham quan khác nhau.

Về phương pháp, các công trình nêu trên cung cấp cơ sở xây dựng thang đo và phân tích mối liên hệ giữa các thành tố trải nghiệm. Dù vậy, khảo sát nhận thức tại một thời điểm chủ yếu phản ánh đánh giá của người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu. Ý định quay lại hoặc giới thiệu điểm đến cũng cần được phân biệt với hành vi thực tế. Khi kế thừa, luận văn cần tránh diễn giải các mối liên hệ thống kê thành quan hệ nhân quả đã được khẳng định, đồng thời không sử dụng sự hài lòng của khách như chỉ báo duy nhất về thành công của PTDLDS.

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy trải nghiệm DLDS cần được xem xét từ động cơ và nhận thức ban đầu đến quá trình tiếp xúc với di sản, đánh giá dịch vụ và cảm nhận sau chuyến đi. Đối với Đông Anh, luận văn kế thừa các nội dung về nhu cầu tìm hiểu lịch sử, tính xác thực của cảm nhận, khả năng học hỏi, mức độ tương tác, chất lượng thuyết minh và sự hài lòng. Những đánh giá này được đối chiếu với điều kiện cung ứng tại điểm đến để nhận diện nội dung đã đáp ứng và những mặt còn cần cải thiện. Cách tiếp cận đó giúp kết nối phân tích khách du lịch với mục tiêu phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng khai thác di sản của địa phương.

1.1.4. Nghiên cứu về quản trị đa bên trong du lịch di sản

Quản trị đa bên trong DLDS là hướng nghiên cứu xem xét sự tham gia, mối quan hệ và cơ chế phối hợp giữa các chủ thể liên quan đến bảo tồn di sản và phát triển du lịch. Trọng tâm của hướng nghiên cứu này là xác định cách thức các bên cùng xây dựng mục tiêu, tham gia quyết định, huy động nguồn lực và giải quyết những khác biệt về lợi ích. Theo đó, việc nghiên cứu không chỉ dừng lại ở nhận diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp hay cộng đồng địa phương, mà còn cần làm rõ quyền hạn, trách nhiệm và khả năng tác động của từng chủ thể đến quá trình phát triển điểm đến.

Một công trình tiêu biểu là nghiên cứu của Aas và cộng sự (2005) về hợp tác giữa các bên liên quan trong quản lý di sản tại Luang Prabang, Lào. Thông qua xem xét dự án do UNESCO và Chính phủ Na Uy hỗ trợ, các tác giả phân tích năm phương diện: trao đổi thông tin giữa lĩnh vực di sản và du lịch; tạo nguồn thu phục vụ bảo tồn; sự tham gia của cộng đồng vào quyết định; sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch; và mức độ thành công của hợp tác. Công trình cung cấp cách tiếp cận kết nối quản lý di sản với tổ chức hoạt động du lịch, đồng thời phân biệt sự tham gia kinh tế với sự tham gia trong quyết định. Tuy nhiên, bối cảnh một dự án có hỗ trợ quốc tế cần được cân nhắc khi vận dụng vào cơ chế quản lý thường xuyên tại địa phương. 
Sự phân biệt trên có ý nghĩa đối với việc xây dựng tiêu chí đánh giá quản trị. Trong luận văn, số hộ kinh doanh hoặc số người làm việc trong ngành du lịch có thể phản ánh mức độ tham gia cung ứng dịch vụ, nhưng chưa đủ để xác định tiếng nói của cộng đồng trong lựa chọn phương án khai thác di sản. Vì vậy, cần tìm hiểu thêm cách người dân được tiếp cận thông tin, đề xuất ý kiến và nhận phản hồi; đồng thời xác định những nội dung họ thực sự có khả năng tác động.

Tiếp cận từ các trở ngại đối với sự tham gia, Tosun (2000) xác định ba nhóm giới hạn trong quá trình phát triển du lịch tại các nước đang phát triển: giới hạn về vận hành, cấu trúc và văn hóa. Tác giả cho rằng mức độ hiện diện của các giới hạn thay đổi theo điều kiện điểm đến, quy mô phát triển và đặc điểm cộng đồng. Đóng góp của nghiên cứu là đặt sự tham gia trong bối cảnh kinh tế, xã hội và tổ chức quản lý, qua đó tránh quy nguyên nhân tham gia hạn chế chỉ cho nhận thức của người dân. Đây là công trình phân tích về du lịch nói chung; khi vận dụng vào DLDS, cần xem xét thêm vị trí của người nắm giữ tri thức và thực hành văn hóa. 

Từ góc độ tổ chức thực hiện, Waligo và cộng sự (2013) xây dựng khung quản lý sự tham gia của nhiều bên liên quan dựa trên nghiên cứu trường hợp tại Vương quốc Anh, sử dụng ý kiến của hơn 50 người thuộc tám nhóm bên liên quan. Khung nghiên cứu gồm ba cấp độ chiến lược: thu hút, kết nối và quản lý sự tham gia. Đóng góp đáng chú ý là việc xem sự tham gia như một quá trình cần được tổ chức, hỗ trợ và theo dõi liên tục. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu về việc thực hiện du lịch bền vững nói chung, nên không thể áp dụng nguyên trạng cho mọi điểm di sản. 

Cách tiếp cận theo quá trình gợi mở việc xem xét hợp tác ở nhiều thời điểm: hình thành ý tưởng sản phẩm, thống nhất phương án tổ chức, triển khai phục vụ khách và đánh giá kết quả. Chẳng hạn, khi nghiên cứu một chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống, cần xác định ai đề xuất nội dung, ai thống nhất lịch biểu diễn, ai kết nối thị trường và ai tiếp nhận phản hồi. Những câu hỏi cụ thể này giúp nhận diện cơ chế phối hợp trong thực tế, thay vì chỉ ghi nhận sự tồn tại của các đơn vị liên quan.

Trong bối cảnh Việt Nam, Dam Thi Phuong Thuy (2024) nghiên cứu DLDS tại Hội An bằng phỏng vấn bán cấu trúc, quan sát và phân tích dữ liệu thứ cấp. Kết quả chỉ ra những hạn chế về phân phối lợi ích, khả năng tham gia quyết định và hợp tác giữa các nhóm chủ thể. Tác giả nhận định sự tham gia của người dân trong trường hợp nghiên cứu còn mang tính thủ tục hơn là thực chất; phối hợp hạn chế gây khó khăn cho việc xây dựng lòng tin và tầm nhìn chung. Công trình làm rõ khía cạnh quyền lực trong quản trị điểm đến. Tuy nhiên, kết quả định tính tại Hội An cần được kiểm chứng trong bối cảnh Đông Anh, nơi đặc điểm không gian di sản và tổ chức hoạt động du lịch có sự khác biệt. 
Bổ sung bằng chứng định lượng, Vu Thi Hong Phuong và cộng sự (2025) phân tích 574 phiếu khảo sát hợp lệ tại Lào Cai, Ninh Bình và Quảng Ninh bằng mô hình phương trình cấu trúc. Kết quả cho thấy nhận thức về lợi ích kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trường có quan hệ với chất lượng cuộc sống, từ đó liên hệ với thái độ và hành vi tham gia du lịch bền vững. Công trình giúp giải thích động lực tham gia từ phía cư dân. Tuy nhiên, mẫu nghiên cứu tập trung vào bối cảnh du lịch cộng đồng và không sử dụng phương pháp chọn mẫu xác suất; vì vậy, kết quả chưa đại diện cho toàn bộ cư dân hoặc riêng lĩnh vực DLDS. 
Đặt các công trình cạnh nhau cho thấy cần phân biệt giữa điều kiện tham gia, động lực tham gia và quyền tham gia. Một người dân có mong muốn kinh doanh du lịch vẫn có thể gặp khó khăn về nguồn lực hoặc thiếu cơ hội đóng góp ý kiến. Ngược lại, việc được mời tham dự hoạt động tham vấn chưa chứng minh rằng ý kiến của họ đã ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng. Đối với luận văn, đây là những khía cạnh cần được khảo sát riêng để tránh đồng nhất sự hiện diện của cộng đồng với hiệu quả quản trị đa bên.

Trên cơ sở tổng quan, luận văn dự kiến xem xét các nhóm chủ thể tại Đông Anh gồm cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ, cộng đồng cư dân, nghệ nhân và người thực hành di sản. Khách du lịch được tiếp cận với vai trò cung cấp phản hồi về trải nghiệm; các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và tổ chức hỗ trợ được xem xét theo đóng góp chuyên môn. Việc phân nhóm cần tiếp tục đối chiếu với thực tế, bởi một cá nhân hoặc tổ chức có thể đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò.

Đặc biệt, trong nghiên cứu các không gian thực hành nghệ thuật và lễ hội, luận văn cần làm rõ vị trí của nghệ nhân và cộng đồng trong quyết định nội dung giới thiệu tới khách. Những vấn đề như lựa chọn tiết mục, thời lượng trình diễn, sử dụng tri thức truyền thống và phân chia nguồn thu cần được xem xét trong quan hệ giữa yêu cầu phục vụ du lịch với duy trì thực hành văn hóa. Đây là hướng vận dụng của luận văn, chưa phải kết luận về thực trạng phối hợp tại Đông Anh.

Các nghiên cứu đã cung cấp cơ sở để phân tích quản trị đa bên thông qua cơ chế trao đổi thông tin, điều kiện tham gia, quyền quyết định và phân phối lợi ích. Tuy nhiên, những công trình được tổng quan sử dụng các đơn vị phân tích khác nhau, từ dự án hợp tác, mạng lưới du lịch đến cộng đồng cư dân. Đối với Đông Anh, luận văn kế thừa các cách tiếp cận này để làm rõ quan hệ giữa các chủ thể ở từng điểm di sản và trong liên kết điểm đến; qua đó xác định những điều kiện phối hợp cần thiết cho PTDLDS bền vững.
1.1.5. Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến phát triển du lịch di sản

Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến PTDLDS tập trung nhận diện những điều kiện ảnh hưởng đến khả năng khai thác tài nguyên, tổ chức hoạt động du lịch và duy trì GTDS. Hướng nghiên cứu này tiếp cận điểm đến trong mối quan hệ giữa nguồn lực sẵn có, năng lực cung ứng dịch vụ, nhu cầu thị trường và môi trường phát triển. Trọng tâm là giải thích cách các yếu tố tương tác, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hoặc làm hạn chế quá trình phát triển du lịch.

Một cơ sở tham khảo quan trọng là mô hình năng lực cạnh tranh điểm đến của Dwyer và Kim (2003). Các tác giả kết hợp nguồn lực sẵn có, nguồn lực được tạo lập, điều kiện hỗ trợ, quản lý điểm đến và yếu tố cầu trong một khung phân tích tổng hợp. Trong đó, DSVH góp phần tạo sức hấp dẫn, còn hạ tầng, kỹ năng lao động và năng lực quản lý hỗ trợ chuyển hóa nguồn lực thành lợi thế cạnh tranh. Công trình giúp mở rộng việc đánh giá từ tài nguyên sang khả năng tổ chức khai thác. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh không bao quát toàn bộ mục tiêu phát triển du lịch di sản; khi vận dụng, cần xem xét thêm kết quả bảo tồn và lợi ích cộng đồng. 

Ở góc độ cấu thành điểm đến, Buhalis (2000) đề xuất khung 6 thành tố: điểm hấp dẫn, khả năng tiếp cận, tiện nghi phục vụ, chương trình du lịch sẵn có, hoạt động trải nghiệm và dịch vụ hỗ trợ. Khung này cung cấp cơ sở rà soát các điều kiện hình thành sản phẩm và phục vụ khách. Đóng góp của nghiên cứu nằm ở việc tổng hợp những cách tiếp cận marketing và quản lý điểm đến, không phải xác định hệ số tác động của từng thành tố. Vì vậy, công trình phù hợp để định hướng nội dung đánh giá sự đồng bộ của điểm đến hơn là xếp hạng mức độ ảnh hưởng giữa các yếu tố. 

Hai cách tiếp cận trên gợi mở việc phân biệt giữa giá trị tài nguyên và điều kiện phát triển sản phẩm. Đối với luận văn, đánh giá một điểm di sản cần kết hợp nội dung tham quan với khả năng tiếp cận, dịch vụ thiết yếu, hình thức trải nghiệm và sự hiện diện trong các chương trình du lịch. Việc đối chiếu các nội dung này giúp xác định những điều kiện còn thiếu trong tổ chức khai thác, đồng thời tránh sử dụng mức độ nổi tiếng của di sản làm căn cứ duy nhất để đánh giá khả năng phát triển.

Bổ sung bằng chứng định lượng tại Việt Nam, Nguyen Chi Hai (2022) nghiên cứu phát triển DLVH tại Đồng bằng sông Cửu Long với 1.275 mẫu khảo sát, sử dụng phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và mô hình phương trình cấu trúc. Công trình xác định sáu nhóm yếu tố: chính sách phát triển du lịch, hạ tầng, nguồn nhân lực, tài nguyên, vị trí địa lý, sản phẩm và dịch vụ. Nguồn nhân lực và hạ tầng có hệ số tác động chuẩn hóa lần lượt là 0,289 và 0,276. Đây là kết quả của mô hình trong phạm vi mẫu khảo sát, không phải tỷ lệ đóng góp của hai yếu tố vào tăng trưởng du lịch. Nghiên cứu thuộc lĩnh vực DLVH, nên được kế thừa có chọn lọc khi phân tích DLDS. 

Trong việc vận dụng vào Đông Anh, luận văn có thể sử dụng các nhóm yếu tố trên để định hướng câu hỏi nghiên cứu, nhưng cần xác định nội dung phù hợp với đặc điểm địa bàn. Chẳng hạn, nguồn nhân lực phục vụ DLDS cần được xem xét về kiến thức lịch sử, khả năng diễn giải và kỹ năng tổ chức trải nghiệm. Đối với hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, nội dung đánh giá cần gắn với hành trình tham quan, điều kiện đón tiếp và sự phù hợp với không gian di sản. Các hệ số thống kê từ địa bàn khác không được sử dụng để mặc định thứ tự ưu tiên giải pháp tại Đông Anh.

Ở phạm vi phát triển bền vững, Nguyen Duc Thang và cộng sự (2024) nghiên cứu trường hợp Tây Nguyên và chỉ ra vai trò của các yếu tố văn hóa, kinh tế, hạ tầng, chính sách và quy định quản lý. Công trình nhấn mạnh việc xem xét điều kiện tự nhiên và văn hóa của vùng khi phân tích phát triển du lịch. Giá trị tham khảo đối với luận văn là bổ sung yếu tố bối cảnh vào đánh giá nguồn lực và khả năng phục vụ. Tuy nhiên, nghiên cứu không tập trung riêng vào DLDS; các yêu cầu bảo vệ giá trị lịch sử, cảnh quan di tích và môi trường thực hành văn hóa cần được cụ thể hóa khi vận dụng. 
Qua đối chiếu, các công trình có sự khác biệt về mục tiêu và phương pháp nghiên cứu. Các khung tổng hợp giúp nhận diện thành tố và mối liên hệ cần xem xét; nghiên cứu định lượng cung cấp bằng chứng về quan hệ giữa những hợp phần được lựa chọn trong một bối cảnh cụ thể. Việc kế thừa cần phân biệt rõ hai loại đóng góp này. Một nhóm yếu tố xuất hiện trong khung lý thuyết chưa đồng nghĩa với việc mức độ tác động của nhóm đó đã được kiểm định tại địa bàn nghiên cứu.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn yếu tố phải gắn với cách xác định kết quả phát triển. Nếu chỉ sử dụng lượng khách hoặc doanh thu, nghiên cứu chủ yếu phản ánh khía cạnh tăng trưởng hoạt động du lịch. Trong phạm vi luận văn, PTDLDS còn được xem xét thông qua chất lượng sản phẩm, trải nghiệm của khách, lợi ích tại địa phương và khả năng duy trì giá trị văn hóa. Vì vậy, hệ thống nội dung đánh giá cần thể hiện được cả điều kiện khai thác và kết quả phát triển theo định hướng bền vững.

Trên cơ sở tổng quan, luận văn lựa chọn các nhóm yếu tố gồm tài nguyên di sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực, doanh nghiệp, khách du lịch, chính sách và môi trường bối cảnh để tổ chức phân tích thực trạng tại Đông Anh. Trong đó, tài nguyên được xem xét về giá trị và điều kiện khai thác; cơ sở vật chất kỹ thuật phản ánh khả năng phục vụ; nguồn nhân lực thể hiện năng lực thực hiện hoạt động du lịch; doanh nghiệp được đánh giá qua việc xây dựng sản phẩm, kết nối dịch vụ và tiếp cận thị trường.

Đối với khách du lịch, nội dung phân tích tập trung vào đặc điểm, nhu cầu và đánh giá về sản phẩm. Chính sách được xem xét thông qua định hướng, cơ chế hỗ trợ và việc tổ chức thực hiện. Môi trường bối cảnh bao gồm những điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên và công nghệ liên quan đến sự phát triển của điểm đến. Đây là các nhóm nội dung do luận văn lựa chọn từ tổng quan nghiên cứu, chưa phải là một mô hình nhân quả đã được kiểm định cho Đông Anh.

Việc phân tích cần chú trọng mối liên hệ giữa các nhóm yếu tố. Chẳng hạn, khi đánh giá khả năng tổ chức trải nghiệm nghệ thuật truyền thống, cần đối chiếu nhu cầu của khách với năng lực tham gia của nghệ nhân, điều kiện không gian và khả năng kết nối của doanh nghiệp. Tương tự, phân tích chính sách cần gắn với khả năng tiếp cận hỗ trợ của các chủ thể trực tiếp cung ứng dịch vụ. Cách tiếp cận này giúp nhận diện những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện và tạo cơ sở cho các giải pháp có tính phối hợp.

Các nghiên cứu được tổng quan cung cấp căn cứ để đánh giá PTDLDS trong quan hệ giữa nguồn lực, năng lực cung ứng, thị trường và điều kiện quản lý. Đối với Đông Anh, luận văn kế thừa cách tiếp cận tổng hợp, đồng thời điều chỉnh nội dung phân tích theo đặc điểm di sản và mục tiêu nghiên cứu. Trọng tâm là xác định các điều kiện thuận lợi, những hạn chế cần khắc phục và mối liên hệ giữa chúng, làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển phù hợp với yêu cầu bảo tồn.
1.1.6. Nhận xét chung và khoảng trống nghiên cứu

Các công trình được tổng quan cho thấy PTDLDS được tiếp cận từ nhiều vấn đề có quan hệ chặt chẽ: bảo đảm tính bền vững, khai thác tài nguyên, trải nghiệm của khách, quản trị đa bên và các yếu tố tác động đến phát triển điểm đến. Mỗi hướng nghiên cứu cung cấp những đóng góp riêng về khái niệm, phương pháp và bằng chứng thực tiễn. Bảng 1.1 tổng hợp một số công trình tiêu biểu, làm rõ nội dung kế thừa và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu đối với Đông Anh.

Bảng 1.1. Tổng hợp một số nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến phát triển du lịch di sản

	Tác giả, năm
	Vấn đề và cách tiếp cận
	Đóng góp chính
	Chủ thể được xem xét*
	Nội dung kế thừa và giới hạn vận dụng

	Landorf (2009)
	Phân tích quản lý du lịch bền vững tại sáu di sản văn hóa thế giới.
	Làm rõ yêu cầu tiếp cận tổng hợp và sự tham gia của cộng đồng trong lập kế hoạch.
	Cơ quan quản lý, đơn vị quản lý di sản, cộng đồng.
	Kế thừa cách đánh giá định hướng bền vững; cần đối chiếu kế hoạch với quá trình thực hiện.

	du Cros (2001)
	Xây dựng mô hình đánh giá khả năng khai thác di sản cho du lịch.
	Kết hợp sức hấp dẫn thị trường với khả năng chịu tác động của di sản trong ma trận chín nhóm.
	Người làm du lịch, người quản lý di sản.
	Kế thừa đánh giá đồng thời khả năng khai thác và yêu cầu bảo tồn; điều chỉnh tiêu chí theo từng loại di sản.

	Phan Huy Xu và Võ Văn Thành (2020)
	Phân tích di sản như nguồn lực phát triển du lịch Việt Nam.
	Nhấn mạnh giá trị tinh thần và khả năng tạo lợi ích kinh tế từ di sản.
	Cơ quan quản lý, cộng đồng, các chủ thể khai thác du lịch.
	Kế thừa cách nhận diện nguồn lực; cần cụ thể hóa điều kiện khai thác ở cấp địa phương.

	Kim và cộng sự (2010)
	Khảo sát, khai quật và định tuổi để nghiên cứu Cổ Loa.
	Cung cấp bằng chứng khảo cổ về niên đại và ý nghĩa lịch sử của di tích.
	Giới nghiên cứu khảo cổ; không trực tiếp phân tích các bên tham gia du lịch.
	Làm căn cứ xác định nội dung diễn giải di sản; chưa giải thích cách tổ chức sản phẩm du lịch.

	Chen và Chen (2010)
	Khảo sát 447 khách tại bốn điểm di sản ở Đài Nam, Đài Loan; sử dụng mô hình phương trình cấu trúc.
	Làm rõ quan hệ giữa chất lượng trải nghiệm, giá trị cảm nhận, sự hài lòng và ý định hành vi.
	Khách du lịch di sản.
	Kế thừa nội dung đánh giá trải nghiệm; cần phân biệt ý định với hành vi thực tế.

	Trương Thị Thu Hà và Lê Thị Hà Quyên (2021)
	Khảo sát 205 khách tại Huế; phân tích bằng PLS-SEM.
	Cung cấp bằng chứng về quan hệ giữa tính chân thực, chất lượng trải nghiệm và sự hài lòng.
	Khách du lịch.
	Kế thừa góc nhìn cảm nhận của khách; cần đối chiếu với yêu cầu bảo tồn giá trị di sản.

	Aas và cộng sự (2005)
	Nghiên cứu hợp tác trong quản lý di sản tại Luang Prabang.
	Kết nối trao đổi thông tin, nguồn thu bảo tồn và sự tham gia của cộng đồng.
	Cơ quan quản lý, chủ thể du lịch, cộng đồng, tổ chức hỗ trợ quốc tế.
	Kế thừa nội dung phân tích phối hợp; cân nhắc khác biệt giữa dự án hỗ trợ và quản lý thường xuyên.

	Waligo et al. (2013)
	Nghiên cứu trường hợp tại Vương quốc Anh với hơn 50 người thuộc tám nhóm liên quan.
	Xây dựng khung thu hút, kết nối và quản lý sự tham gia.
	Các nhóm tham gia mạng lưới thực hiện du lịch bền vững.
	Kế thừa cách phân tích hợp tác theo quá trình; cần cụ thể hóa cho quản trị di sản.

	Dam (2024)
	Phỏng vấn, quan sát và phân tích dữ liệu thứ cấp tại Hội An.
	Làm rõ hạn chế trong tham gia quyết định, phối hợp và phân phối lợi ích.
	Cộng đồng, cơ quan quản lý và các chủ thể hoạt động du lịch.
	Kế thừa phân tích quyền tham gia và lợi ích; cần kiểm chứng trong bối cảnh Đông Anh.

	Vu (2025)
	Phân tích 574 phiếu khảo sát tại Lào Cai, Ninh Bình và Quảng Ninh.
	Làm rõ quan hệ giữa lợi ích cảm nhận, chất lượng cuộc sống và sự tham gia.
	Cư dân trong bối cảnh du lịch cộng đồng.
	Kế thừa cách tìm hiểu động lực tham gia; mẫu không đại diện riêng cho cộng đồng di sản.

	Dwyer và Kim (2003)
	Xây dựng mô hình tổng hợp về năng lực cạnh tranh điểm đến.
	Kết nối nguồn lực, quản lý, điều kiện hỗ trợ và yếu tố cầu.
	Nhà quản lý, doanh nghiệp, khách du lịch.
	Kế thừa cách tiếp cận tổng hợp; bổ sung kết quả bảo tồn và lợi ích cộng đồng.

	Nguyen (2022)
	Phân tích 1.275 mẫu khảo sát về du lịch văn hóa tại Đồng bằng sông Cửu Long.
	Xác định sáu nhóm yếu tố liên quan đến phát triển du lịch văn hóa.
	Khách du lịch là đối tượng cung cấp dữ liệu khảo sát.
	Tham khảo nhóm yếu tố và thang đo; không chuyển trực tiếp hệ số tác động sang Đông Anh.


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các công trình đã trình bày tại mục 1.1.1–1.1.5.
Ghi chú: “Chủ thể được xem xét” bao gồm đối tượng khảo sát hoặc nhóm chủ thể có vị trí trong nội dung phân tích, không mặc nhiên là thành phần mẫu nghiên cứu.
Từ các công trình trên, có thể rút ra một số nhận xét chung.

Trước hết, nghiên cứu DLDS đã hình thành cách tiếp cận vượt ra ngoài việc thống kê và mô tả tài nguyên. GTDS được đặt trong quan hệ với điều kiện khai thác, khả năng phục vụ và giới hạn bảo tồn. Đây là cơ sở để đánh giá sự phát triển của một điểm đến trên nhiều phương diện, tránh đồng nhất sự phong phú của di sản với hiệu quả hoạt động du lịch.

Thứ hai, trải nghiệm của khách và sự tham gia của cộng đồng là hai phương diện bổ sung cho đánh giá từ phía quản lý và cung ứng. Các nghiên cứu về khách giúp nhận diện giá trị được cảm nhận trong quá trình tham quan; nghiên cứu cộng đồng làm rõ điều kiện tham gia, quyền quyết định và lợi ích nhận được. Tuy nhiên, các nhóm chủ thể có vị trí và mục tiêu khác nhau, nên cần đối chiếu quan điểm của họ để hiểu đầy đủ quá trình phát triển điểm đến.

Thứ ba, các công trình sử dụng nhiều phương pháp, từ tổng hợp lý thuyết, phân tích kế hoạch, nghiên cứu trường hợp đến khảo sát định lượng. Sự đa dạng này tạo điều kiện kế thừa linh hoạt nhưng cũng đặt ra yêu cầu lựa chọn đúng phạm vi. Khung lý thuyết có thể định hướng nội dung phân tích, còn kết quả thống kê phải được xem xét trong điều kiện mẫu và bối cảnh nghiên cứu. Những phát hiện tại một địa phương chưa đủ để kết luận về thực trạng của địa phương khác.

Trên cơ sở phạm vi tài liệu đã tổng quan, luận văn xác định những vấn đề cần tiếp tục làm rõ đối với Đông Anh như sau.

Thứ nhất, khoảng trống trong kết nối nhận thức giá trị di sản với phân tích phát triển du lịch tại địa bàn. Các nghiên cứu chuyên ngành về Cổ Loa cung cấp nền tảng quan trọng để nhận diện giá trị lịch sử và khảo cổ. Tuy nhiên, trong tập hợp tài liệu được xem xét, những kết quả này chưa cung cấp đầy đủ lời giải về điều kiện tổ chức trải nghiệm, khả năng phục vụ khách và liên kết với các di sản khác tại Đông Anh. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu quá trình chuyển hóa GTDS thành nội dung và sản phẩm du lịch cụ thể.

Thứ hai, vấn đề kết nối nguồn cung với nhu cầu trải nghiệm tại một địa bàn gồm nhiều điểm di sản. Các công trình đã phân tích tài nguyên, cấu thành điểm đến hoặc cảm nhận của khách, nhưng sử dụng những đơn vị phân tích khác nhau. Đối với Đông Anh, cần đối chiếu nhu cầu tham quan, học tập và trải nghiệm với khả năng cung ứng của từng điểm, đồng thời xác định nội dung có thể bổ sung cho nhau trong chương trình du lịch. Đây là cơ sở làm rõ khả năng liên kết giữa di tích, không gian nghệ thuật truyền thống, lễ hội và làng nghề.

Thứ ba, yêu cầu làm rõ cơ chế phối hợp giữa các bên trong những hoạt động cụ thể. Tổng quan đã chỉ ra sự khác biệt giữa tham gia cung ứng dịch vụ và tham gia quyết định. Tuy nhiên, cơ chế đó vận hành như thế nào tại Đông Anh vẫn cần được xác định bằng dữ liệu địa phương. Nghiên cứu cần làm rõ vai trò của cơ quan quản lý, đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp, cộng đồng và nghệ nhân trong xây dựng sản phẩm, tổ chức phục vụ, phân chia lợi ích và thực hiện trách nhiệm bảo tồn.

Thứ tư, yêu cầu xây dựng cách đánh giá tổng hợp phù hợp với mục tiêu PTDLDS. Những khung về năng lực cạnh tranh hoặc phát triển du lịch văn hóa cung cấp các nhóm yếu tố hữu ích, nhưng cần được điều chỉnh để phản ánh đặc điểm di sản và mục tiêu nghiên cứu tại Đông Anh. Vấn đề đặt ra là kết nối tài nguyên, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực, doanh nghiệp và khách du lịch trong điều kiện chính sách và môi trường bối cảnh; đồng thời xem xét kết quả kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường.

Từ những vấn đề trên, luận văn tập trung bổ sung bằng chứng thực tiễn về PTDLDS tại Đông Anh thông qua đánh giá nguồn lực, điều kiện khai thác, nhu cầu khách và quan hệ giữa các chủ thể. Đóng góp dự kiến là vận dụng có chọn lọc các cách tiếp cận đã có để làm rõ những hạn chế trong tổ chức phát triển tại địa bàn, qua đó đề xuất giải pháp có căn cứ. Khoảng trống nghiên cứu được xác định trong phạm vi tài liệu đã tổng quan, không đồng nghĩa với khẳng định chưa từng có công trình liên quan đến DLDS tại Đông Anh.
Xuất phát từ những khoảng trống trên, luận văn lựa chọn nghiên cứu PTDLDS văn hóa tại Đông Anh, Hà Nội theo hướng tiếp cận tích hợp. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước và vận dụng các lý thuyết về phát triển bền vững, tính xác thực, sự gắn bó với điểm đến và quản trị đa bên, nghiên cứu xây dựng khung phân tích gồm ba hợp phần: (i) nguồn lực và phát triển sản phẩm DLDS; (ii) nhu cầu, trải nghiệm và sự hài lòng của du khách; (iii) quản trị và quản lý phát triển du lịch di sản với sự tham gia của các bên liên quan. Thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa các hợp phần này trong bối cảnh cụ thể của Đông Anh, luận văn hướng tới bổ sung bằng chứng thực nghiệm về PTDLDS tại một không gian di sản ven đô của Hà Nội, đồng thời đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm PTDLDS. 
Từ những khoảng trống nghiên cứu đã được phân tích, luận văn hướng tới bổ sung cả về phương diện học thuật và thực tiễn đối với nghiên cứu PTDLDS ở Việt Nam. 
Về phương diện học thuật, luận văn kế thừa và tích hợp các hướng nghiên cứu về tài nguyên di sản, phát triển sản phẩm, trải nghiệm của du khách và quản trị điểm đến để xây dựng một khung phân tích thống nhất PTDLDS. Khung phân tích này được phát triển trên cơ sở kết hợp ba hợp phần có mối quan hệ tương tác chặt chẽ, bao gồm: (i) nguồn lực và phát triển sản phẩm du lịch di sản (phía cung); (ii) nhu cầu, trải nghiệm và sự hài lòng của du khách (phía cầu); (iii) chính sách phát triển du lịch di sản với sự tham gia của các bên liên quan. Cách tiếp cận này góp phần khắc phục xu hướng nghiên cứu theo từng khía cạnh riêng lẻ, đồng thời bổ sung cơ sở lý luận cho nghiên cứu PTDLDS trong bối cảnh các không gian di sản vùng ven đô đang chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa.

Về phương diện thực tiễn, luận văn cung cấp một nghiên cứu trường hợp đối với Đông Anh, Hà Nội – địa phương sở hữu hệ thống DSVH đa dạng nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ dưới góc độ PTDLDS. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đánh giá các yếu tố tác động và nhận diện những hạn chế trong khai thác GTDS, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và hoàn thiện cơ chế quản trị điểm đến theo hướng bền vững. Những kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa đối với Đông Anh mà còn có thể tham khảo cho các địa phương vùng ven đô có điều kiện phát triển tương đồng trong quá trình khai thác và phát huy GTDS văn hóa gắn với phát triển du lịch.

1.2. Cơ sở lý luận

1.2.1. Các khái niệm công cụ
1.2.1.1. Khái niệm di sản

Di sản là khái niệm gắn với sự kế thừa và chuyển giao những giá trị có ý nghĩa giữa các thế hệ. Trong nghiên cứu du lịch, việc xác định di sản cần quan tâm đồng thời đến đối tượng được lưu giữ, giá trị mà đối tượng đó mang lại và mối liên hệ với cộng đồng. Cách tiếp cận này tạo cơ sở phân biệt di sản với việc chỉ xem xét tuổi đời của một công trình hoặc thời gian tồn tại của một tập quán.

Ở bình diện quốc tế, Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 1972 của UNESCO phân biệt di sản văn hóa với di sản thiên nhiên. Điều 1 xác định di sản văn hóa trong phạm vi Công ước gồm ba nhóm: di tích, quần thể công trình và di chỉ, gắn với yêu cầu về giá trị nổi bật toàn cầu. Điều 2 đề cập đến các thành tạo tự nhiên, cấu trúc địa chất và khu vực tự nhiên có giá trị tương ứng. Cần lưu ý rằng đây là cách xác định phục vụ phạm vi của Công ước, không phải tiêu chuẩn chung để giới hạn mọi di sản ở cấp quốc gia hoặc cộng đồng (UNESCO, 1972, Điều 1–2). 

Công ước về bảo vệ DSVH phi vật thể năm 2003 bổ sung một phương diện quan trọng: các thực hành, biểu đạt, tri thức và kỹ năng được cộng đồng thừa nhận là di sản của mình, cùng những công cụ, hiện vật và không gian văn hóa liên quan. Điều 2 nhấn mạnh quá trình trao truyền và tái tạo trong sự tương tác với môi trường, tự nhiên và lịch sử, qua đó duy trì cảm nhận về bản sắc và tính liên tục. Theo cách tiếp cận này, di sản phi vật thể tồn tại thông qua con người và hoạt động thực hành, không chỉ thông qua tư liệu ghi chép hoặc hiện vật được lưu giữ (UNESCO, 2003, Điều 2). 

Từ hai cách tiếp cận trên, luận văn xem xét di sản trên cả phương diện vật chất và những ý nghĩa, tri thức, thực hành gắn với con người. Một công trình có thể cung cấp bằng chứng về lịch sử và kỹ thuật xây dựng, đồng thời là nơi diễn ra sinh hoạt tín ngưỡng hoặc lưu giữ ký ức cộng đồng. Vì vậy, khi xác định giá trị phục vụ nghiên cứu, cần làm rõ mối liên hệ giữa công trình, không gian và đời sống văn hóa thay vì tách chúng thành những đối tượng hoàn toàn độc lập.

Ở góc độ nghiên cứu văn hóa, Lenzerini (2011) nhấn mạnh đặc tính sống của di sản phi vật thể và vai trò của cộng đồng trong duy trì bản sắc. Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu xem xét mong muốn, điều kiện sống và khả năng tham gia quản lý của những người sáng tạo, thực hành và trao truyền di sản. Giá trị văn hóa vì thế cần được hiểu trong quan hệ với chủ thể nắm giữ, đặc biệt khi di sản được giới thiệu cho công chúng hoặc sử dụng trong hoạt động du lịch. 

Trên cơ sở tổng hợp các quan điểm, trong phạm vi luận văn, di sản được hiểu là những giá trị, dấu tích và thực hành được kế thừa từ quá khứ, có ý nghĩa đối với cộng đồng trong hiện tại, được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ tiếp theo. Đây là cách hiểu làm việc của luận văn, được sử dụng để định hướng nhận diện đối tượng nghiên cứu; không thay thế các định nghĩa pháp lý đối với từng loại hình di sản.

Mặc dù khái niệm di sản có phạm vi rộng, luận văn tập trung vào nguồn lực DSVH phục vụ phát triển du lịch tại Đông Anh. Nội dung nghiên cứu chú trọng các di tích, không gian lịch sử, nghệ thuật trình diễn, lễ hội, tri thức và thực hành văn hóa liên quan. Những yếu tố cảnh quan và môi trường được xem xét trong quan hệ với không gian di sản và điều kiện tổ chức hoạt động du lịch.

Cách xác định này có hai ý nghĩa đối với luận văn. Một mặt, nó tạo căn cứ nhận diện nguồn lực có thể đưa vào hoạt động tham quan, diễn giải và trải nghiệm. Mặt khác, nó yêu cầu việc khai thác phải tính đến điều kiện duy trì giá trị và vai trò của cộng đồng. Khi nghiên cứu một hoạt động trình diễn phục vụ khách, chẳng hạn, cần xem xét cả nội dung nghệ thuật, người thực hành, không gian tổ chức và khả năng tiếp tục trao truyền. Qua đó, di sản được tiếp cận như một nguồn lực văn hóa cần được bảo vệ trong chính quá trình phát huy giá trị.

Ngày nay, di sản thường được phân loại thành: văn hóa, thiên nhiên, hỗn hợp
· Di sản văn hóa: bao gồm các di tích lịch sử, công trình kiến trúc, hiện vật, địa điểm khảo cổ và các cảnh quan mang giá trị văn hóa.

· Di sản thiên nhiên: bao gồm các đặc điểm tự nhiên, cảnh quan, hệ sinh thái và các khu vực có giá trị nổi bật về đa dạng sinh học.

· Di sản hỗn hợp: là những di sản đồng thời chứa đựng các giá trị nổi bật cả về văn hóa và tự nhiên. Những di sản này phản ánh mối quan hệ gắn kết giữa con người với môi trường tự nhiên và thường mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử, bản sắc văn hóa và bảo tồn đa dạng sinh học. Điển hình cho loại hình di sản hỗn hợp là Quần thể danh thắng Tràng An của Việt Nam và Machu Picchu của Peru (Timothy & Boyd, 2003).

Smith (2006) nhấn mạnh di sản là một quá trình văn hóa, không bất biến, mà do xã hội lựa chọn, kiến tạo và diễn giải trong những bối cảnh quyền lực – chính trị cụ thể. Khái niệm này mở ra tranh luận về “Authorized Heritage Discourse”, tức là diễn ngôn chính thống do nhà nước, chuyên gia và các tổ chức quốc tế định hình, vốn có nguy cơ loại trừ những ký ức và giá trị của cộng đồng địa phương.

Tại Việt Nam, Luật Di sản Văn hóa (2001, sửa đổi 2009) tiếp cận theo tinh thần UNESCO, phân chia di sản thành vật thể và phi vật thể, quy định trách nhiệm của Nhà nước và cộng đồng trong bảo tồn. Việc nhiều di sản Việt Nam được UNESCO ghi danh như Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Quần thể danh thắng Tràng An, Hoàng thành Thăng Long… không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu (Outstanding Universal Value – OUV) mà còn biến di sản thành nguồn lực phát triển du lịch. Tuy vậy, thực tiễn cũng cho thấy những thách thức lớn: thương mại hóa, du lịch đại chúng, và sự giằng co giữa bảo tồn – phát triển. 
Theo Nguyễn Phạm Hùng (2017), di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của dân tộc, đồng thời là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhận định này cho thấy DSVH không chỉ mang giá trị lịch sử và bản sắc dân tộc mà còn giữ vị trí quan trọng trong việc hình thành, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa của quốc gia. Do đó, DSVH được xem là một bộ phận cấu thành trọng yếu của nền văn hóa dân tộc, góp phần củng cố bản sắc văn hóa, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững. Di sản văn hóa, xét về bản chất, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo của nhiều thế hệ, phản ánh mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa cá nhân với cộng đồng và giữa truyền thống với hiện đại. Thông qua các hình thức như di tích lịch sử, công trình kiến trúc, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian và các tập quán xã hội, di sản trở thành cầu nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, giúp thế hệ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn về cội nguồn, giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc.

Theo cách nhìn đó, DSVH không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn ký ức lịch sử, mà còn là nguồn lực phát triển của xã hội hiện đại. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, giá trị của di sản ngày càng được khẳng định như một yếu tố quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia – góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy các ngành kinh tế sáng tạo, đặc biệt là du lịch văn hóa - du lịch di sản. Thực tiễn cho thấy, những di sản nổi bật như Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long hay Thành Cổ Loa không chỉ là biểu tượng lịch sử – văn hóa, mà còn là nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Qua đó, DSVH thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời là công cụ giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ cội nguồn văn hóa. 

Trong luận văn này, di sản được hiểu là những dấu tích, giá trị và thực hành được kế thừa từ quá khứ, được cộng đồng thừa nhận có ý nghĩa trong hiện tại và gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ tiếp theo. Luận văn tập trung vào di sản văn hóa tại Đông Anh, bao gồm các di tích, không gian lịch sử, nghệ thuật trình diễn, lễ hội, tri thức và thực hành văn hóa liên quan. Cảnh quan và môi trường được xem xét trong quan hệ với không gian di sản và điều kiện tổ chức hoạt động du lịch.
Cách hiểu này định hướng phần thực trạng theo ba nội dung: nhận diện giá trị và sự phân bố của di sản; đánh giá điều kiện bảo tồn, thực hành và trao truyền; xem xét khả năng khai thác, diễn giải và kết nối phục vụ khách. Vì vậy, số lượng di tích hoặc danh hiệu được ghi nhận chỉ phản ánh một phần nguồn lực; mức độ sẵn sàng phục vụ du lịch còn phụ thuộc vào tình trạng bảo tồn và năng lực tổ chức tại từng điểm.
1.2.1.2. Khái niệm du lịch di sản

DLDS là khái niệm phản ánh sự kết nối giữa các giá trị được kế thừa từ quá khứ với hoạt động tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm của khách du lịch. Việc xác định loại hình này cần xem xét cả nguồn lực được khai thác và cách du khách tiếp nhận ý nghĩa của di sản. Đồng thời, hoạt động tổ chức phục vụ khách đặt ra yêu cầu quản lý những tác động đối với di sản và cộng đồng địa phương.

Timothy và Boyd (2003) tiếp cận du lịch di sản trong phạm vi rộng, bao gồm nguồn lực văn hóa và thiên nhiên trong cả không gian đô thị và nông thôn. Các vấn đề bảo tồn, quản lý, diễn giải và tính xác thực được đặt trong nội dung nghiên cứu về loại hình du lịch này. Cách tiếp cận đó cho phép xem xét di sản trong nhiều bối cảnh, từ công trình lịch sử và bộ sưu tập đến cảnh quan và các giá trị văn hóa được kế thừa. 

Bổ sung góc nhìn từ phía khách, Poria và cộng sự (2003) cho rằng việc nghiên cứu DLDS cần chú trọng nhận thức và mối liên hệ giữa người tham quan với di sản được giới thiệu. Các tác giả chỉ ra rằng cảm nhận một địa điểm như một phần của di sản của bản thân có liên quan đến cách thức tham quan. Theo hướng tiếp cận này, sự hiện diện của khách tại một di tích chưa đủ để giải thích đầy đủ bản chất của trải nghiệm; cần tìm hiểu động cơ, ý nghĩa và sự gắn kết mà khách hình thành với địa điểm. 
Hai cách tiếp cận trên bổ sung cho việc xác định phạm vi nghiên cứu của luận văn. Góc nhìn tài nguyên giúp nhận diện những giá trị được đưa vào hoạt động du lịch; góc nhìn du khách giúp làm rõ cách các giá trị đó được cảm nhận và trải nghiệm. Trong nghiên cứu tại Đông Anh, luận văn kết hợp cả hai phương diện, đồng thời không giới hạn đối tượng khách ở những người có quan hệ nguồn gốc hoặc bản sắc cá nhân với địa phương.

Ở phương diện quản lý, Hiến chương Quốc tế về Du lịch Văn hóa của ICOMOS (1999) xác định quan hệ giữa di sản và du lịch là quan hệ động, có thể chứa đựng những giá trị xung đột và cần được quản lý theo hướng bền vững. Hiến chương chú trọng bảo vệ di sản, chất lượng trải nghiệm, sự tham gia của cộng đồng và lợi ích của cư dân sở tại. Đây là định hướng tổ chức hoạt động du lịch có trách nhiệm, không phải khẳng định mọi hoạt động du lịch tại di sản đều tự động tạo ra kết quả bảo tồn tích cực. 
Vấn đề thương mại hóa cũng cần được nhìn nhận trong điều kiện cụ thể. Cohen (1988) lập luận rằng hàng hóa hóa không nhất thiết làm mất ý nghĩa của sản phẩm văn hóa, mặc dù có thể làm thay đổi hoặc bổ sung những ý nghĩa mới. Tác giả đồng thời xem tính xác thực là khái niệm có thể được thương lượng và hình thành qua thời gian. Vì vậy, tác động của việc đưa di sản vào thị trường du lịch cần được đánh giá dựa trên những biến đổi thực tế, thay vì mặc nhiên đồng nhất hoạt động kinh doanh với sự suy giảm giá trị văn hóa. 
Trên cơ sở tổng hợp các quan điểm, luận văn nhận diện DLDS qua ba phương diện. Thứ nhất là nền tảng tài nguyên, trong đó các giá trị được kế thừa giữ vai trò tạo nội dung và sức hấp dẫn cho hoạt động du lịch. Thứ hai là trải nghiệm, thể hiện qua việc khách tham quan, tiếp nhận thông tin, tìm hiểu và tương tác với di sản. Thứ ba là tổ chức khai thác, bao gồm việc diễn giải, cung ứng dịch vụ và quản lý tác động đối với nguồn lực cùng cộng đồng sở tại. Đây là cách tổng hợp phục vụ nghiên cứu, không phải hệ thống phân loại nguyên văn của một tác giả riêng lẻ.

Trong luận văn này, du lịch di sản được hiểu là loại hình du lịch lấy các GTDS làm cơ sở tổ chức hoạt động tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của du khách thông qua tiếp cận, diễn giải và tương tác với những giá trị được kế thừa từ quá khứ. Đối với Đông Anh, phạm vi phân tích tập trung vào di sản văn hóa cùng các không gian cảnh quan và dịch vụ hỗ trợ.
Khái niệm trên được vận dụng để xem xét mối quan hệ giữa nguồn lực của điểm đến, hoạt động thực tế được tổ chức và trải nghiệm của khách. Trong đó, sản phẩm và dịch vụ là những nội dung cấu thành hoạt động du lịch di sản; việc phân tích chúng phục vụ đánh giá sự phát triển của điểm đến trong phạm vi chung của đề tài.
Đối với Đông Anh, luận văn tập trung vào du lịch dựa trên nguồn lực DSVH, bao gồm các di tích, không gian lịch sử, nghệ thuật trình diễn, lễ hội và thực hành văn hóa liên quan. Các yếu tố cảnh quan, môi trường và dịch vụ được xem xét trong quan hệ với không gian di sản và hành trình trải nghiệm. Cách xác định này thống nhất với phạm vi đề tài, đồng thời tạo cơ sở phân tích mối quan hệ giữa giá trị tài nguyên, nhu cầu khách và khả năng tổ chức hoạt động du lịch tại địa phương.
1.2.1.3. Khái niệm phát triển du lịch di sản

PTDLDS được xem xét như quá trình thay đổi về quy mô, chất lượng và cách thức tổ chức hoạt động du lịch dựa trên các GTDS. Quá trình này bao gồm việc hình thành và hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực phục vụ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và cải thiện hiệu quả quản lý điểm đến. Trong phạm vi luận văn, sự phát triển còn được đánh giá trong quan hệ với khả năng duy trì nguồn lực di sản và lợi ích của cộng đồng địa phương.

Từ góc độ điểm đến, Dwyer và Kim (2003) phân tích mối quan hệ giữa nguồn lực, điều kiện hỗ trợ, quản lý và yếu tố cầu trong hình thành năng lực cạnh tranh. Cách tiếp cận này cho thấy tài nguyên cần được đặt trong quan hệ với năng lực tổ chức và thị trường. Vận dụng vào nghiên cứu DLDS, phát triển đòi hỏi sự phối hợp giữa nhận diện giá trị, xây dựng sản phẩm, cung ứng dịch vụ và tiếp cận khách. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh chỉ là một phương diện, cần được xem xét cùng các mục tiêu văn hóa và xã hội của địa phương. 

Theo UN Tourism, du lịch bền vững cần tính đến các tác động kinh tế, xã hội và môi trường trong hiện tại cũng như tương lai, đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách, ngành du lịch, môi trường và cộng đồng sở tại. Quan điểm này cung cấp định hướng đánh giá phát triển vượt ra ngoài kết quả kinh doanh trước mắt. Đối với DLDS, việc vận dụng đòi hỏi xem xét những lợi ích được tạo ra cùng với chi phí bảo tồn, tác động đến đời sống cộng đồng và khả năng duy trì nguồn lực lâu dài (UN Tourism, n.d.). 

Ở phạm vi chuyên ngành, Hiến chương Quốc tế về Du lịch Di sản Văn hóa của ICOMOS (2022) đặt việc bảo vệ di sản và tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng trong định hướng quản lý du lịch có trách nhiệm, bền vững. Văn kiện này cung cấp cơ sở để kết nối mục tiêu phát triển hoạt động du lịch với sự tiếp tục tồn tại của di sản và cộng đồng gắn bó với di sản. Theo đó, bảo tồn cần được xem xét ngay trong định hướng tổ chức khai thác, phân bổ nguồn lực và quản lý điểm đến. 

Từ những cách tiếp cận trên, luận văn phân biệt tăng trưởng hoạt động du lịch với PTDLDS. Tăng trưởng có thể được phản ánh bằng sự gia tăng lượt khách, doanh thu hoặc số cơ sở cung ứng dịch vụ. Phát triển còn bao hàm thay đổi về chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức, hiệu quả sử dụng nguồn lực và kết quả đối với cộng đồng. Sự gia tăng lượt khách vì vậy cần được đối chiếu với điều kiện phục vụ, tác động đến di sản và lợi ích thực tế tại địa phương.

Về quy mô, phát triển có thể biểu hiện ở việc mở rộng thị trường, tăng khả năng tiếp cận các điểm di sản hoặc hình thành thêm chương trình trải nghiệm phù hợp. Tuy nhiên, mức độ mở rộng cần căn cứ vào đặc điểm tài nguyên và khả năng tổ chức. Đối với những không gian nhạy cảm, định hướng phát triển có thể tập trung vào cải thiện trải nghiệm, điều tiết thời gian tham quan và nâng cao giá trị dịch vụ trong giới hạn đón khách đã xác định.

Về chất lượng, phát triển thể hiện ở khả năng giúp khách hiểu và trải nghiệm rõ hơn GTDS. Nội dung này liên quan đến tính chính xác của thông tin, chất lượng thuyết minh, cách tổ chức hoạt động và sự thuận tiện của các dịch vụ hỗ trợ. Trong đánh giá của luận văn, chất lượng sản phẩm cần gắn với đặc điểm văn hóa địa phương, đồng thời xem xét mức độ đáp ứng nhu cầu của những nhóm khách khác nhau.

Về tổ chức, phát triển thể hiện qua năng lực phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp, cộng đồng và người thực hành văn hóa. Việc phân công trách nhiệm, trao đổi thông tin và duy trì liên kết giúp các hoạt động tham quan, trình diễn, trải nghiệm và dịch vụ được tổ chức nhất quán. Đây cũng là cơ sở để xác định trách nhiệm đối với bảo tồn và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác.

Trên cơ sở tổng hợp, trong phạm vi luận văn, PTDLDS được hiểu là quá trình mở rộng hợp lý quy mô, nâng cao chất lượng và hoàn thiện việc tổ chức hoạt động du lịch dựa trên các GTDS, nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, tạo lợi ích kinh tế – xã hội cho địa phương và duy trì nguồn lực di sản cho các thế hệ tiếp theo. Đây là khái niệm làm việc do luận văn xây dựng, thể hiện định hướng phát triển bền vững được lựa chọn trong nghiên cứu.

Khái niệm này được vận dụng để đánh giá kết quả trên bốn phương diện có quan hệ với nhau. Phương diện kinh tế tập trung vào hiệu quả hoạt động và cơ hội sinh kế; phương diện xã hội chú trọng sự tham gia và phân phối lợi ích; phương diện văn hóa xem xét việc bảo vệ, diễn giải và trao truyền GTDS; phương diện môi trường quan tâm đến cảnh quan, sử dụng tài nguyên và kiểm soát tác động của hoạt động du lịch. Các phương diện này là định hướng đánh giá, cần được cụ thể hóa thành nội dung và chỉ báo phù hợp với dữ liệu của luận văn.

Đối với Đông Anh, PTDLDS được tiếp cận thông qua việc nâng cao khả năng khai thác có trách nhiệm các nguồn lực văn hóa và cải thiện sự kết nối giữa các điểm. Trọng tâm nghiên cứu là mối quan hệ giữa tài nguyên, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực, doanh nghiệp và khách du lịch trong điều kiện chính sách và môi trường bối cảnh. Trên cơ sở đó, luận văn đánh giá những thay đổi và hạn chế của hoạt động du lịch, làm căn cứ để đề xuất những giải pháp phù hợp với mục tiêu bảo tồn và phát triển địa phương.
1.2.1.4. Quan điểm phát triển du lịch di sản bền vững

Báo cáo Our Common Future của Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển đặt ra yêu cầu đáp ứng nhu cầu hiện tại đồng thời duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai (WCED, 1987). Khi vận dụng vào du lịch di sản, quan điểm này đòi hỏi đánh giá kết quả phát triển trong dài hạn, gắn lợi ích từ hoạt động du lịch với khả năng tiếp tục gìn giữ và trao truyền GTDS. 

Ở phạm vi di sản thế giới, văn bản World Heritage Tourism Programme của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO (2012) định hướng kết nối quản lý du lịch với bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, nâng cao năng lực quản lý và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Văn bản trên cũng lưu ý rằng lợi ích lâu dài của du lịch không tự động đến với di sản và cư dân địa phương. Đây là định hướng chương trình trong khuôn khổ Công ước Di sản thế giới, được luận văn tham khảo có chọn lọc khi nghiên cứu Đông Anh. 
Trong phạm vi luận văn, PTDLDS bền vững được xem xét qua bốn phương diện: kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Đây là cách tổ chức nội dung phân tích của nghiên cứu. Phương diện kinh tế phản ánh khả năng duy trì hoạt động, tạo việc làm và nguồn thu tại địa phương. Phương diện xã hội chú trọng cơ hội tham gia, phân phối lợi ích và chất lượng sống của cư dân. Phương diện văn hóa tập trung vào bảo vệ GTDS, duy trì thực hành và khả năng trao truyền. Phương diện môi trường xem xét cảnh quan, sử dụng tài nguyên và tác động của hoạt động du lịch.

Các phương diện trên cần được đánh giá trong mối liên hệ với nhau. Chẳng hạn, một chương trình tham quan có doanh thu tăng nhưng làm gián đoạn sinh hoạt văn hóa hoặc gây xuống cấp không gian di tích chưa thể được xem là phát triển bền vững. Tương tự, việc tạo thêm hoạt động trình diễn cần được đối chiếu với điều kiện tham gia của nghệ nhân và khả năng duy trì việc truyền dạy. Theo cách tiếp cận của luận văn, kết quả kinh tế phải được xem xét cùng những chi phí và thay đổi mà cộng đồng, môi trường và di sản phải gánh chịu.

Quản trị là điều kiện để thực hiện các mục tiêu này. Nghiên cứu tại Luang Prabang của Aas và cộng sự (2005) cho thấy cần xem xét đồng thời trao đổi thông tin, nguồn thu phục vụ bảo tồn và sự tham gia của cộng đồng trong quyết định cũng như hoạt động du lịch. Đối với Đông Anh, cách tiếp cận này gợi mở việc đánh giá cơ chế phối hợp và trách nhiệm của từng chủ thể trong tổ chức khai thác di sản. 
Trên cơ sở đó, tác giả hiểu phát triển du lịch di sản bền vững là quá trình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch dựa trên GTDS, tạo lợi ích kinh tế và xã hội cho địa phương, đồng thời duy trì giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và bảo đảm điều kiện trao truyền di sản cho các thế hệ tiếp theo. Với phạm vi nghiên cứu tại Đông Anh, quan điểm này được vận dụng chủ yếu đối với DSVH và các không gian cảnh quan liên quan.

1.2.1.5. Nguyên tắc phát triển du lịch di sản

Các nguyên tắc PTDLDS xác định yêu cầu cần tuân thủ khi lựa chọn sản phẩm, tổ chức phục vụ khách và quản lý điểm đến. Trên cơ sở các tài liệu tham khảo và phạm vi nghiên cứu, luận văn tổng hợp sáu nguyên tắc sau.

Thứ nhất, xác định yêu cầu bảo tồn ngay từ quá trình lựa chọn phương án khai thác.
Theo ICOMOS (1999), quan hệ giữa di sản và du lịch có thể phát sinh xung đột, vì vậy cần đánh giá giá trị và giới hạn thay đổi có thể chấp nhận trước khi mở rộng hoạt động đón khách. Vận dụng vào luận văn, mỗi phương án khai thác cần làm rõ đối tượng được sử dụng, tác động dự kiến và biện pháp bảo vệ. Khả năng thu hút khách cần được đối chiếu với điều kiện bảo tồn trước khi quyết định quy mô tổ chức.

Thứ hai, bảo vệ giá trị di sản phù hợp với đặc điểm từng loại hình.
Đối với di tích và hiện vật, việc can thiệp cần dựa trên bằng chứng, bảo vệ tính xác thực và sự toàn vẹn của những yếu tố cấu thành giá trị. Trong khi đó, UNESCO nhấn mạnh rằng di sản phi vật thể có tính sống và luôn vận động; yêu cầu về tính xác thực không nên trở thành trở ngại đối với việc bảo vệ di sản. Vì vậy, nghiên cứu tại Đông Anh cần phân biệt bảo vệ dấu tích vật chất với duy trì thực hành văn hóa. Việc điều chỉnh tiết mục phục vụ khách cần được xem xét cùng ý kiến của người thực hành, ý nghĩa văn hóa và điều kiện tiếp tục trao truyền.

Thứ ba, bảo đảm sự tham gia thực chất và cơ hội hưởng lợi của cộng đồng.
Hiến chương ICOMOS (1999) đề cao sự tham gia của cộng đồng sở tại trong lập kế hoạch và yêu cầu hoạt động du lịch mang lại lợi ích cho họ. Trong vận dụng, luận văn chú trọng khả năng người dân tiếp cận thông tin, đề xuất ý kiến và nhận phản hồi về phương án khai thác. Việc phân phối lợi ích cần có cơ chế rõ ràng, tính đến đóng góp của nghệ nhân, người cung ứng dịch vụ và người trực tiếp gìn giữ di sản.

Thứ tư, quản lý tác động của khách du lịch dựa trên điều kiện cụ thể của điểm đến.
Pedersen (2002) lưu ý rằng một giới hạn số lượng khách đơn lẻ chưa bảo đảm kiểm soát được tác động, bởi mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào hành vi, vị trí và hình thức sử dụng tài nguyên. Quản lý cần xác định điều kiện mong muốn, theo dõi thay đổi và điều chỉnh biện pháp tổ chức. Đối với luận văn, nguyên tắc này được cụ thể hóa qua phân bố khách theo thời gian và không gian, quản lý rác thải, tiếng ồn và bảo vệ khu vực nhạy cảm. Các giới hạn khai thác cần được rà soát theo kết quả theo dõi thực tế.

Thứ năm, gắn hoạt động du lịch với diễn giải và giáo dục di sản.
ICOMOS (2008) xác định diễn giải và giới thiệu di sản là một bộ phận của quá trình bảo tồn, quản lý; nội dung cần dựa trên nguồn thông tin có căn cứ và hỗ trợ công chúng hiểu ý nghĩa của địa điểm. Khi vận dụng tại Đông Anh, luận văn chú trọng việc phân biệt thông tin khoa học, giả thuyết nghiên cứu và truyền thuyết dân gian. Thuyết minh, trưng bày và hoạt động trải nghiệm cần phù hợp với đối tượng khách, đồng thời thể hiện được mối liên hệ giữa di sản với đời sống cộng đồng.

Thứ sáu, phối hợp rõ trách nhiệm và điều chỉnh quản lý theo kết quả thực hiện.
Trong phạm vi luận văn, nguyên tắc này yêu cầu xác định đầu mối điều phối, trách nhiệm cung cấp thông tin và cách xử lý vấn đề phát sinh giữa các chủ thể. Cơ chế phối hợp cần gắn với từng hoạt động cụ thể, như xây dựng chương trình, tổ chức đón khách, sử dụng nguồn thu hoặc tiếp nhận phản ánh. Việc điều chỉnh sản phẩm và quy mô khai thác cần dựa trên kết quả bảo tồn, đánh giá của khách và ý kiến cộng đồng. Công nghệ được xem xét theo khả năng hỗ trợ các nhiệm vụ này.

Sáu nguyên tắc trên được sử dụng làm căn cứ đánh giá phương thức tổ chức DLDS tại Đông Anh và lựa chọn giải pháp phát triển. Trọng tâm là xác định hoạt động du lịch có tạo ra lợi ích địa phương trong điều kiện duy trì được GTDS và môi trường thực hành văn hóa hay không.
1.2.2. Các yếu tố tác động đến phát triển du lịch di sản

1.2.2.1. Cung du lịch

Cung du lịch thể hiện khả năng của điểm đến trong việc hình thành sản phẩm, tổ chức đón tiếp và đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm của khách. Đối với DLDS, khả năng cung ứng gắn với việc khai thác các giá trị văn hóa trong những điều kiện bảo tồn nhất định. Pedersen (2002) cho rằng du lịch có thể tạo nguồn lực hỗ trợ bảo vệ di sản, đồng thời đặt ra áp lực đối với công tác quản lý và duy trì giá trị của địa điểm. Vì vậy, phát triển cung du lịch cần được xem xét trong mối quan hệ giữa năng lực phục vụ và khả năng kiểm soát tác động của hoạt động khai thác. 

Trong phạm vi luận văn, cung du lịch được phân tích thông qua 3 yếu tố: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch. Đây là cách hệ thống hóa phục vụ mục tiêu nghiên cứu, trong đó tài nguyên tạo nên nội dung và sức hấp dẫn; cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm điều kiện phục vụ trực tiếp; dịch vụ tổ chức các nguồn lực thành trải nghiệm dành cho khách. Lao động du lịch được xem xét trong quá trình cung ứng và bảo đảm chất lượng dịch vụ.

- Tài nguyên du lịch
Tài nguyên du lịch giữ vai trò nền tảng trong hình thành sản phẩm DLDS. Những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và tri thức địa phương cung cấp nội dung cho hoạt động tham quan, học tập và trải nghiệm. Đối với nghiên cứu này, tài nguyên được xem xét ở cả dạng vật thể và phi vật thể, bao gồm di tích, công trình kiến trúc, địa điểm khảo cổ, lễ hội, nghệ thuật trình diễn, nghề truyền thống và những thực hành văn hóa gắn với cộng đồng.

Giá trị và tính đặc sắc của tài nguyên là cơ sở tạo nên sự khác biệt giữa các điểm đến. Một di sản có thể hấp dẫn khách bởi dấu tích lịch sử, hình thức kiến trúc, câu chuyện về nhân vật, sự kiện hoặc ý nghĩa trong đời sống địa phương. Tuy nhiên, giá trị của di sản và khả năng thu hút khách không hoàn toàn đồng nhất. Một địa điểm có ý nghĩa lớn về khoa học nhưng thông tin khó tiếp cận, nội dung giới thiệu hạn chế hoặc thiếu hoạt động phù hợp vẫn có thể chưa tạo được trải nghiệm tương xứng. Vì vậy, tác động của tài nguyên cần được phân tích cùng với khả năng làm rõ và chuyển tải những giá trị đó.

Tính xác thực là một thuộc tính quan trọng trong khai thác tài nguyên di sản. ICOMOS (1999, Nguyên tắc 2.4) nhấn mạnh việc gìn giữ tính xác thực được thể hiện qua những yếu tố vật chất, ký ức và truyền thống còn lưu lại từ quá khứ. Vận dụng vào nghiên cứu, việc đánh giá tài nguyên cần xem xét mức độ bảo tồn các yếu tố tạo nên bản sắc của di sản, cũng như cách những yếu tố ấy được giới thiệu trong hoạt động du lịch. Điều này đặc biệt cần thiết khi di tích được tu bổ, không gian sử dụng thay đổi hoặc hoạt động văn hóa được điều chỉnh để phục vụ khách.

Tình trạng bảo tồn tác động đến phạm vi và mức độ sẵn sàng khai thác. Đối với di sản vật thể, những bộ phận xuống cấp hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt có thể làm hạn chế tuyến tham quan và khả năng tiếp cận. Đối với di sản phi vật thể, việc tổ chức trải nghiệm còn phụ thuộc vào người thực hành, thời điểm diễn ra và vị trí của hoạt động trong đời sống cộng đồng. Bởi vậy, đánh giá khả năng khai thác cần căn cứ vào đặc điểm từng di sản, tránh chỉ dựa vào số lượng tài nguyên hiện có.

Sự phân bố và mối liên hệ giữa các tài nguyên cũng ảnh hưởng đến khả năng hình thành sản phẩm. Các di sản có sự gắn kết về lịch sử, không gian hoặc chủ đề tạo cơ sở xây dựng hành trình liên hoàn. Chẳng hạn, di tích kiến trúc có thể được kết nối với nghệ thuật truyền thống, lễ hội và ẩm thực nếu mối liên hệ văn hóa được giải thích rõ ràng. Ngược lại, việc tập hợp nhiều điểm tham quan nhưng thiếu chủ đề chung có thể khiến chương trình phân tán và khó thể hiện bản sắc.

Bên cạnh giá trị vốn có, cơ sở tư liệu phục vụ giới thiệu tài nguyên cần được chú trọng. ICOMOS (2008, Nguyên tắc 2) xác định hoạt động diễn giải phải dựa trên bằng chứng từ nghiên cứu khoa học và những truyền thống văn hóa đang được thực hành. Theo đó, việc phân biệt sự kiện lịch sử, giả thuyết nghiên cứu và truyền thuyết địa phương góp phần bảo đảm độ tin cậy của thông tin cung cấp cho khách.

Như vậy, tài nguyên tác động đến phát triển du lịch thông qua giá trị, tính đặc sắc, tính xác thực, tình trạng bảo tồn và khả năng kết nối thành sản phẩm. Những phương diện này giúp xác định cả lợi thế và giới hạn khai thác của điểm đến.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là hệ thống công trình, phương tiện và trang thiết bị trực tiếp phục vụ hoạt động đón tiếp, tham quan và sử dụng dịch vụ của khách. Trong DLDS, thành phần này bao gồm cơ sở lưu trú, ăn uống, điểm đón tiếp, không gian trưng bày, bãi đỗ xe phục vụ khách, nơi nghỉ chân, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn và thiết bị hỗ trợ thuyết minh. Phạm vi này được phân biệt với hệ thống hạ tầng phục vụ chung cho địa bàn như đường giao thông liên vùng, điện và cấp thoát nước.

ICOMOS (1999) đề cập yêu cầu bố trí những tiện ích bảo đảm sự thoải mái, an toàn và điều kiện tham quan của khách, đồng thời hạn chế ảnh hưởng bất lợi đến các đặc điểm có giá trị của địa điểm. Từ góc độ này, cơ sở vật chất kỹ thuật cần được đánh giá đồng thời theo năng lực phục vụ và mức độ phù hợp với không gian di sản.

Trước hết, số lượng và cơ cấu các hạng mục quyết định khả năng đáp ứng nhu cầu trong chuyến đi. Điểm đón tiếp hỗ trợ cung cấp thông tin ban đầu; biển chỉ dẫn giúp khách định hướng; khu vực nghỉ chân và nhà vệ sinh đáp ứng nhu cầu thiết yếu; không gian trưng bày hỗ trợ tìm hiểu nội dung chuyên sâu. Sự thiếu hụt ở một khâu có thể tạo trở ngại cho toàn bộ quá trình tham quan, đặc biệt đối với những nhóm có yêu cầu riêng như người cao tuổi, trẻ em hoặc người khuyết tật.

Chất lượng vận hành có ý nghĩa không kém sự hiện diện của công trình. Một hạng mục đã được đầu tư nhưng ít hoạt động, xuống cấp hoặc khó sử dụng có thể chưa đáp ứng chức năng dự kiến. Vì vậy, phân tích cơ sở vật chất kỹ thuật cần xem xét tình trạng sử dụng, khả năng bảo trì, vệ sinh và mức độ thuận tiện. Cách tiếp cận này giúp phân biệt nhu cầu bổ sung công trình với nhu cầu cải thiện việc quản lý, khai thác những điều kiện đã có.

Vị trí và quy mô công trình ảnh hưởng đến tổ chức không gian du lịch. UNESCO World Heritage Centre lưu ý rằng yêu cầu bảo vệ di sản có thể đòi hỏi bố trí hoặc di chuyển một số công trình phục vụ ra ngoài khu vực nhạy cảm. Theo đó, sự thuận tiện cần được xem xét trong quan hệ với khả năng bảo vệ cảnh quan, tổ chức dòng khách và duy trì hoạt động văn hóa. Việc đặt khu dịch vụ quá gần khu vực thờ tự, chẳng hạn, cần được đánh giá về ảnh hưởng đến tính trang nghiêm và cách sử dụng không gian.

Đối với cơ sở lưu trú và ăn uống, năng lực phục vụ cần phù hợp với đặc điểm thị trường. Khả năng đón khách ở lại phụ thuộc vào số lượng, chất lượng và mức giá của cơ sở lưu trú, nhưng còn liên quan đến nội dung chương trình và quỹ thời gian của khách. Vì vậy, không thể chỉ căn cứ vào số cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng. Cần đối chiếu công suất sử dụng, thời điểm hoạt động và nhu cầu thực tế nhằm nhận diện tình trạng thiếu, thừa hoặc chưa phù hợp.

Trang thiết bị giới thiệu di sản là một bộ phận đáng chú ý của cơ sở vật chất kỹ thuật. Thiết bị nghe thuyết minh, màn hình trình chiếu hoặc phương tiện truy cập nội dung số có thể mở rộng cách tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng cần được đánh giá qua tính dễ dùng, chất lượng nội dung và khả năng duy trì hoạt động. Sự hiện đại về thiết bị chưa đủ để khẳng định chất lượng trải nghiệm nếu thông tin thiếu chính xác hoặc cách trình bày không phù hợp.

Do đó, cơ sở vật chất kỹ thuật tác động đến phát triển du lịch thông qua khả năng đáp ứng nhu cầu, chất lượng sử dụng và sự hài hòa với không gian di sản. Đây là những điều kiện cần được xem xét cùng tài nguyên và dịch vụ để đánh giá năng lực cung ứng của điểm đến.
- Dịch vụ du lịch
Dịch vụ du lịch là các hoạt động đáp ứng nhu cầu của khách trong quá trình tiếp cận và trải nghiệm điểm đến. Đối với DLDS, dịch vụ bao gồm cung cấp thông tin, đặt chỗ, vận chuyển, hướng dẫn, tham quan, lưu trú, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa. Nếu tài nguyên cung cấp nội dung và cơ sở vật chất kỹ thuật tạo điều kiện phục vụ thì dịch vụ thể hiện cách các nguồn lực được tổ chức để đáp ứng khách.

Theo UNESCO, phát triển sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm có tính đặc trưng là một phương thức tạo thêm giá trị cho điểm đến, đồng thời hỗ trợ sinh kế và duy trì những thuộc tính quan trọng của di sản. Trên cơ sở đó, dịch vụ cần được đánh giá qua sự đa dạng, chất lượng, bản sắc và mức độ liên kết trong quá trình cung ứng.

Sự đa dạng của dịch vụ ảnh hưởng đến phạm vi lựa chọn và khả năng tham gia của khách. Bên cạnh tham quan di tích, các hoạt động tìm hiểu nghệ thuật, trải nghiệm nghề, thưởng thức ẩm thực hoặc trao đổi với người thực hành di sản có thể bổ sung nội dung cho chuyến đi. Tuy nhiên, cần phân biệt sự đa dạng về hình thức với giá trị trải nghiệm thực tế. Nhiều hoạt động tương tự nhau hoặc ít liên hệ với di sản có thể chưa làm phong phú hiểu biết của khách. Vì vậy, mỗi dịch vụ cần được xem xét theo nhu cầu đáp ứng và khía cạnh văn hóa mà dịch vụ đó giới thiệu.

Chất lượng dịch vụ thể hiện qua mức độ thực hiện cam kết, sự thuận tiện, tính minh bạch và khả năng giải quyết yêu cầu của khách. Thông tin về nội dung, thời gian, giá cả và điều kiện tham gia là cơ sở để khách lựa chọn. Trong trường hợp dịch vụ phụ thuộc vào lịch biểu diễn hoặc người thực hành di sản, việc xác nhận và phối hợp lịch trình trở thành một phần quan trọng của chất lượng phục vụ. Những nội dung này cho thấy đánh giá dịch vụ cần đi sâu vào quá trình cung ứng, thay vì chỉ liệt kê loại hình hiện có.

Lao động du lịch tác động trực tiếp đến quá trình đó thông qua kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp. Đối với hướng dẫn viên, thuyết minh viên, chất lượng phục vụ gắn với khả năng giải thích GTDS và trao đổi phù hợp với từng nhóm khách. ICOMOS (2008, Nguyên tắc 7) nhấn mạnh đào tạo, nghiên cứu và đánh giá thường xuyên trong hoạt động diễn giải di sản. Vì vậy, khi phân tích dịch vụ hướng dẫn, cần xem xét cả độ chính xác của nội dung và năng lực chuyển tải của người thực hiện.

Đối với người dân tham gia cung ứng, hiểu biết địa phương cần được kết hợp với nghiệp vụ phục vụ. UNESCO đề cập kỹ năng và khả năng tiếp cận nguồn lực như những vấn đề cần quan tâm khi tạo cơ hội cho cư dân tham gia thị trường du lịch. Trong nghiên cứu, nội dung này được thể hiện qua cơ hội đào tạo, khả năng giao tiếp, tổ chức hoạt động và xử lý tình huống. Qua đó, lao động được phân tích như một điều kiện tạo nên chất lượng dịch vụ.

Mức độ liên kết giữa các đơn vị cung ứng ảnh hưởng đến tính hoàn chỉnh của trải nghiệm. Điểm di sản, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở ăn uống, đơn vị vận chuyển và người tổ chức hoạt động văn hóa có thể cùng tham gia một chương trình. Khi thông tin, lịch trình và trách nhiệm phục vụ được thống nhất, khách có điều kiện sử dụng các dịch vụ liên tiếp thuận tiện hơn. Ngược lại, hoạt động rời rạc khiến việc kết nối phụ thuộc nhiều vào khả năng tự tổ chức của khách hoặc doanh nghiệp.

Dịch vụ du lịch vì vậy là phương diện thể hiện rõ khả năng chuyển hóa các điều kiện sẵn có thành trải nghiệm thực tế. Phân tích sự đa dạng, chất lượng, năng lực lao động và mức độ liên kết giúp làm rõ hiệu quả khai thác tài nguyên, đồng thời nhận diện những hạn chế trong tổ chức cung ứng tại điểm đến.

1.2.2.2. Cầu du lịch
Cầu du lịch phản ánh nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ gắn với khả năng thanh toán và điều kiện thực hiện chuyến đi của khách. Trong nghiên cứu phát triển DLDS, cầu được xem xét thông qua khách du lịch, bao gồm quy mô, cơ cấu, động cơ tham quan, nhu cầu trải nghiệm và hành vi tiêu dùng. 

Trước hết, quy mô và cơ cấu khách du lịch ảnh hưởng đến yêu cầu tổ chức cung ứng. Quy mô khách là một căn cứ để xem xét nhu cầu phục vụ, nhưng cần được phân tích cùng với sự phân bố theo thời gian và đặc điểm từng nhóm khách. Cùng một lượng khách, mức độ tập trung vào một số ngày lễ hội có thể đặt ra yêu cầu phục vụ khác với dòng khách phân bố tương đối đều. Vì vậy, đánh giá cầu cần phân biệt khả năng thu hút khách với tính ổn định của thị trường. Cơ cấu khách theo độ tuổi, nơi cư trú, mục đích chuyến đi và hình thức tổ chức giúp làm rõ sự khác biệt về nhu cầu. Khách đi theo đoàn, khách gia đình và khách đi tự túc có thể có những yêu cầu khác nhau về lịch trình, thời lượng tham quan và mức độ chủ động. Từ góc độ nghiên cứu, các đặc điểm này cần được đối chiếu với dịch vụ thực tế để xác định điểm đến đang đáp ứng tốt nhóm nào và còn hạn chế đối với nhóm nào. Việc phân nhóm khách vì thế có ý nghĩa trong giải thích sự phù hợp giữa cung và cầu.

Động cơ và mức độ quan tâm đến di sản tác động đến cách khách lựa chọn, tiếp cận và tham gia hoạt động tại điểm đến. Khách có thể đến để tìm hiểu lịch sử, học tập, thực hành tín ngưỡng, tham gia lễ hội hoặc kết hợp tham quan với những mục đích khác. Cần xem xét vị trí của di sản trong quyết định thực hiện chuyến đi: di sản là mục đích chính, một nội dung kết hợp hay một điểm dừng được lựa chọn trong hành trình. Sự khác biệt này là cơ sở để phân tích nhu cầu về thông tin, hướng dẫn và chiều sâu trải nghiệm. Đối với khách quan tâm chuyên sâu, nội dung giới thiệu có thể cần giải thích rõ bối cảnh lịch sử, giá trị kiến trúc và những vấn đề liên quan đến bảo tồn. Với khách có thời gian hạn chế, việc lựa chọn thông tin cốt lõi và tổ chức tuyến tham quan dễ theo dõi có thể phù hợp hơn. Đây là những định hướng phân tích cần được kiểm chứng thông qua dữ liệu khách tại địa bàn, thay vì mặc định mọi người đến di sản đều có nhu cầu giống nhau. ICOMOS (2008, Nguyên tắc 1) nhấn mạnh việc nhận diện đặc điểm nhân khẩu học và văn hóa của người tiếp nhận để truyền đạt GTDS phù hợp với những nhóm công chúng khác nhau. 

Khả năng chi trả và quỹ thời gian ảnh hưởng đến phạm vi sử dụng dịch vụ của khách. Nhu cầu tìm hiểu di sản chỉ có thể chuyển thành chuyến đi khi khách có những điều kiện cần thiết để thực hiện. Trong phân tích, cần xem xét mức chi dự kiến, chi phí di chuyển, thời gian dành cho chuyến đi và sự phù hợp của giá dịch vụ. Những yếu tố này giúp giải thích vì sao khách có quan tâm nhưng chưa lựa chọn điểm đến, hoặc đã đến nhưng chỉ sử dụng một số dịch vụ nhất định. Thời gian tham quan và lưu trú cũng là căn cứ đánh giá khả năng mở rộng tiêu dùng tại địa phương. Tuy nhiên, thời gian ngắn cần được giải thích từ cả phía khách và phía cung ứng. Khách có thể bị giới hạn bởi lịch trình, khoảng cách di chuyển hoặc mục đích chuyến đi; đồng thời, điểm đến có thể chưa cung cấp đủ hoạt động phù hợp để khách lựa chọn ở lại. Do đó, không nên suy luận rằng khách ít lưu trú chỉ do thiếu cơ sở lưu trú hoặc ít chi tiêu chỉ do khả năng thanh toán thấp. Cần đối chiếu nhu cầu, lựa chọn sẵn có và hành vi thực tế.

Nhu cầu trải nghiệm và sử dụng dịch vụ định hướng cách tổ chức sản phẩm DLDS. Trong phạm vi nghiên cứu, nội dung này được xem xét qua mức độ quan tâm đến tham quan di tích, nghe thuyết minh, tìm hiểu nghệ thuật, trải nghiệm nghề, thưởng thức ẩm thực và giao lưu với người dân. Việc xác định những hoạt động khách mong muốn tham gia giúp làm rõ khả năng phát triển sản phẩm trên nền tảng tài nguyên hiện có. Tuy vậy, mong muốn trải nghiệm cần được đối chiếu với giới hạn bảo tồn và điều kiện thực hành văn hóa. ICOMOS (1999, Nguyên tắc 3.3) lưu ý việc tôn trọng tính thiêng của địa điểm, các thực hành và truyền thống trong quá trình tổ chức tham quan. Vì vậy, đáp ứng cầu không có nghĩa là điều chỉnh mọi hoạt động văn hóa theo yêu cầu của khách. Sự phù hợp giữa trải nghiệm mong muốn và đặc điểm di sản là một nội dung cần được xem xét khi đánh giá hướng phát triển sản phẩm.

Hành vi tìm kiếm thông tin và lựa chọn dịch vụ phản ánh cách khách tiếp cận nguồn cung. Nghiên cứu cần xác định khách biết đến điểm di sản qua đâu, sử dụng thông tin nào để quyết định và gặp khó khăn gì trong quá trình chuẩn bị chuyến đi. Những nội dung này giúp phân biệt hạn chế về nhận biết điểm đến với hạn chế của sản phẩm. Chẳng hạn, khách chưa lựa chọn một hoạt động có thể vì chưa biết hoạt động đó tồn tại, chưa hiểu nội dung hoặc chưa tìm được cách đặt dịch vụ phù hợp.  Sau chuyến đi, đánh giá của khách cung cấp thông tin để đối chiếu giữa kỳ vọng và trải nghiệm. Sự hài lòng cần được xem xét theo từng phương diện như nội dung tham quan, chất lượng hướng dẫn, điều kiện phục vụ và mức độ tương xứng với chi phí. Ý định quay lại hoặc giới thiệu cho người khác có thể được sử dụng như thông tin bổ sung, nhưng cần phân biệt ý định được bày tỏ với hành vi đã thực hiện. Cách phân tích này giúp nhận diện cụ thể những nội dung cần cải thiện trong cung ứng.

Bên cạnh nhu cầu tiêu dùng, hành vi của khách tại điểm di sản còn ảnh hưởng đến điều kiện phát triển du lịch. Việc tuân thủ hướng dẫn, sử dụng không gian và tương tác với cư dân là những nội dung cần được quan sát. Khách du lịch vừa là người sử dụng dịch vụ, vừa trực tiếp tham gia vào quá trình tạo nên trải nghiệm tại điểm đến. Vì vậy, đánh giá cầu cần bao gồm cả nhu cầu được đáp ứng và cách khách thực hiện hoạt động tham quan trong những giới hạn của di sản.

Từ những phân tích trên, luận văn xem xét cầu du lịch thông qua đặc điểm khách, động cơ, nhu cầu trải nghiệm, khả năng chi trả, thời gian chuyến đi và hành vi sử dụng dịch vụ. Các nội dung này được đối chiếu với nguồn cung để làm rõ mức độ phù hợp giữa thị trường và năng lực đáp ứng của điểm đến, làm cơ sở phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp.

1.2.2.3. Yếu tố môi trường và bối cảnh phát triển

Hoạt động DLDS chịu ảnh hưởng từ những thay đổi của đời sống kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên và công nghệ. Các yếu tố này tác động đến khả năng đầu tư, nhu cầu đi du lịch và môi trường tồn tại của di sản. Cùng một nguồn tài nguyên, cơ hội khai thác có thể thay đổi khi giao thông được cải thiện, thị trường mở rộng hoặc sinh hoạt của cộng đồng có sự chuyển biến. Vì vậy, sự phát triển của điểm đến cần được đặt trong bối cảnh của địa phương và vùng phụ cận.

Điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến cả khả năng cung ứng lẫn nhu cầu du lịch. Thu nhập và chi phí sinh hoạt liên quan đến mức chi tiêu mà người dân có thể dành cho chuyến đi. Giá vận chuyển, ăn uống và các dịch vụ khác tác động đến quyết định lựa chọn chương trình, thời gian tham quan và tần suất đi du lịch. Về phía cung, khả năng huy động vốn và chi phí kinh doanh ảnh hưởng đến việc đầu tư, duy trì dịch vụ. Khi thị trường biến động, những cơ sở phụ thuộc nhiều vào khách du lịch có thể gặp khó khăn trong bố trí lao động và bảo đảm hoạt động thường xuyên.

Những thay đổi xã hội cũng tác động đến điều kiện gìn giữ và khai thác di sản. Sự chuyển dịch nghề nghiệp, di cư và thay đổi lối sống có thể làm biến đổi số người tham gia thực hành văn hóa cũng như thời gian họ dành cho hoạt động cộng đồng. Đối với nghề truyền thống và nghệ thuật dân gian, việc duy trì lực lượng kế cận liên quan đến cơ hội sinh kế và sự quan tâm của thế hệ trẻ. Du lịch có thể tạo thêm thu nhập và cơ hội giới thiệu di sản, nhưng mức độ tham gia còn phụ thuộc vào lựa chọn và điều kiện sống của người dân.

Trong đó, đô thị hóa đặt ra những vấn đề đáng chú ý đối với không gian di sản. Khuyến nghị về Cảnh quan đô thị lịch sử của UNESCO (2011) xem xét bảo tồn trong quan hệ với những biến đổi về cảnh quan, cấu trúc đô thị và đời sống cộng đồng. Văn bản chỉ ra rằng phát triển đô thị có thể mang lại nguồn lực mới, đồng thời gây tổn hại đến đặc điểm địa phương nếu thiếu sự kiểm soát phù hợp. 

Vận dụng cách tiếp cận này, ảnh hưởng của đô thị hóa đối với DLDS cần được nhìn từ cả điều kiện tiếp cận và sự thay đổi không gian văn hóa. Đường giao thông mới có thể giúp kết nối điểm đến, nhưng việc mở rộng xây dựng cũng có thể ảnh hưởng đến cảnh quan và nơi sinh hoạt chung. Với những địa bàn đang chuyển đổi, bảo vệ một công trình riêng lẻ chưa đủ để duy trì toàn bộ ý nghĩa của di sản nếu không gian xung quanh và các hoạt động gắn với công trình đó bị thu hẹp.

Điều kiện tự nhiên tác động trực tiếp đến việc tổ chức tham quan và bảo quản di sản. Mưa kéo dài, nắng nóng hoặc ngập úng có thể làm gián đoạn hoạt động ngoài trời, gây khó khăn cho di chuyển và tăng chi phí bảo dưỡng. Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào vị trí, vật liệu công trình và khả năng ứng phó tại từng điểm. Trong nghiên cứu, cần phân biệt những trở ngại thời tiết theo mùa với rủi ro dài hạn; không nên quy mọi hiện tượng xuống cấp hoặc gián đoạn du lịch cho biến đổi khí hậu khi chưa có bằng chứng.

Ô nhiễm và sự suy giảm chất lượng cảnh quan cũng ảnh hưởng đến cảm nhận của khách và đời sống cư dân. Nguồn tác động có thể xuất phát từ giao thông, sản xuất, xây dựng hoặc chính hoạt động du lịch. Việc xác định nguồn gây tác động có ý nghĩa đối với lựa chọn biện pháp xử lý: vệ sinh trong khu tham quan sẽ khó giải quyết đầy đủ vấn đề nếu ô nhiễm bắt nguồn từ khu vực lân cận.

Công nghệ mở rộng phương thức tiếp cận và giới thiệu di sản. Guttentag (2010) phân tích khả năng ứng dụng thực tế ảo trong các lĩnh vực như quy hoạch, marketing, giáo dục và bảo tồn di sản. Công trình cung cấp cơ sở để xem xét những hình thức trải nghiệm bằng công nghệ, nhất là khi khách khó tiếp cận trực tiếp một địa điểm hoặc hiện vật. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào chất lượng nội dung, chi phí duy trì và khả năng vận hành của đơn vị cung cấp.

Trong khung phân tích của luận văn, sự phát triển của công nghệ được xem là điều kiện bên ngoài tạo thêm lựa chọn cho điểm đến; mức độ ứng dụng cụ thể thuộc về năng lực của doanh nghiệp và đơn vị quản lý. Sự phân biệt này giúp tránh đồng nhất cơ hội công nghệ với hiệu quả thực tế. Một sản phẩm số cần có thông tin đáng tin cậy, được cập nhật và phù hợp với người sử dụng thì mới hỗ trợ được hoạt động tham quan.

Đối với Đông Anh, phần phân tích bối cảnh sẽ tập trung vào những thay đổi về kinh tế, đô thị hóa, đời sống cộng đồng, điều kiện môi trường và khả năng tiếp cận công nghệ đến năm 2025. Các yếu tố này được đối chiếu với hoạt động tại các điểm di sản để làm rõ những thuận lợi và sức ép từ bên ngoài, đồng thời phân biệt với hạn chế trong tổ chức phục vụ và quản lý.
1.2.2.4. Cộng đồng cư dân
Cộng đồng cư dân là nhóm chủ thể sinh sống tại địa bàn có di sản, có mối liên hệ với quá trình hình thành, gìn giữ và sử dụng các giá trị văn hóa địa phương. Trong PTDLDS, cộng đồng vừa tham gia bảo tồn, thực hành văn hóa, vừa cung ứng sản phẩm, dịch vụ và chịu ảnh hưởng từ hoạt động khai thác. Vì vậy, vai trò của cộng đồng cần được xem xét thông qua năng lực tham gia, quyền quyết định và khả năng tiếp cận lợi ích.

ICOMOS (1999, Nguyên tắc 4) nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng sở tại trong hoạch định bảo tồn và phát triển du lịch, đồng thời đề cao việc tôn trọng quyền và lợi ích của những người gắn bó với địa điểm di sản. Quan điểm này cung cấp cơ sở để xem xét cộng đồng như một chủ thể có tiếng nói trong quá trình phát triển. 

Trước hết, cộng đồng góp phần duy trì những giá trị tạo nên sức hấp dẫn của du lịch di sản. Việc thực hành tín ngưỡng, tổ chức lễ hội, truyền dạy nghệ thuật, bảo tồn nghề và lưu giữ ký ức địa phương tạo điều kiện để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống. Đối với những di sản gắn với thực hành cộng đồng, khả năng tổ chức trải nghiệm phụ thuộc đáng kể vào sự tiếp nối của người thực hành và môi trường sinh hoạt văn hóa. Khi sự tiếp nối này bị gián đoạn, nguồn lực phục vụ du lịch cũng có thể bị thu hẹp. Vai trò bảo tồn của cộng đồng còn thể hiện qua hiểu biết về ý nghĩa và cách sử dụng di sản. Những câu chuyện, kinh nghiệm và quy tắc được lưu truyền có thể bổ sung cho tư liệu nghiên cứu, giúp giải thích mối liên hệ giữa di sản với đời sống địa phương. ICOMOS (2008, Nguyên tắc 6) đề cập sự hợp tác có ý nghĩa giữa chuyên gia, cộng đồng và các bên liên quan trong xây dựng hoạt động diễn giải di sản. Theo đó, sự tham gia của cư dân có thể làm phong phú nội dung giới thiệu, đồng thời giúp nhận diện những cách diễn giải chưa phù hợp với bối cảnh văn hóa.

Sự tham gia của cộng đồng vào cung ứng sản phẩm, dịch vụ ảnh hưởng đến khả năng hình thành trải nghiệm mang đặc trưng địa phương. Người dân có thể tham gia hướng dẫn, giới thiệu nghề, trình diễn nghệ thuật, chế biến ẩm thực, sản xuất hàng thủ công hoặc tổ chức hoạt động giao lưu. Thông qua những hình thức này, khách có cơ hội tiếp xúc với người đang thực hành và gìn giữ văn hóa. Giá trị trải nghiệm vì thế còn được hình thành từ quá trình tương tác, bên cạnh việc quan sát di tích hay hiện vật.

Tuy nhiên, mức độ tham gia phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng cá nhân và hộ gia đình. Hiểu biết văn hóa chưa tự động chuyển thành năng lực tổ chức dịch vụ. Người dân còn cần kỹ năng giao tiếp, khả năng bố trí thời gian, nguồn lực đầu tư và điều kiện tiếp cận thị trường. Do đó, sự sẵn sàng tham gia cần được xem xét cùng những điều kiện giúp người dân thực hiện và duy trì hoạt động.

Bên cạnh cung ứng dịch vụ, mức độ tham gia vào quyết định phát triển ảnh hưởng đến sự phù hợp của hoạt động du lịch với đời sống địa phương. Cư dân có những hiểu biết trực tiếp về thời gian sinh hoạt, không gian cần bảo vệ và những vấn đề phát sinh trong quá trình đón khách. Khi các thông tin này được tiếp nhận, việc tổ chức tham quan có thêm căn cứ để điều chỉnh phù hợp với thực tế. Ngược lại, thiếu trao đổi có thể làm xuất hiện khoảng cách giữa phương án phát triển với nhu cầu của người đang sử dụng không gian di sản.

Sự tham gia cần được phân biệt theo khả năng tác động đến quyết định. Việc được thông báo, được hỏi ý kiến và trực tiếp tham gia lựa chọn phương án là những mức độ khác nhau. Số người dự họp hoặc số hoạt động có cư dân tham gia chưa phản ánh đầy đủ chất lượng tham gia nếu ý kiến không được xem xét hoặc không có phản hồi rõ ràng. Vì vậy, vai trò cộng đồng cần được đánh giá qua nội dung đóng góp, cách tiếp nhận và những thay đổi liên quan, bên cạnh mức độ hiện diện trong các hoạt động chung.

Cơ chế chia sẻ lợi ích là một điều kiện ảnh hưởng đến khả năng duy trì sự tham gia. ICOMOS (1999, Nguyên tắc 5) xác định hoạt động bảo tồn và du lịch cần mang lại lợi ích cho cộng đồng sở tại, trong đó đề cập cơ hội giáo dục, đào tạo và việc làm cho cả nam và nữ. Trên cơ sở này, lợi ích cần được xem xét ở cả phương diện kinh tế và văn hóa – xã hội, bao gồm thu nhập, cơ hội nghề nghiệp, điều kiện duy trì di sản và khả năng tiếp cận các tiện ích chung. Việc phân bổ lợi ích cần được đối chiếu với những chi phí mà các nhóm cư dân phải chịu. Người trực tiếp kinh doanh có thể có thu nhập từ khách, trong khi những hộ khác chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn, giao thông hoặc thay đổi không gian sinh hoạt. Sự khác biệt đó cho thấy cộng đồng không phải một nhóm đồng nhất về nhu cầu và lợi ích. Khi đánh giá thái độ đối với du lịch, cần xem xét vị trí của từng nhóm trong quá trình khai thác, tránh suy rộng ý kiến của người kinh doanh cho toàn bộ cư dân.

Cuối cùng, khả năng phối hợp trong cộng đồng ảnh hưởng đến việc tổ chức những hoạt động đòi hỏi sự tham gia của nhiều người. Lễ hội, biểu diễn nghệ thuật hoặc chương trình trải nghiệm thường cần thống nhất về thời gian, nhiệm vụ và trách nhiệm phục vụ. Sự phối hợp rõ ràng tạo điều kiện duy trì hoạt động, trong khi khác biệt chưa được giải quyết về quyền sử dụng không gian hoặc phân chia thu nhập có thể gây gián đoạn. Đây là cơ sở để xem xét vai trò của các nhóm nghề, tổ chức cộng đồng và hình thức hợp tác tại địa phương.

1.2.2.5. Chính quyền địa phương
Chính quyền địa phương là chủ thể có vai trò định hướng, tổ chức quản lý và điều phối các hoạt động liên quan đến PTDLDS trên địa bàn. Tác động của chính quyền được thể hiện thông qua việc thực hiện chính sách, phân bổ nguồn lực, phối hợp các bên và kiểm tra, giám sát quá trình khai thác. Trong phạm vi luận văn, chính sách được xem xét gắn với năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương, qua đó làm rõ mối liên hệ giữa định hướng phát triển và hoạt động thực tế. Quan điểm này cho thấy vai trò của chính quyền cần được xem xét trong quan hệ với đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời gắn với những điều kiện cụ thể của địa phương.

Trước hết, định hướng phát triển và tổ chức thực hiện chính sách ảnh hưởng đến cách thức sử dụng các nguồn lực di sản. Việc xác định mục tiêu, lựa chọn sản phẩm và bố trí không gian hoạt động tạo cơ sở cho đầu tư, kinh doanh và bảo tồn. Khi mục tiêu được xác định rõ, các chủ thể có căn cứ để lựa chọn hoạt động phù hợp và phối hợp thực hiện. Ngược lại, định hướng thiếu cụ thể có thể dẫn đến đầu tư phân tán hoặc khai thác chưa gắn với đặc điểm tài nguyên và nhu cầu thị trường. Trong DLDS, định hướng phát triển cần giải quyết mối quan hệ giữa khai thác kinh tế và duy trì giá trị văn hóa. ICOMOS (1999, Nguyên tắc 2.1) xác định bảo tồn lâu dài các địa điểm, thực hành văn hóa và bối cảnh môi trường của di sản là nội dung cần được lồng ghép trong chính sách phát triển. Vận dụng vào nghiên cứu, vai trò của chính quyền được xem xét qua khả năng chuyển yêu cầu bảo tồn thành những điều kiện cụ thể trong tổ chức tham quan, phát triển dịch vụ và sử dụng không gian.

Hiệu quả chính sách còn phụ thuộc vào quá trình thực hiện. Một định hướng phù hợp nhưng thiếu nguồn lực, phân công trách nhiệm hoặc cơ chế theo dõi có thể chưa tạo ra thay đổi rõ ràng. Vì vậy, tác động của chính quyền cần được đánh giá thông qua mức độ triển khai, khả năng tiếp cận chính sách của các đối tượng liên quan và kết quả thực hiện. Số lượng văn bản chỉ phản ánh một phần hoạt động quản lý, chưa đủ để khẳng định hiệu quả đối với phát triển du lịch.

Tổ chức bộ máy và phân công trách nhiệm là điều kiện ảnh hưởng đến tính liên tục của hoạt động quản lý. DLDS liên quan đến nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch, môi trường, xây dựng và an ninh. Trong quá trình vận hành, một vấn đề có thể thuộc phạm vi xử lý của nhiều đơn vị. Nếu trách nhiệm và đầu mối phối hợp được xác định rõ, việc tiếp nhận thông tin và giải quyết công việc có cơ sở để thực hiện thống nhất. Trường hợp nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa được phân định có thể làm kéo dài quá trình xử lý. Cần phân biệt quản lý tại từng di sản với quản lý hoạt động du lịch trên toàn địa bàn. Đơn vị quản lý di sản tập trung vào những nhiệm vụ trong phạm vi được giao, trong khi hành trình của khách còn liên quan đến vận chuyển, ăn uống, mua sắm và các không gian khác. Sự khác biệt này đặt ra yêu cầu kết nối thông tin và trách nhiệm giữa các đơn vị. Vai trò của chính quyền vì thế được thể hiện ở khả năng giải quyết những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi của một điểm tham quan riêng lẻ.

Huy động và phân bổ nguồn lực tác động đến khả năng duy trì bảo tồn và nâng cao điều kiện phục vụ. Nguồn lực có thể được sử dụng cho tu bổ di sản, chỉnh trang cảnh quan, cải thiện tiện ích, đào tạo nhân lực hoặc cung cấp thông tin du lịch. Việc lựa chọn thứ tự ưu tiên ảnh hưởng đến mức độ giải quyết những hạn chế của điểm đến. Đầu tư cần được đối chiếu với nhu cầu thực tế, khả năng sử dụng và điều kiện duy trì sau khi hoàn thành. Bên cạnh quy mô đầu tư, tính liên tục của nguồn lực có ý nghĩa đối với hiệu quả vận hành. Công trình phục vụ khách cần kinh phí bảo trì; hoạt động văn hóa cần điều kiện tổ chức; nhân lực cần cơ hội bồi dưỡng và thực hành. Do đó, đánh giá vai trò chính quyền cần xem xét cả nguồn lực đầu tư ban đầu và điều kiện bảo đảm hoạt động thường xuyên. Cách tiếp cận này giúp nhận diện những trường hợp đã hình thành cơ sở phục vụ nhưng chưa phát huy được công năng.

Phối hợp giữa các bên liên quan là một phương diện quan trọng của quản lý DLDS. Pedersen (2002) nhấn mạnh việc xác định mục tiêu và trao đổi với các nhóm có liên quan trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi hoạt động du lịch tại di sản. Trên cơ sở đó, chính quyền có thể được xem xét như chủ thể tạo điều kiện để các bên trao đổi thông tin, xác định trách nhiệm và xử lý những khác biệt trong quá trình phát triển. Sự phối hợp cần được thể hiện qua những công việc cụ thể như thống nhất lịch hoạt động, kết nối chương trình tham quan, tổ chức đào tạo và giải quyết vấn đề phát sinh. Những thỏa thuận chung sẽ khó tạo hiệu quả nếu thiếu đầu mối thực hiện hoặc không xác định rõ phần việc của từng bên. Vì vậy, mức độ phối hợp cần được đánh giá thông qua tính thường xuyên, nội dung hợp tác và kết quả đạt được, thay vì chỉ căn cứ vào số cuộc họp hoặc văn bản ký kết. Trong quan hệ với cộng đồng, chính quyền còn có vai trò tạo điều kiện tiếp cận thông tin và phản ánh ý kiến. Những thay đổi trong tổ chức du lịch có thể ảnh hưởng khác nhau đến các nhóm cư dân. Cơ chế tiếp nhận và phản hồi giúp làm rõ các vấn đề về sử dụng không gian, cơ hội kinh doanh và điều kiện sinh hoạt. Đây là một cơ sở để xem xét mức độ phù hợp giữa hoạt động quản lý với những nhu cầu thực tế tại địa phương.

Kiểm tra, giám sát hoạt động bảo tồn và khai thác ảnh hưởng đến khả năng phát hiện, hạn chế và xử lý các tác động bất lợi. Nội dung giám sát có thể bao gồm tình trạng di sản, sử dụng không gian, chất lượng dịch vụ, vệ sinh và trật tự tại điểm đến. ICOMOS (1999, Nguyên tắc 2.7) đề cập việc đánh giá thường xuyên những tác động tích lũy của hoạt động và quá trình phát triển du lịch đối với địa điểm hoặc cộng đồng. 

Hiệu quả giám sát phụ thuộc vào chất lượng thông tin và khả năng chuyển thông tin thành hành động. Phát hiện vấn đề nhưng chậm xử lý hoặc thiếu theo dõi sau xử lý có thể làm hạn chế tác dụng của quản lý. Vì vậy, cần xem xét cả quá trình ghi nhận, phân công giải quyết và kiểm tra kết quả. Thông tin từ khách, người dân và đơn vị cung ứng có thể bổ sung cho hoạt động kiểm tra, giúp nhận diện những bất cập diễn ra ngoài thời điểm giám sát trực tiếp.

Vai trò của chính quyền địa phương được phân tích theo ba phương diện chính: tổ chức quản lý hoạt động DLDS; huy động nguồn lực và phối hợp các bên; kiểm tra, giám sát hoạt động bảo tồn và khai thác. Việc thực hiện chính sách được lồng ghép trong từng phương diện để làm rõ năng lực chuyển định hướng thành điều kiện phát triển cụ thể tại địa bàn. 
1.3. Lý thuyết nghiên cứu và khung phân tích

1.3.1. Lý thuyết vận dụng

Nghiên cứu PTDLDS tại Đông Anh đặt ra những vấn đề có liên hệ chặt chẽ: lựa chọn GTDS để giới thiệu tới khách, tổ chức sản phẩm và dịch vụ, phối hợp giữa các chủ thể và duy trì lợi ích lâu dài cho địa phương. Để giải thích những vấn đề này, luận văn vận dụng các lý thuyết và cách tiếp cận về bảo tồn di sản, phát triển bền vững, quản lý và quản trị, cung – cầu du lịch, tính xác thực, các bên liên quan và trao đổi xã hội. Mỗi lý thuyết đảm nhiệm một vai trò trong phân tích, từ xác định yêu cầu bảo tồn đến lý giải hoạt động thị trường và sự tham gia của cộng đồng.

1.3.1.1. Lý thuyết về bảo tồn và phát huy di sản

Bảo tồn và phát huy di sản được hình thành từ nhiều quan điểm về giá trị, mục đích gìn giữ và cách sử dụng di sản. Một trong những công trình nền tảng là Der moderne Denkmalkultus: Sein Wesen und seine Entstehung của Riegl (1903). Khi phân tích giá trị của di tích, Riegl phân biệt các giá trị gắn với quá khứ, như giá trị niên đại và lịch sử, với những giá trị có ý nghĩa trong hiện tại, như giá trị sử dụng và nghệ thuật. Sự phân biệt này cho phép nhìn nhận di tích qua nhiều phương diện, đồng thời đặt ra vấn đề lựa chọn cách bảo tồn khi các giá trị không hoàn toàn thống nhất. 
Cách tiếp cận dựa trên giá trị được thể hiện rõ trong Hiến chương Burra. Văn bản xác định mục đích của bảo tồn là duy trì ý nghĩa văn hóa của địa điểm; ý nghĩa ấy bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, xã hội và tinh thần. Việc sử dụng hoặc điều chỉnh công năng phải phù hợp với những giá trị đã được nhận diện. Hiến chương cũng đề cao sự thận trọng khi can thiệp, bởi thay đổi đối với công trình, cảnh quan hay cách sử dụng đều có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của di sản (Australia ICOMOS, 2013). 
Đối với di sản phi vật thể, bảo tồn còn gắn với khả năng thực hành và truyền dạy. Công ước UNESCO năm 2003 ghi nhận di sản được cộng đồng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và liên tục tái tạo trong quan hệ với môi trường, lịch sử và đời sống của họ. Vì thế, bảo vệ một loại hình nghệ thuật hay lễ hội phải quan tâm đến người thực hành, tri thức được trao truyền và không gian văn hóa nuôi dưỡng di sản. Việc ghi chép, sưu tầm hoặc tổ chức trình diễn chỉ đáp ứng một phần yêu cầu đó. 
Từ những quan điểm trên, luận văn tiếp cận phát huy di sản như quá trình đưa GTDS vào đời sống thông qua giáo dục, tham quan và trải nghiệm văn hóa, đồng thời duy trì điều kiện bảo tồn. Với Đông Anh, cách tiếp cận này được dùng để phân tích nội dung khai thác tại Cổ Loa, các lễ hội và không gian nghệ thuật truyền thống. Việc đánh giá chú trọng những giá trị được giới thiệu, cách tổ chức hoạt động và ảnh hưởng của hoạt động ấy đối với di sản. Chẳng hạn, một chương trình trải nghiệm nghệ thuật cần được xem xét cả về nội dung phục vụ khách lẫn cơ hội thực hành, truyền dạy dành cho nghệ nhân và cộng đồng.

1.3.1.2. Lý thuyết về phát triển bền vững

Phát triển bền vững đặt vấn đề về trách nhiệm của sự phát triển đối với con người hiện tại và các thế hệ sau. Báo cáo Our Common Future của Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển là một dấu mốc quan trọng trong việc định hình quan niệm này. Báo cáo nhấn mạnh việc đáp ứng nhu cầu hiện tại phải đi cùng với duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Hai nội dung được chú trọng là nhu cầu thiết yếu của con người, đặc biệt của người nghèo, và những giới hạn đối với khả năng đáp ứng của môi trường do trình độ công nghệ và tổ chức xã hội quy định (WCED, 1987). 
Khi vận dụng vào du lịch, phát triển bền vững đòi hỏi xem xét đồng thời hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội và tác động môi trường. Hướng dẫn của UNEP và UNWTO (2005) cụ thể hóa yêu cầu này qua các mục tiêu như khả năng tồn tại của hoạt động kinh doanh, thịnh vượng địa phương, chất lượng việc làm, công bằng xã hội, phúc lợi cộng đồng, sự phong phú văn hóa và bảo vệ môi trường. Phạm vi đánh giá vì vậy bao gồm cả cách thức tạo ra và phân phối lợi ích từ du lịch. 
Trong nghiên cứu DLDS, quan điểm phát triển bền vững giúp xác định rõ kết quả mà hoạt động phát triển cần hướng tới. Lượng khách và doanh thu phản ánh quy mô hoạt động, nhưng chưa cho biết di sản được gìn giữ ra sao, người dân được hưởng lợi đến đâu hoặc môi trường địa phương có được cải thiện hay không. Một phương án khai thác mang lại nguồn thu trước mắt vẫn cần được cân nhắc nếu làm tổn hại cảnh quan, thu hẹp không gian sinh hoạt văn hóa hoặc gây khó khăn cho việc truyền dạy di sản.

Luận văn vận dụng quan điểm này để đánh giá PTDLDS tại Đông Anh trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Trong đó, văn hóa được tách thành một phương diện phân tích nhằm làm rõ yêu cầu bảo tồn của đề tài. Nội dung đánh giá bao gồm kết quả kinh doanh và việc làm, lợi ích và sự tham gia của cư dân, tình trạng gìn giữ di sản, cùng những tác động đến cảnh quan và môi trường sống. Các giải pháp phát triển cũng được xem xét theo khả năng duy trì những kết quả này trong dài hạn.

1.3.1.3. Lý thuyết về quản lý và quản trị du lịch di sản

Quản lý và quản trị du lịch di sản liên quan đến hai lớp vấn đề. Quản lý gắn với việc lập kế hoạch, bố trí nguồn lực, tổ chức hoạt động và kiểm tra kết quả. Quản trị quan tâm đến cách hình thành quyết định, phân định thẩm quyền và điều phối quan hệ giữa những chủ thể tham gia. Trong luận văn, hai nội dung này được phân tích cùng nhau để làm rõ cả việc tổ chức thực hiện lẫn cơ chế quyết định tại điểm đến.

Một nền tảng được lựa chọn cho nội dung quản trị là lý thuyết hợp tác của Gray (1989). Trong công trình Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems, tác giả nghiên cứu cách các bên có quan điểm và lợi ích khác nhau cùng giải quyết những vấn đề chung. Hợp tác trở nên cần thiết khi vấn đề vượt quá khả năng xử lý riêng lẻ của một tổ chức và đòi hỏi sự đóng góp từ nhiều phía. 
Jamal và Getz (1995) vận dụng lý thuyết hợp tác vào quy hoạch du lịch cộng đồng. Các tác giả nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những tổ chức tham gia phát triển điểm đến và vai trò của quá trình cùng ra quyết định. Từ đây, hợp tác có thể được nghiên cứu qua cách các bên xác định vấn đề, thống nhất hướng hành động và phối hợp thực hiện. Trong lĩnh vực di sản, nghiên cứu của Aas và cộng sự (2005) tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa hợp tác, quản lý di sản và sự tham gia của cộng đồng. 
Ở phương diện quản lý hoạt động, Pedersen (2002) đề cập đến việc xác định mục tiêu, huy động sự tham gia, xử lý tác động của du lịch và lựa chọn biện pháp quản lý khách tại khu di sản. Những nội dung này giúp chuyển định hướng bảo tồn thành công việc cụ thể, có người thực hiện và có căn cứ theo dõi. 
Đối với Đông Anh, tác giả vận dụng cách tiếp cận trên để phân tích việc thực hiện chính sách, phân công trách nhiệm, sử dụng nguồn lực và phối hợp tổ chức hoạt động du lịch. Một nội dung được chú trọng là sự kết nối giữa đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp và cộng đồng khi xây dựng chương trình tham quan. Qua đó, nghiên cứu xác định những khó khăn phát sinh ở khâu thống nhất nội dung, tổ chức đón khách, phân chia trách nhiệm hoặc xử lý phản hồi, làm căn cứ đề xuất điều chỉnh phù hợp.

1.3.1.4. Lý thuyết cung – cầu du lịch

Lý thuyết cung – cầu du lịch kế thừa cơ sở của kinh tế học về quan hệ giữa giá cả, lượng cung và lượng cầu. Marshall đã hệ thống hóa quan hệ này trong Principles of Economics, xuất bản lần đầu năm 1890. Trong phân tích của ông, cầu được xem xét trong quan hệ với lợi ích và khả năng mua của người tiêu dùng; cung gắn với điều kiện sản xuất và chi phí. Sự tương tác giữa hai phía góp phần giải thích giá cả và lượng giao dịch trên thị trường (Marshall, 1890/1920). 
Vận dụng vào đề tài, cầu du lịch được hiểu là nhu cầu đi du lịch gắn với khả năng và sự sẵn sàng thực hiện chuyến đi. Một người quan tâm đến lịch sử hoặc nghệ thuật truyền thống chưa chắc đã trở thành khách tham quan nếu thiếu thời gian, thông tin hoặc khả năng chi trả. Bởi vậy, phân tích cầu tại Đông Anh cần kết hợp động cơ, sở thích với những điều kiện thực tế như chi phí chuyến đi, thời gian di chuyển và khả năng tiếp cận dịch vụ.

Phía cung được tiếp cận thông qua những sản phẩm và dịch vụ mà điểm đến có thể tổ chức phục vụ khách. Tài nguyên di sản là nền tảng của phía cung, nhưng khả năng khai thác còn phụ thuộc vào cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cách kết nối dịch vụ. Khung sáu thành tố của Buhalis (2000), gồm điểm hấp dẫn, khả năng tiếp cận, tiện nghi, chương trình du lịch sẵn có, hoạt động và dịch vụ hỗ trợ, được sử dụng để cụ thể hóa nội dung phân tích điểm đến. 
Mối quan hệ cung – cầu trong luận văn được phân tích chủ yếu qua mức độ phù hợp giữa khả năng phục vụ của Đông Anh với nhu cầu của các nhóm khách. Chẳng hạn, nhu cầu tìm hiểu lịch sử phải được đối chiếu với nội dung thuyết minh và trưng bày; nhu cầu trải nghiệm nghệ thuật phải gắn với lịch hoạt động, khả năng tham gia của nghệ nhân và mức giá dịch vụ. Sự đối chiếu này giúp xác định sản phẩm còn thiếu, dịch vụ chưa thuận tiện hoặc những nội dung có tiềm năng nhưng chưa tiếp cận được thị trường.

Việc điều chỉnh phía cung đồng thời chịu ràng buộc bởi yêu cầu bảo tồn. Khi nhu cầu tham quan tăng, phương án đáp ứng có thể bao gồm phân bố thời gian, tổ chức tuyến tham quan hoặc bổ sung trải nghiệm tại những điểm phù hợp. Phạm vi vận dụng lý thuyết vì vậy tập trung vào quan hệ giữa nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng và điều kiện khai thác di sản.

1.3.1.5. Lý thuyết tính xác thực

Tính xác thực trong nghiên cứu du lịch được đặt ra từ câu hỏi về điều du khách cho là chân thực và cách điểm đến tổ chức những trải nghiệm ấy. MacCannell (1973) phân tích sự phân chia giữa không gian dành cho khách và đời sống phía sau hoạt động đón tiếp. Ông cho rằng một số không gian được sắp đặt để tạo cảm giác du khách đã tiếp cận đời sống bản địa, dù trải nghiệm vẫn được tổ chức dành riêng cho họ. Khái niệm “tính xác thực được dàn dựng” từ đó mở ra việc nghiên cứu quan hệ giữa mong muốn của khách và cách trình bày văn hóa tại điểm đến. 
Cohen (1988) bổ sung rằng tính xác thực có thể được thương lượng và thay đổi theo cách con người nhìn nhận sản phẩm văn hóa. Một thực hành mới cũng có thể dần được thừa nhận là xác thực. Tác giả đồng thời chỉ ra rằng thương mại hóa không nhất thiết xóa bỏ ý nghĩa văn hóa; quá trình này có thể làm thay đổi hoặc bổ sung ý nghĩa cho sản phẩm. Quan điểm đó đòi hỏi phân tích sự biến đổi trong từng trường hợp cụ thể. 
Wang (1999) phân biệt tính xác thực khách quan, tính xác thực kiến tạo và tính xác thực hiện sinh. Tính xác thực khách quan gắn với sự nguyên gốc của đối tượng; tính xác thực kiến tạo phản ánh những ý nghĩa và nhận định được hình thành trong bối cảnh xã hội. Tính xác thực hiện sinh chú trọng trạng thái được sống đúng với bản thân và những quan hệ có ý nghĩa trong trải nghiệm du lịch, có thể xuất hiện độc lập với sự nguyên gốc của đối tượng được tham quan. 
Với di sản phi vật thể, việc vận dụng khái niệm tính xác thực cần tôn trọng sự thay đổi trong thực hành văn hóa. Các nguyên tắc đạo đức của UNESCO nhấn mạnh tính sống và tính năng động của di sản; yêu cầu về tính xác thực không nên trở thành trở ngại đối với bảo vệ di sản phi vật thể (UNESCO, 2015). 
Trong nghiên cứu Đông Anh, lý thuyết này được dùng để phân tích ba nội dung: căn cứ lịch sử của những gì được giới thiệu, cách di sản được diễn giải và cảm nhận của khách trong trải nghiệm. Tại Cổ Loa, nội dung thuyết minh cần phân biệt tư liệu khoa học với truyền thuyết dân gian. Với nghệ thuật truyền thống và lễ hội, vấn đề nghiên cứu là cách điều chỉnh nội dung phục vụ khách, sự tham gia quyết định của người thực hành và ý nghĩa văn hóa được duy trì. Cảm nhận tích cực của khách được ghi nhận như một kết quả trải nghiệm, đồng thời được đối chiếu với tư liệu chuyên môn và ý kiến cộng đồng.

1.3.1.6. Lý thuyết các bên liên quan

Lý thuyết các bên liên quan được Freeman hệ thống hóa trong công trình Strategic Management: A Stakeholder Approach năm 1984. Theo cách tiếp cận này, hoạt động của tổ chức có quan hệ với những cá nhân và nhóm có khả năng ảnh hưởng đến, hoặc chịu ảnh hưởng từ, việc thực hiện mục tiêu của tổ chức. Quản trị vì vậy phải quan tâm đến các mối quan hệ và lợi ích liên quan khi lựa chọn phương án hành động. 
Khi vận dụng vào DLDS, phạm vi phân tích được mở rộng từ một tổ chức sang các quan hệ tại điểm đến. Tác giả xác định các bên liên quan theo hai căn cứ: mức độ tham gia vào hoạt động bảo tồn, khai thác di sản và mức độ chịu tác động của hoạt động du lịch. Cách xác định này bao quát cả những chủ thể trực tiếp kinh doanh lẫn cư dân sống trong không gian di sản nhưng không cung cấp dịch vụ.

Các nhóm được xem xét tại Đông Anh gồm cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp du lịch, cơ sở dịch vụ, cộng đồng cư dân, nghệ nhân, người thực hành di sản và khách du lịch. Cơ sở nghiên cứu, đào tạo và tổ chức hỗ trợ được đưa vào phân tích khi có quan hệ với hoạt động tại địa bàn. Với từng nhóm, nghiên cứu tìm hiểu lợi ích, nguồn lực đóng góp, trách nhiệm và khả năng tham gia quyết định. Một cá nhân có thể đồng thời là cư dân, nghệ nhân và người cung cấp dịch vụ; các vai trò này cần được nhận diện trong quá trình khảo sát.

Lý thuyết các bên liên quan còn giúp đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa mức độ đóng góp và tiếng nói của các chủ thể. Trong một chương trình trải nghiệm nghệ thuật, nghệ nhân cung cấp tri thức và thực hiện nội dung, còn doanh nghiệp có thể nắm thông tin thị trường và kết nối khách. Luận văn sẽ tìm hiểu cách hai bên thỏa thuận về tiết mục, lịch hoạt động, thù lao và sử dụng hình ảnh. Tương tự, đối với cư dân sống gần điểm tham quan, việc tiếp nhận ý kiến về môi trường và sinh hoạt có ý nghĩa trong đánh giá trách nhiệm của các đơn vị tổ chức.

Phần lý thuyết này tập trung xác định vị trí và quan hệ lợi ích của các chủ thể. Kết quả phân tích sẽ bổ sung cho nội dung quản trị, qua đó làm rõ những bên cần được tham gia sâu hơn và những quan hệ cần điều chỉnh khi PTDLDS tại Đông Anh.

1.3.1.7. Lý thuyết trao đổi xã hội

Lý thuyết trao đổi xã hội có nền tảng từ các công trình của Homans và Blau. Trong bài viết Social Behavior as Exchange, Homans (1958) tiếp cận hành vi xã hội qua sự trao đổi giữa con người, trong đó những gì được trao đổi có thể mang giá trị vật chất hoặc tinh thần. Cá nhân đánh giá quan hệ qua phần thưởng nhận được và chi phí phải bỏ ra; đánh giá ấy góp phần lý giải việc duy trì hay thay đổi hành vi. 
Blau (1964) mở rộng phân tích sang quan hệ giữa trao đổi và quyền lực. Khi các bên có nguồn lực và khả năng đáp lại khác nhau, quan hệ trao đổi có thể hình thành sự phụ thuộc. Cách tiếp cận này giúp giải thích vì sao lợi ích của hợp tác không phải lúc nào cũng được phân phối tương xứng và vì sao một bên có thể có ưu thế trong việc xác định điều kiện trao đổi. 
Trong nghiên cứu du lịch, Ap (1992) sử dụng mô hình quá trình trao đổi xã hội để giải thích nhận thức của cư dân về tác động du lịch. Sự đánh giá những lợi ích và bất lợi từ quan hệ trao đổi giúp lý giải phản ứng tích cực hoặc tiêu cực của người dân. Công trình tạo cơ sở nghiên cứu thái độ của cộng đồng từ kinh nghiệm và lợi ích mà họ cảm nhận trong quá trình phát triển du lịch. 
Luận văn vận dụng lý thuyết trao đổi xã hội để tìm hiểu sự ủng hộ và mong muốn tham gia du lịch của cư dân, nghệ nhân tại Đông Anh. Những lợi ích được khảo sát có thể gồm thu nhập, việc làm, cơ hội giới thiệu văn hóa và sự ghi nhận đối với người thực hành di sản. Chi phí bao gồm thời gian, công sức, thay đổi trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường hoặc những điều chỉnh văn hóa mà người dân cho là không phù hợp. Đây là các nội dung định hướng khảo sát, cần được xác định cụ thể từ trải nghiệm của người tham gia.

Việc phân tích chú trọng sự khác nhau giữa các nhóm cư dân. Người trực tiếp kinh doanh có thể nhận lợi ích kinh tế, trong khi hộ không tham gia vẫn chịu tác động từ hoạt động đón khách. Với nghệ nhân, thù lao có thể được cân nhắc cùng sự tôn trọng nghề nghiệp, quyền lựa chọn nội dung và cơ hội truyền dạy. Những khác biệt này giúp giải thích vì sao người dân trong cùng một địa bàn có thể có thái độ khác nhau đối với phát triển du lịch.

Kết quả vận dụng lý thuyết là căn cứ đề xuất cách phân phối lợi ích và hỗ trợ sự tham gia phù hợp hơn. Khi đánh giá, luận văn phân biệt thái độ ủng hộ, ý định tham gia và hành vi thực tế, bởi mong muốn tham gia còn phụ thuộc vào thời gian, kỹ năng, nguồn lực và cơ hội mà mỗi người có thể tiếp cận.

1.3.2. Khung phân tích nghiên cứu của luận văn

Luận văn xây dựng khung phân tích PTDLDS tại Đông Anh, Hà Nội trên nền tảng lý thuyết cung – cầu du lịch, kết hợp với lý thuyết các bên liên quan, lý thuyết trao đổi xã hội và các tiếp cận về bảo tồn, phát huy di sản, quản trị, tính xác thực và phát triển bền vững. Trong đó, cung – cầu là cơ sở tổ chức phân tích mối quan hệ giữa khả năng cung ứng của điểm đến với nhu cầu của khách du lịch. Các lý thuyết bổ trợ được vận dụng để xem xét sự phối hợp giữa các chủ thể, động lực tham gia của cộng đồng và yêu cầu duy trì GTDS trong quá trình phát triển.

Khung phân tích gồm bảy hợp phần độc lập: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ du lịch, khách du lịch, chính quyền địa phương, cộng đồng cư dân và môi trường; một hợp phần có vai trò điều tiết là chính sách; một yếu tố phụ thuộc là phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội. Các hợp phần độc lập được tổ chức thành năm nhóm: cung du lịch, cầu du lịch, chính quyền địa phương, cộng đồng cư dân và môi trường. Trong đó, nhóm cung gồm ba hợp phần; mỗi nhóm còn lại tương ứng với một hợp phần. Việc phân nhóm nhằm làm rõ cấu trúc nghiên cứu, trong khi từng biến vẫn được xem xét với nội dung và vai trò riêng.

Về phía cung, tài nguyên du lịch được phân tích thông qua giá trị, tính đặc sắc, tính xác thực, tình trạng bảo tồn và khả năng khai thác, kết nối thành sản phẩm. Cơ sở vật chất kỹ thuật phản ánh những điều kiện trực tiếp phục vụ khách, bao gồm cơ sở lưu trú, ăn uống, điểm đón tiếp, không gian trưng bày, biển chỉ dẫn và các tiện ích hỗ trợ tham quan. Dịch vụ du lịch được xem xét về sự đa dạng, chất lượng, nội dung trải nghiệm và mức độ liên kết trong quá trình cung ứng. Kiến thức, kỹ năng và thái độ của lao động được lồng ghép trong phân tích chất lượng dịch vụ; vai trò của doanh nghiệp được thể hiện qua tổ chức sản phẩm, kết nối các khâu phục vụ và tiếp cận thị trường. Ba biến này giúp xác định khả năng chuyển hóa nguồn lực di sản của Đông Anh thành những sản phẩm có thể cung ứng trong thực tế.

Về phía cầu, khách du lịch được nghiên cứu thông qua quy mô, cơ cấu, động cơ tham quan, nhu cầu trải nghiệm, khả năng chi trả, thời gian chuyến đi và hành vi sử dụng dịch vụ. Phân tích cung – cầu tập trung đối chiếu những gì điểm đến có thể cung ứng với những gì khách mong muốn và có khả năng sử dụng, xét trên các phương diện nội dung sản phẩm, giá cả, chất lượng, thời điểm phục vụ và điều kiện tiếp cận. Qua đó, luận văn nhận diện mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường và những hạn chế trong tổ chức khai thác di sản.

Mối quan hệ cung – cầu được xem xét theo hướng tương tác hai chiều. Nguồn cung tạo ra những lựa chọn về sản phẩm và trải nghiệm, trong khi đặc điểm cầu cung cấp căn cứ để điều chỉnh hoạt động phục vụ. Việc hoàn thiện nguồn cung cần đồng thời phù hợp với nhu cầu khách và giới hạn bảo tồn. Đây là cơ sở để đánh giá khả năng phát triển sản phẩm có sức hấp dẫn nhưng vẫn duy trì những giá trị tạo nên bản sắc của điểm đến.

Bên cạnh cung và cầu, chính quyền địa phương, cộng đồng cư dân và môi trường được xác định là ba yếu tố độc lập tác động đến PTDLDS. Chính quyền địa phương được xem xét thông qua năng lực tổ chức quản lý, huy động nguồn lực, phối hợp các bên và kiểm tra, giám sát hoạt động bảo tồn, khai thác. Lý thuyết các bên liên quan và tiếp cận quản trị được vận dụng để phân tích việc phân công trách nhiệm, trao đổi thông tin và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.

Cộng đồng cư dân được phân tích trên ba phương diện: tham gia bảo tồn và thực hành di sản; tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ; tham gia quyết định và chia sẻ lợi ích. Lý thuyết các bên liên quan giúp làm rõ vị trí, quyền lợi và quan hệ của cộng đồng với các chủ thể khác. Lý thuyết trao đổi xã hội được sử dụng để lý giải sự ủng hộ và mức độ tham gia trên cơ sở những lợi ích, chi phí mà người dân cảm nhận. Sự tham gia của lao động nữ được lồng ghép trong các nội dung này, gắn với cơ hội đào tạo, việc làm, quyền quyết định và khả năng hưởng lợi.

Yếu tố môi trường phản ánh những điều kiện tự nhiên và văn hóa – xã hội ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại điểm đến. Nội dung phân tích bao gồm chất lượng cảnh quan, vệ sinh, không gian thực hành văn hóa, an ninh, an toàn và cách ứng xử. 

Chính sách được đề xuất giữ vai trò điều tiết trong khung phân tích, bởi các quy định và cơ chế hỗ trợ có thể làm thay đổi điều kiện khai thác tài nguyên, cung ứng dịch vụ và tham gia của cộng đồng. Nội dung xem xét gồm chính sách bảo tồn, đầu tư, phát triển sản phẩm, đào tạo, hỗ trợ cư dân và bảo vệ môi trường. Chính sách được phân biệt với vai trò của chính quyền địa phương: một bên là các quy định, định hướng và công cụ hỗ trợ; bên còn lại là năng lực tổ chức thực hiện, phối hợp và giám sát.

Trong phạm vi nghiên cứu, vai trò điều tiết được xem xét chủ yếu thông qua tài liệu, phỏng vấn và đối chiếu thực tiễn tại các điểm di sản. Phân tích tập trung làm rõ chính sách tạo thuận lợi hoặc đặt ra giới hạn như thế nào đối với hoạt động của các chủ thể. 
Yếu tố phụ thuộc là phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội, được xem xét trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Nội dung đánh giá bao gồm kết quả hoạt động du lịch, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm, lợi ích đối với cư dân, khả năng duy trì GTDS và bảo vệ môi trường. Trong đó, môi trường với tư cách là một hợp phần độc lập phản ánh điều kiện phát triển; phương diện môi trường trong yếu tố phụ thuộc phản ánh kết quả và tác động của hoạt động du lịch. Việc phân biệt này là cơ sở xác định nội dung đo lường phù hợp, tránh sử dụng cùng một biểu hiện cho cả nguyên nhân và kết quả.

Khung phân tích là cơ sở xây dựng nội dung thu thập dữ liệu, tổ chức phân tích thực trạng và xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố. Trên cơ sở đó, luận văn nhận diện những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp PTDLDS tại Đông Anh phù hợp với nhu cầu thị trường, điều kiện địa phương và yêu cầu bảo tồn.
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Hình 1.1. Khung phân tích phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội.
*Nguồn: tác giả

Tiểu kết chương 1
Chương 1 đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phục vụ nghiên cứu PTDLDS tại Đông Anh, Hà Nội. Tổng quan các công trình trong và ngoài nước cho thấy vấn đề này được tiếp cận từ nhiều phương diện, nổi bật là bảo tồn và khai thác di sản, phát triển bền vững, quản trị điểm đến, sự tham gia của cộng đồng và trải nghiệm của khách du lịch. Trong phạm vi tài liệu được tổng quan, các nghiên cứu về Đông Anh còn chủ yếu tập trung vào từng di sản hoặc những khía cạnh riêng lẻ. Điều đó đặt ra yêu cầu nghiên cứu sự PTDLDS trong mối quan hệ giữa nguồn cung, nhu cầu thị trường và các chủ thể liên quan.

Trên cơ sở tổng hợp các quan điểm nghiên cứu, chương đã làm rõ những khái niệm và nguyên tắc cơ bản về di sản, du lịch di sản, quản trị và phát triển du lịch di sản. Các yếu tố tác động được hệ thống hóa thành năm nhóm: cung du lịch, cầu du lịch, môi trường, cộng đồng cư dân và chính quyền địa phương. Trong đó, cung du lịch gồm tài nguyên, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch; cầu du lịch được xem xét thông qua khách du lịch. Cách phân nhóm này tạo cơ sở đối chiếu khả năng đáp ứng của điểm đến với nhu cầu của khách, đồng thời làm rõ những điều kiện ảnh hưởng đến bảo tồn, tổ chức khai thác và phân chia lợi ích.

Kinh nghiệm PTDLDS tại một số điểm đến trên thế giới và ở Việt Nam cung cấp những bài học tham khảo cho Đông Anh về gắn bảo tồn với khai thác, phát huy sự tham gia của cộng đồng, phát triển sản phẩm có bản sắc, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp giữa các bên. Việc vận dụng những kinh nghiệm này cần phù hợp với đặc điểm di sản, nguồn lực và điều kiện tổ chức hoạt động tại địa phương.

Khung phân tích của luận văn được xây dựng trên nền tảng lý thuyết cung – cầu du lịch, kết hợp với lý thuyết các bên liên quan, lý thuyết trao đổi xã hội và các tiếp cận về bảo tồn, phát huy di sản, quản trị, tính xác thực và phát triển bền vững. Khung gồm bảy hợp phần độc lập: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ du lịch, khách du lịch, môi trường, cộng đồng cư dân và chính quyền địa phương; một biến điều tiết là chính sách; một biến phụ thuộc là phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội. Vai trò điều tiết của chính sách được đề xuất để xem xét trong mối quan hệ giữa các yếu tố tác động và kết quả phát triển.

CHƯƠNG 2.
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH DI SẢN TẠI ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Đông Anh và tiềm năng phát triển du lịch di sản

2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Đông Anh

Trước ngày 01/7/2025, Đông Anh là một huyện ngoại thành ở phía Bắc Hà Nội, có diện tích tự nhiên khoảng 182 km², gồm 23 xã và 1 thị trấn. Đây là vùng đất có lịch sử cư trú lâu đời, gắn với không gian văn hóa phía Bắc sông Hồng và giữ vị trí quan trọng trong quá trình mở rộng, phát triển của Thủ đô. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025, tên gọi và mô hình quản lý hành chính có sự thay đổi, song trong nghiên cứu này, Đông Anh vẫn được tiếp cận như một không gian lãnh thổ - văn hóa tương đối thống nhất, nơi tập trung nhiều nguồn lực có ý nghĩa đối với PTDLDS.

Về vị trí địa lý, Đông Anh nằm trong khoảng từ 21°05’ đến 21°12’ vĩ độ Bắc và từ 105°45’ đến 105°55’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp Sóc Sơn và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Đông giáp Gia Lâm và tỉnh Bắc Ninh, với sông Đuống là ranh giới tự nhiên quan trọng; phía Tây giáp Mê Linh và một phần Bắc Từ Liêm; phía Nam giáp Tây Hồ, Long Biên và Bắc Từ Liêm, được phân định chủ yếu bởi sông Hồng. Vị trí này khiến Đông Anh không chỉ là vùng chuyển tiếp giữa nội đô Hà Nội và khu vực trung du phía Bắc, mà còn là đầu mối kết nối giữa không gian đô thị, nông thôn ven đô và các vùng văn hóa lân cận như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Sóc Sơn.

Địa hình Đông Anh tương đối bằng phẳng, phổ biến ở độ cao khoảng 5–15 m so với mực nước biển. Là một bộ phận của đồng bằng châu thổ sông Hồng, khu vực này được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống và sông Cầu, tạo nên nền đất phù sa màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và hình thành các làng cư trú truyền thống. Không gian sông nước, đồng ruộng, làng xóm và các thiết chế văn hóa như đình, đền, chùa, miếu đã góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đặc trưng của Đông Anh. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản, làng nghề, nông nghiệp và trải nghiệm đời sống cộng đồng.

Khí hậu Đông Anh mang đặc trưng nhiệt đới gió mùa miền Bắc, có sự phân hóa theo mùa. Đặc điểm này tác động trực tiếp đến nhịp sinh hoạt văn hóa và chu kỳ tổ chức các hoạt động du lịch. Mùa xuân là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội truyền thống, trong đó có lễ hội Cổ Loa; mùa hè phù hợp với các trải nghiệm sinh thái, nông nghiệp và không gian ven sông; mùa thu có điều kiện thời tiết thuận lợi cho tham quan, học tập, giáo dục lịch sử; mùa đông gắn nhiều hơn với hoạt động tín ngưỡng, tâm linh và sinh hoạt cộng đồng. Như vậy, yếu tố khí hậu không chỉ là điều kiện tự nhiên đơn thuần mà còn ảnh hưởng đến tính mùa vụ và khả năng tổ chức sản phẩm du lịch tại địa phương.

Hạ tầng giao thông là một lợi thế nổi bật của Đông Anh. Các tuyến Quốc lộ 3, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Nhật Tân – Nội Bài cùng hệ thống cầu Thăng Long, Nhật Tân, Đông Trù, Đuống giúp khu vực này kết nối nhanh với trung tâm Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài và các tỉnh lân cận. Khoảng cách từ Đông Anh đến nội đô chỉ khoảng 10–15 km, trong khi sân bay Nội Bài cũng ở cự ly thuận lợi cho việc đón khách trong nước và quốc tế. Điều kiện tiếp cận này phù hợp với các tuyến du lịch nửa ngày, một ngày, du lịch cuối tuần hoặc các chương trình kết nối Cổ Loa với Hoàng thành Thăng Long, Sóc Sơn, Bắc Ninh và các điểm đến văn hóa vùng ven Thủ đô.

Về kinh tế - xã hội, Đông Anh là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần vai trò của nông nghiệp truyền thống. Quá trình này tạo thêm nguồn lực cho phát triển hạ tầng, thương mại và dịch vụ, nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực đối với không gian văn hóa làng xã, cảnh quan nông thôn và các di tích lịch sử. Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý trong PTDLDS, bởi nếu thiếu định hướng phù hợp, đô thị hóa có thể làm suy giảm những giá trị vốn tạo nên bản sắc của Đông Anh.

Dân số trên 400.000 người cùng truyền thống cư trú lâu đời tạo cho Đông Anh nguồn lực xã hội đáng kể. Cộng đồng địa phương không chỉ cung cấp lao động cho các hoạt động dịch vụ mà còn là chủ thể lưu giữ lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, nghề thủ công và ký ức lịch sử. Trên địa bàn còn hiện diện nhiều làng nghề như mộc Vân Hà, mây tre đan Liên Hà, bánh đa nem Vân Nội. Những làng nghề này vừa là không gian sản xuất, vừa là môi trường văn hóa có thể kết hợp với tham quan, trải nghiệm, giáo dục nghề truyền thống và du lịch cộng đồng.

Nổi bật trong bức tranh lịch sử - văn hóa của Đông Anh là Cổ Loa, kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương vào thế kỷ III trước Công nguyên. Cùng với Cổ Loa, các lễ hội truyền thống, Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục và hệ thống di tích làng xã đã tạo nên chiều sâu văn hóa riêng của vùng đất phía Bắc Thăng Long. Những nguồn lực này cho phép Đông Anh không chỉ phát triển du lịch trên cơ sở tham quan di tích, mà còn có thể xây dựng các sản phẩm gắn với giáo dục lịch sử, trải nghiệm văn hóa, làng nghề và không gian nông thôn ven đô.

Có thể thấy, Đông Anh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho PTDLDS: vị trí gần trung tâm Hà Nội, kết nối giao thông tốt, nền tảng lịch sử lâu đời, hệ thống di sản phong phú và cộng đồng cư dân còn duy trì nhiều thực hành văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ có thể chuyển hóa thành động lực phát triển nếu được đặt trong một chiến lược khai thác hợp lý, bảo đảm cân bằng giữa bảo tồn di sản, phát triển đô thị và nâng cao đời sống cộng đồng.

2.1.2. Tiềm năng phát triển du lịch di sản tại Đông Anh

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, Đông Anh không chỉ là vùng đất có bề dày lịch sử lâu đời mà còn là nơi hội tụ hệ thống DSVH phong phú, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng cư dân Việt cổ trong không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Sự đan xen giữa các di sản vật thể, di sản phi vật thể cùng những nguồn tài nguyên bổ trợ đã tạo nên lợi thế nổi bật, giúp Đông Anh trở thành một trong những địa bàn có tiềm năng lớn để PTDLDS của Thủ đô.

2.1.2.1. Di sản văn hóa vật thể

Đông Anh là địa phương có mật độ di tích lịch sử - văn hóa khá dày đặc, phản ánh chiều sâu lịch sử và truyền thống văn hóa của vùng đất phía Bắc Thăng Long. Theo thống kê của ngành văn hóa Hà Nội, trên địa bàn hiện có hàng trăm di tích đã được xếp hạng ở các cấp, trong đó nhiều di tích có giá trị nổi bật về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và khảo cổ học. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của DLVH và DLDS.

Nổi bật nhất là Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Cổ Loa được biết đến là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ III trước Công nguyên, đồng thời là một trong những trung tâm chính trị, quân sự và văn hóa sớm nhất của lịch sử dân tộc. Hệ thống thành đất với cấu trúc xoáy ốc độc đáo, tổng chiều dài khoảng 16 km, cùng các công trình như Đền Thượng, Am Mỵ Châu, Giếng Ngọc, đình Ngự Triều Di Quy và hàng loạt hiện vật khảo cổ học có giá trị đã tạo nên một quần thể di sản đặc sắc mang ý nghĩa quốc gia và quốc tế. Không chỉ có giá trị về lịch sử và khảo cổ học, Cổ Loa còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với truyền thuyết An Dương Vương, Mỵ Châu – Trọng Thủy và nỏ thần Kim Quy, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách.

Bên cạnh Cổ Loa, Đông Anh còn sở hữu hệ thống đình, đền, chùa, miếu phân bố rộng khắp, tiêu biểu như đền Sái, đình Thụy Lôi, đình Đào Thục, đình Lỗ Khê, chùa Cổ Dương và nhiều di tích khác gắn với các nhân vật lịch sử, tín ngưỡng dân gian và đời sống cộng đồng địa phương. Những công trình này không chỉ phản ánh truyền thống lịch sử lâu đời mà còn là không gian bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa, góp phần tạo nên sự đa dạng cho SPDLDS của địa phương.

Hệ thống DSVH vật thể phong phú là nền tảng quan trọng để Đông Anh phát triển các loại hình du lịch lịch sử, DLVH, du lịch giáo dục và du lịch tâm linh, đồng thời tăng cường khả năng liên kết với các điểm đến khác trong không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Bảng 2.1. Một số di tích tiêu biểu tại Đông Anh

	STT
	Tên di tích
	Loại hình
	Xếp hạng
	Giá trị nổi bật

	1
	Khu di tích Cổ Loa
	Di tích lịch sử - khảo cổ
	Di tích quốc gia đặc biệt
	Kinh đô Âu Lạc thế kỷ III TCN

	2
	Đền Sái
	Di tích tín ngưỡng
	Di tích cấp quốc gia
	Lễ hội rước vua giả

	3
	Đình Đào Thục
	Kiến trúc nghệ thuật
	Di tích cấp quốc gia
	Không gian múa rối nước

	4
	Đình Lỗ Khê
	Kiến trúc nghệ thuật
	Di tích cấp thành phố
	Không gian Ca trù

	5
	Đình Thụy Lôi
	Lịch sử - văn hóa
	Di tích cấp quốc gia
	Lễ hội truyền thống


Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin Đông Anh; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
Hệ thống DSVH vật thể của Đông Anh không chỉ phản ánh tiến trình lịch sử lâu dài của vùng đất phía Bắc Thăng Long mà còn tạo nên lợi thế quan trọng trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù. Trong đó, Cổ Loa giữ vai trò hạt nhân, còn mạng lưới đình, đền, chùa và các di tích truyền thống là những yếu tố bổ trợ, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm và tăng cường khả năng liên kết với các điểm đến văn hóa khác của Hà Nội và vùng phụ cận.
2.1.2.2. Di sản văn hóa phi vật thể

Bên cạnh hệ thống di tích vật thể phong phú, Đông Anh còn là nơi lưu giữ nhiều loại hình DSVH phi vật thể có giá trị, phản ánh đời sống tinh thần và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian, nghệ thuật trình diễn và tập quán xã hội không chỉ góp phần tạo nên bản sắc riêng của địa phương mà còn là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển DLVH và du lịch trải nghiệm.

Nổi bật trong hệ thống di sản phi vật thể của Đông Anh là lễ hội Cổ Loa, được tổ chức từ ngày mùng 6 đến ngày 16 tháng Giêng hằng năm nhằm tưởng nhớ An Dương Vương và tái hiện nhiều nghi thức truyền thống gắn với lịch sử hình thành nhà nước Âu Lạc. Đây là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội, thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách tham gia mỗi năm. Bên cạnh đó, Đông Anh còn bảo tồn nhiều lễ hội dân gian độc đáo như lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thụy Lâm cũ), lễ hội kén rể Đường Yên hay lễ hội cướp cầu làng Viên Nội. Các lễ hội này phản ánh tín ngưỡng dân gian, quan niệm về đời sống nông nghiệp và tinh thần cố kết cộng đồng của cư dân vùng châu thổ sông Hồng.

Không chỉ nổi tiếng với hệ thống lễ hội truyền thống, Đông Anh còn là địa bàn bảo tồn nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Tiêu biểu là Ca trù Lỗ Khê, một trong những không gian thực hành tiêu biểu của Ca trù Việt Nam - di sản được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp năm 2009. Hiện nay, câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê vẫn duy trì hoạt động truyền dạy và biểu diễn thường xuyên, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Bên cạnh đó, nghệ thuật múa rối nước Đào Thục với lịch sử hàng trăm năm cũng là một trong những nét văn hóa đặc sắc của Đông Anh, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin Đông Anh, trên địa bàn hiện có hàng chục lễ hội truyền thống được duy trì hằng năm, nhiều câu lạc bộ văn hóa dân gian và các không gian thực hành di sản vẫn được cộng đồng bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Điều này cho thấy các giá trị văn hóa phi vật thể ở Đông Anh vẫn đang tồn tại như một bộ phận của đời sống đương đại chứ không chỉ là những yếu tố mang tính trình diễn phục vụ du lịch.

Bảng 2.2. Một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại Đông Anh
	STT
	Di sản
	Địa điểm
	Giá trị nổi bật

	1
	Lễ hội Cổ Loa
	Cổ Loa
	Tưởng niệm An Dương Vương, tái hiện lịch sử Âu Lạc

	2
	Lễ hội rước vua giả

	Thụy Lâm
	Nghi lễ dân gian độc đáo, quy mô lớn

	3
	Lễ hội kén rể
	Đường Yên
	Gắn với truyền thuyết dân gian thời Hùng Vương

	4
	Lễ hội cướp cầu

	Viên Nội
	Tín ngưỡng cầu mùa của cư dân nông nghiệp

	5
	Ca trù Lỗ Khê
	Liên Hà
	Không gian thực hành Ca trù được UNESCO ghi danh năm 2009

	6
	Múa rối nước Đào Thục
	Thụy Lâm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống


Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin Đông Anh; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
Hệ thống DSVH phi vật thể của Đông Anh không chỉ phản ánh chiều sâu văn hóa của vùng đất phía Bắc Thăng Long mà còn tạo nên những trải nghiệm mang tính bản địa và tính xác thực cho du khách. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch lễ hội, du lịch trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch giáo dục, đồng thời góp phần làm phong phú thêm không gian DLDS của Hà Nội.
2.1.2.3. Tài nguyên du lịch bổ trợ

Bên cạnh hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể, Đông Anh còn sở hữu nhiều nguồn tài nguyên bổ trợ có khả năng hỗ trợ và mở rộng không gian phát triển du lịch. Đây là những yếu tố góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao khả năng liên kết với các điểm đến trong vùng Thủ đô.

Một trong những thế mạnh nổi bật của Đông Anh là hệ thống làng nghề truyền thống với lịch sử hình thành lâu đời. Theo thống kê của địa phương, trên địa bàn hiện có khoảng 24 làng nghề và làng có nghề, trong đó nhiều làng nghề đã trở thành những trung tâm sản xuất thủ công có tiếng của Hà Nội. Tiêu biểu là làng mộc Vân Hà với các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, làng mây tre đan Liên Hà, hay làng bánh đa nem Vân Nội. Các làng nghề không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn phản ánh tri thức bản địa, kỹ năng nghề truyền thống và lối sống của cộng đồng cư dân địa phương. Đây là cơ sở thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng.

Bảng 2.3. Một số làng nghề truyền thống tiêu biểu tại Đông Anh

	STT
	Làng nghề
	Sản phẩm đặc trưng
	Tiềm năng khai thác du lịch

	1
	Vân Hà
	Đồ gỗ mỹ nghệ
	Tham quan, trải nghiệm chế tác

	2
	Liên Hà
	Mây tre đan
	Du lịch làng nghề, mua sắm

	3
	Vân Nội
	Bánh đa nem
	Ẩm thực và trải nghiệm sản xuất

	4
	Đào Thục
	Múa rối nước
	Biểu diễn nghệ thuật truyền thống


Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin Đông Anh; UBND huyện Đông Anh.
Ngoài các làng nghề, cảnh quan nông thôn ven đô với hệ thống sông Hồng, sông Đuống, đồng ruộng và làng cổ truyền thống đã tạo nên không gian văn hóa đặc trưng của vùng Bắc Thăng Long. Sự đan xen giữa yếu tố tự nhiên và văn hóa đã hình thành những điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm đời sống nông thôn. Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm các không gian xanh và trải nghiệm mang tính bản địa ngày càng gia tăng, đây được xem là một lợi thế đáng kể của Đông Anh so với nhiều khu vực nội đô Hà Nội.

Ẩm thực địa phương cũng là một nguồn tài nguyên có giá trị đối với hoạt động du lịch. Bên cạnh các sản phẩm làng nghề như bánh đa nem Vân Nội, nhiều món ăn truyền thống, đặc sản vùng ven sông Hồng và văn hóa ẩm thực của cư dân đồng bằng Bắc Bộ đã góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách. Tuy chưa hình thành các sản phẩm du lịch ẩm thực chuyên biệt, song đây là nguồn lực có tiềm năng khai thác trong tương lai.

Một lợi thế khác của Đông Anh là khả năng kết nối với các điểm du lịch trong vùng Thủ đô và khu vực phụ cận. Với khoảng cách chỉ từ 10–15 km đến trung tâm Hà Nội và khoảng 15 km đến sân bay quốc tế Nội Bài, Đông Anh có điều kiện thuận lợi để tham gia vào mạng lưới liên kết du lịch của Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng. Từ Cổ Loa, có thể hình thành nhiều tuyến du lịch kết nối với Hoàng thành Thăng Long, đền Gióng (Sóc Sơn), khu vực hồ Tây, Bắc Ninh và không gian văn hóa Kinh Bắc. Khả năng liên kết này không chỉ mở rộng thị trường khách mà còn tạo điều kiện để xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng mang tính đặc thù.

Bảng 2.4. Một số tuyến du lịch có khả năng kết nối từ Đông Anh

	STT
	Tuyến du lịch
	Nội dung khai thác

	1
	Cổ Loa – Hoàng thành Thăng Long
	Lịch sử và văn hóa Thăng Long

	2
	Cổ Loa – Đền Gióng – Sóc Sơn
	Du lịch văn hóa, tâm linh

	3
	Cổ Loa – Bắc Ninh – Kinh Bắc
	Di sản và dân ca quan họ

	4
	Cổ Loa – Hồ Tây – Phố cổ Hà Nội
	Văn hóa và trải nghiệm đô thị

	5
	Cổ Loa – Nội Bài – Vĩnh Phúc
	Du lịch liên vùng và trung chuyển


Nguồn: Tác giả tổng hợp 
Nhìn chung, ngoài hệ thống DSVH đặc sắc, Đông Anh còn sở hữu nhiều nguồn tài nguyên bổ trợ có khả năng hỗ trợ cho việc hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng. Sự hiện diện của các làng nghề truyền thống, cảnh quan nông thôn ven đô, văn hóa ẩm thực cùng lợi thế về vị trí và khả năng liên kết vùng đã tạo thêm chiều sâu cho không gian du lịch của địa phương. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Đông Anh không chỉ phát triển du lịch dựa trên di tích lịch sử mà còn có thể mở rộng sang các loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái theo hướng bền vững.

2.1.3. Vai trò của Đông Anh trong không gian du lịch Thủ đô Hà Nội
Trong chiến lược phát triển không gian đô thị và du lịch của Hà Nội, Đông Anh giữ vị trí đặc biệt quan trọng với vai trò là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, đồng thời là một bộ phận cấu thành của không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông kết nối thuận lợi và bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời, Đông Anh không chỉ là khu vực chuyển tiếp giữa nội đô với các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ mà còn là địa bàn có khả năng hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với di sản.

Trước hết, Đông Anh là một trong những trung tâm di sản quan trọng của Hà Nội, nổi bật với Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa – kinh đô của nhà nước Âu Lạc vào thế kỷ III trước Công nguyên. Nếu Hoàng thành Thăng Long phản ánh tiến trình phát triển của quốc gia Đại Việt qua các triều đại phong kiến thì Cổ Loa lại đại diện cho giai đoạn hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Sự tồn tại của hai di sản này đã tạo nên trục liên kết lịch sử đặc biệt, góp phần hoàn chỉnh bức tranh về tiến trình phát triển của Thăng Long – Hà Nội từ thời kỳ tiền Thăng Long đến thời kỳ quân chủ trung đại. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng các chương trình du lịch chuyên đề về lịch sử và giáo dục truyền thống.

Bên cạnh vai trò là trung tâm di sản, Đông Anh còn giữ vị trí kết nối giữa không gian du lịch nội đô với các điểm đến ở phía Bắc và phía Đông của Hà Nội. Từ Đông Anh, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm du lịch quan trọng như Hoàng thành Thăng Long, hồ Tây, đền Gióng (Sóc Sơn), làng gốm Bát Tràng, Bắc Ninh hay sân bay quốc tế Nội Bài. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch liên vùng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong định hướng phát triển du lịch của thành phố Hà Nội đến năm 2030, Đông Anh cùng với Sóc Sơn được xác định là một trong những không gian du lịch quan trọng ở phía Bắc Thủ đô, gắn với các sản phẩm chủ đạo như DLVH, du lịch di sản, du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng. Sự phát triển của hạ tầng giao thông, quá trình đô thị hóa và việc hình thành các khu đô thị mới đang tạo ra những cơ hội mới cho việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với các sản phẩm du lịch hiện đại.

Đồng thời, Đông Anh còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ thông qua hệ thống lễ hội, làng nghề, nghệ thuật trình diễn dân gian và các phong tục tập quán được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Trong bối cảnh nhiều khu vực nội đô đang chịu sức ép của quá trình đô thị hóa, Đông Anh vẫn duy trì được những không gian văn hóa làng xã đặc trưng, tạo nên sự khác biệt so với nhiều điểm đến khác của Hà Nội. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch giáo dục.

Có thể thấy, với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống tài nguyên di sản phong phú và khả năng liên kết vùng mạnh mẽ, Đông Anh giữ vai trò quan trọng trong không gian du lịch của Thủ đô Hà Nội. Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc, Đông Anh còn là điểm kết nối giữa các trung tâm di sản của Hà Nội với vùng phụ cận, qua đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mở rộng không gian phát triển của du lịch Thủ đô. Những lợi thế này tạo tiền đề quan trọng để Đông Anh trở thành một cực phát triển DLVH – di sản ở phía Bắc Hà Nội trong thời gian tới.

2.2. Thực trạng cung du lịch di sản tại Đông Anh

Trong luận văn này, nguồn cung DLDS văn hóa tại Đông Anh được xem xét thông qua 3 thành tố gồm tài nguyên du lịch, dịch vụ du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. Việc phân tích theo 3 thành tố này cho phép nhận diện không chỉ những nguồn lực mà địa phương đang sở hữu, mà quan trọng hơn là mức độ các nguồn lực đó đã được đưa vào phục vụ hoạt động du lịch. Đây cũng là cơ sở để đối chiếu với đặc điểm của thị trường khách ở mục tiếp theo, từ đó xem xét mức độ tương thích giữa cung và cầu DLDS tại địa phương.

2.2.1. Thực trạng tài nguyên du lịch

Trong ba thành tố cấu thành nguồn cung du lịch di sản, tài nguyên là lợi thế nổi bật của Đông Anh. Quá trình cư trú lâu đời để lại trên địa bàn nhiều di tích lịch sử, khảo cổ, công trình tín ngưỡng, lễ hội và loại hình nghệ thuật truyền thống. Những di sản này gắn với sinh hoạt của cư dân, tạo nên nguồn tư liệu và không gian trải nghiệm phục vụ hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử và văn hóa địa phương.

Cổ Loa giữ vị trí trung tâm trong hệ thống tài nguyên, bên cạnh các điểm như đền Sái, làng múa rối nước Đào Thục, làng Ca trù Lỗ Khê và các làng nghề. Tuy nhiên, sự phong phú về loại hình chưa phản ánh đầy đủ khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch. Việc đánh giá tài nguyên cần làm rõ đặc điểm phân bố, giá trị có thể khai thác và mức độ tham gia của từng di sản vào hoạt động phục vụ khách. 
2.2.1.1. Quy mô, cơ cấu và phân bố tài nguyên du lịch

Tài nguyên du lịch di sản của Đông Anh bao gồm di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và các nguồn lực văn hóa bổ trợ. Nhóm vật thể có Khu di tích Cổ Loa cùng hệ thống đình, đền, chùa và các dấu tích lịch sử, khảo cổ. Nhóm phi vật thể được thể hiện qua lễ hội, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công, tập quán và tri thức dân gian. Văn hóa ẩm thực cùng không gian làng quê bổ sung những nội dung trải nghiệm gắn với đời sống địa phương. 
Bảng 2.5. Khái quát các nhóm tài nguyên du lịch di sản văn hóa tiêu biểu tại Đông Anh
	Nhóm tài nguyên
	Tài nguyên/không gian tiêu biểu
	Địa bàn gắn với tài nguyên
	Giá trị nổi bật
	Khả năng khai thác du lịch

	Di tích lịch sử – khảo cổ
	Khu di tích Cổ Loa
	Cổ Loa
	Lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, tín ngưỡng
	Tham quan, nghiên cứu, giáo dục di sản

	Di tích tín ngưỡng
	Đền Sái và hệ thống đình, đền, chùa
	Thụy Lâm và các khu vực khác
	Tín ngưỡng, kiến trúc, lịch sử cộng đồng
	Du lịch văn hóa, tâm linh

	Nghệ thuật trình diễn
	Ca trù Lỗ Khê
	Liên Hà
	Nghệ thuật truyền thống, không gian thực hành cộng đồng
	Xem biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm

	Nghệ thuật trình diễn
	Múa rối nước Đào Thục
	Thụy Lâm
	Nghệ thuật dân gian gắn với đời sống nông nghiệp
	Biểu diễn, trải nghiệm văn hóa

	Lễ hội
	Lễ hội Cổ Loa
	Cổ Loa
	Tưởng niệm An Dương Vương, nghi lễ cộng đồng
	Du lịch lễ hội, văn hóa

	Lễ hội
	Rước vua giả đền Sái
	Thụy Lâm
	Tín ngưỡng và diễn xướng dân gian
	Tham quan, trải nghiệm lễ hội

	Lễ hội dân gian
	Kén rể Đường Yên, cướp cầu Viên Nội
	Các cộng đồng sở tại
	Tập quán, nghi lễ và ký ức cộng đồng
	Du lịch lễ hội, cộng đồng

	Làng nghề
	Mộc Vân Hà, mây tre đan Liên Hà, đúc đồng Lộng Thượng…
	Các làng nghề
	Tri thức nghề, kỹ thuật thủ công
	Tham quan, trải nghiệm, mua sắm

	Văn hóa ẩm thực
	Bún Mạch Tràng, bỏng Chủ và các món ăn địa phương
	Cổ Loa và các làng
	Tri thức ẩm thực, bản sắc địa phương
	Trải nghiệm ẩm thực


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu và tài liệu nghiên cứu tại Đông Anh.
Các nhóm tài nguyên và địa bàn nêu trên đã xuất hiện trong bộ số liệu và bảng tổng hợp của luận văn, trong đó tài nguyên được phân thành di tích, lễ hội, nghệ thuật trình diễn, làng nghề và các nguồn lực bổ trợ. 

Trong cấu trúc này, Cổ Loa có vị trí nổi trội. Giá trị của Cổ Loa không chỉ nằm ở một di tích đơn lẻ mà được tạo nên bởi tổng thể thành cổ, các dấu tích khảo cổ, công trình tín ngưỡng, truyền thuyết về An Dương Vương – Mỵ Châu – Trọng Thủy và đời sống văn hóa của cư dân sở tại. Do đó, nếu xét từ góc độ tổ chức không gian du lịch, Cổ Loa có điều kiện đảm nhiệm vai trò điểm hạt nhân, từ đó kết nối với các điểm di sản khác thay vì mỗi tài nguyên được khai thác riêng lẻ.

Khác với Cổ Loa, một bộ phận đáng kể tài nguyên phi vật thể tồn tại trực tiếp trong đời sống cộng đồng. Ca trù Lỗ Khê là một trường hợp tiêu biểu. Ca trù Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2009; Lỗ Khê là một trong những không gian thực hành được luận văn xác định có giá trị đối với phát triển DLVH. Giá trị du lịch của loại tài nguyên này phụ thuộc không chỉ vào bản thân loại hình nghệ thuật mà còn vào nghệ nhân, người thực hành, không gian biểu diễn và khả năng tổ chức hoạt động để khách có thể tiếp cận di sản.

Múa rối nước Đào Thục cũng có đặc điểm tương tự. Loại hình này gắn với đời sống cư dân nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ và hiện đã có hoạt động biểu diễn phục vụ khách. So với một công trình kiến trúc mà khách có thể đến tham quan tương đối chủ động, việc khai thác nghệ thuật trình diễn phụ thuộc nhiều hơn vào lịch biểu diễn, lực lượng nghệ nhân và khâu tổ chức. Đây là một khác biệt cần được tính đến khi đánh giá khả năng cung ứng của tài nguyên.

Các lễ hội truyền thống tạo nên một lớp tài nguyên khác nhưng mang tính thời vụ khá rõ. Lễ hội Cổ Loa, rước vua giả đền Sái, kén rể Đường Yên hay cướp cầu Viên Nội đều gắn với những cộng đồng và không gian văn hóa cụ thể. Giá trị của chúng không chỉ nằm ở phần hội mà còn ở nghi lễ, ký ức cộng đồng và cách cư dân địa phương tái hiện mối quan hệ với lịch sử, tín ngưỡng và môi trường sống. Chính yếu tố này tạo điều kiện để phát triển những trải nghiệm có tính bản địa cao, song cũng khiến việc khai thác phải thận trọng để không tách hoạt động lễ hội khỏi chủ thể văn hóa của nó.

Nếu di tích và lễ hội phản ánh khá rõ chiều sâu lịch sử thì các làng nghề và văn hóa ẩm thực bổ sung chiều cạnh đời sống cho nguồn tài nguyên. Những dữ liệu đã được tác giả tổng hợp trước đây xác định các nghề mộc, mây tre đan, đúc đồng cùng một số sản phẩm ẩm thực địa phương là nguồn lực có thể kết hợp với tham quan, trải nghiệm nghề và mua sắm. Điều này có ý nghĩa bởi một chuyến đi di sản sẽ khó kéo dài nếu trải nghiệm của khách chỉ giới hạn ở việc tham quan công trình.

Nhìn theo không gian, tài nguyên của Đông Anh vì thế mang đặc điểm “một hạt nhân – nhiều điểm vệ tinh”. Cổ Loa có mức độ nhận diện và khả năng thu hút khách cao hơn, còn các điểm di sản phi vật thể, lễ hội và làng nghề phân bố rộng trong các cộng đồng cư dân. Cấu trúc này tạo thuận lợi cho việc xây dựng các tuyến theo chủ đề, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu về kết nối giao thông, tổ chức lịch trình và phối hợp giữa các chủ thể.

2.2.1.2. Giá trị và khả năng khai thác phục vụ du lịch

Giá trị tài nguyên du lịch di sản của Đông Anh thể hiện trên các phương diện lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, tín ngưỡng và thực hành văn hóa cộng đồng. Khả năng khai thác từng giá trị phụ thuộc vào điều kiện tiếp cận, nội dung giới thiệu và cách tổ chức phục vụ tại điểm. Vì vậy, bên cạnh việc nhận diện ý nghĩa của di sản, cần xem xét những nội dung đã được đưa vào hoạt động tham quan và những nguồn lực chưa được khai thác đầy đủ.

Tại Cổ Loa, dấu tích thành cổ, các phát hiện khảo cổ và hệ thống công trình thờ tự cung cấp nội dung cho hoạt động tìm hiểu lịch sử nhà nước Âu Lạc. Di tích có thể phục vụ nhiều đối tượng, từ khách tham quan thông thường đến học sinh, sinh viên và người quan tâm đến lịch sử, khảo cổ. Tuy nhiên, mức độ tiếp nhận của từng nhóm khác nhau, đòi hỏi nội dung thuyết minh và thời lượng tham quan phù hợp. Với khách phổ thông, việc giới thiệu cần giúp họ hình dung mối liên hệ giữa các điểm trong khu di tích; với nhóm học tập hoặc nghiên cứu, tư liệu chuyên đề và hoạt động trao đổi có ý nghĩa thiết thực hơn.

Hoạt động đón khách tại Cổ Loa cho thấy một phần giá trị di sản đã được đưa vào khai thác du lịch. Số liệu được tổng hợp trong luận văn về năm 2025 được trình bày tại Bảng 2.6.
Bảng 2.6. Lượng khách tham quan Khu di tích Cổ Loa năm 2025
	Chỉ tiêu
	Số lượt
	Tỷ trọng trong khách tham quan khu di tích (%)

	Khách mua vé
	53.400
	91,1

	Khách miễn vé
	5.190
	8,9

	Tổng khách tham quan khu di tích
	58.590
	100,0

	Người tham dự Lễ hội Cổ Loa*
	Khoảng 95.000
	–


*Lượng người tham dự lễ hội là chỉ tiêu thống kê riêng, không cộng với khách tham quan khu di tích.
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa 
Trong tổng số lượt tham quan khu di tích, khách mua vé chiếm 91,1%, khách miễn vé chiếm 8,9%. Các số liệu phản ánh quy mô đón tiếp tại Cổ Loa, nhưng chưa cho biết thời gian tham quan, mức chi tiêu hoặc mức độ sử dụng dịch vụ của khách. Do đó, cần kết hợp với dữ liệu khảo sát để đánh giá khả năng chuyển hoạt động tham quan thành lợi ích kinh tế cho điểm đến. Đối với lễ hội, lượng người tham dự đặt ra yêu cầu riêng về tổ chức không gian, hướng dẫn di chuyển và bảo đảm điều kiện phục vụ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Ca trù Lỗ Khê và múa rối nước Đào Thục có khả năng bổ sung trải nghiệm nghệ thuật cho hành trình tham quan di tích. Giá trị khách tiếp nhận không chỉ nằm ở tiết mục biểu diễn mà còn ở việc tìm hiểu người thực hành, nhạc cụ, kỹ thuật và câu chuyện gắn với nghề. Những nội dung này có thể giúp khách hiểu sâu hơn về di sản, song việc tổ chức phải phù hợp với đặc điểm nghệ thuật và sự đồng thuận của nghệ nhân. Không phải công đoạn hay hình thức thực hành nào cũng thích hợp để khách trực tiếp tham gia.

Đối với lễ hội, sức hấp dẫn gắn với nghi lễ, diễn xướng và sự hiện diện của cộng đồng tổ chức. Khách có cơ hội tìm hiểu văn hóa địa phương trong môi trường thực hành, thay vì chỉ tiếp nhận qua tư liệu giới thiệu. Tuy nhiên, khả năng khai thác chịu giới hạn bởi lịch tổ chức, không gian và quy tắc của từng nghi lễ. Hoạt động phục vụ khách cần được bố trí phù hợp để không cản trở việc thực hành tín ngưỡng và sinh hoạt của cư dân.

Nghề thủ công và ẩm thực mở rộng nội dung chuyến đi sang đời sống sản xuất, sinh hoạt. Việc quan sát người thợ chế tác, nghe giới thiệu về nghề hoặc thưởng thức món ăn địa phương có thể bổ sung cho chương trình tham quan lịch sử. Khả năng tổ chức phụ thuộc vào điều kiện của từng cơ sở, sự sẵn sàng của hộ dân và phương án đón khách. Những nơi còn duy trì sản xuất nhưng chưa có lối đi an toàn, người giới thiệu hoặc khu vực phục vụ riêng cần được đánh giá kỹ trước khi đưa vào chương trình.

Nhìn chung, tài nguyên Đông Anh có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa. Tuy vậy, giá trị di sản chỉ được truyền tải rõ khi có nội dung giới thiệu phù hợp và điều kiện phục vụ tương ứng. Khoảng cách giữa những gì địa phương sở hữu với những gì khách có thể tiếp cận là vấn đề cần làm rõ khi đánh giá mức độ khai thác hiện nay. 
2.2.1.3. Mức độ khai thác tài nguyên du lịch di sản

Đặt tài nguyên trong quan hệ với hoạt động du lịch thực tế cho thấy một đặc điểm đáng chú ý: nguồn lực văn hóa tương đối dày nhưng cường độ khai thác không đồng đều. Một số tài nguyên đã hiện diện rõ trong hoạt động du lịch, trước hết là Cổ Loa; một số khác mới tham gia ở mức độ nhất định thông qua biểu diễn hoặc lễ hội; phần còn lại vẫn chủ yếu tồn tại như một bộ phận của đời sống văn hóa địa phương.

Cổ Loa hiện tạo ra điểm tập trung khách rõ nhất. Quy mô 58.590 lượt khách tham quan trong năm 2025 cho thấy di tích đã có một thị trường thực tế chứ không chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng. Tuy nhiên, lượng khách tập trung tại một điểm cũng cho thấy cấu trúc khai thác tài nguyên của Đông Anh chưa cân bằng. Nếu các điểm vệ tinh chưa được kết nối đủ mạnh, khách có thể hoàn thành chuyến đi sau khi tham quan Cổ Loa mà không có nhiều lý do để tiếp tục di chuyển tới các không gian di sản khác.

Đây là điểm cần phân biệt giữa “có tài nguyên” và “tài nguyên đã trở thành nguồn cung du lịch”. Một lễ hội chỉ diễn ra vài ngày trong năm, một phường nghệ thuật chỉ biểu diễn khi có lịch hoặc một làng nghề chưa có không gian đón khách ổn định đều là những tài nguyên có giá trị, nhưng khả năng cung ứng cho khách quanh năm còn hạn chế. Vì vậy, khi đánh giá nguồn cung không thể chỉ sử dụng số lượng di tích hay số loại hình di sản làm căn cứ.

Từ thực trạng trên có thể nhận thấy điểm mạnh của tài nguyên Đông Anh không đơn thuần nằm ở số lượng mà ở khả năng kết hợp nhiều lớp giá trị trong một phạm vi không gian tương đối thuận lợi. Một hành trình có thể đồng thời tiếp cận lịch sử – khảo cổ tại Cổ Loa, tín ngưỡng và lễ hội ở các làng, nghệ thuật trình diễn tại Lỗ Khê hoặc Đào Thục, sau đó mở rộng sang nghề thủ công và ẩm thực địa phương. Tuy nhiên, khả năng kết hợp đó hiện mới thể hiện rõ ở phương diện nguồn lực hơn là ở mức độ tổ chức thành hoạt động du lịch thường xuyên.

Vì vậy, nếu xem tài nguyên là yếu tố thứ nhất của nguồn cung, vấn đề của Đông Anh hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên. Khoảng cách đáng chú ý nằm giữa quy mô, giá trị của hệ thống di sản với mức độ mà hệ thống ấy đã được đưa vào phục vụ khách. Sự tập trung dòng khách tại Cổ Loa, tính thời vụ của lễ hội, khả năng tổ chức chưa thường xuyên của các loại hình trình diễn và mức độ tham gia còn hạn chế của làng nghề cho thấy nguồn tài nguyên tuy giàu nhưng chưa vận hành như một mạng lưới cung ứng thống nhất.

 2.2.2. Thực trạng về dịch vụ du lịch

2.2.2.1. Quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của DLDS, bởi chất lượng của đội ngũ lao động không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác tài nguyên mà còn tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách và khả năng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đối với Đông Anh, mặc dù hoạt động du lịch chưa phát triển mạnh như nhiều địa phương khác của Hà Nội, song đã từng bước hình thành lực lượng lao động tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo tồn và cung ứng dịch vụ du lịch.

Xét về cơ cấu, nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn khá đa dạng, bao gồm đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa và du lịch; cán bộ Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa; lao động tại các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng và dịch vụ ăn uống; đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên; các nghệ nhân dân gian, người thực hành di sản và cộng đồng dân cư địa phương tham gia vào hoạt động du lịch. Trong đó, lực lượng trực tiếp gắn với di sản như cán bộ quản lý di tích, nghệ nhân và cộng đồng địa phương giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì tính xác thực và truyền tải các giá trị văn hóa đến du khách.

Trên thực tế, hoạt động du lịch của Đông Anh hiện nay chủ yếu tập trung tại Khu di tích Cổ Loa, do đó phần lớn lao động chuyên trách cũng tập trung tại khu vực này. Các điểm đến khác như Đào Thục, Lỗ Khê, đền Sái hay các làng nghề truyền thống mới chỉ có sự tham gia của cộng đồng địa phương và một số nghệ nhân, chưa hình thành đội ngũ lao động du lịch chuyên nghiệp. Lao động phục vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn chủ yếu có quy mô nhỏ, mang tính kiêm nhiệm và phân tán.

Một đặc điểm đáng chú ý là lực lượng nghệ nhân và những người nắm giữ DSVH phi vật thể phần lớn thuộc nhóm tuổi trung niên và cao tuổi. Đây là những chủ thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và truyền dạy Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục cũng như nhiều phong tục, lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, số lượng người trẻ tham gia kế cận còn tương đối hạn chế, đặt ra thách thức đối với quá trình truyền thừa và phát huy các giá trị văn hóa trong bối cảnh hiện nay.

Có thể nhận thấy rằng, nguồn nhân lực phục vụ du lịch tại Đông Anh đã bước đầu hình thành với cơ cấu tương đối đa dạng. Tuy nhiên, quy mô lao động chuyên nghiệp còn hạn chế và phân bố chưa đồng đều giữa các điểm đến. Đặc điểm này phản ánh thực trạng chung của nhiều địa phương có tiềm năng về DLDS nhưng hoạt động khai thác vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu.

2.2.2.2. Chất lượng nguồn nhân lực
Bên cạnh quy mô và cơ cấu lao động, chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả PTDLDS. Trong bối cảnh nhu cầu của du khách ngày càng đa dạng và xu hướng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng của lực lượng lao động ngày càng được đặt ra cao hơn. Tuy nhiên, thực trạng nguồn nhân lực du lịch tại Đông Anh cho thấy chất lượng lao động vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của địa phương.

Đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa và du lịch trên địa bàn nhìn chung có trình độ chuyên môn phù hợp, được đào tạo cơ bản về quản lý nhà nước, văn hóa hoặc du lịch. Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa đã từng bước được củng cố cả về tổ chức và nhân sự, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo tồn và phục vụ khách tham quan. Tuy nhiên, số lượng cán bộ chuyên trách về du lịch còn hạn chế, trong khi phạm vi quản lý rộng và yêu cầu phối hợp giữa bảo tồn với khai thác du lịch ngày càng phức tạp.

Đối với đội ngũ hướng dẫn viên và thuyết minh viên, lực lượng này chủ yếu tập trung tại Khu di tích Cổ Loa. Phần lớn cán bộ thuyết minh có kiến thức nhất định về lịch sử, văn hóa và khảo cổ học, đáp ứng nhu cầu giới thiệu cơ bản cho khách tham quan. Tuy nhiên, kỹ năng diễn giải di sản, khả năng kể chuyện, thiết kế trải nghiệm và sử dụng ngoại ngữ vẫn còn nhiều hạn chế. Hoạt động thuyết minh chủ yếu theo phương thức truyền thống, chưa ứng dụng mạnh mẽ các phương pháp diễn giải hiện đại nhằm gia tăng tính hấp dẫn và tương tác với du khách.

Lao động tại các cơ sở dịch vụ du lịch như nhà hàng, cơ sở lưu trú, điểm bán hàng lưu niệm và dịch vụ vận chuyển phần lớn có quy mô nhỏ và mang tính kiêm nhiệm. Trình độ nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng ngoại ngữ chưa cao, trong khi việc tiếp cận các tiêu chuẩn phục vụ hiện đại còn tương đối hạn chế. Điều này ảnh hưởng nhất định đến chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch.

Điều đáng chú ý là sự hiện diện của đội ngũ nghệ nhân dân gian và những người thực hành DSVH phi vật thể. Đây là lực lượng nắm giữ tri thức truyền thống và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, truyền dạy các loại hình nghệ thuật như Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục hay các nghi lễ, lễ hội dân gian. Tuy nhiên, phần lớn nghệ nhân hiện nay đều ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, trong khi lực lượng kế cận còn khá mỏng. Quá trình truyền nghề chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện và lòng say mê của các cá nhân, chưa có nhiều cơ chế hỗ trợ mang tính lâu dài.

Ngoài ra, sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch vẫn chủ yếu mang tính tự phát và chưa thực sự chuyên nghiệp. Phần lớn người dân chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và nhận thức về phát triển du lịch bền vững. Khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao tiếp với du khách và tham gia cung ứng dịch vụ còn nhiều hạn chế, khiến vai trò của cộng đồng trong chuỗi giá trị du lịch chưa được phát huy tương xứng.

Thực trạng trên cho thấy chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại Đông Anh tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu PTDLDS theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Sự thiếu hụt lao động có trình độ chuyên môn cao, hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ và khả năng diễn giải di sản đang là những rào cản ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của điểm đến. Điều này cũng đặt ra yêu cầu tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

2.2.2.3. Công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực
Nhận thức được vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển du lịch, trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh đã quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch. Các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản và phát triển du lịch đã được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa và du lịch, việc đào tạo chủ yếu được thực hiện thông qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn do Sở Du lịch Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội hoặc các cơ quan chuyên môn tổ chức. Nội dung tập trung vào quản lý điểm đến, bảo tồn di sản, tổ chức lễ hội, chuyển đổi số trong du lịch và kỹ năng quản lý nhà nước. Thông qua các khóa đào tạo này, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong bối cảnh phát triển mới.

Đối với lực lượng trực tiếp phục vụ khách tham quan tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, Ban Quản lý di tích đã thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh, cập nhật kiến thức lịch sử, văn hóa và nâng cao kỹ năng giao tiếp. Một số cán bộ đã được tham gia các chương trình tập huấn do thành phố Hà Nội hoặc các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức. Tuy nhiên, nội dung đào tạo vẫn chủ yếu tập trung vào kiến thức chuyên môn, trong khi các kỹ năng về ngoại ngữ, diễn giải di sản, ứng dụng công nghệ số và thiết kế trải nghiệm cho du khách chưa được quan tâm đúng mức.

Đối với cộng đồng địa phương, hoạt động đào tạo chủ yếu mang tính tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo tồn di sản và nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tại một số địa phương như Cổ Loa, Đào Thục hay Liên Hà, người dân và các nghệ nhân đã được tham gia các chương trình tập huấn về gìn giữ và phát huy giá trị DSVH phi vật thể. Tuy nhiên, quy mô đào tạo còn nhỏ, nội dung chưa thực sự chuyên sâu và chưa hình thành được các chương trình đào tạo thường xuyên dành cho cộng đồng tham gia phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo và cộng đồng địa phương trong phát triển nguồn nhân lực còn chưa chặt chẽ. Hoạt động đào tạo phần lớn mang tính ngắn hạn, chưa gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và đặc điểm của DLDS. Việc liên kết với các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch nhằm xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao vẫn còn hạn chế.

Mặc dù đã có những chuyển biến nhất định, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch tại Đông Anh vẫn chưa theo kịp yêu cầu PTDLDS theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Hoạt động đào tạo còn mang tính ngắn hạn, thiếu tính hệ thống và chưa tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa nhu cầu thực tiễn với nội dung đào tạo. Điều này phần nào lý giải cho thực trạng chất lượng nguồn nhân lực còn chưa đồng đều và khả năng thích ứng với xu hướng phát triển du lịch hiện đại còn hạn chế.
Kết quả phân tích cho thấy nguồn nhân lực phục vụ du lịch tại Đông Anh đã từng bước được hình thành và có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau. Bên cạnh đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch còn bao gồm cán bộ Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, đội ngũ thuyết minh viên, lao động tại các cơ sở dịch vụ, các nghệ nhân dân gian và cộng đồng địa phương. Sự đa dạng về thành phần tham gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bảo tồn và phát huy GTDS gắn với phát triển du lịch.

Trong những năm gần đây, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được cải thiện thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ do thành phố Hà Nội và địa phương tổ chức. Đội ngũ cán bộ quản lý và thuyết minh viên tại Khu di tích Cổ Loa cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ khách tham quan. Các nghệ nhân và cộng đồng địa phương tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các loại hình DSVH phi vật thể như Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục và các lễ hội truyền thống. Điều này góp phần bảo đảm tính xác thực và tính liên tục của các giá trị văn hóa trong quá trình khai thác du lịch.

Mặc dù vậy, xét trên yêu cầu PTDLDS theo hướng chuyên nghiệp và bền vững, nguồn nhân lực của địa phương vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Trước hết, quy mô lao động chuyên trách còn nhỏ và phân bố chưa đồng đều. Hoạt động du lịch hiện nay chủ yếu tập trung tại Cổ Loa, trong khi nhiều điểm di sản khác chưa hình thành được đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp. Lao động tham gia cung ứng dịch vụ chủ yếu có quy mô nhỏ, mang tính kiêm nhiệm và thiếu tính ổn định.

Một hạn chế đáng chú ý khác là chất lượng nguồn nhân lực chưa thực sự tương xứng với tiềm năng phát triển của địa phương. Trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng giao tiếp ngoại ngữ và năng lực ứng dụng công nghệ số của một bộ phận lao động còn hạn chế. Hoạt động thuyết minh tại nhiều điểm đến vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống, chưa chú trọng đến kỹ năng diễn giải di sản, kể chuyện lịch sử và tổ chức các hoạt động tương tác nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Trong bối cảnh chuyển đổi số và xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, những hạn chế này phần nào ảnh hưởng đến sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Đối với DSVH phi vật thể, đội ngũ nghệ nhân và những người nắm giữ tri thức truyền thống phần lớn đã ở độ tuổi cao, trong khi lực lượng kế cận còn tương đối mỏng. Quá trình truyền dạy chủ yếu dựa vào sự tâm huyết của các nghệ nhân và cộng đồng, chưa có nhiều cơ chế hỗ trợ mang tính lâu dài. Điều này đặt ra nguy cơ mai một đối với một số giá trị văn hóa truyền thống trong tương lai nếu không có chính sách bảo tồn và phát triển nguồn nhân lực phù hợp.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa được triển khai một cách đồng bộ và thường xuyên. Các chương trình bồi dưỡng hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn, nội dung đào tạo còn nặng về lý thuyết và chưa gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của DLDS. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và các cơ sở đào tạo còn chưa chặt chẽ, dẫn đến việc hình thành đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao vẫn gặp nhiều khó khăn.

Thực trạng trên cho thấy nguồn nhân lực đang trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác và phát huy GTDS tại Đông Anh. Mặc dù địa phương sở hữu nhiều tiềm năng về lịch sử và văn hóa, song sự thiếu hụt lao động chất lượng cao, hạn chế về kỹ năng nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp trong cung ứng dịch vụ đã tạo ra khoảng cách nhất định giữa tiềm năng và khả năng phát triển trên thực tế. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo chuyên sâu và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương, qua đó tạo nền tảng cho sự PTDLDS trong thời gian tới.

2.2.2.4. Hệ thống doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch
Hoạt động kinh doanh du lịch tại Đông Anh hiện có quy mô tương đối nhỏ. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch chưa nhiều, trong khi các cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ khách chủ yếu mang tính hộ gia đình hoặc kinh doanh nhỏ lẻ. Các chủ thể tham gia bao gồm doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các tổ chức, cá nhân thực hành di sản văn hóa, với phạm vi hoạt động và mức độ chuyên nghiệp khác nhau.

Trong lĩnh vực lữ hành, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hùng Vương là một doanh nghiệp có trụ sở tại địa phương, tổ chức các chương trình du lịch nội địa và quốc tế, đồng thời cung ứng các tour tham quan, học tập và trải nghiệm dành cho khách đoàn, học sinh, sinh viên và các cơ quan, tổ chức. Bên cạnh doanh nghiệp tại địa phương, một số đơn vị lữ hành như Hanoitourist, Vietravel Hà Nội, Hanoi Redtours và Hanoi Sun Travel tham gia khai thác các chương trình du lịch kết nối Cổ Loa. Việc đưa di tích vào các chương trình tham quan góp phần kết nối Đông Anh với những điểm đến khác trong vùng Thủ đô và tạo nguồn khách cho địa phương. 

Hoạt động đưa khách đến các điểm di sản còn gắn với vai trò của đơn vị quản lý điểm đến. Tại Cổ Loa, Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa thực hiện nhiệm vụ quản lý di tích và tổ chức đón tiếp khách tham quan. Đây là chủ thể có chức năng khác với doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhưng có liên quan trực tiếp đến quá trình tổ chức hoạt động tham quan và phối hợp phục vụ khách tại di tích.

Bên cạnh các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn được cung ứng bởi các cơ sở ăn uống, dịch vụ vận chuyển, cửa hàng lưu niệm, điểm bán sản phẩm OCOP và hộ kinh doanh cá thể. Các cơ sở này tập trung nhiều tại khu vực Cổ Loa và một số địa điểm diễn ra lễ hội truyền thống, đáp ứng nhu cầu ăn uống, đi lại và mua sắm của du khách. Tuy nhiên, quy mô kinh doanh còn nhỏ, chất lượng phục vụ chưa đồng đều và sự kết nối giữa các dịch vụ còn hạn chế. Vì vậy, hệ thống dịch vụ chưa tạo được sự hỗ trợ đồng bộ cho hoạt động tham quan và trải nghiệm di sản.

Đối với du lịch gắn với DSVH phi vật thể, Phường múa rối nước Đào Thục, Câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê và các nghệ nhân địa phương là những chủ thể trực tiếp tham gia bảo tồn, trình diễn nghệ thuật truyền thống. Hoạt động của các chủ thể này góp phần đưa di sản đến với khách tham quan và bổ sung trải nghiệm văn hóa cho các chương trình du lịch. Tuy nhiên, việc biểu diễn phục vụ khách chủ yếu được tổ chức theo nhu cầu của từng đoàn hoặc trong khuôn khổ các sự kiện văn hóa, chưa hình thành lịch trình thường xuyên để doanh nghiệp thuận lợi xây dựng và khai thác sản phẩm. Đặc điểm này cũng ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn thu từ hoạt động phục vụ du lịch.

Ý kiến phỏng vấn doanh nghiệp cho thấy giá trị lịch sử, văn hóa của di sản là một lợi thế của Đông Anh, song khả năng khai thác còn bị hạn chế bởi sự đơn điệu của sản phẩm và thiếu hụt dịch vụ bổ trợ. Đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hùng Vương chia sẻ: 

“Cổ Loa có giá trị lịch sử và văn hóa rất đặc sắc, nhưng các sản phẩm du lịch hiện nay chủ yếu vẫn dừng ở hoạt động tham quan di tích. Khách thường chỉ lưu lại trong thời gian ngắn, do chưa có nhiều dịch vụ bổ trợ và các chương trình trải nghiệm mang tính đặc thù” (DN.01, Phỏng vấn bán cấu trúc, 2026).

Ý kiến trên cho thấy, từ góc nhìn của doanh nghiệp được phỏng vấn, sức hấp dẫn của tài nguyên di sản chưa được chuyển hóa đầy đủ thành các sản phẩm và dịch vụ có khả năng kéo dài thời gian tham quan. Hạn chế này liên quan đến khả năng kết nối giữa hoạt động tham quan di tích, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Nhìn chung, Đông Anh đã có sự tham gia của nhiều nhóm chủ thể trong tổ chức và cung ứng dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, quy mô kinh doanh nhỏ, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều và sự phối hợp giữa các chủ thể còn hạn chế đang ảnh hưởng đến khả năng hình thành những chương trình du lịch di sản hoàn chỉnh. Đây là những vấn đề cần được xem xét trong phát triển dịch vụ du lịch và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, đơn vị quản lý di sản và cộng đồng địa phương.
2.2.2.5. Mức độ tham gia của doanh nghiệp vào khai thác di sản

Sự tham gia của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần chuyển hóa các giá trị lịch sử và văn hóa thành sản phẩm du lịch cụ thể. Tại Đông Anh, mặc dù số lượng doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch chưa nhiều, song trong những năm gần đây, khu vực doanh nghiệp đã từng bước tham gia vào quá trình khai thác và phát huy GTDS thông qua việc xây dựng chương trình tham quan, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và cung ứng các dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Hiện nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa là điểm đến được nhiều doanh nghiệp lữ hành lựa chọn đưa vào chương trình tham quan. Một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hùng Vương (Hung Vuong Tour), Hanoitourist, Vietravel Hà Nội hay Hanoi Redtours đã xây dựng các tuyến du lịch kết nối Cổ Loa với Hoàng thành Thăng Long, đền Sóc, làng gốm Bát Tràng và một số điểm đến khác trong vùng Thủ đô. Đối tượng khách chủ yếu là học sinh, sinh viên, khách nội địa theo đoàn và khách tham quan ngắn ngày.

Tuy nhiên, sự tham gia của doanh nghiệp hiện vẫn tập trung chủ yếu vào hoạt động tổ chức tour tham quan di tích, trong khi việc đầu tư xây dựng các sản phẩm trải nghiệm chuyên sâu còn tương đối hạn chế. Các chương trình gắn với Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục, làng nghề truyền thống hay các hoạt động trải nghiệm văn hóa cộng đồng chưa được khai thác thường xuyên và chưa trở thành những sản phẩm đặc trưng có khả năng tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Kết quả phỏng vấn với đại diện doanh nghiệp lữ hành cho thấy:

"Giá trị của Cổ Loa rất lớn nhưng sản phẩm du lịch hiện nay còn khá đơn giản. Khách chủ yếu tham quan trong thời gian ngắn, trong khi các hoạt động trải nghiệm văn hóa, làng nghề hay chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống chưa được tổ chức thường xuyên. Đây là một trong những nguyên nhân khiến thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách còn thấp" (DN.01, Phỏng vấn bán cấu trúc, năm 2026).

Ở góc độ quản lý điểm đến, đại diện Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa cũng cho rằng:

"Các doanh nghiệp lữ hành đã góp phần đưa khách đến với Cổ Loa, đặc biệt là các đoàn học sinh và khách nội địa. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị quản lý di tích trong việc xây dựng sản phẩm mới và tổ chức các hoạt động trải nghiệm vẫn chưa thực sự chặt chẽ" (QL.01, Phỏng vấn bán cấu trúc, năm 2025).

Đối với các loại hình DSVH phi vật thể, mức độ tham gia của doanh nghiệp còn khá khiêm tốn. Hoạt động biểu diễn múa rối nước Đào Thục hay ca trù Lỗ Khê chủ yếu phục vụ theo yêu cầu của các đoàn khách hoặc trong khuôn khổ các chương trình giao lưu văn hóa. Việc hình thành các sản phẩm mang tính thương mại, có lịch biểu diễn định kỳ và sự tham gia thường xuyên của các doanh nghiệp lữ hành vẫn còn hạn chế.

Phần lớn doanh nghiệp hiện nay tham gia khai thác di sản với vai trò trung gian đưa khách đến điểm đến, trong khi mức độ đầu tư trực tiếp vào bảo tồn, phát triển sản phẩm hay nâng cao chất lượng dịch vụ còn chưa nhiều. Điều này cho thấy mối liên kết giữa doanh nghiệp với tài nguyên di sản mới dừng lại ở mức khai thác các giá trị sẵn có, chưa thực sự phát huy được vai trò của khu vực tư nhân trong quá trình PTDLDS.
2.2.2.6. Đánh giá thực trạng doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh du lịch

Sự tham gia của khu vực doanh nghiệp trong những năm gần đây đã góp phần từng bước đưa các giá trị lịch sử và văn hóa của Đông Anh vào hoạt động khai thác du lịch. Bên cạnh các doanh nghiệp lữ hành có trụ sở tại Hà Nội, sự hiện diện của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hùng Vương (Hung Vuong Tour) và các hộ kinh doanh dịch vụ tại địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các chương trình tham quan, kết nối Cổ Loa với các điểm đến khác trong vùng Thủ đô. Cùng với đó, các nghệ nhân, câu lạc bộ văn hóa và cộng đồng dân cư địa phương cũng từng bước tham gia vào quá trình cung ứng các sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Tuy nhiên, xét trên yêu cầu PTDLDS theo hướng chuyên nghiệp và bền vững, vai trò của khu vực doanh nghiệp vẫn chưa được phát huy tương xứng với tiềm năng của địa phương. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế, quy mô kinh doanh nhỏ và khả năng đầu tư chưa lớn. Phần lớn các doanh nghiệp mới tập trung vào khai thác các giá trị sẵn có của di sản thông qua hoạt động tổ chức tour tham quan, trong khi mức độ tham gia vào quá trình xây dựng sản phẩm, phát triển dịch vụ và đầu tư nâng cao chất lượng điểm đến còn chưa rõ nét.

Các sản phẩm du lịch hiện nay chủ yếu vẫn xoay quanh hoạt động tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, trong khi các loại hình DSVH phi vật thể, làng nghề truyền thống và không gian văn hóa cộng đồng chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng. Điều này khiến thời gian lưu trú của du khách còn ngắn, mức chi tiêu chưa cao và khả năng tạo ra giá trị gia tăng từ du lịch còn nhiều hạn chế. Mặc dù mối liên kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng đã bước đầu được hình thành, song cơ chế phối hợp giữa các chủ thể vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Sự kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành với các nghệ nhân, câu lạc bộ văn hóa và cộng đồng địa phương chủ yếu mang tính thời điểm, chưa hình thành được chuỗi sản phẩm ổn định cũng như cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng. Trong khi đó, việc huy động nguồn lực xã hội cho bảo tồn và phát huy GTDS vẫn còn nhiều khó khăn.

Kết quả phỏng vấn với đại diện doanh nghiệp và Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa cho thấy cả hai phía đều mong muốn tăng cường hợp tác trong xây dựng sản phẩm mới, đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình phối hợp trên thực tế vẫn còn thiếu tính thường xuyên và chưa có một cơ chế điều phối thống nhất giữa các bên liên quan.

Từ góc độ quản trị di sản, thực trạng trên phản ánh mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng tại Đông Anh mới dừng lại ở mức độ hợp tác bước đầu, chưa phát triển thành mô hình quản trị đa bên thực sự hiệu quả. Điều này phần nào lý giải vì sao tiềm năng DLDS của địa phương còn chưa được chuyển hóa đầy đủ thành các sản phẩm và lợi ích kinh tế cụ thể. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch trải nghiệm và xu hướng phát triển bền vững ngày càng được chú trọng, việc tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể và hình thành các chuỗi giá trị du lịch dựa trên di sản sẽ trở thành yêu cầu quan trọng đối với sự phát triển của du lịch Đông Anh trong thời gian tới.

2.2.3. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
2.2.3.1. Hệ thống giao thông và khả năng tiếp cận điểm đến
Cơ sở hạ tầng giao thông là một trong những điều kiện quan trọng quyết định khả năng tiếp cận điểm đến và hiệu quả liên kết không gian du lịch. So với nhiều địa phương khác của Hà Nội, Đông Anh có lợi thế nổi bật về vị trí địa lý và kết nối vùng. Trước ngày 01/7/2025, Đông Anh là huyện ngoại thành nằm ở phía Bắc sông Hồng với diện tích tự nhiên khoảng 182 km², cách trung tâm thành phố Hà Nội từ 10–15 km và cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 15 km. Với khoảng cách này, thời gian di chuyển từ khu vực hồ Hoàn Kiếm đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa chỉ khoảng 30–40 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các chương trình tham quan trong ngày, du lịch cuối tuần và du lịch học đường.

Hệ thống giao thông đối ngoại của Đông Anh tương đối phát triển với nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua như Quốc lộ 3, đường Võ Nguyên Giáp, đường Trường Sa, tuyến cao tốc Nhật Tân – Nội Bài và đường Vành đai 3. Đồng thời, hệ thống cầu lớn gồm cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù và cầu Đuống đã góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa Đông Anh với khu vực nội đô Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Theo Đề án phát triển du lịch huyện Đông Anh, lợi thế về giao thông và vị trí cửa ngõ của Thủ đô được xem là một trong những điều kiện thuận lợi quan trọng để hình thành các tuyến du lịch liên vùng và PTDLDS.

Không chỉ có lợi thế về giao thông đối ngoại, mạng lưới giao thông nội vùng cũng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các điểm du lịch trên địa bàn. Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa hiện có khả năng tiếp nhận các loại phương tiện từ xe cá nhân đến xe du lịch cỡ lớn. Hệ thống xe buýt công cộng kết nối Đông Anh với trung tâm Hà Nội cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tiếp cận điểm đến với chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, khả năng kết nối giữa các điểm du lịch trên địa bàn vẫn chưa thực sự đồng bộ. Đông Anh hiện là một trong những địa phương có mật độ di tích cao của Hà Nội với khoảng 400 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 124 di tích đã được xếp hạng, bao gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt là Khu di tích Cổ Loa, 65 di tích cấp quốc gia và 55 di tích cấp thành phố. Bên cạnh đó, địa phương còn có khoảng 24 làng nghề và làng có nghề, cùng nhiều DSVH phi vật thể đặc sắc như Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục và hệ thống lễ hội truyền thống phong phú. Tuy nhiên, sự liên kết giữa Cổ Loa với các điểm di sản khác như Đào Thục, Lỗ Khê, đền Sái hay các làng nghề truyền thống vẫn còn hạn chế do hệ thống biển chỉ dẫn, điểm dừng chân và các công trình hỗ trợ dành riêng cho khách du lịch chưa được đầu tư đồng bộ.

Kết quả phỏng vấn với đại diện Công ty Đông Anh Travel cho thấy, mặc dù doanh nghiệp đánh giá cao lợi thế về vị trí địa lý và khả năng kết nối của Đông Anh với trung tâm Hà Nội và sân bay Nội Bài, song việc xây dựng các tuyến du lịch chuyên đề và các chương trình có thời gian lưu trú dài vẫn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng hỗ trợ dọc tuyến còn thiếu. Theo đại diện doanh nghiệp, các điểm đến trên địa bàn chưa được kết nối thành một mạng lưới thống nhất, trong khi hệ thống biển chỉ dẫn, bãi đỗ xe và điểm dừng chân phục vụ khách du lịch vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp.

Lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi để Đông Anh tham gia vào mạng lưới du lịch của vùng Thủ đô. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hệ thống khoảng 400 di tích lịch sử - văn hóa, 124 di tích đã được xếp hạng và khoảng 24 làng nghề, việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông nội vùng và các công trình hỗ trợ du lịch là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao khả năng kết nối điểm đến và tăng cường sức hấp dẫn của DLDS tại địa phương.

2.2.3.2. Cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và sự gia tăng nhu cầu tham quan, hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn Đông Anh từng bước được hình thành và phát triển. Tuy nhiên, xét dưới góc độ của một điểm đến DLDS, cơ sở lưu trú và các dịch vụ bổ trợ hiện nay vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Do đặc điểm khách du lịch đến Đông Anh chủ yếu là khách tham quan trong ngày, khách học đường và khách nội địa từ khu vực trung tâm Hà Nội, nhu cầu lưu trú chưa cao. Phần lớn du khách sau khi kết thúc chương trình tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa thường quay trở lại khu vực nội thành Hà Nội hoặc tiếp tục hành trình đến các điểm du lịch khác. Điều này khiến hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn phát triển chậm và chủ yếu phục vụ khách công vụ, khách vãng lai hoặc nhu cầu nghỉ ngắn hạn. Một số khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở lưu trú nhỏ tập trung tại khu vực thị trấn Đông Anh cũ, Vĩnh Ngọc, Hải Bối (xã Vĩnh Thanh) và dọc các tuyến đường kết nối với sân bay Nội Bài.

Bên cạnh hệ thống lưu trú, các dịch vụ phục vụ khách du lịch như ăn uống, vận chuyển, mua sắm và giới thiệu sản phẩm địa phương đã từng bước được mở rộng. Đây là những điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Ngoài ra, quá trình xây dựng chương trình OCOP và phát triển kinh tế nông thôn đã tạo điều kiện để nhiều sản phẩm đặc sản và sản phẩm làng nghề tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch. Các sản phẩm mộc mỹ nghệ Vân Hà, mây tre đan Liên Hà, bánh đa nem Vân Nội cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng bước đầu được giới thiệu đến du khách thông qua các hội chợ, lễ hội và các chương trình xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, quy mô hoạt động còn nhỏ, tính chuyên nghiệp chưa cao và chưa hình thành được các không gian mua sắm chuyên biệt dành cho khách du lịch.

Mặc dù vậy, hệ thống dịch vụ bổ trợ tại Đông Anh vẫn còn nhiều hạn chế. Địa phương chưa có trung tâm thông tin du lịch chuyên biệt, chưa hình thành các khu phố đi bộ, chợ đêm hay các sản phẩm du lịch ban đêm. Các mô hình lưu trú cộng đồng, homestay hay farmstay gắn với trải nghiệm văn hóa và nông nghiệp hầu như chưa phát triển, trong khi đây là những loại hình có nhiều tiềm năng đối với một địa phương ven đô giàu bản sắc văn hóa như Đông Anh.

Kết quả phỏng vấn với đại diện doanh nghiệp lữ hành cho thấy:

“Điểm yếu lớn nhất của du lịch Đông Anh hiện nay không nằm ở tài nguyên mà nằm ở hệ thống dịch vụ. Khách đến Cổ Loa tương đối đông, nhưng sau khi tham quan xong thường quay trở lại nội thành Hà Nội do chưa có nhiều hoạt động trải nghiệm và các dịch vụ lưu trú mang tính đặc thù” (DN.02, Phỏng vấn bán cấu trúc, năm 2026).

Tương tự, đại diện doanh nghiệp lữ hành khác cho rằng:

“Nếu Đông Anh phát triển được các mô hình homestay, không gian trải nghiệm làng nghề và các dịch vụ văn hóa về đêm thì khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách sẽ được cải thiện đáng kể” (DN.03, Phỏng vấn bán cấu trúc, năm 2026).

Như vậy, mặc dù hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn đã từng bước được hình thành với hàng chục cơ sở ăn uống, mua sắm và vui chơi giải trí đạt chuẩn, song quy mô phát triển vẫn còn khiêm tốn và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu PTDLDS theo hướng chuyên nghiệp. Khoảng cách giữa tiềm năng tài nguyên và năng lực cung ứng dịch vụ hiện nay tiếp tục là một trong những rào cản lớn đối với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Đông Anh trong không gian du lịch Thủ đô.
2.2.3.3. Hạ tầng phục vụ tham quan và trải nghiệm

Cùng với hệ thống giao thông và các dịch vụ du lịch cơ bản, hạ tầng phục vụ tham quan và trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng mức độ hài lòng của du khách và kéo dài thời gian lưu trú tại điểm đến. Đối với DLDS, đây không chỉ là các công trình hỗ trợ kỹ thuật mà còn là những điều kiện cần thiết để chuyển hóa các giá trị lịch sử, văn hóa thành những trải nghiệm cụ thể, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Trong những năm gần đây, Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa đã được quan tâm đầu tư thông qua nhiều chương trình tu bổ, tôn tạo và chỉnh trang cảnh quan. Với diện tích quy hoạch khoảng 860 ha, trong đó khu vực bảo vệ di tích trung tâm rộng gần 500 ha, Cổ Loa hiện là một trong những quần thể di tích có quy mô lớn nhất của Hà Nội. Hệ thống đường nội bộ, sân trung tâm, khu vực đón tiếp khách, các bảng giới thiệu di tích và cảnh quan khu vực trung tâm từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, nghiên cứu và tổ chức lễ hội. Hằng năm, lễ hội Cổ Loa diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch, thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh của điểm đến.

Bên cạnh Cổ Loa, Đông Anh còn sở hữu hệ thống tài nguyên văn hóa phong phú với khoảng 400 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 124 di tích đã được xếp hạng, bao gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 65 di tích cấp quốc gia và 55 di tích cấp thành phố. Ngoài ra, địa phương còn có khoảng 24 làng nghề và làng có nghề cùng nhiều loại hình DSVH phi vật thể đặc sắc như Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục và hệ thống lễ hội truyền thống. Đây là những điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm đa dạng gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng.

So với tiềm năng vốn có, hạ tầng phục vụ tham quan và trải nghiệm trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế. Ngoài khu vực trung tâm Cổ Loa được đầu tư tương đối đồng bộ, phần lớn các điểm di sản khác như làng múa rối nước Đào Thục, không gian Ca trù Lỗ Khê, đền Sái hay các làng nghề truyền thống vẫn chưa có trung tâm đón tiếp khách, bãi đỗ xe chuyên dụng, hệ thống biển chỉ dẫn đồng bộ và các điểm dừng chân phục vụ khách du lịch. Các công trình vệ sinh công cộng, khu vực nghỉ ngơi và không gian trải nghiệm chuyên biệt còn đơn giản, chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng hơn là đáp ứng yêu cầu khai thác du lịch chuyên nghiệp.

Đối với các loại hình di sản phi vật thể, điều kiện phục vụ trải nghiệm còn nhiều hạn chế. Ca trù Lỗ Khê hiện vẫn chủ yếu được biểu diễn tại đình làng hoặc trong các dịp lễ hội, chưa hình thành được không gian trình diễn chuyên biệt dành cho khách du lịch. Tương tự, phường múa rối nước Đào Thục với lịch sử hơn 300 năm chủ yếu hoạt động theo yêu cầu của các đoàn khách hoặc các chương trình văn hóa, trong khi lịch biểu diễn định kỳ và các dịch vụ hỗ trợ đi kèm vẫn chưa được tổ chức thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động diễn giải di sản như hệ thống thuyết minh tự động, thực tế ảo, thực tế tăng cường hay các hình thức trải nghiệm tương tác còn khá hạn chế.

Kết quả phỏng vấn với đại diện Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa cho thấy, mặc dù cơ sở vật chất tại khu di tích đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, song nhiều hạng mục phục vụ trải nghiệm, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ số và các công trình hỗ trợ khách tham quan, vẫn cần tiếp tục được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong bối cảnh mới. Quan điểm này cũng nhận được sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp lữ hành. Đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hùng Vương cho rằng điểm mạnh lớn nhất của Đông Anh là tài nguyên văn hóa và lợi thế về giao thông, nhưng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ trải nghiệm chưa tương xứng với tiềm năng, khiến phần lớn các chương trình du lịch hiện nay chỉ kéo dài trong khoảng hai đến ba giờ. Trong khi đó, đại diện Công ty Đông Anh Travel nhận định rằng các điểm đến trên địa bàn vẫn hoạt động tương đối độc lập, thiếu sự liên kết về không gian và hạ tầng hỗ trợ, gây khó khăn cho việc xây dựng các chương trình du lịch chuyên đề. Tương tự, đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Mặt Trời Hà Nội (Hanoi Sun Travel) cho rằng xu hướng của du khách hiện nay ngày càng chú trọng đến trải nghiệm và tương tác với văn hóa bản địa, song việc thiếu các không gian trình diễn văn hóa, các hoạt động trải nghiệm thường xuyên và các dịch vụ bổ trợ đã hạn chế khả năng thiết kế các chương trình lưu trú dài ngày và gia tăng mức chi tiêu của khách.

Có thể thấy rằng mặc dù Đông Anh sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú với mật độ di sản cao và đã có những bước đầu tư đáng kể tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, song hạ tầng phục vụ tham quan và trải nghiệm trên phạm vi toàn huyện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Sự thiếu đồng bộ của các công trình hỗ trợ, không gian trải nghiệm và các phương tiện diễn giải hiện đại đã hạn chế khả năng hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, ảnh hưởng đến thời gian lưu trú, mức chi tiêu cũng như hiệu quả khai thác các GTDS trong quá trình phát triển du lịch địa phương.

2.2.3.4. Mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch di sản 
Nhìn từ góc độ PTDLDS, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tại Đông Anh đã tạo ra những điều kiện nền tảng cho việc khai thác các giá trị lịch sử và văn hóa của địa phương. Lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối giao thông thuận lợi cùng với quá trình đầu tư, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa trong những năm gần đây đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến và từng bước đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Bên cạnh đó, sự hình thành của hệ thống nhà hàng, các cơ sở dịch vụ, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo cơ sở ban đầu cho việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản.

Tuy nhiên, nếu đối chiếu với tiềm năng tài nguyên và yêu cầu PTDLDS theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, mức độ đáp ứng của hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật vẫn còn những khoảng cách nhất định. Mặc dù sở hữu khoảng 400 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 124 di tích đã được xếp hạng, bao gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 65 di tích cấp quốc gia và 55 di tích cấp thành phố, cùng khoảng 24 làng nghề và làng có nghề, song phần lớn các tài nguyên này chưa được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng du lịch tương xứng. Hoạt động đầu tư hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, trong khi nhiều điểm đến khác như Đào Thục, Lỗ Khê, đền Sái hay các làng nghề truyền thống chưa được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và các công trình hỗ trợ phục vụ khách du lịch.

Một hạn chế đáng chú ý là các dịch vụ bổ trợ và hạ tầng phục vụ trải nghiệm còn chưa phong phú. Các trung tâm thông tin du lịch, không gian trình diễn văn hóa chuyên biệt, các sản phẩm du lịch ban đêm, mô hình lưu trú cộng đồng hay các dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch hầu như chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Điều này khiến phần lớn khách du lịch đến Đông Anh vẫn chủ yếu tham quan trong ngày, thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu chưa cao. Khả năng tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù và gia tăng giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch vì thế vẫn còn hạn chế.

Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực DLDS còn diễn ra chậm. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động diễn giải di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu số, thuyết minh tự động, thực tế ảo hay các hình thức trải nghiệm tương tác vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Trong bối cảnh xu hướng du lịch thông minh và du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, đây được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của điểm đến. Xét trên tổng thể, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của Đông Anh đã đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của hoạt động tham quan và bước đầu tạo nền tảng cho sự PTDLDS. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của một địa phương sở hữu mật độ di sản cao của Thủ đô Hà Nội. Khoảng cách giữa nguồn tài nguyên phong phú với năng lực phục vụ thực tế vẫn là một trong những điểm nghẽn quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và phát huy GTDS. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm hướng tới PTDLDS theo hướng chuyên nghiệp và bền vững trong giai đoạn tới.

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, mặc dù cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Đông Anh đã có những bước phát triển nhất định, song vẫn chưa theo kịp tốc độ gia tăng nhu cầu của thị trường cũng như yêu cầu khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên di sản. Đây vừa là thách thức, vừa là dư địa phát triển quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò của Đông Anh trong không gian DLVH của Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

2.3. Thực trạng cầu du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội

2.3.1. Quy mô và cơ cấu khách du lịch

Sự phát triển của DLVH trong những năm gần đây, cùng với xu hướng mở rộng không gian du lịch của Thủ đô Hà Nội, đã tạo điều kiện để Đông Anh dần tham gia sâu hơn vào mạng lưới các điểm đến của vùng. Với lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm, sân bay quốc tế Nội Bài và các địa phương lân cận, Đông Anh ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều nhóm du khách, đặc biệt là khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày. Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, các lễ hội truyền thống, làng nghề và các loại hình nghệ thuật dân gian đã trở thành những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến trong không gian DLVH của Hà Nội.

Kết quả khảo sát 152 du khách được thực hiện trong năm 2025 - 2026 cho thấy thị trường khách của Đông Anh hiện nay vẫn mang đậm đặc trưng của một điểm đến văn hóa ven đô. Nguồn khách chủ yếu đến từ Hà Nội và các địa phương lân cận với 110 người, chiếm 72,4% tổng số khách được khảo sát; khách đến từ các tỉnh, thành phố khác chiếm 18,4%, trong khi khách quốc tế và Việt kiều mới chỉ chiếm 9,2%. Cơ cấu này cho thấy sức hút của Đông Anh trước hết vẫn dựa vào thị trường khách nội địa, đặc biệt là nhóm khách có nhu cầu tham quan trong ngày hoặc kết hợp với các chương trình du lịch tại Hà Nội. Đối với khách quốc tế, phần lớn các chuyến đi đến Đông Anh hiện nay thường gắn với việc tham quan Cổ Loa trong hành trình khám phá Thăng Long – Hà Nội hoặc các tour chuyên đề về lịch sử và văn hóa truyền thống.

Một đặc điểm đáng chú ý của thị trường khách du lịch tại Đông Anh là sự hiện diện tương đối nổi bật của nhóm khách trẻ. Trong tổng số 152 khách được khảo sát, nhóm tuổi từ 18 đến 35 chiếm 53,9%, cao hơn đáng kể so với các nhóm tuổi còn lại. Sự gia tăng của nhóm khách này phần nào cho thấy những giá trị lịch sử và văn hóa của Đông Anh đang dần tiếp cận được với thế hệ du khách mới, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm, khám phá bản sắc địa phương và tìm hiểu lịch sử ngày càng được quan tâm. Đây cũng là nhóm khách có mức độ tiếp cận công nghệ số cao, thường xuyên sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Instagram để tìm kiếm thông tin cũng như chia sẻ trải nghiệm sau chuyến đi. Sự thay đổi trong cơ cấu độ tuổi vì vậy không chỉ tác động đến nhu cầu tiêu dùng du lịch mà còn ảnh hưởng đến cách thức quảng bá và xây dựng hình ảnh điểm đến.

Cùng với sự thay đổi về cơ cấu khách, hành vi tổ chức chuyến đi cũng có những chuyển biến nhất định. Khách đi tự túc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 58,6%, trong khi khách đi theo đoàn và khách sử dụng chương trình của doanh nghiệp lữ hành chỉ chiếm lần lượt 27,0% và 14,4%. Sự gia tăng của loại hình du lịch tự tổ chức phản ánh xu hướng cá nhân hóa ngày càng rõ nét trong tiêu dùng du lịch hiện nay. Thay vì phụ thuộc vào các chương trình được thiết kế sẵn, du khách có xu hướng chủ động lựa chọn điểm đến, xây dựng lịch trình và tìm kiếm những trải nghiệm phù hợp với sở thích cá nhân. Điều này cũng cho thấy vai trò của các doanh nghiệp lữ hành trong việc dẫn dắt và khai thác thị trường khách đối với du lịch Đông Anh vẫn chưa thực sự nổi bật. Thời gian lưu trú của du khách tại Đông Anh vẫn còn tương đối ngắn. Kết quả điều tra cho thấy có tới 81,6% số khách chỉ tham quan trong ngày, trong khi tỷ lệ khách lưu trú qua đêm chiếm tỷ trọng khá nhỏ. Điều này phản ánh vị thế của Đông Anh hiện nay chủ yếu vẫn là một điểm tham quan trong hành trình khám phá Hà Nội hoặc là lựa chọn cho các chuyến du lịch cuối tuần của cư dân đô thị. Từ góc độ kinh tế du lịch, thời gian lưu trú ngắn đồng nghĩa với khả năng chi tiêu của du khách còn hạn chế, qua đó làm giảm hiệu quả lan tỏa của hoạt động du lịch đối với cộng đồng địa phương.

Nhìn một cách tổng thể, thị trường khách du lịch của Đông Anh hiện nay mang đặc trưng của một điểm đến văn hóa ven đô với ưu thế thuộc về khách nội địa, khách trẻ và khách đi tự túc. Cơ cấu thị trường này phản ánh khá rõ xu hướng tiêu dùng du lịch trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển của các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch giáo dục và du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên, sự phụ thuộc tương đối lớn vào nguồn khách nội vùng, cùng với thời gian lưu trú còn hạn chế, cũng cho thấy dư địa phát triển của điểm đến vẫn còn khá lớn, đặc biệt trong việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh trong không gian du lịch của Thủ đô Hà Nội.

2.3.2. Đặc điểm nhu cầu và động cơ chuyến đi

Kết quả khảo sát 152 du khách cho thấy động cơ chuyến đi của khách đến Đông Anh khá đa dạng, phản ánh những đặc điểm riêng của một điểm đến DLDS nằm trong không gian du lịch của Thủ đô Hà Nội. Trong đó, nhu cầu tìm hiểu lịch sử và văn hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất với 71 người, tương ứng 46,7% tổng số khách được điều tra. Tiếp theo là nhóm khách có nhu cầu tham quan kết hợp nghỉ ngơi cuối tuần với 39 người (25,7%), khách tham gia lễ hội và hoạt động tín ngưỡng với 27 người (17,8%) và nhóm khách đến với mục đích học tập, nghiên cứu chiếm 9,8%.

Bảng 2.7. Động cơ chuyến đi của khách du lịch tại Đông Anh 
	Động cơ chuyến đi
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Tìm hiểu lịch sử, văn hóa
	71
	46,7

	Tham quan, nghỉ ngơi cuối tuần
	39
	25,7

	Tham gia lễ hội, tín ngưỡng
	27
	17,8

	Học tập, nghiên cứu
	15
	9,8

	Tổng cộng
	152
	100,0


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, năm 2025.
Cơ cấu động cơ chuyến đi cho thấy Đông Anh hiện vẫn được nhận diện chủ yếu như một điểm đến văn hóa - lịch sử. Điều này có mối liên hệ trực tiếp với vai trò nổi bật của Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa cũng như hệ thống lễ hội truyền thống, các làng nghề và các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của địa phương. Mặc dù yếu tố tham quan, nghỉ ngơi cuối tuần đang ngày càng được chú ý, nhưng giá trị lịch sử và văn hóa vẫn là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

Bên cạnh động cơ chuyến đi, kết quả khảo sát cũng cho thấy nhu cầu của du khách đang có sự thay đổi đáng kể. Phần lớn khách du lịch không chỉ mong muốn được tham quan di tích mà còn quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động trải nghiệm và tương tác với di sản.
Kết quả trên cho thấy xu hướng tiêu dùng du lịch đang có sự chuyển dịch từ hoạt động tham quan đơn thuần sang nhu cầu trải nghiệm có chiều sâu. Trong số 152 khách được khảo sát, có tới 68,4% mong muốn được trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống, trong khi 62,5% quan tâm đến các chương trình trình diễn nghệ thuật dân gian. Điều này cho thấy yếu tố "trải nghiệm" đang ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng trong quá trình tiêu dùng du lịch.

Ngoài ra, nhu cầu tiếp cận thông tin và diễn giải di sản cũng được thể hiện khá rõ. Có 57,9% số khách được hỏi mong muốn được tìm hiểu lịch sử thông qua các hình thức thuyết minh, kể chuyện hoặc tái hiện lịch sử. Điều này cho thấy du khách hiện nay không chỉ quan tâm đến việc "đến đâu" mà còn quan tâm đến việc "hiểu gì" và "cảm nhận được gì" từ chuyến đi. Đây là đặc điểm thường gặp ở nhóm khách DLDS và phù hợp với xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm trên thế giới.

Bảng 2.8. Nhu cầu trải nghiệm của du khách tại Đông Anh 
	Nội dung mong muốn trải nghiệm
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Tham gia trải nghiệm văn hóa truyền thống
	104
	68,4

	Xem trình diễn nghệ thuật dân gian
	95
	62,5

	Tìm hiểu lịch sử thông qua thuyết minh, kể chuyện
	88
	57,9

	Trải nghiệm ẩm thực địa phương
	83
	54,6

	Tham gia hoạt động làng nghề truyền thống
	72
	47,4

	Trải nghiệm đời sống cộng đồng
	61
	40,1


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, năm 2025.
Nhu cầu kết hợp giữa tham quan với trải nghiệm ẩm thực địa phương, làng nghề truyền thống và đời sống cộng đồng cũng nhận được sự quan tâm tương đối lớn. Có 54,6% khách mong muốn được trải nghiệm các món ăn địa phương, 47,4% quan tâm đến các hoạt động gắn với làng nghề và 40,1% mong muốn được tiếp cận với đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân bản địa. Những kết quả này cho thấy du khách đang có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa và chân thực hơn thay vì chỉ tham quan các công trình di tích.

Bảng 2.9. Các yếu tố được du khách quan tâm khi lựa chọn điểm đến 
	Yếu tố
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Giá trị lịch sử - văn hóa
	116
	76,3

	Không gian và cảnh quan
	98
	64,5

	Tính độc đáo của trải nghiệm
	91
	59,9

	Chất lượng dịch vụ
	84
	55,3

	Chi phí hợp lý
	80
	52,6

	Khả năng tiếp cận thuận lợi
	75
	49,3


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, năm 2025.
Có thể thấy, động cơ chuyến đi và nhu cầu của khách du lịch tại Đông Anh đang có những thay đổi theo hướng đa dạng và chú trọng nhiều hơn đến yếu tố trải nghiệm. Nếu trước đây hoạt động tham quan di tích giữ vai trò chủ đạo, thì hiện nay du khách ngày càng quan tâm đến việc tương tác với di sản, tiếp cận đời sống văn hóa địa phương và tìm kiếm những trải nghiệm mang tính cá nhân và chân thực. Sự chuyển dịch này phản ánh xu hướng chung của thị trường du lịch đương đại, đồng thời gợi mở những định hướng quan trọng cho việc PTSPDLDS tại Đông Anh trong thời gian tới.

2.3.3. Mức độ hài lòng và trải nghiệm của du khách
Mức độ hài lòng của du khách là một trong những chỉ báo quan trọng phản ánh chất lượng điểm đến và hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch. Đối với DLDS, sự hài lòng không chỉ được hình thành từ giá trị của tài nguyên mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như môi trường cảnh quan, chất lượng dịch vụ, khả năng tổ chức hoạt động trải nghiệm, công tác thuyết minh và mức độ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Kết quả khảo sát 152 khách du lịch tại một số điểm di sản tiêu biểu trên địa bàn Đông Anh cho thấy phần lớn du khách có những đánh giá tích cực đối với chuyến đi, tuy nhiên mức độ hài lòng giữa các nhóm yếu tố vẫn có sự khác biệt nhất định.

Trước hết, các yếu tố thuộc về tài nguyên du lịch và môi trường điểm đến nhận được sự đánh giá khá cao từ phía du khách. Kết quả điều tra cho thấy giá trị lịch sử và văn hóa của di sản đạt điểm trung bình 4,52/5, cao nhất trong số các tiêu chí khảo sát. Tiếp theo là không gian văn hóa truyền thống với mức điểm trung bình đạt 4,26; cảnh quan và môi trường xung quanh đạt 4,18 điểm; tính độc đáo và sức hấp dẫn của điểm đến đạt 4,14 điểm.

Bảng 2.10. Đánh giá của du khách về tài nguyên du lịch và môi trường điểm đến 
	Tiêu chí đánh giá
	Mean
	Độ lệch chuẩn

	Giá trị lịch sử và văn hóa của di sản
	4,52
	0,61

	Không gian văn hóa truyền thống
	4,26
	0,69

	Cảnh quan và môi trường xung quanh
	4,18
	0,73

	Tính độc đáo và sức hấp dẫn của điểm đến
	4,14
	0,76

	Giá trị trung bình
	4,28
	


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, năm 2025.
Kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Đông Anh hiện nay được hình thành chủ yếu từ chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của địa phương. Trong cảm nhận của nhiều du khách, đặc biệt là nhóm khách trẻ và khách đi theo mục đích học tập, trải nghiệm tại Đông Anh không đơn thuần là hoạt động tham quan mà còn là cơ hội để tiếp cận với những giá trị lịch sử gắn với quá trình hình thành và phát triển của quốc gia dân tộc. Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, hệ thống lễ hội truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian cùng không gian văn hóa làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ đã tạo nên những dấu ấn riêng, góp phần hình thành bản sắc của điểm đến.

Mặc dù quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhiều yếu tố của môi trường văn hóa truyền thống vẫn được duy trì tương đối tốt. Điều này thể hiện qua việc tiêu chí "không gian văn hóa truyền thống" đạt mức đánh giá khá cao. Đối với nhiều du khách, chính sự kết hợp giữa di tích lịch sử, cảnh quan làng quê ven đô và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã tạo nên những trải nghiệm khác biệt so với khu vực nội đô Hà Nội. Đây được xem là một trong những lợi thế quan trọng của Đông Anh trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa và chân thực ngày càng gia tăng.

Bên cạnh những đánh giá tích cực về tài nguyên, kết quả khảo sát cũng cho thấy chất lượng dịch vụ và khả năng phục vụ tại điểm đến vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trong số các tiêu chí được khảo sát, thái độ phục vụ của người dân địa phương và nhân viên tại điểm tham quan nhận được sự đánh giá tương đối tích cực với điểm trung bình đạt 4,08. Trong khi đó, hệ thống biển chỉ dẫn và thông tin du lịch chỉ đạt 3,51 điểm; cơ sở vật chất phục vụ khách đạt 3,51 điểm; chất lượng dịch vụ ăn uống và mua sắm đạt 3,63 điểm; hoạt động thuyết minh và diễn giải di sản đạt 3,71 điểm.

Bảng 2.11. Đánh giá của du khách về chất lượng dịch vụ và khả năng phục vụ 
	Tiêu chí đánh giá
	Mean
	Độ lệch chuẩn

	Thái độ phục vụ của người dân và nhân viên
	4,08
	0,72

	Chất lượng thuyết minh và diễn giải di sản
	3,71
	0,81

	Dịch vụ ăn uống và mua sắm
	3,63
	0,82

	Cơ sở vật chất phục vụ khách
	3,51
	0,84

	Hệ thống biển chỉ dẫn và thông tin du lịch
	3,51
	0,89

	Giá trị trung bình
	3,69
	


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, năm 2025.
So với nhóm yếu tố tài nguyên, các tiêu chí liên quan đến dịch vụ có mức độ hài lòng thấp hơn đáng kể. Điều này phản ánh khoảng cách giữa tiềm năng tài nguyên với khả năng tổ chức và khai thác du lịch của địa phương. Mặc dù Đông Anh sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, song hệ thống cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ khách vẫn chưa phát triển tương xứng. Nhiều điểm tham quan còn thiếu các không gian nghỉ chân, sản phẩm lưu niệm, hệ thống thông tin phục vụ khách và các tiện ích hỗ trợ khác. Đối với nhóm khách đi tự túc – chiếm gần 60% tổng số khách được khảo sát – những hạn chế này ảnh hưởng khá rõ đến chất lượng trải nghiệm tại điểm đến.

Một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với DLDS là khả năng tạo ra các trải nghiệm và mức độ tương tác giữa du khách với di sản. Kết quả điều tra cho thấy khả năng học hỏi và tiếp nhận tri thức từ chuyến đi đạt mức điểm tương đối cao với 4,15 điểm; mức độ chân thực của trải nghiệm đạt 4,13 điểm. Trong khi đó, sự đa dạng của các hoạt động trải nghiệm và khả năng tương tác với di sản chỉ đạt mức trung bình khá, lần lượt là 3,72 và 3,76 điểm.

Bảng 2.12. Đánh giá của du khách về trải nghiệm tại điểm đến 
	Tiêu chí đánh giá
	Mean
	Độ lệch chuẩn

	Khả năng học hỏi và tiếp nhận tri thức
	4,15
	0,68

	Mức độ chân thực của trải nghiệm
	4,13
	0,70

	Các chương trình văn hóa, nghệ thuật
	3,86
	0,77

	Khả năng tương tác với di sản
	3,76
	0,80

	Sự đa dạng của các hoạt động trải nghiệm
	3,72
	0,81

	Giá trị trung bình
	3,92
	


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, năm 2025.
Những kết quả trên cho thấy giá trị giáo dục và tính xác thực của trải nghiệm là những yếu tố được du khách đánh giá cao nhất. Điều này phản ánh đặc trưng của DLDS, trong đó nhu cầu tìm hiểu lịch sử, khám phá bản sắc văn hóa và tiếp cận với các giá trị truyền thống đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành trải nghiệm của du khách. Tuy nhiên, sự đa dạng của các hoạt động trải nghiệm chưa tương xứng với tiềm năng của điểm đến. Các chương trình tái hiện lịch sử, hoạt động trải nghiệm làng nghề, tương tác với cộng đồng địa phương hay ứng dụng công nghệ trong diễn giải di sản còn tương đối hạn chế, khiến nhiều giá trị văn hóa chưa thực sự được chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Để đánh giá tổng thể mức độ hài lòng của du khách đối với điểm đến, kết quả khảo sát được tổng hợp như sau:

Bảng 2.13. Mức độ hài lòng chung của du khách đối với điểm đến Đông Anh 
	Mức độ hài lòng
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Rất hài lòng
	38
	25,0

	Hài lòng
	84
	55,3

	Bình thường
	24
	15,8

	Không hài lòng
	6
	3,9

	Rất không hài lòng
	0
	0,0

	Tổng cộng
	152
	100,0


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, năm 2025.
Có thể thấy rằng, phần lớn du khách có những đánh giá tích cực đối với chuyến đi. Có tới 80,3% số người được khảo sát cho biết họ cảm thấy hài lòng hoặc rất hài lòng với trải nghiệm tại điểm đến, trong khi tỷ lệ khách chưa hài lòng chỉ chiếm 3,9%. Kết quả này cho thấy hình ảnh của Đông Anh trong cảm nhận của du khách nhìn chung tương đối tích cực. Sức hấp dẫn của điểm đến hiện nay chủ yếu được tạo nên bởi giá trị lịch sử, chiều sâu văn hóa và tính chân thực của trải nghiệm. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của du khách chưa hoàn toàn tương xứng với tiềm năng tài nguyên mà địa phương đang sở hữu. Khoảng cách giữa chất lượng tài nguyên với năng lực tổ chức dịch vụ và khả năng tạo dựng các trải nghiệm đa dạng vẫn còn khá rõ nét.

Từ góc độ phát triển điểm đến, kết quả khảo sát cho thấy Đông Anh đang sở hữu lợi thế nổi bật về tài nguyên và môi trường văn hóa, song sức cạnh tranh của điểm đến trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm và thích ứng với những thay đổi trong nhu cầu của thị trường khách du lịch. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đề xuất các định hướng và giải pháp PTDLDS tại Đông Anh trong giai đoạn tiếp theo.

2.3.4. Xu hướng tiêu dùng và những yêu cầu mới của thị trường
Sự phát triển của kinh tế - xã hội, quá trình chuyển đổi số và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đã tác động đáng kể đến nhu cầu và cách thức tiếp cận của khách du lịch đối với các điểm đến di sản. Nếu như trước đây hoạt động tham quan chủ yếu hướng tới việc chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc, tìm hiểu thông tin lịch sử và tham gia các hoạt động tín ngưỡng, thì hiện nay du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm, khả năng tương tác với di sản và những giá trị mang tính bản địa của điểm đến. Điều này cũng đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với thị trường khách du lịch tại Đông Anh.

Bảng 2.14. Xu hướng và nhu cầu mới của khách du lịch tại Đông Anh
	Nội dung
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Mong muốn được tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa
	104
	68,4

	Quan tâm đến các chương trình nghệ thuật truyền thống
	95
	62,5

	Mong muốn tìm hiểu lịch sử thông qua các hình thức diễn giải sinh động
	88
	57,9

	Có nhu cầu trải nghiệm ẩm thực địa phương
	83
	54,6

	Quan tâm đến các hoạt động làng nghề truyền thống
	72
	47,4

	Mong muốn trải nghiệm đời sống cộng đồng
	61
	40,1

	Có nhu cầu tiếp cận thông tin qua nền tảng số
	97
	63,8

	Sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội
	101
	66,4


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, năm 2025.
Hành vi tiêu dùng của khách du lịch đang có sự chuyển dịch từ mô hình tham quan đơn thuần sang xu hướng trải nghiệm và tương tác với di sản. Có tới 68,4% số khách được khảo sát mong muốn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống thay vì chỉ quan sát hoặc nghe giới thiệu. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với những trải nghiệm mang tính cá nhân và sự tham gia chủ động của du khách vào quá trình khám phá điểm đến.

Bên cạnh nhu cầu trải nghiệm, yếu tố tri thức và khả năng tiếp cận thông tin cũng ngày càng được coi trọng. Có 57,9% số khách được hỏi mong muốn được tìm hiểu lịch sử thông qua các hình thức diễn giải sinh động, trong khi 62,5% quan tâm đến các chương trình trình diễn nghệ thuật truyền thống. Điều này cho thấy du khách hiện nay không chỉ quan tâm đến việc "đến đâu" mà còn chú trọng đến việc "trải nghiệm như thế nào" và "hiểu được điều gì" sau chuyến đi. Xu hướng này phù hợp với đặc trưng của DLDS, trong đó giá trị giáo dục, tính xác thực và chiều sâu văn hóa ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhu cầu tiếp cận các giá trị văn hóa bản địa ngày càng rõ nét. Hơn một nửa số khách được điều tra bày tỏ mong muốn được trải nghiệm ẩm thực địa phương, trong khi 47,4% quan tâm đến các hoạt động gắn với làng nghề truyền thống. Ngoài ra, có 40,1% du khách mong muốn được tiếp cận đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương. Những con số này phản ánh xu hướng tìm kiếm các trải nghiệm mang tính chân thực và bản sắc, vốn đang trở thành đặc điểm nổi bật của thị trường du lịch đương đại.

Một thay đổi đáng chú ý khác là vai trò ngày càng lớn của công nghệ số đối với hành vi tiêu dùng du lịch. Kết quả khảo sát cho thấy 63,8% số khách được hỏi có nhu cầu tiếp cận thông tin thông qua các nền tảng số và 66,4% sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội. Điều này cho thấy quá trình lựa chọn điểm đến, tìm kiếm thông tin và lan tỏa hình ảnh du lịch đang ngày càng gắn chặt với môi trường số. Đối với nhóm khách trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, mạng xã hội không chỉ là công cụ hỗ trợ chuyến đi mà còn trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Những thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với PTDLDS tại Đông Anh. Trước hết, các sản phẩm du lịch cần được thiết kế theo hướng gia tăng trải nghiệm và khuyến khích sự tham gia của du khách, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan truyền thống. Các chương trình tái hiện lịch sử, trải nghiệm làng nghề, biểu diễn nghệ thuật dân gian, giáo dục di sản và tương tác với cộng đồng địa phương cần được quan tâm nhiều hơn nhằm tạo ra những trải nghiệm đa dạng và có chiều sâu.

Việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quảng bá và diễn giải di sản cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Các hình thức thuyết minh điện tử, mã QR, bản đồ số, trải nghiệm thực tế ảo hay các nền tảng truyền thông số cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và cải thiện trải nghiệm của du khách. Đồng thời, việc xây dựng các sản phẩm mang tính đặc thù, gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc địa phương sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Có thể thấy rằng, sự thay đổi trong nhu cầu và hành vi tiêu dùng của du khách đang tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với DLDS tại Đông Anh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các điểm đến, khả năng thích ứng với những biến đổi của thị trường, nâng cao chất lượng trải nghiệm và phát huy các giá trị văn hóa bản địa sẽ là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của DLDS tại địa phương trong thời gian tới.
2.4. Sự tham gia của cộng đồng cư dân trong phát triển du lịch di sản văn hóa tại Đông Anh

Đặc trưng của DLDS văn hóa là đối tượng được khai thác không chỉ bao gồm các công trình, hiện vật hay cảnh quan có giá trị lịch sử mà còn có những thực hành văn hóa đang tồn tại trong đời sống đương đại. Vì vậy, vị trí của cộng đồng cư dân tại điểm đến có sự khác biệt đáng kể so với nhiều loại hình du lịch khác. Người dân vừa sinh sống trong không gian di sản, vừa là chủ thể lưu giữ ký ức, tri thức, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, nghề truyền thống và các hình thức nghệ thuật dân gian. Trong nhiều trường hợp, nếu cộng đồng không tiếp tục thực hành thì phần giá trị phi vật thể của di sản cũng khó có thể tồn tại một cách nguyên vẹn.

Đặc điểm này biểu hiện khá rõ tại Đông Anh. Cổ Loa không chỉ gồm thành cổ, đền, đình và những dấu tích khảo cổ mà còn gắn với đời sống tín ngưỡng và hệ thống nghi lễ được cộng đồng duy trì. Ca trù Lỗ Khê tồn tại thông qua những người thực hành và trao truyền nghệ thuật; múa rối nước Đào Thục được duy trì bởi phường rối và các thế hệ nghệ nhân địa phương; các lễ hội như Cổ Loa, rước vua giả đền Sái, kén rể Đường Yên hay cướp cầu Viên Nội cũng không thể tách khỏi cộng đồng sở tại. Bởi vậy, trong trường hợp Đông Anh, cộng đồng không đơn thuần là một nguồn lao động bổ sung cho hoạt động du lịch mà là một bộ phận cấu thành giá trị của điểm đến.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tham gia của cư dân không đồng nhất giữa các khâu. Sự hiện diện rõ nhất tập trung ở bảo tồn, thực hành di sản và tổ chức các sinh hoạt văn hóa truyền thống; tiếp đến là biểu diễn, bán hàng, ẩm thực và một số dịch vụ tại điểm đến. Trong khi đó, vai trò của người dân trong xây dựng sản phẩm, kết nối với thị trường và tham gia vào những quyết định liên quan đến phát triển du lịch còn khiêm tốn hơn. Chính sự khác biệt giữa các cấp độ tham gia này là vấn đề cần được làm rõ khi đánh giá vai trò của cộng đồng đối với DLDS Đông Anh.

2.4.1. Sự tham gia trong bảo tồn, thực hành và trao truyền di sản

Đây là phương diện mà cộng đồng cư dân Đông Anh thể hiện vai trò rõ nét nhất. Nhiều DSVH phi vật thể tại địa phương vẫn được duy trì trong môi trường cộng đồng thay vì chỉ tồn tại dưới dạng tư liệu lưu trữ hoặc hoạt động trình diễn phục vụ khách. Người dân tham gia vào việc chăm nom không gian tín ngưỡng, thực hành nghi lễ, tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật và truyền dạy những tri thức, kỹ năng đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Tại Cổ Loa, mối quan hệ giữa cộng đồng với di sản thể hiện đặc biệt rõ trong lễ hội truyền thống. Lễ hội gắn với cộng đồng Bát xã Loa Thành và được duy trì thông qua hệ thống nghi lễ, tế lễ, rước kiệu cùng nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian. Trong lễ hội năm 2025, lễ rước Bát xã Loa Thành tiếp tục giữ vị trí quan trọng; cùng với đó là vật dân tộc, bắn nỏ, cờ người, múa rối nước, chèo và các hoạt động văn hóa – thể thao có sự tham gia của cư dân và những người thực hành văn hóa địa phương. Điều này cho thấy người dân không chỉ đến dự lễ hội mà trực tiếp tham gia tạo nên nội dung của lễ hội.

Ý nghĩa của sự tham gia này cần được nhìn nhận ở hai phương diện. Trước hết, nó duy trì tính liên tục của di sản. Những nghi thức, cách thức tổ chức và tri thức liên quan được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua chính quá trình thực hành. Mặt khác, sự tham gia của cư dân tạo nên tính xác thực xã hội cho trải nghiệm của khách. Một lễ hội vẫn được cộng đồng tổ chức để đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của chính họ có ý nghĩa khác với một chương trình được tái dựng hoàn toàn cho mục đích biểu diễn du lịch.

Ca trù Lỗ Khê cho thấy một hình thức tham gia khác. Giá trị của loại hình này nằm không chỉ ở bài bản nghệ thuật mà còn ở kỹ năng của người hát, người đàn và tri thức được tích lũy trong quá trình thực hành. Do vậy, nghệ nhân vừa là người bảo tồn vừa là người trực tiếp chuyển tải GTDS tới khách. Khi khách tiếp xúc với người thực hành, nội dung trải nghiệm vượt khỏi việc nghe một tiết mục biểu diễn để trở thành quá trình tìm hiểu câu chuyện, kỹ thuật và môi trường văn hóa đã tạo nên loại hình nghệ thuật đó.

Tương tự, múa rối nước Đào Thục phụ thuộc trực tiếp vào cộng đồng thực hành. Từ chế tác, điều khiển con rối đến tổ chức biểu diễn đều cần kỹ năng chuyên biệt. Khả năng khai thác loại hình này trong du lịch vì thế gắn chặt với việc duy trì đội ngũ nghệ nhân và truyền nghề cho thế hệ kế tiếp.

Các làng nghề tạo thêm một biểu hiện của sự tham gia cộng đồng. Người dân vừa là người sản xuất, vừa lưu giữ kỹ thuật và tri thức nghề. Nếu hoạt động du lịch được tổ chức tại làng nghề, chính quá trình lao động, câu chuyện gia đình, lịch sử nghề và kỹ năng của người thợ trở thành một phần của trải nghiệm. Điều đó cho thấy ranh giới giữa người dân – người thực hành di sản – người cung cấp trải nghiệm trong DLDS thường không tách biệt hoàn toàn.

Qua đó có thể nhận thấy bảo tồn là tầng tham gia sâu nhất hiện nay của cộng đồng Đông Anh. Tuy nhiên, mức độ tham gia không hoàn toàn đồng đều. Những di sản còn duy trì cộng đồng thực hành mạnh có sức sống tốt hơn; trong khi một số loại hình phụ thuộc vào số lượng nghệ nhân không nhiều đang đứng trước vấn đề kế tục. Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn văn hóa mà trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng duy trì nguồn cung trải nghiệm di sản trong tương lai.

2.4.2. Sự tham gia vào hoạt động du lịch và cung ứng dịch vụ

Khi du lịch phát triển, vai trò của cộng đồng bắt đầu mở rộng từ bảo tồn sang tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh tế tại điểm đến. Tại Đông Anh, quá trình này đã diễn ra nhưng chưa đồng đều giữa các địa bàn và loại hình dịch vụ.

Hình thức phổ biến nhất là kinh doanh ăn uống, bán hàng, vận chuyển, quà lưu niệm và sản phẩm địa phương tại những khu vực có khách. Hoạt động này thể hiện rõ hơn tại Cổ Loa và vào các thời điểm diễn ra lễ hội. Một số cư dân tại các không gian nghệ thuật truyền thống còn trực tiếp tham gia biểu diễn hoặc hỗ trợ tổ chức chương trình cho đoàn khách. Như vậy, thu nhập từ du lịch bước đầu đã đi vào một bộ phận hộ gia đình thay vì chỉ tập trung ở doanh nghiệp bên ngoài địa phương.

Tuy nhiên, nếu đặt những hoạt động này trong toàn bộ chuỗi giá trị du lịch thì vị trí của cư dân vẫn tập trung nhiều ở những khâu có giá trị gia tăng chưa cao. Người dân chủ yếu bán hàng, cung cấp đồ ăn, sản phẩm địa phương hoặc trực tiếp biểu diễn; ít tham gia vào thiết kế chương trình, phân phối sản phẩm, marketing, đặt dịch vụ và tổ chức tour. Điều đó ảnh hưởng đến khả năng chủ động của cộng đồng đối với thị trường.

Một vấn đề khác là tính không thường xuyên của dòng khách. Cổ Loa có khả năng tiếp nhận khách quanh năm nhưng chủ yếu đông khách vào mùa xuân, tại các di sản khác trong địa bàn, cơ hội kinh doanh phụ thuộc vào lễ hội, sự kiện hoặc đoàn khách đặt trước. Điều này khiến việc đầu tư chuyên nghiệp vào dịch vụ trở nên khó khăn đối với hộ gia đình. Khi lượng khách chưa ổn định, người dân thường xem du lịch là hoạt động bổ sung thay vì sinh kế chính.

Trong cấu trúc tham gia của cộng đồng, lao động nữ cần được chú ý như một nhóm có sự hiện diện đáng kể ở nhiều công đoạn. Phụ nữ thường tham gia vào chuẩn bị lễ hội, thực hành văn hóa cộng đồng, chế biến ẩm thực, bán hàng, sản xuất thủ công, giới thiệu sản phẩm và phục vụ khách. Một bộ phận đồng thời giữ vai trò duy trì tri thức gia đình và truyền dạy những kỹ năng liên quan đến ẩm thực, nghề thủ công hoặc sinh hoạt văn hóa.

Điểm đáng chú ý là nhiều hoạt động phụ nữ đảm nhiệm nằm ở ranh giới giữa lao động gia đình – thực hành văn hóa – hoạt động kinh tế du lịch. Chẳng hạn, chế biến món ăn truyền thống trước hết có thể là tri thức gia đình; khi phục vụ khách, tri thức ấy đồng thời trở thành nguồn lực tạo thu nhập. Tương tự, kỹ năng thủ công hoặc tham gia nghệ thuật dân gian vừa mang chức năng duy trì văn hóa vừa có khả năng trở thành nội dung trải nghiệm.
Kết quả phỏng vấn cho thấy sự tham gia của phụ nữ trong các không gian di sản tại Đông Anh không giới hạn ở hoạt động kinh doanh trực tiếp. Công việc của họ trải rộng từ chuẩn bị và hỗ trợ các sinh hoạt văn hóa, chế biến ẩm thực, bán sản phẩm địa phương đến tiếp xúc và phục vụ khách. Đáng chú ý, nhiều hoạt động được thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm gia đình và sự phân công trong cộng đồng hơn là một nghề du lịch được đào tạo chính thức. Điều này làm cho đóng góp của lao động nữ khá rõ trong thực tế nhưng không phải lúc nào cũng được phản ánh đầy đủ qua số liệu lao động du lịch.

Chẳng hạn, với nhóm phụ nữ tham gia bán hàng và phục vụ khách tại khu vực di sản, thu nhập từ du lịch thường mang tính bổ sung và phụ thuộc khá nhiều vào lượng khách cũng như thời điểm trong năm. Một người được phỏng vấn cho biết:

“Ngày thường khách không đông nên tôi vẫn làm công việc của gia đình là chính. Đến mùa lễ hội hoặc những hôm có đoàn khách thì bán hàng tốt hơn. Nếu khách ở lại lâu và có nhiều hoạt động hơn thì người dân quanh đây cũng có thêm việc để làm.”
(CĐ.02, Phỏng vấn bán cấu trúc, năm 2026).
Ý kiến trên cho thấy mối quan hệ trực tiếp giữa dòng khách và cơ hội kinh tế của phụ nữ địa phương. Do đặc điểm khách Đông Anh hiện chủ yếu tham quan trong ngày, hoạt động kinh doanh của nhiều hộ chưa đủ ổn định để trở thành nguồn sinh kế chính. Điều này phù hợp với kết quả khảo sát 152 khách, trong đó 81,6% chỉ tham quan trong ngày.

2.4.3. Sự tham gia vào quá trình tổ chức, đóng góp ý kiến và ra quyết định

Nếu chỉ căn cứ vào số người tham gia lễ hội hoặc số hộ kinh doanh thì chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ tham gia của cộng đồng. Sự tham gia của cộng đồng cư dân trong phát triển du lịch di sản tại Đông Anh được thể hiện qua việc tổ chức hoạt động, đóng góp ý kiến và tham gia quyết định những vấn đề liên quan đến bảo tồn, khai thác di sản. Xem xét các nội dung này giúp làm rõ vai trò của người dân, không chỉ thông qua những công việc họ trực tiếp đảm nhiệm mà còn ở khả năng tham gia bàn bạc và tác động đến cách thức tổ chức hoạt động du lịch tại địa phương.
Về tham gia tổ chức hoạt động, cộng đồng giữ vai trò trực tiếp trong thực hành nghi lễ, tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hỗ trợ đón tiếp khách và cung cấp một số dịch vụ. Đối với những hoạt động gắn với phong tục, tín ngưỡng và thiết chế làng, vai trò của người dân được thể hiện tương đối rõ bởi họ là những chủ thể nắm giữ tri thức, duy trì các quy ước và trao truyền giá trị văn hóa. Sự tham gia của nghệ nhân và cư dân địa phương góp phần bảo đảm tính liên tục của thực hành di sản, đồng thời tạo điều kiện đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với khách du lịch.

Về đóng góp ý kiến, tiếng nói của cộng đồng thể hiện rõ hơn trong những nội dung liên quan trực tiếp đến nghi lễ, phong tục và cách thức thực hành di sản. Sự am hiểu văn hóa địa phương là cơ sở để người dân tham gia trao đổi về nội dung tổ chức, quy tắc ứng xử và việc giữ gìn không gian văn hóa. Tuy nhiên, đối với các hoạt động như xây dựng sản phẩm, thiết kế tuyến tham quan, quảng bá điểm đến hoặc liên kết với doanh nghiệp, vai trò đóng góp ý kiến của cư dân chưa được thể hiện rõ bằng vai trò trực tiếp thực hiện. Sự khác biệt này cho thấy phạm vi tham gia của cộng đồng còn tập trung vào những hoạt động quen thuộc, gắn với đời sống văn hóa và công việc phục vụ khách tại địa phương.

Bên cạnh những hoạt động đang tham gia, người dân còn bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội đóng góp vào sự phát triển du lịch di sản. Một người tham gia phỏng vấn chia sẻ: “người dân chúng tôi mong muốn được tham gia nhiều hơn vào du lịch, phát triển du lịch di sản địa phương” (Phỏng vấn bán cấu trúc, CĐ.04, 2025). Ý kiến này phản ánh nguyện vọng mở rộng sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại nơi sinh sống. Tuy nhiên, phát biểu trên chưa cho biết cụ thể người dân mong muốn tham gia ở khâu nào, cũng như mức độ họ được tham gia bàn bạc và quyết định trên thực tế. Do đó, nguyện vọng này cần được đặt trong mối liên hệ với các hình thức tham gia hiện có để đánh giá đầy đủ vai trò của cộng đồng.

Về tham gia ra quyết định, cần phân biệt phạm vi chủ động của cộng đồng trong các hoạt động văn hóa truyền thống với khả năng tác động đến những phương án phát triển du lịch. Trong các hoạt động gắn với phong tục và thiết chế làng, người dân có vai trò nhất định đối với việc duy trì nội dung và cách thức thực hành. Trong khi đó, đối với các chương trình du lịch có sự tham gia của cơ quan quản lý hoặc doanh nghiệp, vai trò của cư dân được thể hiện chủ yếu qua việc phối hợp tổ chức và cung ứng dịch vụ. Việc trực tiếp thực hiện các công việc này chưa đủ để khẳng định cộng đồng có ảnh hưởng tương ứng đối với quá trình lựa chọn sản phẩm, thống nhất phương thức khai thác hoặc xác định quyền lợi và trách nhiệm của các bên.

Nhìn chung, sự tham gia của cộng đồng cư dân trong phát triển du lịch di sản tại Đông Anh thể hiện rõ ở quá trình tổ chức và thực hiện các hoạt động gắn với di sản, trong khi vai trò đóng góp ý kiến và tham gia ra quyết định chưa được thể hiện tương xứng. Mong muốn được tham gia nhiều hơn cho thấy sự quan tâm của người dân đối với phát triển du lịch địa phương. Đây là cơ sở thực tiễn để xem xét việc mở rộng cơ hội tham gia của cộng đồng, gắn trách nhiệm gìn giữ di sản với tiếng nói và quyền lợi của người dân trong quá trình phát triển du lịch.
2.4.4. Khả năng tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ phát triển du lịch

Sự tham gia chỉ có thể duy trì lâu dài khi cộng đồng nhận thấy những lợi ích phù hợp với công sức và nguồn lực mà họ đóng góp. Đối với DLDS, lợi ích không nhất thiết chỉ được đo bằng thu nhập. Cơ hội việc làm, khả năng tiêu thụ sản phẩm, duy trì nghề, nâng cao vị thế của nghệ nhân, cải thiện môi trường sống và niềm tự hào đối với văn hóa địa phương đều có thể được xem là những kết quả mà cộng đồng nhận được.

Tại Đông Anh, lợi ích kinh tế trực tiếp hiện chủ yếu xuất hiện thông qua bán hàng, ăn uống, sản phẩm địa phương, vận chuyển, biểu diễn và một số dịch vụ nhỏ. Tuy nhiên, quy mô lợi ích chịu ảnh hưởng đáng kể bởi đặc điểm chuyến đi của khách.

Khảo sát 152 du khách cho thấy 124 người (81,6%) tham quan trong ngày; 20 người (13,2%) lưu trú một đêm và chỉ 8 người (5,2%) lưu trú từ hai đêm trở lên. Với cấu trúc như vậy, phần lớn dòng chi tiêu được tạo ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Bảng 2.15. Thời gian lưu trú của khách và khả năng mở rộng sự tham gia kinh tế của cộng đồng
	Thời gian
	Số khách
	Tỷ lệ (%)
	Nhóm dịch vụ cộng đồng có khả năng tham gia

	Trong ngày
	124
	81,6
	Ăn uống, mua sắm, biểu diễn, vận chuyển ngắn

	1 đêm
	20
	13,2
	Thêm lưu trú, ăn tối, trải nghiệm buổi tối

	≥ 2 đêm
	8
	5,2
	Mở rộng lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm và mua sắm

	Tổng
	152
	100,0
	


Nguồn: Kết quả khảo sát khách du lịch của tác giả.
Bảng trên không phải số liệu đo thu nhập của người dân mà phản ánh phạm vi cơ hội kinh tế có thể hình thành từ thời gian ở lại của khách. Khi hơn 4/5 số người trong mẫu chỉ tham quan trong ngày, khả năng phát triển lưu trú cộng đồng, dịch vụ ban đêm, trải nghiệm dài và nhiều hình thức tiêu dùng khác bị giới hạn.

Sự phân bố lợi ích cũng chưa đồng đều. Hộ gia đình nằm gần Cổ Loa hoặc trực tiếp tham gia kinh doanh có khả năng tiếp cận dòng khách thuận lợi hơn. Trong khi đó, cộng đồng tại những điểm di sản chưa có lượng khách thường xuyên dù vẫn đóng góp công sức duy trì di sản nhưng cơ hội tạo thu nhập từ du lịch thấp hơn. Điều này cho thấy giữa mức độ đóng góp cho di sản và mức độ hưởng lợi từ du lịch chưa hình thành sự tương ứng rõ ràng.

Đáng chú ý hơn, cộng đồng hiện chưa tham gia sâu vào những khâu có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn như thiết kế sản phẩm, điều hành chương trình, truyền thông, bán dịch vụ và kết nối thị trường. Phần giá trị kinh tế mà cư dân có thể giữ lại vì thế có xu hướng tập trung ở dịch vụ trực tiếp tại điểm đến.

2.5. Thực trạng môi trường phát triển du lịch di sản văn hóa tại Đông Anh

Sự phát triển của DLDS không diễn ra tách rời khỏi không gian mà di sản tồn tại. Đối với Đông Anh, mối quan hệ này càng rõ khi phần lớn di tích, lễ hội, nghệ thuật trình diễn và các thực hành văn hóa vẫn nằm trong môi trường cư trú của cộng đồng, đồng thời địa bàn đang trải qua những thay đổi nhanh về cấu trúc đô thị và sử dụng đất. Vì vậy, môi trường PTDLDS tại Đông Anh được xem xét không chỉ ở điều kiện tự nhiên, mà còn bao gồm cảnh quan, đời sống văn hóa – xã hội và những biến đổi của không gian dưới tác động của quá trình đô thị hóa.

Nếu nguồn cung cho biết Đông Anh đang sở hữu và có khả năng cung cấp những gì cho thị trường, thì yếu tố môi trường phản ánh những điều kiện bao quanh quá trình khai thác các nguồn lực đó. Một môi trường thuận lợi có thể duy trì cảnh quan, sức sống của di sản và chất lượng trải nghiệm; ngược lại, những biến đổi quá nhanh của không gian cư trú, cảnh quan và đời sống xã hội có thể làm suy giảm chính những giá trị tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến. Đây là vấn đề đang biểu hiện ngày càng rõ tại Đông Anh trong giai đoạn hiện nay.

2.5.1. Môi trường tự nhiên và cảnh quan

Đông Anh nằm ở khu vực phía Bắc sông Hồng, trong không gian chuyển tiếp giữa khu vực đô thị trung tâm với vùng ngoại vi của Hà Nội. Đặc điểm địa hình tương đối bằng phẳng, hệ thống sông, hồ, mặt nước cùng cảnh quan làng xã đã tạo nên môi trường tự nhiên đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đối với hoạt động du lịch, điều kiện này không tạo ra những tài nguyên tự nhiên nổi trội theo nghĩa của du lịch sinh thái hay nghỉ dưỡng, nhưng lại có giá trị đáng kể khi đặt trong mối quan hệ với hệ thống di sản văn hóa.

Điều dễ nhận thấy tại Đông Anh là nhiều di sản không tồn tại dưới dạng những công trình tách biệt khỏi môi trường xung quanh. Cổ Loa là trường hợp điển hình. Giá trị của khu di tích gắn với tổng thể không gian thành cổ, các vòng thành, hào nước, ao hồ, khu dân cư, công trình tín ngưỡng và cảnh quan làng. Tương tự, múa rối nước Đào Thục gắn với môi trường mặt nước và đời sống nông nghiệp; lễ hội, đình, đền và các thực hành tín ngưỡng khác cũng tồn tại trong không gian cư trú của từng cộng đồng. Do đó, chất lượng cảnh quan xung quanh di sản có ảnh hưởng trực tiếp đến cách du khách cảm nhận điểm đến.

Ở phương diện tích cực, cảnh quan tại một số khu vực vẫn còn giữ được những yếu tố đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Ao, hồ, cây xanh, không gian đình – đền – chùa và cấu trúc cư trú truyền thống tạo ra sự khác biệt nhất định so với khu vực nội đô. Khoảng cách không xa trung tâm Hà Nội cũng cho phép hình thành các chuyến tham quan trong ngày, hoạt động giáo dục lịch sử hoặc chương trình trải nghiệm văn hóa cuối tuần. Đây là điều kiện khá thuận lợi đối với một điểm đến mà thị trường hiện tại vẫn chủ yếu là khách đi ngắn ngày.

Tuy nhiên, khảo sát thực địa cho thấy chất lượng môi trường cảnh quan không đồng đều giữa các điểm. Một số khu vực xung quanh di tích đã chịu ảnh hưởng của xây dựng dân cư, giao thông, hoạt động thương mại và thay đổi mục đích sử dụng đất. Cảnh quan truyền thống vì vậy không còn giữ được tính liên tục như trước. Vấn đề này đáng chú ý bởi đối với DLDS, khách không chỉ tiếp nhận giá trị của bản thân công trình mà còn cảm nhận toàn bộ không gian bao quanh nó.

Như vậy, môi trường tự nhiên của Đông Anh chủ yếu đóng vai trò nền tảng cho tài nguyên văn hóa hơn là tạo thành một loại hình du lịch độc lập. Giá trị của yếu tố này nằm ở sự kết hợp giữa di sản với mặt nước, cây xanh, cấu trúc làng và không gian cư trú. Đây đồng thời là phần tương đối nhạy cảm trước những biến đổi đang diễn ra trên địa bàn.

2.5.2. Môi trường văn hóa – xã hội

Nếu cảnh quan tạo nên không gian vật chất thì môi trường văn hóa – xã hội quyết định phần lớn sức sống của di sản tại Đông Anh. Nhiều giá trị được khai thác trong du lịch hiện nay không chỉ được lưu giữ trong công trình mà vẫn đang được cộng đồng thực hành thông qua lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn và sinh hoạt làng xã.

Trước ngày 01/7/2025, Đông Anh có dân số trên 430.000 người, phân bố tại 23 xã và 1 thị trấn. Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, huyện Đông Anh chia thành 5 xã bao gồm: xã Đông Anh, xã Thư Lâm, xã Phúc Thịnh, xã Vĩnh Thanh và xã Thiên Lộc. Quá trình cư trú lâu dài đã hình thành mạng lưới làng xã với hệ thống đình, đền, chùa, dòng họ và các thiết chế cộng đồng. Đây chính là môi trường xã hội mà nhiều GTDS tiếp tục được duy trì. Khác với những điểm di sản đã tách khá xa khỏi đời sống thường nhật, tại Đông Anh, một bộ phận đáng kể di sản vẫn gắn với cộng đồng cư trú.

Sức sống này thể hiện khá rõ ở các loại hình phi vật thể. Ca trù Lỗ Khê vẫn cần nghệ nhân, người hát, người đàn và không gian thực hành; múa rối nước Đào Thục tồn tại thông qua phường rối và những người trực tiếp tham gia biểu diễn; lễ hội Cổ Loa, rước vua giả đền Sái, kén rể Đường Yên hay cướp cầu Viên Nội đều cần sự tham gia của cư dân sở tại. Vì vậy, trong trường hợp Đông Anh, môi trường xã hội không đơn thuần là “điều kiện bên ngoài” mà tham gia trực tiếp vào việc duy trì nguồn lực cho du lịch.

Một đặc điểm khác là sự hiện diện của các làng nghề và hoạt động kinh tế truyền thống. Những không gian này duy trì một phần tri thức nghề, kỹ năng thủ công, văn hóa ẩm thực và ký ức cộng đồng. Nếu được tổ chức phù hợp, đây là lớp trải nghiệm có thể bổ sung cho hoạt động tham quan di tích, giúp khách tiếp cận đời sống địa phương thay vì chỉ tiếp nhận thông tin lịch sử.

Tuy nhiên, môi trường văn hóa – xã hội không phải một cấu trúc bất biến. Thay đổi nghề nghiệp, dịch chuyển lao động, gia tăng dân số cơ học và ảnh hưởng của lối sống đô thị đang làm thay đổi cách thức cư dân sử dụng không gian và tham gia sinh hoạt cộng đồng. Với di sản phi vật thể, vấn đề này biểu hiện rõ hơn bởi khả năng tồn tại của di sản phụ thuộc trực tiếp vào người thực hành. Khi nghệ nhân cao tuổi dần trong khi lực lượng kế cận không tương xứng, tính liên tục của quá trình trao truyền có thể bị ảnh hưởng.
Nhìn từ góc độ phát triển điểm đến, lợi thế của Đông Anh vì thế không chỉ là “có nhiều di sản”, mà còn ở chỗ một phần di sản vẫn tồn tại trong môi trường xã hội đã sản sinh ra chúng. Đây là yếu tố tạo nên tính xác thực và khác biệt của trải nghiệm. Song chính sự phụ thuộc đó cũng khiến DLDS nhạy cảm trước những biến đổi xã hội đang diễn ra.

2.5.3. Tác động của quá trình đô thị hóa

Trong các yếu tố đang làm thay đổi môi trường PTDLDS tại Đông Anh, đô thị hóa có tác động sâu rộng nhất. Vị trí cửa ngõ phía Bắc, quá trình đầu tư hạ tầng và sự mở rộng không gian đô thị của Hà Nội đã làm thay đổi nhanh cấu trúc kinh tế, sử dụng đất, cảnh quan và đời sống cư dân địa phương.

Tác động của quá trình này không hoàn toàn theo một chiều. Ở mặt tích cực, hạ tầng giao thông được cải thiện làm giảm thời gian tiếp cận Đông Anh từ khu vực trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách và doanh nghiệp lữ hành tổ chức chương trình. Quá trình phát triển đô thị còn kéo theo nhu cầu đầu tư dịch vụ, thương mại và tiện ích, qua đó có khả năng cải thiện điều kiện phục vụ khách.

Mặt còn lại phức tạp hơn. Di sản của Đông Anh vốn gắn với cấu trúc làng và cảnh quan nông nghiệp. Khi không gian xây dựng mở rộng, đất đai chuyển đổi chức năng và mật độ dân cư tăng, mối quan hệ giữa di tích với cảnh quan bao quanh có thể bị thay đổi. Một công trình vẫn được bảo tồn về mặt vật chất nhưng nếu môi trường văn hóa và cảnh quan xung quanh biến đổi mạnh thì cách thức cảm nhận GTDS cũng thay đổi theo.

Sức ép còn xuất hiện ở các loại hình phi vật thể. Quá trình chuyển đổi cơ cấu việc làm làm giảm mức độ phụ thuộc của người dân vào nghề truyền thống; thế hệ trẻ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn và không phải lúc nào cũng tiếp tục thực hành những kỹ năng văn hóa của thế hệ trước. Do vậy, đô thị hóa không chỉ tác động đến “phần nhìn thấy” của di sản mà còn có thể ảnh hưởng tới mạng lưới xã hội duy trì di sản. 
Điểm đáng chú ý vì thế không phải là xem đô thị hóa hoàn toàn đối lập với bảo tồn. Đối với Đông Anh, vấn đề nằm ở tốc độ và cách thức chuyển đổi không gian. Nếu hạ tầng và dịch vụ phát triển nhưng cảnh quan, cấu trúc cộng đồng và không gian thực hành văn hóa được duy trì, đô thị hóa có thể tạo thêm điều kiện cho du lịch. Ngược lại, nếu các thành tố tạo nên bối cảnh của di sản bị thu hẹp quá nhanh, lợi thế văn hóa mà điểm đến dựa vào cũng có thể suy giảm.

2.5.4. Những áp lực đối với việc duy trì tính bền vững của điểm đến di sản

Từ những phân tích trên có thể thấy môi trường PTDLDS tại Đông Anh đang tồn tại một trạng thái khá đặc thù: điều kiện tiếp cận và cơ hội phát triển được cải thiện đồng thời với sự gia tăng sức ép lên không gian di sản. Vì vậy, vấn đề bền vững không chỉ đặt ra khi lượng khách tăng mà xuất hiện ngay trong quá trình biến đổi của địa bàn.

Áp lực đầu tiên nằm ở khả năng duy trì tính liên tục của không gian văn hóa. Một điểm di sản không chỉ bao gồm phần kiến trúc nằm trong ranh giới bảo vệ. Đường làng, mặt nước, cây xanh, không gian tín ngưỡng, khu dân cư và các hoạt động thường nhật cùng góp phần tạo nên bối cảnh văn hóa. Khi những thành tố này bị chia cắt hoặc thay đổi nhanh, giá trị trải nghiệm có thể giảm ngay cả khi công trình chính vẫn được bảo tồn.

Áp lực thứ hai liên quan đến sức sống của di sản phi vật thể. Ca trù, rối nước, lễ hội hay nghề truyền thống chỉ tồn tại lâu dài khi còn người thực hành và còn môi trường xã hội để thực hành. Do đó, sự già hóa của nghệ nhân, khó khăn trong thu hút lớp trẻ và thay đổi sinh kế không đơn thuần là vấn đề nhân lực mà còn là vấn đề của môi trường tồn tại của di sản.

Áp lực thứ ba xuất hiện từ sự tập trung không đồng đều của hoạt động du lịch. Số liệu đã sử dụng ở phần tài nguyên cho thấy năm 2025 Cổ Loa đón khoảng 58.590 lượt khách tham quan, trong khi riêng Lễ hội Cổ Loa thu hút khoảng 95.000 lượt người tham dự. Quy mô tập trung lớn trong một số thời điểm làm tăng yêu cầu về tổ chức giao thông, vệ sinh môi trường, rác thải và bảo vệ không gian di tích. Đồng thời, nhiều điểm di sản khác lại có lượng khách không ổn định, tạo nên sự chênh lệch đáng kể trong áp lực sử dụng tài nguyên.

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy biến này đang có tác động hai chiều đối với DLDS Đông Anh. Sự cải thiện về kết nối, dịch vụ và quá trình chuyển đổi kinh tế tạo thêm điều kiện để đưa di sản đến gần thị trường; trong khi biến đổi cảnh quan, cấu trúc cộng đồng, sinh kế và không gian thực hành văn hóa lại làm gia tăng rủi ro đối với chính nền tảng của điểm đến.
2.6. Vai trò của chính quyền địa phương trong phát triển du lịch di sản

2.6.1. Tổ chức quản lý hoạt động du lịch di sản
Vai trò dễ nhận thấy nhất của chính quyền địa phương được thể hiện trong tổ chức quản lý các điểm di sản và những hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn. Với một hệ thống tài nguyên gồm Cổ Loa, các đình, đền, chùa, lễ hội, Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục và các làng nghề, hoạt động quản lý không chỉ liên quan đến bản thân di tích mà còn bao gồm không gian cảnh quan, lễ hội, hoạt động dịch vụ và sự tham gia của nhiều nhóm chủ thể.

Cổ Loa là trường hợp thể hiện khá rõ yêu cầu này. Năm 2025, khu di tích đón khoảng 58.590 lượt khách tham quan, trong đó 53.400 lượt mua vé và 5.190 lượt miễn vé; riêng Lễ hội Cổ Loa thu hút khoảng 95.000 lượt người tham dự. Hai chỉ tiêu được thống kê riêng, song đều cho thấy quy mô hoạt động tương đối lớn tại một không gian di sản. Khi lượng người tập trung cao, đặc biệt trong thời gian lễ hội, chức năng quản lý không còn giới hạn ở bảo vệ công trình mà mở rộng sang phân luồng khách, an ninh, vệ sinh, dịch vụ và duy trì trật tự tại điểm đến.

Có thể nhận thấy hoạt động quản lý hiện nghiêng nhiều về quản lý tài nguyên và hoạt động tại từng điểm. Điều này phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại, nhưng khi du lịch được đặt thành một hoạt động kinh tế có khả năng kết nối nhiều không gian di sản, yêu cầu quản lý cũng thay đổi. Thay vì chỉ bảo đảm từng điểm hoạt động ổn định, chính quyền cần có khả năng nhìn nhận Cổ Loa, Lỗ Khê, Đào Thục, đền Sái, làng nghề và các không gian văn hóa khác như những bộ phận có quan hệ với nhau trong một điểm đến.

Thực tế nguồn cung đã phân tích ở mục 2.2 cho thấy dòng khách tập trung rõ nhất tại Cổ Loa, trong khi nhiều tài nguyên khác chưa được đưa vào hoạt động du lịch thường xuyên. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa quản lý từng tài nguyên và quản trị điểm đến vẫn tồn tại. Đây là một vấn đề đáng chú ý hơn việc chỉ đánh giá chính quyền đã thực hiện bao nhiêu hoạt động hành chính.

2.6.2. Huy động nguồn lực và phối hợp giữa các bên liên quan
DLDS tại Đông Anh liên quan đồng thời đến cơ quan quản lý, đơn vị quản lý di tích, doanh nghiệp lữ hành, nghệ nhân, cộng đồng cư dân, cơ sở dịch vụ và các tổ chức văn hóa. Trong cấu trúc này, chính quyền địa phương có vị trí thuận lợi để thực hiện chức năng kết nối bởi không có một chủ thể riêng lẻ nào có đủ thẩm quyền và nguồn lực để tổ chức toàn bộ hoạt động của điểm đến.

Kết quả nghiên cứu cho thấy đã có sự tham gia của doanh nghiệp vào khai thác Cổ Loa và một số chương trình kết nối điểm đến. Các doanh nghiệp như Hung Vuong Tour, Hanoitourist, Vietravel Hà Nội và Hanoi Redtours đã tham gia ở những mức độ khác nhau trong việc đưa khách đến địa bàn. Tuy nhiên, như kết quả phân tích tại 2.2.2 cho thấy, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung vào chức năng đưa khách; mức độ đầu tư trực tiếp vào sản phẩm và dịch vụ tại địa phương chưa cao. Đây cũng là chỉ dấu cho thấy khả năng huy động khu vực kinh doanh tham gia sâu vào chuỗi giá trị du lịch còn hạn chế.

Một biểu hiện tích cực là địa phương đã có những nỗ lực kết nối tài nguyên thay vì chỉ khai thác từng điểm độc lập. Chương trình “Hành trình di sản từ Đền Sái về Cổ Loa” là một ví dụ cho hướng tiếp cận này. Tuy vậy, những kết nối tương tự với Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục, làng nghề và các không gian văn hóa cộng đồng chưa trở thành hoạt động thường xuyên. Điều đó cho thấy vai trò điều phối đã xuất hiện nhưng chưa tạo thành một cơ chế vận hành ổn định cho toàn điểm đến.

Ở phương diện nguồn lực, bảo tồn và PTDLDS đòi hỏi kinh phí tương đối lớn, trong khi ngân sách nhà nước khó có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu tu bổ di tích, cải thiện cơ sở phục vụ khách, đào tạo nhân lực, truyền thông và tổ chức sản phẩm. Việc huy động doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội vì vậy có ý nghĩa không chỉ ở việc bổ sung vốn mà còn ở khả năng đưa tư duy thị trường, công nghệ và kinh nghiệm tổ chức sản phẩm vào điểm đến.

Đông Anh đã có những thành phần cần thiết cho một hệ thống DLDS, nhưng các quan hệ phần lớn vẫn được hình thành theo từng chương trình hoặc nhiệm vụ cụ thể. Một mạng lưới hợp tác ổn định, trong đó trách nhiệm, lợi ích và phương thức tham gia của từng bên được xác định rõ, chưa thể hiện nổi bật trong dữ liệu nghiên cứu.

2.6.3. Tổ chức bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với hoạt động du lịch

Bảo tồn là lĩnh vực thể hiện khá rõ vai trò của khu vực công tại Đông Anh. Trong những năm qua, nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo; lễ hội truyền thống được duy trì hoặc phục dựng; các loại hình nghệ thuật như Ca trù Lỗ Khê và múa rối nước Đào Thục tiếp tục được thực hành. Những hoạt động này tạo nền tảng cần thiết để tài nguyên văn hóa có thể tiếp tục tham gia vào nguồn cung du lịch.

Tuy nhiên, xét dưới góc độ phát triển du lịch, bảo tồn được di sản và chuyển hóa giá trị đã bảo tồn thành trải nghiệm cho khách là hai quá trình khác nhau. Thực tế tại Đông Anh cho thấy quá trình thứ nhất đã có nhiều hoạt động cụ thể, trong khi quá trình thứ hai chưa diễn ra đồng đều.

Cổ Loa đã có điều kiện tổ chức tham quan và đón lượng khách tương đối rõ. Ngược lại, đối với Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục hoặc các làng nghề, hoạt động giới thiệu tới khách phụ thuộc khá nhiều vào lịch biểu diễn, đoàn khách và khả năng tổ chức tại từng thời điểm. Một số di sản có giá trị cao nhưng chưa có chương trình trải nghiệm thường xuyên. Vì vậy, giá trị được bảo tồn chưa đồng nghĩa với giá trị đã được phát huy đầy đủ thông qua du lịch.

Ở đây xuất hiện một bài toán quan trọng đối với chính quyền địa phương: nếu ưu tiên khai thác quá mức, hoạt động du lịch có thể gây áp lực lên tính xác thực và môi trường của di sản; nhưng nếu bảo tồn chủ yếu theo hướng giữ gìn mà thiếu cơ chế đưa di sản vào đời sống kinh tế – xã hội phù hợp, khả năng tạo nguồn lực trở lại cho bảo tồn cũng bị hạn chế.

Có thể thấy khoảng cách giữa bảo tồn và khai thác không giống nhau đối với từng loại hình. Đây là lý do việc phát huy di sản phục vụ du lịch không thể áp dụng một phương thức chung. Di tích vật thể có thể tổ chức tham quan tương đối thường xuyên, trong khi nghệ thuật trình diễn cần bảo đảm người thực hành; lễ hội phụ thuộc thời gian; làng nghề lại gắn với hoạt động sản xuất và sinh kế. Chính quyền vì vậy phải xử lý nhiều hình thức quan hệ khác nhau giữa bảo tồn và sử dụng.

2.6.4. Kiểm tra, giám sát hoạt động bảo tồn và khai thác di sản

Cùng với tổ chức và điều phối, kiểm tra và giám sát là chức năng cần thiết để hoạt động du lịch không làm suy giảm nguồn lực mà nó đang khai thác. Tại Đông Anh, yêu cầu này ngày càng trở nên đáng chú ý khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, hoạt động thương mại quanh một số điểm di sản gia tăng và lượng người tập trung lớn trong các dịp lễ hội.

Nội dung giám sát trước hết liên quan đến tình trạng di tích và không gian bảo vệ. Với đặc điểm nhiều di sản nằm xen trong khu dân cư, việc kiểm soát xây dựng, cảnh quan và các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến di tích phức tạp hơn so với những khu di sản có ranh giới biệt lập. Những biến đổi của môi trường đã phân tích cho thấy bảo vệ công trình riêng lẻ là chưa đủ nếu cảnh quan và không gian văn hóa xung quanh bị biến đổi mạnh.

Một phương diện khác là quản lý hoạt động dịch vụ tại điểm đến và lễ hội. Lượng người tham dự Lễ hội Cổ Loa khoảng 95.000 lượt trong năm 2025 cho thấy áp lực quản lý tập trung trong một khoảng thời gian ngắn là đáng kể. Các yêu cầu về an ninh, vệ sinh, rác thải, giao thông, hoạt động bán hàng và ứng xử tại không gian di sản vì thế trở thành bộ phận trực tiếp của công tác quản lý điểm đến.

Đối với DSVH phi vật thể, giám sát mang một ý nghĩa khác. Mục tiêu không phải là cố định một thực hành văn hóa, mà là hạn chế tình trạng biến đổi nội dung chỉ để đáp ứng thị hiếu của khách hoặc thương mại hóa đến mức làm suy giảm giá trị văn hóa. Đây là vấn đề khó đo lường hơn việc kiểm tra cơ sở vật chất, bởi ranh giới giữa thích ứng để phục vụ du lịch và làm thay đổi bản chất của thực hành văn hóa không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Nhìn tổng thể, kết quả phân tích cho thấy vai trò của chính quyền địa phương tại Đông Anh đã được thể hiện tương đối rõ trong quản lý di tích, tổ chức lễ hội và duy trì các hoạt động bảo tồn, nhưng chưa đồng đều ở những chức năng mang tính phát triển điểm đến. Việc kết nối tài nguyên, huy động doanh nghiệp, hình thành cơ chế phối hợp ổn định và tổ chức các GTDS thành mạng lưới trải nghiệm vẫn là những khâu chưa tương xứng với nguồn lực mà địa phương đang có.
2.7. Vai trò của chính sách đối với phát triển du lịch di sản

Trong nghiên cứu này, chính sách được xem xét không chỉ như tập hợp các văn bản quản lý nhà nước có liên quan đến văn hóa và du lịch, mà quan trọng hơn là yếu tố điều tiết quá trình PTDLDS. Cách tiếp cận này xuất phát từ đặc thù của DLDS: tài nguyên văn hóa có giá trị nhưng đồng thời chịu những giới hạn nghiêm ngặt về bảo tồn; doanh nghiệp cần không gian để đầu tư và khai thác nhưng hoạt động kinh doanh phải được kiểm soát; cộng đồng vừa là chủ thể văn hóa vừa là nhóm chịu tác động trực tiếp từ phát triển du lịch; còn nhu cầu của khách ngày càng thay đổi theo hướng trải nghiệm, cá nhân hóa và ứng dụng công nghệ. Chính sách vì vậy nằm ở vị trí kết nối và điều chỉnh quan hệ giữa các thành tố này.

Đối với Đông Anh, vai trò điều tiết của chính sách càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh địa bàn đang có những biến đổi nhanh về không gian phát triển. Những thay đổi về hạ tầng, đô thị hóa và chức năng kinh tế tạo thêm điều kiện tiếp cận thị trường nhưng đồng thời làm gia tăng áp lực đối với không gian di sản. Trong hoàn cảnh đó, hiệu quả phát triển không chỉ phụ thuộc vào việc địa phương có nhiều tài nguyên, có khách hay có doanh nghiệp tham gia, mà còn phụ thuộc vào khả năng của hệ thống chính sách trong việc định hướng, tạo động lực và đặt ra giới hạn cho quá trình khai thác.

2.7.1. Hệ thống chính sách liên quan đến phát triển du lịch di sản

Khung chính sách tác động đến DLDS Đông Anh được hình thành từ nhiều cấp độ và nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở cấp quốc gia, các quy định về DSVH, du lịch, quy hoạch và phát triển kinh tế – xã hội tạo hành lang pháp lý chung. Ở cấp thành phố, các định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, DLVH, bảo tồn di sản và đầu tư hạ tầng cụ thể hóa những ưu tiên của Hà Nội. Khi đi vào địa bàn, các định hướng này được chuyển thành hoạt động quản lý di tích, tổ chức lễ hội, đầu tư, chỉnh trang, xúc tiến và phát triển sản phẩm.

Điểm đáng lưu ý là DLDS không chịu tác động của một chính sách đơn lẻ. Một quyết định liên quan đến quy hoạch hoặc sử dụng đất có thể ảnh hưởng đến cảnh quan di sản; đầu tư giao thông làm thay đổi khả năng tiếp cận; chính sách văn hóa quyết định điều kiện bảo tồn và thực hành di sản; trong khi chính sách du lịch ảnh hưởng trực tiếp hơn đến sản phẩm, thị trường và xúc tiến. Vì vậy, tác động chính sách tại Đông Anh mang tính liên ngành.

Nhìn theo cấu trúc trên, Đông Anh không thiếu nền tảng chính sách. Vấn đề cần quan tâm hơn là khả năng chuyển những định hướng tương đối rộng thành công cụ tác động trực tiếp đến hoạt động của điểm đến. Đây cũng chính là điểm phân biệt giữa việc mô tả chính sách và đánh giá chính sách với tư cách biến điều tiết.

2.7.2. Chính sách về bảo vệ và khai thác tài nguyên di sản

Đối với tài nguyên, chức năng quan trọng nhất của chính sách là xác lập giới hạn giữa sử dụng và bảo vệ. Di sản không phải nguồn lực có thể khai thác theo cách tương tự một tài sản kinh doanh thông thường. Giá trị lịch sử, tính xác thực, cảnh quan và sức sống của thực hành văn hóa cần được duy trì trong quá trình đưa vào hoạt động du lịch.

Tại Đông Anh, yêu cầu này thể hiện rõ nhất ở Cổ Loa. Việc tổ chức tham quan, lễ hội và các hoạt động dịch vụ phải đồng thời đặt trong yêu cầu bảo vệ một khu di tích có giá trị đặc biệt. Với 58.590 lượt khách tham quan trong năm 2025, cùng quy mô người tham gia lễ hội lớn vào thời gian chính hội, quản lý dòng khách, hoạt động kinh doanh và không gian di sản trở thành những vấn đề trực tiếp của chính sách quản lý điểm đến.

Tuy nhiên, chính sách bảo tồn không nên chỉ được nhìn nhận như một cơ chế hạn chế khai thác. Khi hoạt động tu bổ, tôn tạo, nghiên cứu, số hóa và diễn giải được thực hiện phù hợp, chính sách đồng thời nâng cao khả năng sử dụng tài nguyên cho du lịch. Việc đưa không gian số vào Lễ hội Cổ Loa năm 2026 là một biểu hiện đáng chú ý của xu hướng này: công nghệ được sử dụng để mở rộng phương thức tiếp cận di sản thay vì thay thế không gian di sản thực.

Đối với Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục và lễ hội truyền thống, quan hệ giữa bảo tồn và khai thác phức tạp hơn. Chính sách không chỉ bảo vệ một công trình mà phải tạo điều kiện để người thực hành tiếp tục duy trì di sản. Điều đó liên quan đến nghệ nhân, truyền dạy, không gian biểu diễn và khả năng đưa hoạt động văn hóa vào du lịch mà không biến thực hành cộng đồng thành sản phẩm trình diễn đơn thuần.

Như vậy, đối với nguồn tài nguyên, chính sách thực hiện đồng thời hai chức năng: kiểm soát giới hạn khai thác và tạo điều kiện để giá trị được phát huy. Nếu thiên về khai thác, nguy cơ thương mại hóa và suy giảm tính xác thực gia tăng; nếu thiên hoàn toàn về bảo vệ mà thiếu cơ chế phát huy, tài nguyên khó tạo ra nguồn lực kinh tế để hỗ trợ quá trình bảo tồn lâu dài.

2.7.3. Chính sách về hoạt động của doanh nghiệp và thị trường

Vai trò điều tiết thứ hai thể hiện ở mối quan hệ giữa doanh nghiệp với điểm đến. Kết quả ở mục 2.2.2 cho thấy doanh nghiệp đã tham gia đưa khách đến Đông Anh nhưng hoạt động tập trung khá mạnh tại Cổ Loa; đầu tư trực tiếp vào hệ thống trải nghiệm và dịch vụ tại địa phương chưa tương xứng. Điều này cho thấy chỉ có tài nguyên và khả năng tiếp cận thị trường chưa đủ để hình thành một hệ thống kinh doanh du lịch phát triển.

Chính sách có thể tác động đến quan hệ này thông qua môi trường đầu tư, điều kiện kinh doanh, quy hoạch dịch vụ, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xúc tiến điểm đến và cơ chế hợp tác công – tư. Trong trường hợp Đông Anh, ý nghĩa của chính sách không chỉ nằm ở việc “thu hút thêm doanh nghiệp”, mà cần tạo động lực để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tại địa phương.

Kết quả khảo sát khách cung cấp một chỉ dấu đáng chú ý. Trong 152 người được điều tra năm 2025, chỉ 22 người (14,4%) sử dụng dịch vụ doanh nghiệp lữ hành, trong khi 89 người (58,6%) đi tự túc và 41 người (27,0%) đi theo đoàn. Đồng thời, 124/152 khách, tương đương 81,6%, chỉ tham quan trong ngày. Các tỷ lệ này chỉ phản ánh mẫu khảo sát, không phải thị phần toàn bộ thị trường Đông Anh, nhưng cho thấy một vấn đề thực tế: không gian cho doanh nghiệp phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng cao vẫn còn khá lớn.

Từ đây có thể thấy chính sách tác động đến doanh nghiệp theo hai chiều. Một mặt, quy định bảo vệ di sản, không gian xây dựng và tổ chức hoạt động đặt ra giới hạn cần thiết cho kinh doanh. Mặt khác, quy hoạch phù hợp, hỗ trợ kết nối điểm đến, xúc tiến và tạo điều kiện phát triển sản phẩm có thể giảm rủi ro đầu tư cho doanh nghiệp. Khả năng cân bằng hai chiều này chính là biểu hiện của chức năng điều tiết.

2.7.4. Chính sách về sự tham gia và phân phối lợi ích đối với cộng đồng

Quan hệ giữa chính sách và cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt bởi nhiều tài nguyên của Đông Anh vẫn tồn tại trong đời sống cư dân. Kết quả tại mục 2.4 cho thấy cộng đồng tham gia sâu vào bảo tồn và thực hành di sản nhưng mức độ tham gia giảm dần khi chuyển sang xây dựng sản phẩm và ra quyết định. Do đó, chính sách có thể làm thay đổi đáng kể chất lượng của sự tham gia, chứ không đơn thuần làm tăng số lượng người tham gia.

Nếu người dân chủ yếu được huy động thực hiện lễ hội, biểu diễn, bán hàng hoặc phục vụ khách, sự tham gia mới tập trung ở tầng thực hiện. Khi cơ chế quản lý tạo điều kiện để họ đóng góp ý kiến, cùng xây dựng sản phẩm, xác định phương thức khai thác và tiếp cận lợi ích kinh tế, cộng đồng mới dịch chuyển lên những cấp độ tham gia sâu hơn.

Đối với lao động nữ, vấn đề này càng cần được chú ý. Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy phụ nữ hiện diện trong nhiều hoạt động như lễ hội, ẩm thực, bán hàng, sản phẩm địa phương, nghề thủ công và phục vụ khách. Tuy nhiên, phần lớn là những hoạt động quy mô hộ gia đình hoặc cộng đồng. Chính sách đào tạo, hỗ trợ kinh doanh nhỏ, kết nối thị trường, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm vì vậy có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến việc những đóng góp này có thể chuyển thành sinh kế ổn định hay không.

Ở chiều ngược lại, chính sách thiếu cơ chế chia sẻ lợi ích có thể tạo ra một nghịch lý: cộng đồng tiếp tục chịu trách nhiệm duy trì di sản trong khi giá trị kinh tế do du lịch tạo ra lại được giữ chủ yếu ở những khâu ngoài cộng đồng. Vì vậy, đối với DLDS, bảo đảm quyền tham gia và cơ hội hưởng lợi của cư dân cũng là một chức năng điều tiết của chính sách.

2.7.5. Chính sách về môi trường
Phân tích tại mục 2.5 cho thấy Đông Anh đang đứng trước một quan hệ hai mặt: đô thị hóa và đầu tư hạ tầng làm tăng khả năng tiếp cận, nhưng đồng thời tạo sức ép lên cảnh quan, cấu trúc làng và môi trường thực hành di sản. Trong quan hệ này, chính sách đóng vai trò xác lập mức độ và phương thức mà quá trình phát triển đô thị có thể diễn ra trong một không gian giàu tài nguyên văn hóa.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi nhiều giá trị của Đông Anh không nằm hoàn toàn bên trong ranh giới của một di tích. Cảnh quan, mặt nước, đường làng, không gian tín ngưỡng, khu dân cư và môi trường sinh hoạt của cộng đồng đều tham gia tạo nên bối cảnh của di sản. Nếu quy hoạch chỉ bảo vệ công trình mà không chú ý đến môi trường xung quanh, giá trị vật chất có thể được duy trì nhưng chất lượng không gian văn hóa vẫn suy giảm.

Do đó, chức năng điều tiết ở đây nằm ở việc phối hợp giữa yêu cầu phát triển hạ tầng, đô thị, kinh tế với bảo tồn cảnh quan và môi trường văn hóa. Đây không phải quan hệ lựa chọn tuyệt đối giữa “phát triển” và “bảo tồn”, mà là vấn đề xác định ngưỡng và cách thức phát triển phù hợp với sức chịu đựng của không gian di sản.

2.7.6. Vai trò của chính sách đối với phát triển du lịch di sản

Khi tổng hợp các phương diện trên, có thể nhận thấy hệ thống chính sách đã tạo ra những điều kiện quan trọng cho PTDLDS tại Đông Anh. Cơ sở pháp lý cho bảo vệ di sản được hình thành; nhiều hoạt động bảo tồn và tổ chức lễ hội được duy trì; điều kiện tiếp cận được cải thiện; xúc tiến và kết nối sản phẩm bước đầu được thực hiện; một số hình thức ứng dụng công nghệ mới đã xuất hiện.

Tuy nhiên, tác động của chính sách giữa các thành tố chưa đồng đều.

Đối với bảo tồn tài nguyên, tác động tương đối rõ. Đối với phát triển sản phẩm và thị trường, hiệu quả còn hạn chế hơn. Đối với doanh nghiệp, cơ chế thu hút sự tham gia sâu vào sản phẩm tại điểm đến chưa thể hiện mạnh. Đối với cộng đồng, chính sách đã tạo điều kiện duy trì nhiều thực hành văn hóa nhưng cơ chế giúp cư dân dịch chuyển từ người thực hiện sang người đồng kiến tạo và hưởng lợi từ du lịch chưa thật rõ. Đối với môi trường, quá trình đô thị hóa tiếp tục tạo ra những vấn đề mới mà công tác quản lý phải xử lý trong dài hạn.

Điểm đáng chú ý nhất từ thực trạng trên là khoảng cách giữa mức độ hoàn thiện của định hướng chính sách với khả năng chuyển hóa chính sách thành kết quả tại điểm đến. Đông Anh không ở trong trạng thái thiếu hoàn toàn định hướng phát triển. Ngược lại, bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng và phát triển không gian đô thị đều đã được đặt trong những định hướng ở các cấp khác nhau. Điều còn hạn chế là mức độ mà các định hướng đó được kết nối để cùng tác động đến một mục tiêu chung là phát triển điểm đến di sản.

Ở đây có thể nhận diện rõ hơn bản chất của biến điều tiết chính sách trong nghiên cứu. Chính sách không trực tiếp thay thế tài nguyên, doanh nghiệp, khách du lịch, cộng đồng hay môi trường, mà làm thay đổi điều kiện để các yếu tố này tác động đến kết quả PTDLDS. Cùng một nguồn tài nguyên, nếu có cơ chế bảo tồn, đầu tư, tổ chức sản phẩm và kiểm soát khai thác phù hợp, khả năng tạo giá trị du lịch sẽ khác; cùng một cộng đồng, nếu có cơ chế tham vấn và chia sẻ lợi ích, mức độ tham gia có thể sâu hơn; cùng một doanh nghiệp, nếu môi trường đầu tư và cơ chế liên kết rõ ràng, khả năng tham gia dài hạn cũng có thể thay đổi.

Theo cách tiếp cận này, vai trò của chính sách không nên được đánh giá đơn giản bằng số lượng văn bản đã ban hành. Điều quan trọng hơn là chính sách có làm cho quan hệ giữa các thành tố của điểm đến vận hành hiệu quả hơn hay không. Đây cũng là cơ sở để Chương 3 không đề xuất thêm chính sách một cách dàn trải, mà tập trung vào những điểm mà tác động điều tiết hiện còn yếu: liên kết tài nguyên thành sản phẩm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn, nâng vị thế của cộng đồng trong chuỗi giá trị, kiểm soát tác động của đô thị hóa và nâng cao năng lực quản trị tổng hợp của điểm đến.
2.8. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch di sản tại Đông Anh
2.8.1. Những kết quả đạt được

Xét trong bối cảnh phát triển chung của du lịch Hà Nội, Đông Anh chưa phải là một điểm đến có quy mô lớn hay giữ vai trò nổi bật trên bản đồ du lịch của Thủ đô. Tuy nhiên, những biến chuyển diễn ra trong những năm gần đây cho thấy địa phương này đang dần hình thành những nền tảng cần thiết cho sự phát triển của DLDS. Từ một vùng đất chủ yếu được biết đến với giá trị lịch sử của Cổ Loa và các lễ hội truyền thống, Đông Anh đang từng bước mở rộng khả năng tham gia vào không gian du lịch của Hà Nội thông qua việc khai thác các nguồn lực văn hóa, cải thiện điều kiện tiếp cận và thu hút sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau.

Thành quả rõ nét nhất nằm ở việc các giá trị văn hóa truyền thống cơ bản vẫn được bảo lưu và duy trì trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phân bố rộng khắp trên địa bàn, cùng với các lễ hội dân gian, làng nghề và những loại hình nghệ thuật truyền thống đã tạo nên một không gian văn hóa tương đối đặc sắc. Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc tài nguyên du lịch của địa phương. Đồng thời, nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục hay các lễ hội truyền thống vẫn được cộng đồng duy trì, qua đó bảo đảm tính liên tục của đời sống văn hóa và tạo cơ sở cho việc phát triển các sản phẩm du lịch trong tương lai.

Cùng với sự ổn định của hệ thống tài nguyên, khả năng kết nối của điểm đến cũng được cải thiện đáng kể nhờ sự phát triển của hạ tầng giao thông và việc mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Hồng. Khoảng cách địa lý giữa Đông Anh với trung tâm Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài và các địa phương lân cận không còn là trở ngại lớn đối với hoạt động du lịch. Điều này tạo ra những lợi thế nhất định trong việc hình thành các tuyến du lịch liên vùng và khai thác thị trường khách ngắn ngày, đặc biệt là nhóm khách nội địa đến từ Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Những thay đổi của thị trường khách cũng mở ra nhiều cơ hội mới đối với DLDS. Kết quả khảo sát 152 du khách thực hiện trong năm 2025 cho thấy xu hướng quan tâm đến các giá trị lịch sử, văn hóa và trải nghiệm bản địa đang ngày càng rõ nét. Nhóm khách trẻ, khách đi tự túc và khách có nhu cầu tìm hiểu lịch sử chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu khách. Mức độ hài lòng của du khách nhìn chung ở mức khá cao, phản ánh sức hấp dẫn nhất định của các giá trị văn hóa mà Đông Anh đang sở hữu. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương từng bước mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm.

Có tín hiệu tích cực là sự tham gia của các chủ thể vào hoạt động du lịch đã có những chuyển biến nhất định. Ngoài vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng dân cư, các nghệ nhân, câu lạc bộ văn hóa và một số doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu tham gia vào quá trình khai thác và phát huy GTDS. Dù quy mô còn khiêm tốn, sự xuất hiện của HungVuongTour, Đông Anh Travel hay Hanoi Sun Travel cho thấy DLDS tại Đông Anh đã bước đầu nhận được sự quan tâm của khu vực doanh nghiệp và từng bước hình thành mạng lưới liên kết giữa tài nguyên văn hóa với thị trường.

Ở phương diện quản lý, hệ thống chính sách liên quan đến bảo tồn di sản và phát triển du lịch ngày càng được hoàn thiện. Các định hướng của Trung ương, thành phố Hà Nội và địa phương đã tạo ra khuôn khổ tương đối thuận lợi cho việc huy động nguồn lực, nâng cao nhận thức của cộng đồng và mở rộng không gian phát triển du lịch. Mặc dù hiệu quả triển khai chưa đồng đều, những chuyển biến về thể chế đã tạo ra nền tảng quan trọng để Đông Anh từng bước khai thác các lợi thế sẵn có theo hướng bền vững hơn.

Nhìn chung, kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy Đông Anh đã vượt ra khỏi trạng thái của một địa phương "giàu tiềm năng nhưng ít được khai thác". Những chuyển động diễn ra trên nhiều phương diện, từ bảo tồn di sản, cải thiện hạ tầng, mở rộng thị trường đến hoàn thiện cơ chế quản lý, đã tạo nên những tiền đề cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mặc dù chưa tạo ra những bước đột phá rõ rệt, các kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch tích cực của DLDS Đông Anh trong bối cảnh không gian phát triển của Thủ đô đang có nhiều thay đổi.

2.8.2. Những hạn chế và tồn tại

Mặc dù sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, sự phát triển của DLDS tại Đông Anh hiện nay vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng vốn có của địa phương. So với vai trò của một khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô và là nơi lưu giữ nhiều lớp trầm tích văn hóa gắn với lịch sử hình thành quốc gia dân tộc, những kết quả đạt được còn tương đối khiêm tốn. Điều này cho thấy lợi thế về tài nguyên chưa tự thân chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh của điểm đến.

Sự hiện diện của Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa cùng hệ thống lễ hội truyền thống, làng nghề và các loại hình nghệ thuật dân gian đã tạo nên một cấu trúc tài nguyên khá đa dạng. Tuy nhiên, phần lớn các giá trị văn hóa này vẫn tồn tại dưới dạng những nguồn lực tiềm năng hơn là những sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Hoạt động tham quan hiện nay chủ yếu tập trung vào một số điểm đến quen thuộc, trong khi nhiều giá trị đặc sắc như Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục, các làng nghề truyền thống hay không gian văn hóa làng xã chưa được kết nối thành những chương trình trải nghiệm có chiều sâu. Bởi vậy, sức hấp dẫn của điểm đến phần lớn vẫn dựa vào giá trị sẵn có của tài nguyên, thay vì được gia tăng thông qua các dịch vụ và hoạt động trải nghiệm đi kèm.

Thực trạng này phần nào được phản ánh qua đặc điểm của thị trường khách. Mặc dù lượng khách đến Đông Anh có xu hướng tăng và nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa ngày càng rõ nét, song phần lớn chuyến đi vẫn mang tính ngắn hạn. Hình thức tham quan trong ngày chiếm ưu thế, mức chi tiêu của du khách chưa cao và tỷ lệ khách quay trở lại còn hạn chế. Điều đó cho thấy khả năng giữ chân du khách và chuyển hóa nhu cầu trải nghiệm thành giá trị kinh tế vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trong khi xu hướng tiêu dùng du lịch đang dịch chuyển theo hướng đề cao trải nghiệm cá nhân, tính tương tác và các giá trị bản địa, những gì mà điểm đến cung cấp vẫn chưa thực sự theo kịp sự thay đổi của thị trường.

Khoảng cách giữa kỳ vọng của du khách và năng lực đáp ứng của điểm đến cũng thể hiện ở hệ thống dịch vụ và hạ tầng hỗ trợ. Sự thuận lợi về giao thông giúp Đông Anh dễ dàng kết nối với trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận, nhưng lợi thế đó chưa đi kèm với một hệ thống dịch vụ đủ mạnh để kéo dài thời gian lưu trú của khách. Các cơ sở lưu trú quy mô lớn còn hạn chế; sản phẩm vui chơi, giải trí và trải nghiệm về đêm chưa phát triển; hoạt động diễn giải di sản, ứng dụng công nghệ số hay các tiện ích phục vụ khách quốc tế vẫn còn ở mức khiêm tốn. Điều này khiến vai trò của Đông Anh trong nhiều trường hợp mới dừng lại ở một điểm tham quan trong hành trình du lịch Hà Nội, thay vì trở thành một điểm đến có khả năng tạo dựng những trải nghiệm độc lập và có sức cạnh tranh riêng.

Trong bối cảnh đó, mối liên kết giữa các chủ thể tham gia phát triển du lịch cũng chưa tạo ra được sự cộng hưởng cần thiết. Sự tham gia của cộng đồng địa phương, nghệ nhân và doanh nghiệp đã xuất hiện nhưng chưa hình thành được một mạng lưới hợp tác ổn định. Nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy GTDS vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lực nhà nước hoặc sự tâm huyết của cộng đồng. Khu vực doanh nghiệp chưa thực sự đóng vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường và tạo ra các chuỗi giá trị du lịch. Sự thiếu gắn kết giữa các bên liên quan khiến cho không ít nguồn lực văn hóa tồn tại một cách phân tán, khó tạo ra những tác động lan tỏa đối với phát triển kinh tế địa phương.

Những áp lực từ quá trình đô thị hóa và biến đổi xã hội cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc duy trì tính bền vững của điểm đến. Không gian văn hóa truyền thống đang có sự thay đổi dưới tác động của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và gia tăng dân số cơ học. Đối với một số loại hình di sản phi vật thể, lực lượng nghệ nhân ngày càng cao tuổi trong khi thế hệ kế cận chưa thực sự đông đảo. Nếu quá trình trao truyền bị gián đoạn, nguy cơ suy giảm sức sống của di sản là điều khó tránh khỏi. Đây không chỉ là vấn đề của riêng công tác bảo tồn mà còn tác động trực tiếp đến khả năng phát triển du lịch trong dài hạn.

Những tồn tại của DLDS Đông Anh không bắt nguồn từ sự thiếu hụt về tài nguyên hay lợi thế phát triển. Vấn đề nằm ở chỗ các nguồn lực hiện có chưa được chuyển hóa hiệu quả thành các giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội tương xứng. Khoảng cách giữa tiềm năng và thực tiễn, giữa nhu cầu của thị trường với năng lực đáp ứng của điểm đến, cũng như giữa định hướng chính sách với kết quả đạt được trên thực tế vẫn còn khá rõ nét. Chính những giới hạn này đã làm cho DLDS tại Đông Anh chưa phát huy được đầy đủ vai trò của mình trong cơ cấu phát triển du lịch của Hà Nội.

2.8.3. Nguyên nhân của những hạn chế
2.8.3.1. Nguyên nhân khách quan

Nhìn từ bối cảnh phát triển chung của Thủ đô Hà Nội, những hạn chế của DLDS tại Đông Anh không phải là hiện tượng cá biệt mà phản ánh những khó khăn mà nhiều địa phương giàu tài nguyên văn hóa đang phải đối mặt. Trong quá trình mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Hồng, Đông Anh vừa đứng trước cơ hội tiếp cận các nguồn lực mới, vừa chịu tác động mạnh mẽ từ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và những biến đổi trong đời sống xã hội. Sự thay đổi của không gian cư trú, nhịp sống đô thị và xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tồn tại của các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là những loại hình di sản phi vật thể vốn gắn bó chặt chẽ với cộng đồng địa phương.

Bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến cũng tạo ra những áp lực không nhỏ đối với du lịch Đông Anh. Trong khi nhiều địa phương trong và ngoài Hà Nội đã xây dựng được thương hiệu tương đối rõ nét, sở hữu hệ thống dịch vụ đồng bộ và hình thành các sản phẩm đặc trưng có sức hấp dẫn trên thị trường, Đông Anh mới chỉ ở giai đoạn định hình vị thế của mình trong không gian du lịch của Thủ đô. Vì vậy, việc thu hút khách, mở rộng thị trường cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Mặt khác, PTDLDS vốn là một quá trình đặc thù, đòi hỏi sự dung hòa giữa mục tiêu bảo tồn và yêu cầu khai thác phục vụ phát triển kinh tế. Khác với nhiều loại hình du lịch khác, giá trị của di sản không thể được gia tăng bằng các hoạt động đầu tư đơn thuần mà phụ thuộc rất lớn vào việc duy trì tính xác thực, tính toàn vẹn và sức sống của các thực hành văn hóa trong cộng đồng. Chính vì vậy, hiệu quả kinh tế từ DLDS thường xuất hiện chậm hơn và đòi hỏi quá trình tích lũy lâu dài.

Trong khi đó, thị trường du lịch lại đang thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh. Sự phổ biến của công nghệ số, xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm và nhu cầu tìm kiếm những giá trị mới của du khách đã làm thay đổi cách thức tiêu dùng du lịch truyền thống. Điều này khiến nhiều điểm đến dựa trên tài nguyên văn hóa, trong đó có Đông Anh, gặp không ít khó khăn trong việc thích ứng. Khoảng cách giữa sự vận động nhanh của thị trường với đặc trưng phát triển mang tính dài hạn của DLDS vì thế trở thành một trong những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác các giá trị văn hóa tại địa phương.

2.8.3.2. Nguyên nhân chủ quan

Nếu những tác động từ môi trường bên ngoài tạo ra bối cảnh phát triển chung, thì phần lớn những hạn chế của DLDS tại Đông Anh lại bắt nguồn từ chính nội tại của địa phương. Điều đáng lưu ý là các khó khăn hiện nay không xuất phát từ sự thiếu hụt về tài nguyên, bởi xét trên phương diện văn hóa, lịch sử và vị trí địa lý, Đông Anh sở hữu nhiều lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được. Vấn đề nằm ở chỗ những lợi thế đó chưa được chuyển hóa một cách hiệu quả thành các sản phẩm và dịch vụ có khả năng tạo dựng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong nhiều năm, các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ bảo tồn và gìn giữ, trong khi việc phát huy giá trị để phục vụ phát triển du lịch chưa thực sự trở thành một định hướng xuyên suốt. Chính vì vậy, giữa hệ thống di sản với hoạt động du lịch vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Cổ Loa đã trở thành biểu tượng nổi bật của Đông Anh, song nhiều tài nguyên khác như Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục, các lễ hội dân gian hay hệ thống làng nghề truyền thống vẫn chưa được kết nối thành những chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh. Điều này làm cho lợi thế về tài nguyên chưa chuyển hóa thành lợi thế về sản phẩm và thị trường.

Ở một khía cạnh khác, các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch vẫn tồn tại dưới dạng tương đối phân tán. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, cộng đồng địa phương và doanh nghiệp chưa hình thành được tính liên kết đủ mạnh để tạo ra sức lan tỏa trên phạm vi toàn điểm đến. Trong khi cộng đồng và các nghệ nhân vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức sống của di sản, sự tham gia của khu vực doanh nghiệp còn khá khiêm tốn, chủ yếu tập trung vào một số hoạt động lữ hành đơn lẻ. Điều này khiến cho quá trình hình thành chuỗi giá trị du lịch và cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các chủ thể chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Những hạn chế về nguồn nhân lực và năng lực quản trị cũng là một yếu tố đáng lưu ý. Mặc dù lực lượng lao động tham gia vào hoạt động du lịch có xu hướng gia tăng, song tính chuyên nghiệp và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường còn chưa cao. Đối với các loại hình di sản phi vật thể, việc duy trì đội ngũ nghệ nhân kế cận đang trở thành vấn đề ngày càng rõ nét. Trong khi đó, yêu cầu của du lịch hiện đại không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn đòi hỏi khả năng tổ chức trải nghiệm, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Chính sự chậm trễ trong quá trình đổi mới đã làm cho tốc độ phát triển của điểm đến chưa theo kịp sự thay đổi của thị trường. Các hoạt động quảng bá, diễn giải di sản và chuyển đổi số tuy đã được quan tâm nhưng chưa tạo ra những chuyển biến mang tính đột phá. Không ít giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương vẫn tồn tại dưới dạng tiềm năng, trong khi khả năng tiếp cận của du khách, đặc biệt là nhóm khách trẻ và khách quốc tế, còn nhiều hạn chế.

Những tồn tại của DLDS tại Đông Anh phản ánh một thực tế rằng năng lực tổ chức phát triển điểm đến vẫn chưa theo kịp tiềm năng tài nguyên mà địa phương đang sở hữu. Khoảng cách giữa giá trị văn hóa và giá trị kinh tế, giữa nguồn lực sẵn có và hiệu quả khai thác thực tế vẫn chưa được thu hẹp một cách đáng kể. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng lý giải vì sao Đông Anh, mặc dù sở hữu nhiều lợi thế nổi trội, vẫn chưa phát huy được đầy đủ vai trò của mình trong không gian du lịch của Thủ đô Hà Nội.

Tiểu kết Chương 2
Chương 2 đã phân tích thực trạng phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội theo các nội dung: cung du lịch, khách du lịch, sự tham gia của cộng đồng cư dân, môi trường, chính quyền địa phương và chính sách. Những thông tin từ tài liệu thứ cấp, khảo sát khách và phỏng vấn được sử dụng để nhận diện kết quả, hạn chế và nguyên nhân, làm căn cứ đề xuất giải pháp ở Chương 3.

Về nguồn cung, Đông Anh có lợi thế từ Khu di tích Cổ Loa, đền Sái, Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục cùng hệ thống lễ hội, nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực. Tuy nhiên, khả năng kết nối các tài nguyên thành chương trình tham quan còn hạn chế; nội dung trải nghiệm và dịch vụ bổ trợ chưa phong phú. Cơ sở vật chất kỹ thuật tại một số điểm chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách. Năng lực phục vụ của người lao động và sự phối hợp giữa doanh nghiệp, đơn vị quản lý di sản, nghệ nhân và hộ dân cũng ảnh hưởng đến chất lượng chuyến đi.

Về phía cầu, mẫu khảo sát cho thấy khách tham quan trong ngày chiếm tỷ trọng lớn, đồng thời có nhu cầu tìm hiểu lịch sử, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa địa phương. Đánh giá của khách đối với giá trị di sản nhìn chung tích cực hơn so với một số phương diện dịch vụ và điều kiện phục vụ. Sự khác biệt này cho thấy việc khai thác tài nguyên cần gắn chặt hơn với nhu cầu của từng nhóm khách, đồng thời cải thiện thông tin điểm đến và khả năng tiếp cận dịch vụ.

Cộng đồng cư dân giữ vai trò trực tiếp trong bảo tồn, thực hành và trao truyền di sản, nhưng cơ hội tham gia xây dựng sản phẩm, đóng góp vào quyết định và hưởng lợi từ du lịch còn chưa đồng đều. Lao động nữ hiện diện trong nhiều hoạt động văn hóa và dịch vụ, cần được quan tâm về điều kiện làm việc, đào tạo và quyền lợi. Bên cạnh đó, đô thị hóa và hoạt động đón khách đặt ra yêu cầu bảo vệ cảnh quan, duy trì không gian thực hành văn hóa và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Vai trò của chính quyền và chính sách được xem xét qua tổ chức quản lý, bảo tồn, huy động nguồn lực và phối hợp giữa các bên. Những hạn chế trong liên kết điểm đến và duy trì hoạt động phục vụ cho thấy cần làm rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện và theo dõi kết quả. Từ các vấn đề đã phân tích, Chương 3 tập trung đề xuất bốn nhóm giải pháp: cơ chế, chính sách quản lý nhà nước; phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ; thị trường, marketing và truyền thông; phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
CHƯƠNG 3
KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH DI SẢN TẠI ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
3.1. Căn cứ đề xuất khuyến nghị và giải pháp

Việc đề xuất các khuyến nghị và giải pháp PTDLDS văn hóa tại Đông Anh cần được xây dựng trên những căn cứ có tính hệ thống, bảo đảm sự thống nhất giữa chủ trương phát triển ở cấp quốc gia và thành phố với định hướng của địa phương, đồng thời phản ánh đúng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn xác định ba nhóm căn cứ chủ yếu gồm: (i) chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển; (ii) định hướng phát triển du lịch di sản văn hóa tại Đông Anh; và (iii) thực trạng phát triển du lịch di sản văn hóa tại địa bàn nghiên cứu. Ba nhóm căn cứ có quan hệ kế tiếp và bổ trợ lẫn nhau, từ xác lập khuôn khổ phát triển, xác định hướng vận động của điểm đến đến nhận diện những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.

3.1.1. Căn cứ vào chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển

PTDLDS văn hóa tại Đông Anh trước hết phải được đặt trong tổng thể chủ trương phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế – xã hội của quốc gia và Thủ đô Hà Nội. Đây là căn cứ mang tính định hướng và thể chế, chi phối việc lựa chọn mục tiêu, phương thức khai thác nguồn lực cũng như giới hạn của hoạt động du lịch đối với các GTDS.

Trong định hướng phát triển của Việt Nam, văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là một nguồn lực nội sinh có khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia. Đối với lĩnh vực du lịch, định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy giá trị văn hóa bản địa và tăng cường sự tham gia của cộng đồng đã trở thành những yêu cầu xuyên suốt. Điều này tạo cơ sở để các địa phương có nguồn tài nguyên di sản chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên tham quan sang khai thác có chiều sâu hơn về các giá trị lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Đối với Hà Nội, định hướng trên càng có ý nghĩa bởi hệ thống DSVH là một trong những nguồn lực nổi bật tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn của Thủ đô. Trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, di sản được đặt trong mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với sáng tạo, giáo dục, trải nghiệm và kinh tế dịch vụ. Theo đó, bảo tồn không chỉ nhằm duy trì trạng thái vật chất của di sản mà còn hướng tới việc tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành, được nhận diện và tham gia phù hợp vào đời sống kinh tế – xã hội đương đại. Đông Anh nằm trong không gian phát triển mở rộng của Thủ đô và đang chịu tác động trực tiếp của quá trình đầu tư hạ tầng, đô thị hóa và tái cấu trúc không gian kinh tế – xã hội. Những biến đổi này tạo ra điều kiện thuận lợi hơn về khả năng tiếp cận, kết nối thị trường và thu hút nguồn lực đầu tư, nhưng đồng thời làm gia tăng yêu cầu bảo vệ cảnh quan, không gian lịch sử và môi trường thực hành văn hóa. Do đó, các chủ trương về phát triển đô thị, hạ tầng, văn hóa và du lịch cần được xem xét trong mối quan hệ thống nhất thay vì tách biệt theo từng lĩnh vực.

Đặc thù của tài nguyên di sản cũng đặt ra giới hạn đối với quá trình khai thác. Khác với những nguồn lực có thể mở rộng quy mô sử dụng tương đối linh hoạt, nhiều GTDS phụ thuộc vào tính xác thực, tính toàn vẹn của không gian và khả năng duy trì thực hành văn hóa trong cộng đồng. Bởi vậy, hiệu quả phát triển không thể chỉ được đánh giá thông qua số lượng khách hoặc doanh thu du lịch mà còn phải xem xét khả năng bảo tồn tài nguyên, duy trì sức sống văn hóa, tạo sinh kế cho cư dân và hạn chế các tác động bất lợi tới môi trường điểm đến.

Từ phương diện này, hệ thống chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển cung cấp khuôn khổ thể chế và những nguyên tắc nền tảng cho việc xây dựng giải pháp đối với Đông Anh. Các giải pháp được đề xuất cần bảo đảm sự tương thích giữa khai thác kinh tế với bảo tồn, giữa yêu cầu phát triển điểm đến với quyền lợi của cộng đồng, đồng thời phù hợp với quá trình chuyển đổi không gian phát triển của Thủ đô.

3.1.2. Căn cứ vào định hướng phát triển du lịch di sản văn hóa tại Đông Anh

Trên cơ sở các chủ trương và chiến lược ở cấp vĩ mô, việc xác định định hướng phát triển phù hợp với đặc trưng tài nguyên, vị trí và cấu trúc thị trường của Đông Anh là căn cứ thứ hai để hình thành hệ thống giải pháp. Định hướng này cần xuất phát từ lợi thế so sánh của địa bàn, đồng thời tính đến khả năng tổ chức nguồn lực trong điều kiện quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng.

Trước hết, bảo tồn và phát huy GTDS phải được xác định là nền tảng của quá trình phát triển. Cổ Loa, Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục, hệ thống lễ hội, tín ngưỡng và các không gian văn hóa làng không chỉ là nguồn lực phục vụ du lịch mà còn là những thành tố cấu thành bản sắc văn hóa của địa phương. Vì vậy, khai thác du lịch chỉ có ý nghĩa khi góp phần duy trì, tái tạo và nâng cao khả năng truyền nối những giá trị này. Nguyên tắc bảo tồn cần được tích hợp ngay trong quá trình thiết kế sản phẩm, tổ chức không gian, quản lý dòng khách và phân phối lợi ích, thay vì được xử lý như một nhiệm vụ độc lập sau khi hoạt động du lịch đã hình thành.

Về cấu trúc không gian, cần từng bước khắc phục tình trạng hoạt động du lịch tập trung chủ yếu tại một số điểm riêng lẻ. Với vị thế lịch sử, quy mô tài nguyên và mức độ nhận diện hiện có, Cổ Loa có khả năng đảm nhiệm vai trò hạt nhân trong không gian DLDS Đông Anh. Tuy nhiên, giá trị của hạt nhân này cần được mở rộng thông qua liên kết với Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục, đền Sái, các lễ hội, làng nghề, ẩm thực và những không gian văn hóa cộng đồng. Cấu trúc phát triển vì vậy nên chuyển từ mô hình điểm tham quan đơn lẻ sang mạng lưới các điểm và hoạt động có khả năng bổ trợ cho nhau.

Sự chuyển đổi về cấu trúc không gian cần đi cùng với đổi mới nội dung sản phẩm. Thay vì đặt trọng tâm vào việc gia tăng số lượng điểm tham quan, Đông Anh cần ưu tiên nâng cao chiều sâu của trải nghiệm di sản. Những giá trị lịch sử và khảo cổ tại Cổ Loa có thể kết nối với diễn giải, giáo dục di sản; nghệ thuật trình diễn có thể gắn với giao lưu và tìm hiểu quá trình thực hành; làng nghề có thể phát triển hoạt động trải nghiệm; ẩm thực và sản phẩm địa phương có thể trở thành một phần của hành trình. Cách tổ chức này cho phép gia tăng thời gian khách sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phụ thuộc ngay vào việc mở rộng mạnh hệ thống lưu trú.

Định hướng phát triển cũng cần thích ứng với sự thay đổi trong hành vi của thị trường. Sự gia tăng của khách tự túc, nhóm khách trẻ và việc sử dụng nền tảng số đòi hỏi điểm đến phải cải thiện khả năng cung cấp thông tin, chỉ dẫn, diễn giải và tiếp cận dịch vụ. Công nghệ số cần được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ nhận diện, kết nối và làm sâu sắc trải nghiệm di sản. Việc triển khai các hình thức số hóa tại Cổ Loa thời gian gần đây cho thấy đây là hướng có khả năng tiếp tục mở rộng, song cần bảo đảm công nghệ phục vụ cho nội dung văn hóa thay vì trở thành yếu tố trình diễn tách rời giá trị của di sản.

Cùng với đó, cộng đồng địa phương cần được xác định là một thành phần cấu thành của mô hình phát triển. Định hướng trong giai đoạn tới cần tạo sự chuyển biến từ tham gia mang tính thực hiện sang tham gia có tính chủ động hơn trong chuỗi giá trị. Nghệ nhân, hộ gia đình, người làm nghề truyền thống và lao động nữ không chỉ tham gia biểu diễn hoặc cung cấp dịch vụ mà cần có điều kiện đóng góp vào thiết kế trải nghiệm, tổ chức sản phẩm và tiếp cận lợi ích kinh tế do du lịch tạo ra.

Trên cơ sở đó, định hướng PTDLDS văn hóa tại Đông Anh có thể được xác lập theo hướng: xây dựng một không gian DLDS đặc trưng của khu vực phía Bắc Thủ đô, lấy Cổ Loa làm hạt nhân; tổ chức liên kết giữa di sản vật thể, di sản phi vật thể và đời sống cộng đồng; chuyển trọng tâm từ tham quan đơn điểm sang trải nghiệm có chiều sâu; nâng cao giá trị kinh tế trên cơ sở bảo tồn, sự tham gia thực chất của cư dân, ứng dụng công nghệ phù hợp và quản trị điểm đến theo hướng bền vững. Định hướng này không nhằm tạo ra một mô hình du lịch tách khỏi quá trình phát triển chung của Đông Anh, mà hướng tới việc đưa di sản trở thành một thành tố có khả năng tham gia tích cực vào cấu trúc kinh tế – xã hội mới của địa phương mà không làm suy giảm những giá trị đã tạo nên bản sắc của không gian di sản Đông Anh.

3.1.3. Căn cứ vào thực trạng phát triển du lịch di sản văn hóa tại Đông Anh

Căn cứ thực tiễn được hình thành từ những kết quả phân tích ở Chương 2, trong đó các yếu tố của hệ thống PTDLDS được xem xét từ phía cung, cầu, cộng đồng cư dân, môi trường, chính quyền địa phương và tác động điều tiết của chính sách. Kết quả cho thấy Đông Anh đã hình thành những điều kiện ban đầu tương đối thuận lợi, nhưng mức độ phát triển chưa tương xứng với quy mô và sự đa dạng của nguồn lực văn hóa.

Trước hết, khoảng cách giữa giá trị tài nguyên và khả năng tổ chức sản phẩm còn tương đối rõ. Hệ thống di sản của Đông Anh có sự đa dạng về loại hình, từ di tích lịch sử – khảo cổ đến lễ hội, nghệ thuật trình diễn, tín ngưỡng và nghề truyền thống. Tuy nhiên, các giá trị này chưa được liên kết đầy đủ thành những sản phẩm có cấu trúc rõ và khả năng vận hành thường xuyên. Hoạt động tham quan vẫn tập trung nhiều tại Cổ Loa, trong khi một số di sản khác chưa trở thành những mắt xích ổn định trong hành trình của khách.

Các điều kiện cung ứng còn bộc lộ sự thiếu đồng bộ. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về diễn giải di sản, tổ chức trải nghiệm và ứng dụng công nghệ. Doanh nghiệp lữ hành đã đưa khách tới địa bàn nhưng mức độ tham gia vào quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành sản phẩm tại chỗ chưa sâu. Cơ sở vật chất kỹ thuật tại một số điểm đáp ứng được nhu cầu tham quan cơ bản nhưng chưa tạo thành hệ thống dịch vụ đủ khả năng kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng chi tiêu.

Phía cầu cho thấy một đặc điểm đáng chú ý của thị trường hiện tại. Kết quả khảo sát 152 du khách cho thấy khách đến từ Hà Nội và các địa phương lân cận chiếm 72,4%; nhóm từ 18 đến 35 tuổi chiếm 53,9%; khách đi tự túc chiếm 58,6%. Trong khi đó, 81,6% số người được hỏi chỉ tham quan trong ngày, tỷ lệ lưu trú từ một đêm trở lên chiếm 18,4%. Những chỉ số này phản ánh lợi thế rõ về thị trường khách nội vùng và khả năng tổ chức chuyến đi ngắn, nhưng đồng thời cho thấy giá trị khai thác từ mỗi chuyến đi còn hạn chế.

Đặc điểm này gợi ra một vấn đề quan trọng: trong giai đoạn hiện tại, yêu cầu cấp thiết không đơn thuần là gia tăng số lượt khách mà là nâng cao giá trị của dòng khách đã có. Việc mở rộng nội dung trải nghiệm, kết nối các điểm di sản và bổ sung dịch vụ có khả năng tạo hiệu quả thiết thực hơn so với việc chỉ tập trung vào mục tiêu tăng quy mô thị trường.

Đối với cộng đồng cư dân, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tham gia có sự khác biệt đáng kể giữa các khâu. Người dân hiện diện rõ trong bảo tồn, thực hành lễ hội, duy trì nghệ thuật truyền thống và một số hoạt động dịch vụ. Tuy nhiên, sự tham gia giảm dần ở các khâu xây dựng sản phẩm, tiếp cận thị trường và ra quyết định. Nói cách khác, vai trò văn hóa của cộng đồng tương đối rõ nhưng vị thế của họ trong chuỗi giá trị du lịch chưa tương xứng. Lao động nữ là một biểu hiện đáng chú ý của đặc điểm này. Phụ nữ tham gia vào nhiều công việc liên quan đến lễ hội, ẩm thực, nghề truyền thống, bán sản phẩm và phục vụ khách. Một bộ phận những đóng góp này nằm trong khu vực hộ gia đình và hoạt động cộng đồng, do đó chưa được thể hiện đầy đủ nếu chỉ xem xét lao động du lịch chính thức. Khả năng nâng cao kỹ năng, tiếp cận thị trường và chuyển tri thức bản địa thành sản phẩm có giá trị kinh tế vì vậy là một vấn đề cần được tính đến trong hệ thống giải pháp.

Bối cảnh môi trường cũng làm cho yêu cầu phát triển trở nên phức tạp hơn. Đô thị hóa và đầu tư hạ tầng tạo thuận lợi về kết nối, song đồng thời làm thay đổi cảnh quan, cấu trúc cư trú và môi trường thực hành văn hóa. Đối với một địa bàn mà phần lớn di sản tồn tại xen cài trong không gian cộng đồng, sự biến đổi này có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tính toàn vẹn và sức hấp dẫn của điểm đến. Vì vậy, bảo tồn cảnh quan và không gian văn hóa cần được xem là điều kiện của phát triển du lịch chứ không phải hệ quả cần xử lý sau phát triển.

Vai trò của chính quyền địa phương đã được thể hiện tương đối rõ trong quản lý di tích, tổ chức lễ hội và thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn. Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch đặt ra yêu cầu vượt ra ngoài phạm vi quản lý từng di tích. Khi các nguồn lực được tổ chức thành mạng lưới điểm đến, chính quyền cần đảm nhiệm mạnh hơn chức năng điều phối giữa đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp, cộng đồng và các chủ thể cung ứng dịch vụ. Đây là cơ sở thực tiễn cho yêu cầu chuyển từ cách thức quản lý tương đối phân ngành sang quản trị điểm đến có tính tích hợp.

Đối với chính sách, kết quả Chương 2 cho thấy vai trò điều tiết đã được thể hiện nhưng mức độ tác động chưa đồng đều giữa các thành tố. Các quy định về bảo tồn tạo cơ sở tương đối rõ cho quản lý tài nguyên, trong khi những cơ chế thúc đẩy liên kết sản phẩm, huy động doanh nghiệp, mở rộng sự tham gia của cộng đồng và điều hòa quan hệ giữa đô thị hóa với bảo vệ không gian di sản cần tiếp tục được hoàn thiện về khả năng thực thi. Do đó, trọng tâm không chỉ nằm ở việc bổ sung văn bản mới mà còn ở việc nâng cao tính phối hợp, tính khả thi và hiệu lực điều tiết của chính sách.

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu cho thấy vấn đề cơ bản của DLDS Đông Anh hiện nay không phải sự thiếu hụt tuyệt đối về nguồn lực, mà nằm ở mức độ liên kết và hiệu quả chuyển hóa nguồn lực thành giá trị của điểm đến. Tài nguyên tương đối phong phú nhưng liên kết sản phẩm còn yếu; thị trường khách đã hình thành nhưng thời gian trải nghiệm ngắn; cộng đồng duy trì nhiều giá trị văn hóa nhưng vị trí trong chuỗi giá trị còn hạn chế; doanh nghiệp đã tiếp cận thị trường nhưng chưa tham gia sâu vào phát triển sản phẩm; môi trường phát triển thuận lợi hơn về kết nối nhưng chịu sức ép của đô thị hóa; chính quyền đã thực hiện chức năng quản lý nhưng đang đứng trước yêu cầu chuyển sang quản trị điểm đến; chính sách đã tạo hành lang phát triển nhưng hiệu quả điều tiết giữa các thành tố chưa đồng đều.

Từ ba nhóm căn cứ trên, hệ thống giải pháp của luận văn cần hướng đến nâng cao năng lực tổ chức và chuyển hóa nguồn lực, thay vì mở rộng khai thác theo chiều rộng. Điều đó đòi hỏi sự đồng thời của nhiều chuyển biến: kết nối tài nguyên thành hệ thống sản phẩm; nâng chiều sâu trải nghiệm và giá trị chi tiêu của thị trường khách; mở rộng vị trí của cộng đồng trong chuỗi giá trị; bảo vệ không gian văn hóa trong quá trình đô thị hóa; tăng cường năng lực quản trị của chính quyền địa phương; đồng thời phát huy chính sách như một công cụ điều tiết các mối quan hệ giữa bảo tồn, khai thác và phân phối lợi ích.

3.2. Những giải pháp góp phần phát triển du lịch di sản văn hóa tại Đông Anh

Trên cơ sở phân tích thực trạng tại Chương 2, các giải pháp phát triển du lịch di sản tại Đông Anh cần tập trung giải quyết những hạn chế về tổ chức quản lý, khả năng kết nối tài nguyên thành sản phẩm, chất lượng dịch vụ, tiếp cận thị trường và điều kiện duy trì hoạt động du lịch bền vững. Việc lựa chọn giải pháp phải phù hợp với đặc điểm của một địa bàn có nguồn tài nguyên di sản phong phú, gắn với đời sống cộng đồng và chịu tác động của quá trình đô thị hóa. Phát triển du lịch vì vậy cần đồng thời nâng cao giá trị trải nghiệm của khách, bảo vệ di sản và mở rộng cơ hội hưởng lợi của người dân địa phương.

Luận văn đề xuất bốn nhóm giải pháp: cơ chế, chính sách quản lý nhà nước; phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ; thị trường, marketing và truyền thông; phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Các nhóm giải pháp có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, trong đó sự tham gia của cộng đồng được lồng ghép từ quá trình xây dựng kế hoạch đến tổ chức hoạt động, giám sát và phân chia lợi ích. Việc triển khai cần xác định rõ nhiệm vụ, chủ thể chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện và nguồn lực bảo đảm; ưu tiên những hoạt động có khả năng thực hiện trong điều kiện địa phương trước khi mở rộng
3.2.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý nhà nước
Phân tích tại Chương 2 cho thấy hoạt động du lịch di sản tại Đông Anh còn thiếu sự phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý, đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp và cộng đồng. Các hoạt động bảo tồn, đón khách, cung ứng dịch vụ và quảng bá chưa được kết nối chặt chẽ, trong khi khả năng tiếp cận nguồn lực hỗ trợ của các chủ thể còn hạn chế. Vì vậy, nhóm giải pháp này hướng tới làm rõ trách nhiệm quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp và tạo điều kiện để các bên tham gia phát triển du lịch gắn với bảo vệ di sản.

Trước hết, cần xây dựng kế hoạch phối hợp phát triển du lịch di sản trong phạm vi địa bàn nghiên cứu. Chính quyền các xã có liên quan cần phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố và các đơn vị quản lý di sản để xác định những nhiệm vụ chung, bảo đảm sự kết nối giữa Cổ Loa, Đền Sái, Đào Thục, Lỗ Khê và các điểm có điều kiện tham gia hoạt động du lịch. Kế hoạch cần nêu rõ nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn và nguồn lực dự kiến. Những nhiệm vụ nên ưu tiên gồm thống nhất thông tin điểm đến, phối hợp lịch đón khách, cải thiện điều kiện phục vụ và giải quyết các vấn đề phát sinh trên hành trình tham quan.

Trong tổ chức thực hiện, cần phân công đầu mối phối hợp trên cơ sở chức năng của các cơ quan, đơn vị hiện có. Đơn vị quản lý di sản chịu trách nhiệm đối với hoạt động tham quan trong phạm vi được giao; chính quyền địa phương phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến dịch vụ, vệ sinh, trật tự và đời sống cộng đồng; doanh nghiệp tham gia tổ chức chương trình và kết nối thị trường. Việc phân công cụ thể giúp hạn chế tình trạng nhiệm vụ bị bỏ sót hoặc xử lý chồng chéo giữa các bên.

Thứ hai, thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng. Nội dung phối hợp cần tập trung vào những vấn đề thực tế như lịch biểu diễn nghệ thuật truyền thống, điều kiện đón đoàn, sử dụng không gian di sản, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm khi có sự cố. Trong giai đoạn đầu, có thể tổ chức trao đổi theo quý và trước các đợt lễ hội hoặc thời kỳ tập trung khách. Mỗi nội dung thống nhất cần gắn với người phụ trách và thời hạn thực hiện để có cơ sở theo dõi.

Đại diện cộng đồng, nghệ nhân và hộ cung ứng dịch vụ cần được tham gia từ khi xây dựng phương án tổ chức hoạt động. Đối với những quyết định liên quan trực tiếp đến không gian sinh hoạt, thời gian thực hành di sản hoặc cơ hội kinh doanh, cần lấy ý kiến các nhóm chịu tác động. Sự tham gia của phụ nữ cần được chú ý thông qua thời gian họp phù hợp, hình thức góp ý thuận tiện và cơ hội phản ánh những khó khăn trong quá trình cung ứng dịch vụ. Cơ chế này giúp kế hoạch phát triển du lịch phù hợp hơn với điều kiện của người dân và tăng trách nhiệm phối hợp khi triển khai.

Thứ ba, nâng cao khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản. Chính quyền địa phương cần phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát những chương trình hỗ trợ có thể áp dụng cho nghệ nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Trọng tâm là các nhu cầu đã được nhận diện trong nghiên cứu, gồm bồi dưỡng kỹ năng phục vụ, truyền dạy di sản, cải thiện tiện ích thiết yếu, cung cấp thông tin và kết nối thị trường. Thông tin về đối tượng, điều kiện, hồ sơ và đầu mối tiếp nhận cần được công khai, hướng dẫn rõ ràng để các chủ thể có thể tiếp cận.

Việc lựa chọn hoạt động hỗ trợ cần dựa trên khả năng tổ chức, nhu cầu thực tế và đóng góp đối với bảo tồn di sản, chất lượng phục vụ, sinh kế cộng đồng. Đối với những đề xuất cần nguồn lực lớn, nên triển khai thử nghiệm ở quy mô phù hợp và đánh giá trước khi mở rộng. Các kiến nghị về cơ chế hỗ trợ mới cần được xây dựng trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền, nguồn kinh phí và khả năng duy trì sau thời gian hỗ trợ.

Thứ tư, làm rõ cơ chế hợp tác và phân chia lợi ích trong khai thác du lịch di sản. Khi doanh nghiệp phối hợp với nghệ nhân, hộ dân hoặc đơn vị quản lý di sản để tổ chức chương trình, cần có thỏa thuận về nội dung hoạt động, khối lượng công việc, mức thù lao, thời hạn thanh toán và trách nhiệm của mỗi bên. Đối với Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục và các thực hành văn hóa khác, thỏa thuận cần tôn trọng ý kiến của chủ thể di sản về nội dung trình diễn, điều kiện tổ chức và việc sử dụng hình ảnh.

Cơ chế phân chia lợi ích cần bảo đảm người trực tiếp thực hành di sản và cung ứng dịch vụ được hưởng lợi tương xứng với đóng góp. Các khoản đóng góp cho bảo tồn, truyền dạy hoặc vệ sinh cảnh quan, nếu được thống nhất thực hiện, cần có mục đích rõ ràng và được công khai với những người tham gia. Đồng thời, cần có đầu mối tiếp nhận phản ánh để xử lý kịp thời những bất đồng về công việc, thanh toán hoặc quyền lợi.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với hỗ trợ cải thiện hoạt động. Nội dung kiểm tra cần tập trung vào chất lượng dịch vụ, niêm yết giá, vệ sinh môi trường, an toàn, sử dụng không gian di sản và độ chính xác của thông tin giới thiệu. Đối với các đợt lễ hội, cần phối hợp kiểm soát luồng khách, điểm đỗ xe, hoạt động bán hàng và thu gom rác thải. Những vấn đề được phát hiện cần gắn với yêu cầu khắc phục, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý; kết hợp hướng dẫn để hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người dân nâng cao khả năng thực hiện.

Về lộ trình, luận văn đề xuất giai đoạn 2027–2028 ưu tiên phân công đầu mối, xây dựng kế hoạch phối hợp và thử nghiệm cơ chế hợp tác tại những điểm có điều kiện tổ chức. Giai đoạn 2029–2030 tập trung đánh giá, điều chỉnh và mở rộng các cách làm phù hợp. Nguồn lực thực hiện gồm kinh phí dành cho nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát triển du lịch theo kế hoạch được phê duyệt; nguồn lực của doanh nghiệp và các khoản đóng góp tự nguyện theo thỏa thuận. Hiệu quả triển khai cần được xem xét thông qua mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thời gian giải quyết vướng mắc, khả năng duy trì liên kết và mức độ tham gia của cộng đồng.
3.2.2. Giải pháp về phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ
Kết quả phân tích tại Chương 2 cho thấy khoảng cách giữa giá trị tài nguyên và khả năng khai thác du lịch tại Đông Anh. Hoạt động tham quan chủ yếu tập trung ở một số di tích và thời điểm lễ hội; nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng chưa được kết nối thành những chương trình có sức hấp dẫn riêng. Chất lượng phục vụ giữa các điểm còn thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến mức độ hài lòng và khả năng sử dụng dịch vụ của khách. Vì vậy, trọng tâm của nhóm giải pháp này là chuyển hóa giá trị di sản thành sản phẩm cụ thể, đồng thời cải thiện các khâu phục vụ trong hành trình.

Trước hết, định hình sản phẩm dựa trên giá trị đặc trưng của từng điểm di sản. Thay vì tập hợp nhiều hoạt động trong cùng một chương trình, mỗi sản phẩm nên lựa chọn một chủ đề xuyên suốt, xác định rõ đối tượng khách, thời lượng và nội dung chủ đạo. Tại Cổ Loa, hướng khai thác trọng tâm là tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và khảo cổ, kết hợp quan sát dấu tích với kể chuyện và hoạt động giáo dục di sản. Phần thuyết minh phải phân biệt thông tin lịch sử, kết quả nghiên cứu khoa học và truyền thuyết dân gian, qua đó giúp người tham quan hiểu đúng giá trị của di tích.

Đối với Đền Sái và các không gian lễ hội, nội dung giới thiệu nên làm rõ ý nghĩa nghi lễ, phong tục và vai trò của cộng đồng trong gìn giữ truyền thống. Tại Đào Thục và Lỗ Khê, nghệ thuật trình diễn là điểm nhấn để phát triển những chương trình kết hợp thưởng thức, tìm hiểu và giao lưu với nghệ nhân. Việc lựa chọn nội dung do đơn vị quản lý di sản, người thực hành và doanh nghiệp cùng xây dựng, trên cơ sở tôn trọng tính chất văn hóa và khả năng phục vụ của từng nơi.

Thứ hai, kết nối các điểm đến thành hành trình có chủ đề. Cổ Loa có thể giữ vai trò trung tâm, liên kết với Đền Sái, múa rối nước Đào Thục, Ca trù Lỗ Khê và các điểm dịch vụ địa phương. Sự liên kết phải thể hiện được mối quan hệ về nội dung, đồng thời bảo đảm thời gian di chuyển hợp lý. Số điểm trong chương trình nên được lựa chọn có trọng tâm, dành đủ thời lượng cho việc tìm hiểu di sản, giao lưu và sử dụng dịch vụ.

Trong giai đoạn đầu, ưu tiên hai hướng phát triển: chương trình giáo dục di sản trong ngày dành cho học sinh, sinh viên; chương trình tham quan văn hóa kết hợp nghệ thuật truyền thống và ẩm thực dành cho gia đình, nhóm khách nội địa. Doanh nghiệp lữ hành đảm nhận việc thiết kế hành trình, tính giá và kết nối khách; các đơn vị tại điểm thống nhất lịch đón tiếp, nội dung cung ứng và trách nhiệm thực hiện. Cách làm này giúp chuyển từ những hoạt động riêng lẻ sang chương trình có thể đặt trước và vận hành ổn định.

Chương trình “Hành trình di sản từ Đền Sái về Cổ Loa” tại phụ lục là một phương án minh họa cho hướng khai thác hai ngày một đêm. Trước khi triển khai, phải khảo sát nhu cầu, kiểm tra chất lượng lưu trú, ăn uống và khả năng bố trí lịch biểu diễn. Việc kéo dài chuyến đi chỉ có ý nghĩa khi nội dung đủ hấp dẫn và các dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách.

Thứ ba, mở rộng sự tham gia của nghệ nhân và người dân vào quá trình tạo sản phẩm. Với múa rối nước Đào Thục và Ca trù Lỗ Khê, ngoài biểu diễn, có thể bổ sung phần giới thiệu lịch sử hình thành, đặc điểm nghệ thuật, công cụ thực hành và trao đổi cùng nghệ nhân. Những công đoạn cho phép khách tham gia phải được người nắm giữ di sản lựa chọn và hướng dẫn. Quy mô đoàn, lịch phục vụ và mức thù lao được thỏa thuận trước, bảo đảm hoạt động du lịch hỗ trợ việc gìn giữ nghề và truyền dạy cho thế hệ tiếp nối.

Tại các cơ sở làng nghề, hộ sản xuất và điểm ẩm thực, có thể xây dựng dịch vụ quan sát quy trình, thực hành một số công đoạn đơn giản hoặc thưởng thức sản phẩm địa phương. Hộ dân tham gia được hướng dẫn bố trí không gian, đón tiếp, giới thiệu và xác định giá bán. Đây cũng là cơ hội để lao động nữ phát huy kỹ năng, tri thức văn hóa và tăng thu nhập. Việc phân công công việc phải đi kèm thù lao rõ ràng, tránh coi sự tham gia của họ là nguồn hỗ trợ không được ghi nhận.

Thứ tư, chuẩn hóa nội dung giới thiệu và quy trình phục vụ. Đơn vị quản lý di sản chủ trì xây dựng tài liệu thuyết minh với sự tham gia của người có chuyên môn và chủ thể văn hóa. Thông tin được biên soạn theo từng nhóm khách, bảo đảm chính xác, dễ hiểu và có điểm nhấn. Bảng diễn giải, tài liệu ngắn hoặc mã QR có thể hỗ trợ việc tiếp cận, song phải xác định đầu mối kiểm tra và cập nhật nội dung.

Đối với dịch vụ, chất lượng được kiểm soát từ khâu cung cấp thông tin, nhận đặt chỗ đến đón tiếp, hướng dẫn và xử lý phản hồi. Các cơ sở công khai giờ phục vụ, mức giá, nội dung bao gồm và quy định thay đổi hoặc hủy đặt trước. Doanh nghiệp xác nhận lịch trình với từng bên cung ứng, đồng thời chuẩn bị phương án thay thế khi thời tiết hoặc lịch thực hành di sản thay đổi. Dịch vụ ăn uống, mua sắm chú trọng vệ sinh, nguồn gốc sản phẩm, niêm yết giá và thái độ ứng xử. Phản ánh của khách được tiếp nhận qua một đầu mối và chuyển đến bên có trách nhiệm giải quyết.

Thứ năm, ưu tiên hoàn thiện các tiện ích thiết yếu tại điểm. Trước mắt, tập trung vào nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, chỗ nghỉ chân, nơi đón trả khách và lối đi an toàn. Mỗi hạng mục đầu tư phải gắn với đơn vị vận hành, kinh phí bảo dưỡng và yêu cầu bảo vệ cảnh quan. Việc bố trí công trình, thiết bị phải tôn trọng không gian di sản và sinh hoạt của cộng đồng.

Đối với lưu trú, trước hết nên khai thác khả năng liên kết với các cơ sở đáp ứng yêu cầu tại Đông Anh và khu vực lân cận. Đầu tư mới chỉ được xem xét khi có căn cứ về thị trường và phương án kinh doanh khả thi. Với đặc điểm khách đi trong ngày chiếm tỷ trọng lớn trong mẫu nghiên cứu, ưu tiên trước mắt là nâng cao chất lượng chuyến tham quan và mở rộng cơ hội sử dụng dịch vụ tại địa phương.

Về triển khai, giai đoạn 2027–2028 được đề xuất dành cho việc rà soát nguồn cung, hoàn thiện tiện ích và thử nghiệm một số chương trình trọng điểm. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thiết kế, bán và điều hành; đơn vị quản lý di sản bảo đảm nội dung giới thiệu và phục vụ tham quan; nghệ nhân, hộ dân cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận. Chính quyền địa phương hỗ trợ các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Giai đoạn 2029–2030 tập trung điều chỉnh, mở rộng những chương trình đã chứng minh được khả năng vận hành. Nguồn kinh phí được huy động từ ngân sách dành cho bảo tồn và tiện ích công cộng theo kế hoạch được phê duyệt, vốn kinh doanh của doanh nghiệp và hộ dân, cùng các khoản hỗ trợ hợp pháp. Hiệu quả được xem xét qua mức độ hài lòng của khách, khả năng duy trì chương trình, thu nhập của bên cung ứng và tình trạng bảo vệ di sản.
3.2.3. Giải pháp về thị trường, marketing và truyền thông
Hoạt động marketing du lịch Đông Anh trước hết phải trả lời được hai câu hỏi: hướng tới nhóm khách nào và giới thiệu sản phẩm gì cho nhóm khách đó. Nếu quảng bá chỉ dừng ở việc liệt kê di tích, lễ hội và làng nghề, người xem khó hình dung một chuyến đi cụ thể. Vì vậy, thông tin về giá trị di sản phải đi cùng lịch trình, thời gian phục vụ, chi phí và cách đặt dịch vụ.

Trong những năm đầu, thị trường nội địa từ trung tâm Hà Nội và các địa bàn lân cận nên được ưu tiên. Kết quả phân tích tại Chương 2 cho thấy khách đi trong ngày chiếm tỷ trọng lớn trong mẫu nghiên cứu. Đặc điểm này gợi ý tập trung vào các chương trình ngắn, thuận tiện di chuyển, có nội dung rõ ràng. Tuy nhiên, số liệu khảo sát mới phản ánh nhóm người đã được hỏi; doanh nghiệp vẫn phải tìm hiểu thêm nhu cầu và mức chi trả trước khi quyết định quy mô kinh doanh.

Với học sinh, sinh viên, việc tiếp cận nhà trường nên bắt đầu từ chương trình giáo dục di sản. Tài liệu giới thiệu nêu rõ học sinh được tìm hiểu điều gì tại Cổ Loa, tham gia hoạt động nào, thời lượng bao lâu và ai phụ trách hướng dẫn. Đối với gia đình, nội dung chào bán chú trọng lịch trình vừa sức, chỗ nghỉ, bữa ăn và hoạt động dành cho các lứa tuổi. Nhóm yêu thích lịch sử, khảo cổ hoặc nghệ thuật truyền thống có thể được tiếp cận bằng các chuyến tham quan chuyên đề, trong đó chất lượng thuyết minh và cơ hội trao đổi với nghệ nhân là điểm thu hút chính.

Khách quốc tế là hướng mở rộng tiếp theo, thông qua các công ty lữ hành đang khai thác thị trường Hà Nội. Doanh nghiệp địa phương có thể giới thiệu một số chương trình đã vận hành ổn định để đối tác khảo sát và đưa vào tuyến bán. Trước mắt, nên chọn ít chương trình nhưng chuẩn bị đầy đủ nội dung bằng ngoại ngữ, người hướng dẫn và lịch phục vụ, sau đó điều chỉnh qua phản hồi của từng đoàn.

Về hình ảnh điểm đến, Đông Anh có thể lấy Cổ Loa làm điểm nhấn, từ đó mở rộng sự chú ý của khách tới Đền Sái, Đào Thục, Lỗ Khê và đời sống văn hóa địa phương. Cách giới thiệu nên giúp người xem hiểu mối liên hệ giữa các địa điểm, thay vì trình bày mỗi nơi như một điểm tham quan riêng biệt. Một chuyến đi có thể bắt đầu từ câu chuyện lịch sử ở Cổ Loa, tiếp nối bằng nghệ thuật dân gian và kết thúc với bữa ăn hoặc sản phẩm địa phương. Chính nội dung của hành trình sẽ làm rõ nét riêng của du lịch Đông Anh.

Tư liệu quảng bá nên khai thác những câu chuyện có người kể và chi tiết cụ thể: nghệ nhân giải thích một động tác biểu diễn, người dân kể về công việc chuẩn bị lễ hội, hướng dẫn viên giới thiệu một dấu tích khảo cổ. Những nội dung này giúp giá trị di sản trở nên dễ tiếp nhận hơn. Thông tin lịch sử phải được kiểm tra; lời kể, hình ảnh của người dân và nghệ nhân chỉ sử dụng khi đã được đồng ý. Đặc biệt, tránh mô tả quá mức những dịch vụ chưa có hoặc các hoạt động không diễn ra thường xuyên.

Một việc có thể triển khai sớm là rà soát thông tin trên các trang giới thiệu hiện có. Địa chỉ, đường đi, giờ mở cửa, mức phí và số liên hệ phải chính xác, thống nhất. Với biểu diễn nghệ thuật hoặc hoạt động đón khách theo đoàn, cần ghi rõ cách đặt trước và thời gian xác nhận. Mỗi đơn vị phân công người cập nhật phần việc của mình; đầu mối chung tổng hợp những thay đổi để khách không phải tìm kiếm ở nhiều nơi.

Bài viết, hình ảnh và video trên mạng xã hội nên dẫn người xem tới một lựa chọn cụ thể. Sau phần giới thiệu Ca trù Lỗ Khê hoặc múa rối nước Đào Thục, phải có thông tin về lịch phục vụ, đối tượng phù hợp và nơi liên hệ. Sau bài viết về Cổ Loa, có thể cung cấp gợi ý tuyến tham quan trong ngày. Nội dung đăng tải được lựa chọn theo câu hỏi khách thường đặt ra, tránh lặp lại những lời ca ngợi chung về sự phong phú, độc đáo của di sản.

Song song với truyền thông trực tuyến, doanh nghiệp nên chủ động làm việc với nhà trường, đơn vị tổ chức đoàn và cơ sở lưu trú tại Hà Nội. Các chuyến khảo sát dành cho đối tác chỉ tổ chức khi đã có lịch trình, bảng giá và bên cung ứng xác nhận tham gia. Sau khảo sát, hai bên thống nhất cách nhận khách, thanh toán, thay đổi lịch và xử lý phát sinh. Liên kết như vậy giúp hoạt động giới thiệu có khả năng tạo ra đơn đặt dịch vụ và duy trì nguồn khách.

Chi phí marketing cần được theo dõi cùng kết quả bán hàng. Doanh nghiệp ghi nhận khách biết đến chương trình từ đâu, có bao nhiêu yêu cầu tư vấn và bao nhiêu yêu cầu chuyển thành chuyến đi. Một kênh có nhiều lượt xem nhưng ít người đặt dịch vụ phải được xem xét lại về nội dung, đối tượng tiếp cận hoặc cách liên hệ. Phản hồi sau chuyến đi cũng là căn cứ để sửa thông tin quảng bá, bởi những cam kết với khách phải tương ứng với chất lượng thực tế.

Trong giai đoạn 2027–2028, luận văn đề xuất tập trung vào ba việc: hoàn chỉnh thông tin điểm đến, tiếp cận nhóm khách nội địa trọng tâm và thử nghiệm kênh bán cho một số chương trình đã sẵn sàng. Sang giai đoạn 2029–2030, mới mở rộng thị trường và hình thức xúc tiến dựa trên kết quả kinh doanh. Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn hỗ trợ giới thiệu hình ảnh chung; đơn vị quản lý di sản cung cấp tư liệu chính xác; doanh nghiệp chịu trách nhiệm chào bán, nhận đặt dịch vụ và chăm sóc khách. Kinh phí xúc tiến chung được sử dụng theo kế hoạch được phê duyệt, còn chi phí bán sản phẩm do từng doanh nghiệp bố trí hoặc các bên thỏa thuận đóng góp.
3.2.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Chất lượng nhân lực và việc gìn giữ môi trường có ảnh hưởng lâu dài đến phát triển du lịch di sản tại Đông Anh. Những hạn chế được phân tích ở Chương 2 cho thấy nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho người trực tiếp phục vụ khách, duy trì lực lượng kế cận trong thực hành di sản và kiểm soát sức ép lên cảnh quan, đời sống cộng đồng. Giải quyết các vấn đề này đòi hỏi sự tham gia của cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cư dân địa phương, với nhiệm vụ cụ thể cho từng bên.

Công tác đào tạo nên bắt đầu từ yêu cầu của từng vị trí. Cán bộ quản lý di sản cần được bồi dưỡng về quản lý khách, phối hợp dịch vụ, xử lý phản ánh và theo dõi tác động của du lịch. Hướng dẫn viên, thuyết minh viên chú trọng kiến thức lịch sử, kỹ năng diễn giải và cách trao đổi với các nhóm khách khác nhau. Với hộ kinh doanh và người dân tham gia phục vụ, nội dung thiết thực là đón tiếp, vệ sinh, an toàn, niêm yết giá, tính chi phí và sử dụng công cụ đặt dịch vụ. Việc phân nhóm như vậy giúp tránh tình trạng cùng một chương trình bồi dưỡng nhưng ít đáp ứng được công việc của người học.

Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo khảo sát nhu cầu trước khi mở lớp. Hình thức học ngắn hạn tại điểm, kết hợp hướng dẫn và thực hành, thuận tiện hơn cho những người vừa làm nghề vừa tham gia du lịch. Chẳng hạn, buổi bồi dưỡng thuyết minh có thể thực hiện ngay trên tuyến tham quan; người học tự giới thiệu một nội dung, sau đó được góp ý về kiến thức, cách trình bày và phân bổ thời gian. Đối với hộ dịch vụ, bài tập nên xuất phát từ những tình huống thường gặp như nhận đoàn, thay đổi số khách, phản ánh về giá hoặc yêu cầu hỗ trợ. Sau khóa học, đơn vị sử dụng lao động tiếp tục theo dõi và hướng dẫn trong công việc.

Đào tạo cũng phải mở ra cơ hội sử dụng kỹ năng. Doanh nghiệp có thể phối hợp với cơ sở đào tạo tiếp nhận sinh viên thực tập, hướng dẫn nghiệp vụ và tuyển dụng theo nhu cầu. Người dân hoàn thành các lớp bồi dưỡng được giới thiệu tham gia những khâu dịch vụ mà họ có khả năng đảm nhận. Với lao động nữ, thời gian và địa điểm học nên được trao đổi trước để giảm trở ngại do việc gia đình. Ngoài kỹ năng phục vụ, nội dung về tính giá, quản lý thu nhập và thương lượng thù lao sẽ giúp họ chủ động hơn khi hợp tác với doanh nghiệp.

Đối với Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục và các nghề truyền thống, nhiệm vụ quan trọng là duy trì người thực hành và lực lượng kế tiếp. Chính quyền, đơn vị văn hóa và các nhóm nghệ nhân cần cùng xác định nhu cầu truyền dạy, người hướng dẫn, địa điểm và kinh phí. Lịch học được thống nhất với người tham gia, đồng thời có khoản chi cho công sức giảng dạy, dụng cụ và không gian thực hành. Việc ghi chép, ghi âm hoặc ghi hình phục vụ lưu giữ tư liệu phải có sự đồng ý của chủ thể di sản và quy định rõ phạm vi sử dụng.

Hoạt động phục vụ khách có thể tạo thêm thu nhập để duy trì việc truyền dạy, nhưng lịch biểu diễn phải được cân nhắc với sức khỏe, thời gian và sinh hoạt của nghệ nhân. Nội dung giới thiệu do người am hiểu nghệ thuật tham gia lựa chọn; những phần mang ý nghĩa nghi lễ hoặc có quy tắc riêng phải được tôn trọng. Thanh niên địa phương có thể đảm nhận các công việc hỗ trợ như đón khách, giới thiệu bằng ngoại ngữ, quản lý lịch đặt và tư liệu truyền thông, qua đó từng bước tham gia vào quá trình gìn giữ di sản.

Về môi trường, trước mắt tập trung xử lý những vấn đề phát sinh trực tiếp tại nơi đón khách: rác thải, vệ sinh công cộng, tiếng ồn, điểm đỗ xe và hoạt động hàng quán. Đơn vị quản lý điểm phối hợp với chính quyền và bên cung ứng dịch vụ vệ sinh xác định vị trí thu gom, tần suất vận chuyển, người kiểm tra và kinh phí duy trì. Tại các kỳ lễ hội, khối lượng công việc phải được tính toán riêng theo lượng người tham dự dự kiến. Sau mỗi đợt, tổ chức rà soát những vị trí quá tải, nguyên nhân tồn đọng rác hoặc ùn tắc để điều chỉnh phương án cho lần tiếp theo.

Các cơ sở ăn uống, bán hàng và doanh nghiệp đưa khách đến địa bàn có trách nhiệm thực hiện yêu cầu về vệ sinh trong phạm vi hoạt động của mình. Có thể từng bước giảm đồ dùng một lần tại những khâu có khả năng thay thế, bố trí điểm bỏ rác thuận tiện và hướng dẫn khách giữ gìn không gian chung. Biện pháp quản lý phải đi kèm điều kiện thực hiện; chẳng hạn, việc phân loại rác chỉ có hiệu quả khi khâu thu gom và xử lý tiếp nhận được các loại đã phân tách.

Bảo vệ môi trường du lịch tại Đông Anh còn bao gồm gìn giữ cảnh quan và không gian văn hóa. Việc bố trí biển quảng cáo, quầy bán hàng, thiết bị âm thanh hay điểm dừng xe phải được xem xét trong quan hệ với di tích, đường làng và nơi sinh hoạt của cư dân. Những khu vực thờ tự, thực hành nghi lễ hoặc không mở cửa thường xuyên cần có chỉ dẫn rõ ràng. Khi đưa khách vào không gian cộng đồng, doanh nghiệp thống nhất trước tuyến đi, thời gian, quy mô đoàn và quy tắc ứng xử với người đại diện tại địa phương.

Tại những điểm có diện tích nhỏ hoặc khả năng phục vụ hạn chế, có thể áp dụng đặt trước và chia giờ đón đoàn. Số khách tiếp nhận được xác định qua theo dõi thực tế về lối đi, chỗ nghỉ, nhà vệ sinh, năng lực hướng dẫn và mức độ ảnh hưởng đến cư dân. Nếu xuất hiện tình trạng chen chúc, tiếng ồn kéo dài hoặc gián đoạn sinh hoạt, đơn vị phụ trách phải điều chỉnh lịch và quy mô đón tiếp. Ý kiến của người dân là một căn cứ để đánh giá mức độ tác động, bên cạnh phản hồi của khách và kết quả kinh doanh.

Lợi ích của cộng đồng cần được xem xét qua cả thu nhập và chất lượng sống. Việc mở rộng du lịch nên tạo cơ hội cho cư dân tham gia cung ứng, học nghề và lựa chọn công việc theo khả năng. Những đóng góp như chuẩn bị lễ hội, hướng dẫn thực hành văn hóa, đón tiếp hoặc hỗ trợ đoàn khách phải được ghi nhận khi phân công và thỏa thuận thù lao. Người dân cũng cần có nơi phản ánh những bất tiện do hoạt động tham quan gây ra; ý kiến tiếp nhận phải được chuyển tới bên chịu trách nhiệm và thông báo kết quả xử lý.

Trong giai đoạn 2027–2028, luận văn đề xuất ưu tiên khảo sát nhu cầu đào tạo, mở các lớp thực hành tại điểm, hỗ trợ truyền dạy và chấn chỉnh vệ sinh ở những nơi tập trung khách. Giai đoạn 2029–2030 dành cho việc duy trì, điều chỉnh và mở rộng các hoạt động đã phát huy hiệu quả. Kinh phí cho nhiệm vụ công được bố trí theo kế hoạch được phê duyệt; doanh nghiệp chi trả phần bồi dưỡng nhân viên và trách nhiệm môi trường thuộc hoạt động kinh doanh; các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện được công khai về mục đích sử dụng. Kết quả thực hiện được đánh giá bằng khả năng vận dụng kỹ năng, sự tiếp nối của người thực hành di sản, mức cải thiện vệ sinh và ý kiến của cộng đồng về những thay đổi trong đời sống.

3.3. Một số khuyến nghị góp phần phát triển du lịch di sản văn hóa tại Đông Anh

Trên cơ sở các giải pháp đã đề xuất, PTDLDS văn hóa tại Đông Anh cần có sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng cư dân và khách du lịch. Mỗi chủ thể có vai trò, trách nhiệm và mức độ tác động khác nhau đến quá trình bảo tồn, khai thác và phát huy GTDS. Vì vậy, để các giải pháp có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn, cần đưa ra một số khuyến nghị cụ thể đối với từng nhóm chủ thể liên quan.

3.3.1. Đối với cơ quan quản lý và chính quyền địa phương

Cơ quan quản lý và chính quyền địa phương cần xác định PTDLDS văn hóa là một nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đông Anh, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa. Du lịch di sản không nên chỉ được nhìn nhận như hoạt động khai thác tài nguyên văn hóa phục vụ tham quan, mà cần được xem là công cụ góp phần bảo tồn bản sắc, nâng cao hình ảnh địa phương, tạo sinh kế cho cộng đồng và phát triển dịch vụ theo hướng bền vững.

Trước hết, chính quyền địa phương cần xây dựng kế hoạch PTDLDS văn hóa Đông Anh theo từng giai đoạn, trong đó xác định rõ các điểm di sản trọng tâm, sản phẩm ưu tiên, nguồn lực thực hiện, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của từng bên liên quan. Cổ Loa cần được xác định là hạt nhân trung tâm, nhưng không phát triển đơn lẻ mà phải kết nối với Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục, các lễ hội truyền thống, làng nghề, ẩm thực và không gian văn hóa cộng đồng để hình thành hệ thống sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên di sản và không gian văn hóa. Các hoạt động tu bổ, tôn tạo, xây dựng hạ tầng, tổ chức lễ hội, kinh doanh dịch vụ và đón tiếp khách du lịch phải được kiểm soát theo hướng bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và cảnh quan của di sản. Trong quá trình đô thị hóa, chính quyền địa phương cần đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ không gian văn hóa truyền thống, tránh để các dự án hạ tầng, khu dân cư hoặc hoạt động thương mại làm biến dạng cảnh quan di sản.

Cơ quan quản lý cũng cần quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. Các hạng mục như biển chỉ dẫn, khu đón tiếp, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, điểm nghỉ chân, hệ thống thuyết minh, không gian trưng bày, khu vực bán sản phẩm lưu niệm và hạ tầng số cần được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, thuận tiện và phù hợp với cảnh quan. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và quảng bá, như xây dựng bản đồ số di sản, mã QR thuyết minh, chuyên trang du lịch Đông Anh, cơ sở dữ liệu về di tích, lễ hội, nghệ nhân và sản phẩm du lịch.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần đóng vai trò điều phối liên kết giữa các chủ thể. DLDS liên quan đến nhiều bên như cơ quan văn hóa, ban quản lý di tích, doanh nghiệp, cộng đồng, nghệ nhân, trường học và đơn vị truyền thông. Vì vậy, cần có cơ chế phối hợp thường xuyên, minh bạch và thực chất nhằm tránh tình trạng phát triển rời rạc, thiếu kết nối. Đồng thời, cần tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý, người dân, nghệ nhân, hộ kinh doanh và lực lượng tham gia phục vụ du lịch tại địa phương.

3.3.2. Đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối tài nguyên di sản với thị trường khách du lịch. Vì vậy, các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ và các cơ sở kinh doanh du lịch cần chủ động hơn trong nghiên cứu, thiết kế và khai thác SPDLDS tại Đông Anh. Thay vì chỉ coi Đông Anh là điểm tham quan ngắn trong ngày, doanh nghiệp cần nhìn nhận địa phương như một không gian di sản có khả năng phát triển nhiều sản phẩm khác nhau, từ du lịch học đường, du lịch văn hóa, du lịch cuối tuần đến du lịch làng nghề và du lịch trải nghiệm cộng đồng.

Doanh nghiệp cần phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý di tích, nghệ nhân và cộng đồng để xây dựng các chương trình du lịch có chủ đề rõ ràng. Có thể phát triển các tour như “Cổ Loa - hành trình về kinh đô cổ”, “Cổ Loa và nghệ thuật dân gian Đông Anh”, “Cổ Loa - rối nước Đào Thục - làng quê ven đô”, hoặc các chương trình giáo dục di sản dành cho học sinh, sinh viên. Các sản phẩm này cần được thiết kế theo hướng tăng trải nghiệm, tăng tương tác và giúp du khách hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương.

Bên cạnh khai thác tour tuyến, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và trách nhiệm đối với di sản. Hoạt động đưa khách đến các điểm di tích, lễ hội, làng nghề và không gian sinh hoạt cộng đồng phải được tổ chức trên cơ sở tôn trọng văn hóa địa phương, bảo vệ môi trường và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cư dân. Hướng dẫn viên và đơn vị tổ chức tour cần cung cấp thông tin chính xác, hướng dẫn khách ứng xử phù hợp tại không gian tín ngưỡng, không xả rác, không làm hư hại di tích và tôn trọng cộng đồng địa phương.

Doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến cơ chế chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Khi khai thác SPDLDS, doanh nghiệp nên ưu tiên sử dụng dịch vụ của người dân địa phương như ẩm thực, lưu niệm, hướng dẫn trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật, sản phẩm làng nghề và các dịch vụ bổ trợ khác. Điều này không chỉ giúp sản phẩm du lịch có tính bản địa và chân thực hơn, mà còn tạo sinh kế cho cộng đồng, từ đó tăng sự đồng thuận của người dân trong bảo tồn và phát huy GTDS.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần tham gia tích cực vào hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh DLDS Đông Anh. Các kênh quảng bá của doanh nghiệp, đặc biệt là website, mạng xã hội, nền tảng đặt tour, video ngắn và nội dung số, có thể góp phần lan tỏa hình ảnh Cổ Loa, Ca trù Lỗ Khê, rối nước Đào Thục, làng nghề và các giá trị văn hóa địa phương đến nhiều nhóm khách khác nhau. Việc quảng bá cần có trách nhiệm, tránh phóng đại, sai lệch hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị văn hóa truyền thống.

3.3.3. Đối với cộng đồng địa phương

Cộng đồng địa phương là chủ thể trực tiếp lưu giữ, thực hành và truyền dạy nhiều giá trị DSVH của Đông Anh. Do đó, cộng đồng không nên chỉ được xem là đối tượng hưởng lợi từ du lịch, mà cần được nhìn nhận là lực lượng trung tâm trong quá trình bảo tồn và phát huy GTDS. Sự tham gia tích cực của cộng đồng sẽ giúp sản phẩm DLDS có tính chân thực, có chiều sâu và gắn với đời sống văn hóa bản địa.

Trước hết, người dân địa phương cần nâng cao nhận thức về vai trò của di sản đối với phát triển du lịch và phát triển sinh kế bền vững. Các giá trị như di tích, lễ hội, nghệ thuật dân gian, làng nghề, phong tục, ẩm thực và ký ức cộng đồng không chỉ là tài sản văn hóa của địa phương, mà còn là nguồn lực quan trọng để tạo dựng hình ảnh Đông Anh trong bản đồ du lịch Thủ đô. Khi người dân hiểu rõ giá trị của di sản, họ sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ, gìn giữ và tham gia phát huy các giá trị đó.

Cộng đồng cần chủ động tham gia vào các hoạt động du lịch phù hợp với điều kiện và năng lực của mình. Người dân có thể tham gia cung cấp dịch vụ ăn uống, bán sản phẩm lưu niệm, giới thiệu nghề truyền thống, kể chuyện văn hóa, hỗ trợ lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn trải nghiệm và giữ gìn vệ sinh môi trường tại điểm đến. Đối với phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi và nghệ nhân, cần phát huy vai trò theo từng thế mạnh cụ thể, từ ẩm thực, thủ công, giao tiếp, truyền dạy di sản đến hướng dẫn khách tham quan.

Đặc biệt, các nghệ nhân, người cao tuổi, thợ thủ công và những người am hiểu văn hóa địa phương cần tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo tồn và truyền dạy di sản. Họ là những người nắm giữ tri thức, kỹ năng, câu chuyện và ký ức cộng đồng mà sách vở hoặc bảng thuyết minh khó có thể thay thế. Việc tham gia của các chủ thể này vào hoạt động du lịch sẽ giúp du khách tiếp cận di sản một cách sinh động, gần gũi và có chiều sâu hơn.

Cộng đồng địa phương cũng cần nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch. Các hộ dân, nghệ nhân, hộ kinh doanh dịch vụ và người tham gia đón khách cần được khuyến khích học tập các kỹ năng cơ bản như giao tiếp, ứng xử văn minh, vệ sinh an toàn thực phẩm, định giá sản phẩm, kể chuyện văn hóa, bảo vệ môi trường và sử dụng mạng xã hội để giới thiệu dịch vụ. Khi cộng đồng có kỹ năng tốt hơn, chất lượng trải nghiệm của du khách sẽ được nâng cao, đồng thời người dân cũng có khả năng hưởng lợi tốt hơn từ du lịch.

Bên cạnh đó, cộng đồng cần tham gia giám sát hoạt động du lịch tại địa phương. Người dân có thể phản ánh những vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, ứng xử của du khách, hoạt động kinh doanh thiếu lành mạnh, nguy cơ xâm hại di tích hoặc các biểu hiện làm sai lệch giá trị văn hóa. Sự giám sát của cộng đồng sẽ góp phần bảo vệ di sản tốt hơn và giúp hoạt động du lịch phát triển đúng hướng, phù hợp với lợi ích lâu dài của địa phương.

3.3.4. Đối với khách du lịch

Khách du lịch là chủ thể tiêu dùng sản phẩm du lịch, đồng thời cũng có tác động trực tiếp đến tài nguyên, môi trường và không gian văn hóa tại điểm đến. Vì vậy, PTDLDS văn hóa tại Đông Anh không chỉ đòi hỏi nâng cao chất lượng phục vụ khách, mà còn cần khuyến khích du khách tham gia vào quá trình bảo vệ di sản thông qua hành vi du lịch có trách nhiệm.

Trước hết, khách du lịch khi đến Đông Anh cần tìm hiểu trước về giá trị lịch sử, văn hóa và quy định tại các điểm di sản. Các không gian như Cổ Loa, đền, đình, chùa, lễ hội truyền thống, nơi biểu diễn nghệ thuật dân gian và làng nghề không chỉ là điểm tham quan, mà còn là không gian văn hóa có ý nghĩa đối với cộng đồng địa phương. Vì vậy, du khách cần có thái độ tôn trọng, không xâm hại di tích, không gây ồn ào tại khu vực thờ tự, không xả rác, không tự ý chạm vào hiện vật và không có hành vi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Khách du lịch cũng cần được khuyến khích lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ địa phương. Việc mua sản phẩm làng nghề, thưởng thức ẩm thực địa phương, xem biểu diễn nghệ thuật dân gian, tham gia trải nghiệm cộng đồng hoặc sử dụng dịch vụ do người dân cung cấp sẽ góp phần tạo thu nhập cho cộng đồng và tăng động lực bảo tồn di sản. Khi du khách chi tiêu có trách nhiệm, lợi ích từ du lịch sẽ được lan tỏa rộng hơn tới cư dân địa phương.

Bên cạnh đó, du khách cần tích cực tham gia phản hồi về chất lượng điểm đến. Các ý kiến đánh giá về thuyết minh, vệ sinh, biển chỉ dẫn, dịch vụ, giá cả, thái độ phục vụ, sản phẩm trải nghiệm và mức độ hài lòng là nguồn thông tin quan trọng giúp địa phương cải thiện hoạt động du lịch. Chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cần tạo điều kiện để du khách phản hồi thông qua mã QR, phiếu khảo sát ngắn, nền tảng trực tuyến hoặc kênh thông tin chính thức của điểm đến.

Đối với nhóm khách học đường, nhà trường và đơn vị tổ chức cần hướng dẫn học sinh, sinh viên về thái độ ứng xử khi tham quan di sản. Các chuyến tham quan không nên chỉ dừng ở hoạt động ngoại khóa, mà cần được tổ chức như một quá trình giáo dục di sản, giúp người học hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, trách nhiệm bảo tồn và niềm tự hào địa phương. Đây là cách hình thành ý thức bảo vệ di sản từ sớm và tạo ra thế hệ du khách có trách nhiệm trong tương lai.

Đối với khách trẻ và khách sử dụng mạng xã hội, cần khuyến khích việc chia sẻ hình ảnh, video và trải nghiệm về Đông Anh theo hướng tích cực, đúng đắn và tôn trọng văn hóa. Truyền thông từ du khách có sức lan tỏa lớn, nhưng cần tránh các nội dung làm sai lệch GTDS, cổ vũ hành vi phản cảm hoặc biến không gian văn hóa thành nơi check-in thiếu chuẩn mực. Khi du khách tham gia truyền thông có trách nhiệm, hình ảnh DLDS Đông Anh sẽ được quảng bá tự nhiên, rộng rãi và bền vững hơn.

Tóm lại, PTDLDS văn hóa tại Đông Anh cần sự phối hợp của nhiều chủ thể, trong đó cơ quan quản lý và chính quyền địa phương giữ vai trò định hướng, điều phối và kiểm soát; doanh nghiệp giữ vai trò kết nối thị trường và tổ chức sản phẩm; cộng đồng địa phương là chủ thể bảo tồn, thực hành và thụ hưởng GTDS; còn khách du lịch là người trải nghiệm và đồng thời có trách nhiệm bảo vệ điểm đến. Khi các chủ thể này cùng tham gia trên cơ sở chia sẻ lợi ích, trách nhiệm và tôn trọng GTDS, DLDS Đông Anh sẽ có điều kiện phát triển bền vững, có bản sắc và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiểu kết chương 3

Trên cơ sở lý luận và kết quả phân tích thực trạng, Chương 3 đã đề xuất các giải pháp phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội. Các đề xuất được đặt trong mối liên hệ với chủ trương, chính sách, định hướng phát triển du lịch và những vấn đề của địa phương, nhất là sự hạn chế trong tổ chức sản phẩm, chất lượng dịch vụ và phối hợp giữa các bên.

Hệ thống giải pháp gồm bốn nhóm. Nhóm thứ nhất tập trung vào cơ chế, chính sách quản lý nhà nước, làm rõ trách nhiệm và sự phối hợp trong bảo tồn, khai thác di sản. Nhóm thứ hai hướng đến phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua kết nối các điểm tham quan, bổ sung trải nghiệm và hoàn thiện điều kiện phục vụ. Nhóm thứ ba đề cập thị trường, marketing và truyền thông, chú trọng lựa chọn đối tượng khách, cung cấp thông tin thiết thực và gắn quảng bá với khả năng tổ chức chương trình. Nhóm thứ tư giải quyết các vấn đề về nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trong đó quan tâm đến bồi dưỡng nghiệp vụ, truyền dạy di sản, gìn giữ không gian văn hóa và lợi ích của cư dân.

Các giải pháp được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, chủ thể thực hiện, nguồn lực và lộ trình đề xuất cho giai đoạn 2027–2030. Trước mắt, ưu tiên hoàn thiện những điều kiện thiết yếu và thử nghiệm chương trình phù hợp với khả năng phục vụ; việc mở rộng được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện. Cách triển khai này giúp các bên xác định phần việc và điều chỉnh hoạt động theo nhu cầu thực tế.

Chương cũng đưa ra khuyến nghị đối với cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng cư dân và khách du lịch. Các khuyến nghị nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp, chất lượng cung ứng dịch vụ, quyền tham gia của người dân và ứng xử có trách nhiệm tại điểm đến. Việc thực hiện cần được theo dõi qua tình trạng bảo tồn di sản, chất lượng trải nghiệm, hiệu quả hoạt động và những thay đổi trong đời sống cộng đồng.

KẾT LUẬN
Luận văn “Phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội” được thực hiện nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch di sản tại địa bàn nghiên cứu. Thông qua tài liệu thứ cấp, khảo sát khách du lịch, phỏng vấn và quan sát thực địa, nghiên cứu tập trung xem xét khả năng đưa các giá trị di sản vào hoạt động du lịch trong mối quan hệ với nhu cầu của khách, điều kiện phục vụ và lợi ích của cộng đồng.

Về lý luận, luận văn đã tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến phát triển du lịch di sản, khai thác tài nguyên, trải nghiệm của khách, quản trị đa bên và các yếu tố tác động. Trên nền tảng tiếp cận cung – cầu, khung phân tích xác định nguồn cung gồm tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch; phía cầu được xem xét thông qua đặc điểm, nhu cầu và đánh giá của khách. Nhân lực và doanh nghiệp được phân tích trong quá trình tổ chức, cung ứng dịch vụ. Các nội dung này được đặt trong mối liên hệ với cộng đồng cư dân, môi trường, chính quyền địa phương và vai trò của chính sách, qua đó làm rõ những điều kiện ảnh hưởng đến phát triển du lịch di sản.

Kết quả nghiên cứu cho thấy Đông Anh có nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng, gắn với lịch sử cư trú và đời sống cộng đồng. Khu di tích Cổ Loa giữ vị trí nổi bật với các giá trị lịch sử, khảo cổ, kiến trúc và tín ngưỡng. Đền Sái, Ca trù Lỗ Khê, múa rối nước Đào Thục cùng các lễ hội, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương bổ sung nhiều nội dung cho hoạt động tham quan, học tập và trải nghiệm. Vị trí gần trung tâm Hà Nội và điều kiện kết nối giao thông tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường khách và tổ chức các chương trình ngắn ngày.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch chưa khai thác đầy đủ khả năng kết hợp giữa các nguồn tài nguyên. Nội dung tham quan còn ít lựa chọn, sự kết nối giữa các điểm và dịch vụ chưa thường xuyên. Một số tiện ích phục vụ khách, thông tin chỉ dẫn và hoạt động diễn giải di sản chưa đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm. Việc tổ chức chương trình có sự tham gia của nhiều bên còn phụ thuộc vào lịch phục vụ, khả năng bố trí nhân lực và điều kiện đón tiếp tại từng điểm. Những hạn chế này ảnh hưởng đến chất lượng chuyến đi và cơ hội sử dụng dịch vụ tại địa phương.

Về phía cầu, mẫu khảo sát cho thấy khách tham quan trong ngày chiếm tỷ trọng lớn. Bên cạnh tìm hiểu lịch sử và tham quan di tích, người được hỏi còn quan tâm đến nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Đánh giá đối với giá trị di sản nhìn chung tích cực hơn so với một số phương diện dịch vụ và điều kiện phục vụ. Kết quả này cho thấy việc phát triển sản phẩm cần chú trọng nội dung trải nghiệm, chất lượng cung ứng và sự phù hợp với từng nhóm khách. Thời gian chuyến đi ngắn cũng đặt ra yêu cầu tổ chức dịch vụ thuận tiện, giúp khách tiếp cận được những giá trị tiêu biểu trong quỹ thời gian của mình.

Cộng đồng cư dân có vai trò trực tiếp trong gìn giữ không gian văn hóa, thực hành nghi lễ, truyền dạy nghệ thuật và duy trì nghề truyền thống. Sự tham gia vào hoạt động du lịch đã mở ra cơ hội cung cấp dịch vụ và giới thiệu sản phẩm địa phương, nhưng khả năng đóng góp vào quyết định, kết nối thị trường và hưởng lợi còn khác nhau giữa các nhóm. Lao động nữ đảm nhiệm nhiều công việc trong sinh hoạt văn hóa và phục vụ khách; những đóng góp này cần được ghi nhận cùng với cơ hội đào tạo, việc làm và tham gia bàn bạc về các hoạt động liên quan.

Đối với công tác quản lý, nghiên cứu làm rõ yêu cầu phối hợp giữa chính quyền địa phương, đơn vị quản lý di sản, doanh nghiệp và cộng đồng. Việc bảo vệ từng di tích cần gắn với quản lý cảnh quan, hoạt động dịch vụ và không gian sinh hoạt xung quanh. Chính sách được xem xét ở khả năng định hướng, hỗ trợ và điều chỉnh hoạt động khai thác, đồng thời tạo điều kiện cho các bên tham gia. Trong bối cảnh đô thị hóa, hiệu quả thực hiện phụ thuộc vào sự phân công trách nhiệm, nguồn lực duy trì và khả năng theo dõi những tác động đối với di sản cũng như đời sống cư dân.

Từ các vấn đề đã nhận diện, luận văn đề xuất bốn nhóm giải pháp. Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước, chú trọng trách nhiệm và sự phối hợp trong bảo tồn, tổ chức hoạt động du lịch. Thứ hai, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua kết nối điểm đến, bổ sung trải nghiệm, chuẩn hóa nội dung giới thiệu và hoàn thiện tiện ích thiết yếu. Thứ ba, phát triển thị trường, marketing và truyền thông trên cơ sở lựa chọn nhóm khách phù hợp, cung cấp thông tin rõ ràng và gắn quảng bá với khả năng phục vụ. Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và bảo đảm tính bền vững, trong đó quan tâm đến kỹ năng nghề, lực lượng kế tục di sản, cảnh quan và quyền lợi của cộng đồng.

Các giải pháp được đề xuất theo lộ trình 2027–2030, với những nhiệm vụ ưu tiên, chủ thể thực hiện và nguồn lực dự kiến. Giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện điều kiện phục vụ và thử nghiệm một số chương trình; việc mở rộng cần dựa trên kết quả vận hành, phản hồi của khách và ý kiến của người dân. Các khuyến nghị đối với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và khách du lịch làm rõ trách nhiệm của từng bên trong quá trình thực hiện.

Về đóng góp, luận văn vận dụng cơ sở lý luận về du lịch di sản để phân tích một địa bàn ven đô đang chịu tác động của đô thị hóa. Việc đối chiếu nguồn cung với nhu cầu của khách, đồng thời xem xét vai trò của các chủ thể liên quan, giúp nhận diện những hạn chế trong tổ chức khai thác. Kết quả có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho xây dựng chương trình du lịch, cải thiện dịch vụ, tổ chức phối hợp và mở rộng sự tham gia của cư dân tại Đông Anh.

Nghiên cứu còn giới hạn về phạm vi và mức độ bao quát của dữ liệu. Các kết quả khảo sát phản ánh nhóm khách được tiếp cận, chưa đại diện cho toàn bộ thị trường; ý kiến phỏng vấn cần được hiểu trong bối cảnh và vai trò của từng người tham gia. Luận văn chưa lượng hóa đầy đủ mức độ tác động của các yếu tố hoặc kiểm định thống kê vai trò điều tiết của chính sách. Những nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng mẫu, so sánh giữa các điểm di sản và theo dõi hiệu quả của chương trình du lịch đối với bảo tồn, hoạt động kinh doanh và sinh kế cộng đồng.

Phát triển du lịch di sản tại Đông Anh cần bắt đầu từ việc gìn giữ những giá trị tạo nên sức hấp dẫn của địa phương và nâng cao chất lượng tổ chức phục vụ. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ nhân và cư dân là điều kiện để các chương trình được duy trì, lợi ích được chia sẻ và những tác động bất lợi được kiểm soát. Đây là hướng tiếp cận phù hợp để khai thác nguồn lực di sản, đồng thời bảo vệ không gian văn hóa và đời sống cộng đồng tại địa bàn nghiên cứu.
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PHỤ LỤC 1
BẢNG HỎI DÀNH CHO KHÁCH DU LỊCH VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH DI SẢN TẠI ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

Kính gửi Anh/Chị!

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài “Phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Hà Nội”. Phiếu khảo sát này được thiết kế nhằm thu thập ý kiến đánh giá và đề xuất từ Quý du khách về mức độ hấp dẫn, chất lượng dịch vụ và khả năng phát huy giá trị di sản phục vụ du lịch tại Đông Anh. Kết quả khảo sát sẽ là nguồn dữ liệu khoa học quan trọng giúp các cơ quan quản lý, cộng đồng và nhà nghiên cứu đưa ra giải pháp phù hợp để phát triển du lịch di sản một cách bền vững và hiệu quả.

Chúng tôi cam kết mọi thông tin Quý khách cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối, chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu học thuật và không sử dụng vào bất kỳ mục đích thương mại nào. Sự tham gia của Quý khách là một đóng góp quý báu, giúp chúng tôi hoàn thiện nghiên cứu và phát triển du lịch văn hóa – di sản tại địa phương. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ quý báu của Anh/Chị!

Kính chúc Quý khách sức khỏe, an lành và nhiều trải nghiệm ý nghĩa khi đến với Đông Anh – Hà Nội vùng đất di sản ngàn năm văn hiến.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ ☐ Khác

2. Độ tuổi: ☐ Dưới 18 ☐ 18–25 ☐ 26–35 ☐ 36–50 ☐ Trên 50

3. Nơi cư trú hiện nay: ☐ Đông Anh ☐ Các tỉnh khác trong nước

 ☐ Quốc tế (ghi rõ): 

4. Thu nhập trung bình/ tháng của Anh/chị:

	☐ Ít hơn 5 triệu/ tháng 
	
	☐ Từ 21 - 30 triệu/ tháng
	

	☐ Từ 6 -10 triệu/ tháng
	
	☐ Từ 30 – 50 triệu/ tháng
	

	☐ Từ 11 - 20 triệu/ tháng
	
	☐ Trên 50 triệu
	


5. Anh/chị biết đến du lịch di sản Đông Anh qua đâu:

☐ Qua người thân, bạn bè giới thiệu

☐ Qua mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube, Instagram…)

☐ Qua báo chí, tivi, đài phát thanh

☐ Qua các trang web/ứng dụng du lịch (Traveloka, Booking, Tripadvisor, v.v.)

☐ Qua các chương trình học, nghiên cứu hoặc dự án liên quan

☐ Qua các công ty du lịch/lữ hành
II. THÔNG TIN VỀ CHUYẾN ĐI

1. Anh/chị đã từng đến Đông Anh chưa:

☐ Đã từng ☐ Chưa từng

2. Mục đích của chuyến đi:

☐ Tham quan, trải nghiệm ☐ Nghỉ ngơi ☐ Thăm người thân ☐ Khác:
6. Hình thức du lịch: ☐ Tự túc ☐ Qua công ty du lịch ☐ Qua tổ chức du lịch cộng đồng ☐ Khác: __________

7. Đi cùng ai: ☐ Một mình ☐ Gia đình ☐ Bạn bè ☐ Đoàn cơ quan ☐ Khác: 

8. Thời gian lưu trú tại Đông Anh: ☐ 1 ngày ☐ 2–3 ngày ☐ Trên 3 ngày

9. Phương tiện di chuyển đến Đông Anh

☐ Xe máy ☐ Ô tô cá nhân ☐ Xe khách  ☐ Khác

10. Các hoạt động đã hoặc dự định trải nghiệm tại Đông Anh

☐ Tham quan Thành Cổ Loa
 ☐ Xem/Tham gia Ca trù Lỗ Khê
 ☐ Xem múa rối nước Đào Thục
 ☐ Tham gia lễ hội truyền thống
 ☐ Thưởng thức ẩm thực địa phương
 ☐ Trải nghiệm nghề thủ công
 ☐ Tham quan di tích khác (chùa, đình, đền, địa đạo Nam Hồng…)
 ☐ Khác: __________
III. NHẬN DIỆN GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA TẠI ĐÔNG ANH 

1. Theo quý khách, yếu tố nào làm nên sức hấp dẫn của du lịch di sản Đông Anh? (tối đa 3):
☐ Kiến trúc cổ (Thành Cổ Loa, Đình cổ,...)

☐ Ẩm thực địa phương (bún Mạch Tràng, bỏng chủ,...)

☐ Nghề thủ công 
☐ Nghệ thuật biểu diễn (múa rối nước, ca trù,...)

☐ Không gian nhà cổ

☐ Cảnh quan thiên nhiên

☐ Di tích lịch sử (địa đạo Nam Hồng,...)

☐ Khác: 

2. Mức độ quan trọng của các yếu tố di sản đối với quyết định du lịch của Quý khách. Cho điểm từ 1 đến 5 theo mức độ quan trọng tăng dần: 1- Rất không quan trọng, 2-  Không quan trọng, 3- Bình thường, 4- Quan trọng, 5- Rất quan trọng
	STT
	Yếu tố di sản
	Mức độ quan trọng

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Giá trị lịch sử của Thành Cổ Loa
	
	
	
	
	

	2
	Nghệ thuật Ca trù Lỗ Khê
	
	
	
	
	

	3
	Múa rối nước Đào Thục
	
	
	
	
	

	4
	Lễ hội truyền thống Cổ Loa
	
	
	
	
	

	5
	Ẩm thực đặc sản địa phương (đậu làng chài, bún Mạch Tràng, bỏng chủ,...)
	
	
	
	
	

	6
	Nghề thủ công và làng nghề
	
	
	
	
	

	7
	Di tích văn hóa lịch sử
	
	
	
	
	

	8
	Không gian làng quê Bắc Bộ
	
	
	
	
	


IV.  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH DI SẢN TẠI ĐÔNG ANH

1. Anh/chị hãy vui lòng đánh giá chất lượng hoạt động du lịch di sản văn hóa tại Đông Anh – Hà Nội: 1 - Rất không đồng ý, 2 - Không đồng ý, 3 - Bình thường, 4 - Đồng ý, 5 - Rất đồng ý.
	STT
	Nội dung
	Mức độ đồng ý

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Trải nghiệm di sản
	
	
	
	
	

	1
	Hoạt động tham quan Cổ Loa được tổ chức sinh động, dễ hiểu
	
	
	
	
	

	2
	Hoạt động biểu diễn Ca trù, rối nước hấp dẫn, chân thực.
	
	
	
	
	

	3
	Trải nghiệm nghề thủ công truyền thống thực tế và thú vị.
	
	
	
	
	

	4
	Không gian các di tích được bảo tồn tốt, có giá trị văn hóa cao.
	
	
	
	
	

	5
	Các hoạt động trải nghiệm có tính tương tác, gắn với người dân.
	
	
	
	
	

	6
	Lễ hội truyền thống diễn ra nhộn nhịp
	
	
	
	
	

	7
	Món ăn truyền thống ngon, hấp dẫn và hợp khẩu vị.
	
	
	
	
	

	8
	Phong tục tập quán được tái hiện/giới thiệu rõ ràng.
	
	
	
	
	

	II
	Về chất lượng dịch vụ
	
	
	
	
	

	9
	Có người thuyết minh/hướng dẫn am hiểu văn hóa địa phương.
	
	
	
	
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm được tổ chức bài bản, dễ hiểu, không gượng ép.
	
	
	
	
	

	11
	Cơ sở lưu trú, nhà hàng đáp ứng nhu cầu du khách
	
	
	
	
	

	12
	Giá cả dịch vụ minh bạch, hợp lý
	
	
	
	
	

	13
	Thái độ phục vụ của người dân hoặc nhân viên nhiệt tình, niềm nở.
	
	
	
	
	

	14
	Có hoạt động trải nghiệm đi kèm sản phẩm thủ công/ẩm thực mang về (mua quà lưu niệm).
	
	
	
	
	

	III
	Về cơ sở vật chất phục vụ
	
	
	
	
	

	15
	Không gian trải nghiệm văn hóa (sân lễ hội, nhà ở, khu trưng bày…) rộng rãi, an toàn.
	
	
	
	
	

	16
	Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, thuận tiện.
	
	
	
	
	

	17
	Biển hiệu, biển chỉ dẫn đến các điểm văn hóa rõ ràng, dễ nhận biết.
	
	
	
	
	

	18
	Hạ tầng giao thông từ trung tâm đến điểm du lịch thuận tiện, dễ tiếp cận.
	
	
	
	
	

	IV
	Mức độ sẵn sàng cộng đồng địa phương
	
	
	
	
	

	19
	Người dân địa phương thân thiện, niềm nở với du khách du lịch.
	
	
	
	
	

	20
	Người dân địa phương sẵn sàng cung cấp thông tin về giá trị du lịch di sản
	
	
	
	
	

	21
	Người dân địa phương sẵn sàng hướng dẫn khách trải nghiệm văn hoá.
	
	
	
	
	

	22
	Người dân trên địa bàn sẵn sàng cung cấp thông tin về địa chỉ ẩm thực.
	
	
	
	
	

	23
	Người dân không thương mại hóa quá mức khi giới thiệu dịch vụ.
	
	
	
	
	

	24
	Có sự phối hợp tốt giữa cộng đồng và chính quyền/tổ chức du lịch trong triển khai hoạt động.
	
	
	
	
	


V. ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM TỔNG THỂ - ĐỀ XUẤT

1. Anh/Chị cảm nhận như thế nào về du lịch di sản Đông Anh?

☐ Rất hài lòng

☐ Hài lòng

☐ Bình thường

☐ Chưa hài lòng

☐ Không hài lòng 

2. Theo anh/chị, khó khăn/hạn chế chính của du lịch di sản tại Đông Anh hiện nay là gì? (tối đa 3):
☐ Thiếu thông tin ☐ Cơ sở hạ tầng yếu ☐ Cơ sở vật chất kỹ thuật hạn chế
☐ Thiếu sản phẩm đặc trưng ☐ Dịch vụ chưa chuyên nghiệp

☐ Cần thêm hoạt động trải nghiệm  ☐ Khác: _______________

3. Theo quý khách, yếu tố cần ưu tiên cải thiện nhất để phát triển du lịch di sản Đông Anh? 
☐ Nâng cao chất lượng hướng dẫn  
☐ Quảng bá truyền thông  
☐ Bảo tồn di tích
☐ Nâng cấp hạ tầng  
☐ Phát triển tour di sản

☐ Đào tạo cộng đồng 
☐ Khác: _____________

4. Quý khách có sẵn sàng quay lại hoặc giới thiệu người khác đến Đông Anh không?

☐ Có  ☐ Cần cải thiện thêm ☐ Không

5. Góp ý/Đề xuất của Quý khách?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của Quý khách!

PHỤ LỤC 2
 CÂU HỎI PHỎNG VẤN BÁN CẤU TRÚC VÀ DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA CUNG CẤP THÔNG TIN
* Câu hỏi phỏng vấn bán cấu trúc
- Câu hỏi chung dành cho các nhóm đối tượng

Câu 1. Ông/Bà đang tham gia những hoạt động nào liên quan đến bảo tồn di sản hoặc phát triển du lịch tại Đông Anh?

Gợi mở: Công việc cụ thể, thời gian tham gia và những thay đổi trong hoạt động của bản thân hoặc đơn vị.
Câu 2. Theo Ông/Bà, những giá trị di sản nào tạo nên sức hấp dẫn đối với khách du lịch? Các giá trị đó hiện được giới thiệu và khai thác như thế nào?

Gợi mở: Di tích, lễ hội, nghệ thuật trình diễn, tri thức dân gian và không gian văn hóa địa phương.
Câu 3. Hoạt động du lịch đã tác động như thế nào đến việc bảo tồn di sản và đời sống của người dân?

Gợi mở: Những tác động tích cực, hạn chế và trường hợp cụ thể mà Ông/Bà trực tiếp biết hoặc chứng kiến.
- Câu hỏi dành cho cán bộ quản lý di tích và cơ quan quản lý văn hóa – du lịch

Câu 4. Công tác quản lý, bảo tồn và tổ chức hoạt động du lịch tại địa bàn hoặc di tích do Ông/Bà phụ trách đang được thực hiện như thế nào?

Gợi mở: Phân công trách nhiệm, quản lý khách, tổ chức lễ hội, kiểm tra và giám sát hoạt động khai thác di sản.
Câu 5. Những nguồn lực và chính sách hỗ trợ nào đã được triển khai? Quá trình thực hiện có thuận lợi và khó khăn gì?

Gợi mở: Kinh phí bảo tồn, hạ tầng phục vụ khách, nhân lực, hỗ trợ nghệ nhân, doanh nghiệp và hộ dân.
Câu 6. Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng được tổ chức ra sao?

Gợi mở: Hoạt động phối hợp cụ thể, cách trao đổi thông tin, lấy ý kiến người dân và xử lý những vấn đề phát sinh.
Câu 7. Theo Ông/Bà, địa phương cần ưu tiên giải quyết vấn đề gì để phát triển du lịch đồng thời giữ gìn giá trị và không gian di sản?

- Câu hỏi dành cho đại diện doanh nghiệp kinh doanh du lịch và lữ hành

Câu 8. Doanh nghiệp đang khai thác những điểm đến và sản phẩm du lịch di sản nào tại Đông Anh? Đặc điểm khách và nhu cầu phổ biến là gì?

Gợi mở: Nội dung chương trình, thời gian tham quan, dịch vụ sử dụng và phản hồi của khách.
Câu 9. Doanh nghiệp gặp những thuận lợi, khó khăn gì khi xây dựng và tổ chức chương trình du lịch tại Đông Anh?

Gợi mở: Khả năng tiếp cận, chất lượng dịch vụ, nhân lực, lịch biểu diễn, không gian trải nghiệm và sự kết nối giữa các điểm đến.
Câu 10. Doanh nghiệp đang hợp tác với đơn vị quản lý di tích, nghệ nhân và người dân theo những hình thức nào?

Gợi mở: Thỏa thuận cung ứng dịch vụ, phân công trách nhiệm, thanh toán, chia sẻ lợi ích và duy trì hợp tác.
Câu 11. Theo Ông/Bà, cần cải thiện những điều kiện nào để phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách và đặc trưng di sản địa phương?

- Câu hỏi dành cho nghệ nhân Ca trù Lỗ Khê và múa rối nước Đào Thục

Câu 12. Việc thực hành, truyền dạy và duy trì hoạt động nghệ thuật tại địa phương hiện diễn ra như thế nào?

Gợi mở: Lực lượng tham gia, người kế cận, không gian thực hành, trang thiết bị và kinh phí hoạt động.
Câu 13. Hoạt động phục vụ khách du lịch được tổ chức ra sao và có ảnh hưởng gì đến việc thực hành di sản?

Gợi mở: Nội dung, thời lượng, cách giới thiệu; những điều chỉnh khi phục vụ khách và những giá trị cần giữ gìn.
Câu 14. Nghệ nhân được tham gia như thế nào vào việc xây dựng chương trình, xác định mức thù lao và thống nhất điều kiện biểu diễn?

Gợi mở: Quyền chủ động, sự phối hợp với đơn vị tổ chức và những khó khăn trong quá trình hợp tác.
Câu 15. Ông/Bà mong muốn được hỗ trợ những gì để duy trì nghề, truyền dạy cho thế hệ trẻ và tham gia hoạt động du lịch hiệu quả hơn?

- Câu hỏi dành cho người dân tham gia dịch vụ du lịch hoặc tổ chức lễ hội

Câu 16. Ông/Bà và gia đình tham gia những công việc nào trong hoạt động du lịch hoặc lễ hội? Việc tham gia xuất phát từ nhu cầu và điều kiện nào?

Gợi mở: Cung cấp dịch vụ, chuẩn bị lễ hội, thực hành văn hóa, đón tiếp khách và giữ gìn cảnh quan.
Câu 17. Sự tham gia này mang lại những lợi ích và khó khăn gì cho bản thân, gia đình?

Gợi mở: Thu nhập, cơ hội việc làm, tính mùa vụ, thời gian lao động, chi phí và ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Câu 18. Người dân được cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến và tham gia quyết định các hoạt động du lịch, lễ hội như thế nào?

Gợi mở: Nội dung được tham gia, hình thức góp ý, việc tiếp nhận ý kiến và cách phân chia lợi ích.
Câu 19. Lao động nữ đang đảm nhiệm những công việc gì trong các hoạt động này? Cơ hội tham gia và hưởng lợi của họ có thuận lợi, khó khăn gì?

Gợi mở: Công việc có và không có thù lao, tiếp cận đào tạo, tham gia quyết định và cân đối với trách nhiệm gia đình.
Câu 20. Ông/Bà mong muốn được hỗ trợ những gì để tham gia du lịch tốt hơn và tiếp tục gìn giữ di sản địa phương?

- Câu hỏi kết thúc dành cho tất cả các nhóm

Câu 21. Nếu lựa chọn ba việc cần ưu tiên trong thời gian tới để phát triển du lịch di sản tại Đông Anh, Ông/Bà sẽ lựa chọn những việc gì? Vì sao?

Câu 22. Ông/Bà có muốn bổ sung vấn đề hoặc chia sẻ trường hợp thực tế nào mà cuộc trao đổi chưa đề cập?
DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA CUNG CẤP THÔNG TIN
	STT
	Mã phỏng vấn
	Giới tính
	Độ tuổi
	Chức danh hoặc vai trò
	Ghi chú

	1
	QL.01
	Nam
	46
	Cán bộ quản lý Khu di tích Cổ Loa 
	

	2
	QL.02
	Nữ
	40
	Cán bộ quản lý Phòng Văn hóa
	

	3
	QL.03
	Nam
	35
	Cán bộ quản lý Phòng Văn hóa 
	

	4
	QL.04
	Nam
	38
	Cán bộ quản lý Phòng Văn hóa
	

	5
	DN.01
	Nam
	40
	Đại diện doanh nghiệp du lịch
	

	6
	DN.02
	Nữ
	38
	Đại diện doanh nghiệp du lịch
	

	7
	DN.03
	Nữ
	35
	Đại diện doanh nghiệp du lịch
	

	8
	NN.01
	Nữ
	69
	Nghệ nhân Ca trù
	

	9
	NN.02
	Nữ
	70
	Nghệ nhân Ca trù
	

	10
	NN.03
	Nam
	55
	Nghệ nhân Múa rối
	

	11
	NN.04
	Nam
	58
	Nghệ nhân Múa rối
	

	12
	NN.05
	Nam
	53
	Nghệ nhân Thủ công mỹ nghệ
	

	13
	CĐ.01
	Nữ
	36
	Người dân tham gia dịch vụ du lịch/lễ hội
	

	14
	CĐ.02
	Nữ
	45
	Người dân tham gia dịch vụ du lịch/lễ hội
	

	15
	CĐ.03
	Nam
	48
	Người dân tham gia dịch vụ du lịch/lễ hội
	

	16
	CĐ.04
	Nữ
	44
	Người dân tham gia dịch vụ du lịch/lễ hội
	


PHỤ LỤC 3
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 
“HÀNH TRÌNH DI SẢN TỪ ĐỀN SÁI VỀ CỔ LOA”

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Tuyến điểm: Hà Nội – Đền Sái – làng Đào Thục – Cổ Loa – Hà Nội
Loại hình: Du lịch di sản văn hóa, du lịch học đường, du lịch trải nghiệm cộng đồng
Đối tượng phù hợp: Học sinh, sinh viên, khách gia đình, khách nội địa, khách quốc tế quan tâm đến văn hóa – lịch sử.

Điểm nhấn chương trình

Chương trình kết nối các giá trị di sản tiêu biểu của Đông Anh, từ không gian tín ngưỡng dân gian tại Đền Sái, nghệ thuật múa rối nước Đào Thục đến Khu di tích Cổ Loa. Hành trình giúp du khách tìm hiểu lịch sử vùng đất Đông Anh, trải nghiệm nghệ thuật dân gian, khám phá không gian làng quê ven đô và tiếp cận các giá trị văn hóa gắn với lịch sử Âu Lạc – Cổ Loa.

NGÀY 1: HÀ NỘI – ĐỀN SÁI – LÀNG ĐÀO THỤC – XEM MÚA RỐI NƯỚC

07h30: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn tại điểm hẹn ở Hà Nội, khởi hành đi Đông Anh.

08h30: Đoàn tham quan Đền Sái, nghe giới thiệu về lịch sử di tích, tín ngưỡng dân gian và lễ hội Đền Sái. Du khách tìm hiểu tục rước vua giả – một nét văn hóa đặc sắc trong đời sống cộng đồng địa phương.

10h00: Tham quan không gian làng Thụy Lâm, tìm hiểu đời sống làng quê ven đô, kiến trúc truyền thống và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

11h30: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

13h30: Di chuyển đến làng Đào Thục. Đoàn tham quan không gian làng, nghe giới thiệu về lịch sử phường rối nước Đào Thục, quá trình chế tác con rối và nghệ thuật điều khiển rối nước.

15h00: Xem chương trình biểu diễn múa rối nước Đào Thục. Sau chương trình, du khách giao lưu với nghệ nhân, tìm hiểu sân khấu nước, đạo cụ biểu diễn và chụp ảnh lưu niệm.

17h00: Nhận phòng lưu trú tại Đông Anh hoặc khu vực phụ cận. Nghỉ ngơi.

18h30: Ăn tối.

20h00: Sinh hoạt tự do hoặc tổ chức giao lưu nhẹ theo chủ đề “Đông Anh – không gian di sản phía Bắc Thủ đô”.

NGÀY 2: CỔ LOA – TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA DI SẢN – HÀ NỘI

07h00: Ăn sáng, làm thủ tục trả phòng.

08h00: Khởi hành đi Khu di tích Cổ Loa.

08h30: Tham quan Khu di tích Cổ Loa. Đoàn nghe giới thiệu về lịch sử nhà nước Âu Lạc, An Dương Vương, cấu trúc thành Cổ Loa, truyền thuyết nỏ thần, Mỵ Châu – Trọng Thủy và các giá trị lịch sử – văn hóa của di tích.

10h00: Tham quan các điểm chính trong khu di tích như Đền Thượng, Am Mỵ Châu, Giếng Ngọc và dấu tích thành cổ.

11h30: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

13h30: Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề “Cổ Loa – ký ức kinh đô cổ”. Tùy đối tượng khách, có thể tổ chức trò chơi tìm hiểu di sản, vẽ sơ đồ thành Cổ Loa, trả lời câu hỏi lịch sử hoặc giao lưu với hướng dẫn viên cộng đồng.

15h00: Mua sắm sản phẩm lưu niệm, đặc sản địa phương. Du khách hoàn thành phiếu đánh giá chương trình hoặc phản hồi qua mã QR.

16h00: Đoàn lên xe trở về Hà Nội.

17h00: Về đến điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình.

Dịch vụ dự kiến bao gồm

Xe ô tô đưa đón theo chương trình; hướng dẫn viên; vé tham quan; vé xem múa rối nước Đào Thục; 01 đêm lưu trú; 03 bữa chính; 01 bữa sáng; nước uống; bảo hiểm du lịch.

Dịch vụ không bao gồm

Chi phí cá nhân; đồ uống ngoài chương trình; chi phí mua sắm; các dịch vụ phát sinh ngoài lịch trình.

Điều kiện tổ chức

Chương trình cần có sự phối hợp giữa doanh nghiệp lữ hành, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích, phường rối nước Đào Thục, cơ sở lưu trú, nhà hàng và cộng đồng cư dân. Trước khi tổ chức tour cần thống nhất trước thời gian biểu diễn múa rối nước, số lượng khách, chi phí dịch vụ, phương án đón tiếp và nội dung thuyết minh tại từng điểm.
PHỤ LỤC 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VỀ DU LỊCH DI SẢN TẠI ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
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Lớp “Truyền dạy nghề múa rối nước” tại thôn Đào Thục, xã Thư Lâm
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Lớp “Truyền dạy nghệ thuật ca trù” tại xã Thư Lâm
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Đặc sản “Bánh chưng Lỗ Khê” 
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Ban thờ An Dương Vương tại Khu di tích Cổ Loa, xã Đông Anh
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Nghi lễ “Tế Hội đồng” tại Lễ hội Cổ Loa, xã Đông Anh 
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Hoạt động viết thư pháp quốc ngữ tại Lễ hội Cổ Loa, xã Đông Anh
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Lễ hội “Rước vua (Đền Sái)” xã Thư Lâm
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Lễ hội “Cướp cầu” xã Phúc Thịnh
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Đặc sản “Bún xào cần” Cổ Loa, xã Đông Anh
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



Sản phẩm tại Làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, xã Thư Lâm
